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Ngôm ngòi kính tặng hương-hền mẫu thân, 

DR "A một bệnh nhân đã bị ihiðt-mang giữa thời kỳ ri 
lộ, SÉ bát dôu ly loạn má thuốc ÂuMÿ khan hiếm À 


hon ngoc. à, 


TRÁN KHÁNH-QUY 


Soan- giả giữ bản quuền Ki 
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Sách của TRÁN-KHÁNH-QUY 
ĐẦ XUAT.BAN: 
CŘ 


TÂN Y.DƯỢC THỰC . NGHIỆM ` 
Góm nguyên nhân, triệu chứng và cách chứa 


những bệnh thông thường nhất 
SÉ XUẤT-BẢN : 
TÌM HIỂU ÁI - TÌNH 


đề gây dựng hạnh-phúc 


Phân tách ái-tình qua nhứng phương diện Y-học, Sinh.lý, 
tinh-cám và Xaá-hði. 


Cuốn này viết chung với ô. Trúc-Khanh, 


"NHỮNG BỆNH ĐẶC-BIỆT 


Gồm những bệnh đặc biệt như : Thần kinh suy nhược 


 (Neurasthénie), Đường tiện (diabète) Bạch niệu (Albuminurie) 


E, - Báng nước (arcite), Phù thũng (Oedème). Bệnh bạch-huyết-cầu 


(leucémie). Bệnh cứng gan (Cirrhoses) v. v... Tất cả gồm 100 
bệnh. Có đủ nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa rất cần thận 
tí mi. 
PHÒNG BỆNH VÀ CHỮA BỆNH 
BẰNG TINH-THẦN 

- Một thiên khảo-cứu, sưu tầm rất công phu, ti mi với các 
tài-liệu đầy đủ của các vị Bác-sĩ kháp thế-giới chuyên về Thän- 
kinh hoc và chuyên chữa các bệnh thần kinh rất nồi danh... 
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Theo phương-pháp chỉ dần và các toa 
thuốc hiệu - nghiệm của hai Bác -si : 


V. HERZEN và G. DUHAMEL 


IN LẦN THỦ II 


THANH- TÅN 


XUẤT-BẢN 


1969 
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O đồi sức khoẻ là quý hon hét. Có một nhà tỷ phú 


kia, ngồi trên đống vàng dëng bạc, danh tiếng thành công 


lầu lừng cả thé-giói, khi nằm trên- giường bệnh đã phải. thối 
ra lời nầu : « Tôi có thề thắng được mọi cái ở đời, 
trừ bệnh tật. » Phải, có sức khoẻ thì người ta có thề tạo 
nên mọi thứ : Danh vong, haïh phúc và tiền bac. Nhưng 
người ta dù cỏ tất cả hạnh phúc, danh oọng vá tiền bạc trên 
thể giới cũng khỏ mua lại được sức Rhoẻ, nếu cái sức khoë 
dé dá mát divinh viðn. Và người ta chỉ biết giá trị của 
sức khoẻ khi người ta đã làm mất nó. 


Chúng ta, những người sống giữa thế kÿ XX, chúng 
la phải hảnh diện khi nhận rằng Y học hiện đá tiễn tới mực 
độ khá quan đề phụng sự cho con người. Ông HHàn-lâm 
André Maurois tính ra rằng : «Đối vói con người trước 
đâu một thế ký, thời hạn trung bình một đời sống chừng chỉ 
bón chục tuồi, ngàu nau thường thường là sáu chục tuồi, ở 


vào những nước vän minh nhất. Sự thay đồi mau chóng ấu 


cho phép chúng ta nghĩ rằng : Nếu không có chiến tranh làm 


trở ngại sự tiến bộ của vé sinh, thì tới thế hủ sau, con người 


có thề sống bình thường đến một trăm tuôi >. 


Vệ sinh! Dé chính là cứu cánh quan trọng của Y-học.. 


Người ta nói : Phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nhưng 


be LA 
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phải chữa bệnh một Li dá có bệnh. Đỏ là một chân lú Rhoa 
học. Thánh thần Rhông bao giờ có can thiệp vào ván đề đỏ: 
Tàn hương nước thải, đánh đồng cánh thiếp, bùa ngải 
hay nước suối Đức Bà ở thành Lệ-Đức chỉ là những 
vi thuốc do tưởng, khóng thé được công nhận trong thế-giới 


y-hoc thực tiền. 


Ở Việt-Nam, gần đâu, Bộ VIS đã đặc biệt chú ý 
đến vän đề bài xích lối chữa bệnh bằng sự mê tin di đoan 
dó. Đổi vi, đó không phải là một lõi chữa bệnh bằng tỉnh 
thần mà khoa học ngày nay đã chứng minh: Có những bệnh 
nhẹ tuy hoàn toàn thuộc thề chất, nhưng tỉnh thần 
có thề quuết định được, chẳng hạn các Y sĩ, khi chứa cho 


một con bệnh nào goën có thói quen an ủi, khugén khích và 
_ nhất là làm cho người bệnh dó có một ý muốn mãnh liệt đề 


khỏi bệnh. Khi tin tưởng như vây, tự nhiên người bệnh thấu 
mình nhẹ nhóm và bệnh sẽ khỏi di lần lần. Hoặc it nhất, 
tình trạng của bệnh cũng không thề trầm trọng hơn lên được 
núa. Trái lại, chữa bệnh bằng mê tin rất có hại vi giả tủ 
như một người bị binh thồ tá mà cho uống tàn nhang pha 
véi nước lạnh thì có mà trời xuống cũng không thề cứu cho 
người dó khỏi chết được; hay một người đang bị bệnh thần 
kinh suy nhược, nhức đầu, động mạch-áp 0.0... má suối ngày 
cứ đánh trống, đánh phèn la inh ỏi đề cúng quẫu bên cạnh 
giường bệnh nhân thì nhất định, Rhông sớm thì muộn, người 
bệnh đó phải mất trí trở nên điên khùng. Bởi vi nghĩ như 
vây, cho nên bộ Y-Tế dá phát động phong trào truyền bá 
Y học, vé sinh phồ thông và thực hành cho đến lận làng 
xom đồng quê. 


í Niêng chúng tôi nhận thấu hiện thời, tủ sách Y-học ở 
đâu quá nghèo nàn, íLỏi; có cuốn chỉ toàn bàn vé lý thuyết, 


so 


 ....a 
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lại cỏ cuốn chỉ ngi vé tính chất hay nơi sản xuất của các 
dược-phầm. Ít có cuốn nào hoàn toàn chỉ cho dën chúng cả 
lý thuyét lẫn thực hành như chi cách phòng bệnh, chữa bệnh.. 


Cuổn sách này xuất bản chính là đề bồ khuuết vào chỗ 
thiểu sót đỏ. je 

Ti máy nám nay phong trào dùng thuốc Âu-Mụ, ở 
UN đã khá được phồ thông. Bằng cớ là các nhà thuốc 
Tây mọc ra như nám. Trong nhiều gia đình V.N. ta dá 
thấu phần nhiều đều có một tủ thuốc gia đình. Cũng có gia 
đình, tuy không cé được một tå thuốc, nhưng ít nhất cũng 


có sắn một vài thứ thuốc cần dùng. Điều dé, chứng 16 nền í 
Tár Y-Hoc đã được phồ thông. Chúng tôi trân trọng dâng 


lặng cuốn sách nàu cho nền Y Học HN Và ước mong nó 
sé là một oi cổ vän vó tư, một người bạn tôt thành thật lúc 
nào cüng sån sàng ở bên cạnh tủ thuốc của mỗi gia đình V.N. 


Trong mỗi một bệnh, sách dá chi dän nhiều toa thuốc 
lương tự hoặc khác nhau. Nếu thuốc nàu không khỏi các 
bạn cầu cứu đến toa thuốc Rhác. Và ngoài cách trị bệnh 
bằng thuốc (nội khoa) sách còn chi ró ở mỗi bệnh, các cách 
chứa ngoại khoa nữa như tám ria, thoa bóp, sát trừng, châm 


cứu, giác, trích huyét, (ut rửa 0.0... Những lỗi chứa và 
các toa thuốc ấu đều là của những Bác-si dá từng nồi tiếng. 


là danh-y quốc-lẽ, dá ting là giáo sw ở các giảng đường 


Đại-học Y-khoa, đã từng là giám đốc nhiều Y-vién như các 


Béc-st : Calmette, Gérard Duhamel, V, Herzen, Delmas- 
Marsalet, Marfan, Comby, Brocq, Milian, Sabouraud, 
Helmerich, F. Ramond, Gutman, Brissemoret vá Jcanin 
op. mà hai Béc-si đại danh làV. Herzen và G. Duhamel 


dá kê vào cuốn sách do hai Bác-sĩ trước tác véi đầu đề là 
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Guide formulaire de Thérapeutique. Cuốn sách giá trị dó đã 
từng là khuôn vàng thước ngọc cho các bác-sĩ trong hoàn vå. 
Chẳng vây mà khi cuốn sách ra đời dá chỉ cd mấu năm mà 
lái bản di, tái bản lại tới gần 20 lần rồi. Thật là một cuốn 
sách giá trị 0à chay trong những cuốn sách chạu nhất. Số 
lượng và phẩm của cuốn sách được hoan nghênh đến như 


Dậu, hẳn đã đủ bảo đảm giá trị của nó rồi. 


Hau khi soạn cuốn này, chúng tôi đã theo thật sát những 
lời chỉ dẫn và những toa thuốc trong sách đó, từ nội khoa đến 
ngoại khoa, bởi vi sự thật (hay chân lý) bao giờ cũng chi có 
một. Nhát là Y-Hoc, một môn khoa học thực tiễn, một lú luận 
hay một định thức nào của nó dá được công nhận đúng, tức 
nhiên là đúng hẳn chứ không thề còn nghỉ ngờ là có thề sai 
được do quan niệm hay tập quán của người này người nọ 0.0... 
như ở các bộ môn khác. Mót thí dụ : Khi oiết vé bệnh sối 
rét thương hàn (TY-PHÓ-ÍT = Fièvre Typhoïde). Bác sĩ 
Phạm-Kim-Tương đã viét thể này :« Ban cua ! Ban den 1... 
thương hàn... có lễ còn những danh từ khác nữa dá đặt ra 
làm dân chúng nước mình phải hoang mang tưởng lầm là 
có nhiều thứ bệnh quái la... vó cùng bí mật. Nhưng tựu trung 
chỉ có mót thứ bệnh T y-phó-ít thôi. Nó không có gì bí mát, 
và cũng không có gì mới la. Y Học Tây phương dá khám 
phá ra nó quá rành ré đến nỗi hơn gần một thế ký rồi mà 
người ta không thấu sửa thêm chỉ tiét nào nữa được. vá... 
vi trùng ấu ngày nay không còn là một phần tử vó danh bí mệt 
nữa. Nhà bác học EBERTH dá tìm ra nó vào năm 1880. Từ 
dó, chánh phạm dược khai sinh, dưới cái danh hiệu vinh oiễn 
là « Bacille d Eberth > (Báo Quân Đại số [4 và 15: Trung- 
tá Y-sĩ Phạm-Kim-Tương). 
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Y Học đã nhận vây thì nó là như vây ! Không thề khác 


. được. Các sách oở đá ghi rõ như vây. Không ai có thề cả gan 


bảo bệnh Thương hàn không phải do vi trùng Eberth gâu ra 
cúng như bệnh lao không phải do vi trùng Koch! vw.. Và 
fun mỗi bác sĩ, khi chữa bệnh đều nhờ ở kinh nghiệm riêng, 
chẳng hạn như coi trúng bệnh, cho trúng thuốc, gia giảm tùu 
theo lõi chữa của riêng mình, tựu trung cũng vån phải theo 


"một nguyên lắc nhất định, nghĩa là bệnh nào thì phải chữa 
- theo thuốc nấu, chứ không ai đem thuốc nhỏ mắt đề chứa bệnh 


đau bụng bao giờ. 


O cuon này, khi dá doc qua một län, it nhất, các bạn 
cũng có được một ý thức lồng quát vë các bệnh thông thường 


nhất hay xảu ra ở nước ta, vé các thứ thuốc, bệnh nào phải 


chữa bằng thuốc nào, và ngược lại. Các bạn sẽ biết cách đề 
Phòng bệnh khi dá biết ró nó rồi; đề lúc cần đến, sẽ hiệu. 
cách chữa, nhất là biết cách dùng thuốc oà coi sóc bệnh nhân 
trong khi đợi thàu thuốc đến, hoặc tránh cho chính mình những 
lo sợ hoang mang vån vo, nguyên nhân thường làm cho bệnh 
thêm trầm trọng. Va, đồng thời, chóng hiều những lời đặn 
đò của thàu thuốc, cần thận trong viéc dùng Tân Y-được. 


Đó là mục đích duy nhất của chúng tôi. 


Một vän đề khác, làm chúng tôi phân vân không ít, là 
vän đề đề nguyên các danh từ y-dugc và thường chú thích 
những chữ chuyên môn vé Y Hạc bằng tiếng ngoại quốc. Vậu 
chúng tôi cỏ nhận xét này: Ti cả các tên thuốc dó gån thành 
như chữ quốc té. Dù là thuốc Hué-kÿ cũng vån gọi chung 
một tên lương tự, và dù là thuốc của người Viét-Nam chế ra 
cũng vän đề bằng tên ngoại cuốc. Chúng tôi sẽ không dich 
nghĩa, hoặc dich âm, dën rằng diều dó chúng tôi có thê làm 
được. Nhưng khi di mua, các bạn sé bö ngỡ vá cả đến người 
bán thuốc nữa, nhiều khi cũng không thề hiều được những 


# 
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danh từ thuốc mót khi dá dịch sang chữ Hán Việt, hay dich 
ám: nó khó nhớ, trúc trắc và nhất là đài dòng. 


Còn những danh từ Y học, nhiều khi có lối nói khác hẳn 
véi lối nói thường dùng của chúng ta bằng những chữ đặc 
biệt và chuyên môn véi những phương pháp của Y Hạc. 
Chúng tôi sẽ đề trong hai cái dấu ngoặc sau khi dá vit rõ 
bằng tiếng V.N. rồi. Sự đó, giúp các bạn đã từng nghiên cứu 
Y-Học bằng tiếng ngoại quốc, nay có đọc đến cũng dó bö 


ngō, còn những bạn chưa hề làm quen vói Y-học, nay biết 


thêm một ngoại ngữ thuộc vän đề chuyên môn cũng là một 
điều lý thú và có lợi cho sự hiĉu biết của mình không nhỏ. 


Méi khi cần phải mua thuốc, các bạn cứ chép đúng the 
loa thuốc và độ lượng đã ghi rõ röng moi loa, nhà thuốc nào 
cũng có thề làm vui lòng bon. 


Ngoài ra, mục đích của chúng tôi khi soạn cuốn sách này, 


còn đề giúp các Vị Dược-sư, các nhà bào chế V.N. có tám 
huyët vói nền Tân Y Học nước nhà, khải phải mát nhiều 


thì giờ kê cứu, có sẵn các toa thuốc của các DANH SƯ, 
BÁC SỈ mà chế ra các thứ thuốc cần dùng như thuốc ho, 
thuốc đau bụng, thuốc ghè lẻ, thuốc trứng cá, thuốc ban, thuốc 
bồ, thuốc xồ, thuốc nhuận trường v.v... mà từ trước đến giờ 
la đã cứ phải mua của ngoại quốc chế ra, tuy cũng vån chi 
có bằng dó vi, nhưng ta dá phải trả tiền hộp, tiền ve chai, 
tiền công nọ công kia, liền nhắn hiệu vá tiền nhập cảng... 


Sau hết, chúng tôi xin trân trọng cám ơn lát cả các 
ban, các vi bác-sí đã không tiếc nhiều thì giờ quý báu đề 
thảo luận và chỉ bảo cho những điều hữu ích vé chuyên môn. 


Và ở đời, cháng có cái gì được hoàn toàn. Vậu nếu cỏ 
điều chi sơ sót, mong các giáo sư Đại-học Y-Rhoa, các vi 
Béc- st đã bình nghiệm lâu năm trong nghề, vui lòng chỉ giáo 
đề lần sau tái bản, chúng tôi xin sửa chữa ; ngõ hầu đề trở 
nên một cuốn sách Y-Học hoàn toàn cho mọi gia đình V.N. 


SOẠN GIÁ 


CÁC SÁCH BÁO DÙNG ĐỀ NGHIÊN - CỨU 
SÁCH: 


`. Guide Formulaire de Thérapeutique của hai Bác-sí Herzen vá 
Gérard Duhamel- 

Giám-đốc bệnh vign vá 

Đại học Y khoa Paris. 


— La syphilis occulte của Bác-:í G. Milian à 
— Contagion de la syphilis « Bác - s Milian | 
—- Mother and Child < Bác -sî Byrne í, 
'— Au service de lí amour « Bác - sí Carnot | 


— Le guide de la mère « Bác - sí Trébouile i 


— Formulaire des mécidaments ` í 
nouveaux pour 1948 « R. Weitz Dược-sơ ở Tân 
Dược Đại hoc vá Dưỡng 
đường Cộng Hòa Paris TT ụ 


— Alimentation, Aliments et Régimes « Bác-sí H Richet giáo sự. 
đại học Y khoa Paris vá 


Bác sí Maranón, giáo sw 
đạt học Y khoa Madrid ; 


— Nên biết đề tránh e Bác sĩ Phạm kim-Tương. 


BÁO, TẠP CHÍ: 


Tap chí Bonnes Soirées bài cùa Docteur Ghislaine, 
Tap chi Guérir — Vie et Santé 


Lich Almanach Hachette +953. 


Lời nói đầu 


Các sách báo dùng đề nghiên-cứu 


Mục lục 


PHẦN THỨ NHẤT 


— Sôt rét cơn 


Các bệnh truyền nhiễm : 
— Bệnh dịch tả 

— Bệnh dịch tả con nít 

— Bệnh đậu mùa 

— Bệnh cùi 

— Bệnh chó dại 

— Bệnh di ly, kiết 

— Bệnh tháo da (đi Ta cháy) 
— Tré con đi ia chảy 

— Bệnh thủy đậu 

— Bệnh ban đỗ 

— Bệnh ban ác liệt 

— Sốt rét thương hàn 


PHẦN THÚ HAI 


a A LA 
— Các bệnh nhiều trùng, 


Các bệnh về bộ tiêu hóa : 


— Bệnh bón 

— Bênh sưng ruột thừa 
— Bệnh sưng gan 

— Các bệnh đau bụng 
— Bênh đau ruột 


_PHẦN THÚ BA 


Các bệnh ngoại thương : — Bị rắn độc cắn 


— Ghẻ ngửa 

— Bệnh ngửa ngáy ngoài da 

— Mụn trứng cá 

— Nhọt, ung có mủ 

— Những bệnh ung sang lở 
loét ngoài da 

— Bệnh nhọt đầu đỉnh 

— Bị ong và Bọ cạp đốt ` 


— Chữa người bị ngạt 
— Bệnh ho thường 
— Bệnh sưng khí quản 
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115 
117 
119 
123 


128 
129 
131 


149 
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153 


— Sốt định kỳ 
— Bệnh cúm cảm náng 
— Bệnh sưng quai bị 


— Bệnh ho gà 
— Bệnh đau mắt hột 
— Bệnh té liêt con nit 


— Bên . đau màng óc 


— Bệnh ăn không ngon 

— Chứng sưng dạ dày 

— Ung thư và mụn loét trong 
bao tử 


— Cách chữa các bệnh ngộ 


— Gảy xương 
— Dị bong gần 


— Các lối tắm rửa 

— Bệnh chấy rán 
PHÂN THỨ TƯ 

Các bệnh thuộc bộ hô hấp : sưng màng phối 

sưng lá phối 


sưng phổi tré con 


DÁN: 


— Sốt rét phát ban, hạy đậu 


“TRANG - 
VI 
XIII 

XV-XVI 
32 
lào 38 
Að 
41 

49 

51 

58 

64 

65 

68 


sán Jái 89 


độc 104 


— Sai khớp xương, sưng 
níu, lợi 


Wë: PHÂN THÚ NÁM 


„Ki tình bảo giám và các 
bệnh thuộc bộ sinh - dục 


— Bệnh kinh nguyệt ft quả 
hoặc không có 
— Bệnh kinh nguyệt nhiều 


— Ái tình bảo giám 183 quá 


— Bệnh di tỉnh 191 
— Bệnh sưng dịch hoàn 192 
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— Bệnh liệt dương, bát lực 190 — Bệnh khí hư 

— Bệnh băng huyết 
— Thời kỳ hết kinh 
'— Bệnb không có con 
— Bệnh đau dạ con 


— Bệnh đau nhiếp hộ tuyến 194 
— Bệnh kinh nguyệt khó ` 197 


PHẦN THỨ SÁU 
Cách bánh phong tình : — Bệnh lậu mú 
— Bệnh giang mai 215 — Bệnh hạ cam 

PHẦN THÚ BẢY 


Sản phụ và dục nhi: — Những bệnh của tré con 


— Vé sinh khi có thai 231 — Sài uốn vấn 

nh o ou 234 _ Bệnh chốc, lở đầu 

— T é so sin 237 5 ` 3 

— Sự cho bú | log lam Popu trở nhi đồng o 
— Cách nuôi sữa bò 245 — Bệnh sưng hạch hai bên 


họng, sưng hạch mũi 
— Bệnh chậm lớn 


— Sự cho bú và bệnh 
giang mai 246 


PHẦN THỨ TÁM 


Cách bệnh linh tinh: — Bệnh thổ huyết 
đà ` — Bênh dau thân 
— Say sóng, say xe hoi 261 __ Phương pháp sát tràng 


— Bệnh ð mũi, nghẹt mũi 262 — Bệnh mát ngủ 


PHẦN THỨ CHÍN 


Sinh tố và các thuốc chế sắn: — Các thuốc chế sẵn cho 
—Sinh tố 281 những bệnh 


PHẦN THÚ MƯỜI 


— Cách chích thuốc 

— Trích huyết 

— Giác trích huyết 

— Giác hơi khô 

— Thụt rửa đại tràng 

— Thụt rửa âm đạo và 
tử cung 

— Thuốc nhét hậu môn 


Vài phương pháp y học thực 

nghiệm : 

— Bảnh kê những thuốc 
thường dùng 289 

— Trọng lượng thuốc 

thường dùng 294, 


PHẦN THÚ MƯỜI MÓT  - 
— Thụ thai theo ý muðn 365 — 309, 
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PHAN TRÍ' NHẬT 


CAC BỆNH TRUYÊN-NHIỄM 
( Bánh hay lâu ) 


CÁC BỆNH iRU ÈN NHIÉM 


BỆNH DỊCH TÁ 
( Choléra ) 


Bệnh dịch tả là một bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm nhất, 
mỗi kỳ bệnh phát ra làm thiệt 
mạng cả hàng bao sinh mệnh. 


Bệnh dịch tả chia ra hai thời 
kỳ. 
Thời kỳ thứ nhất : 

A 3 N 

Bénh nhân thãy dau bung 
có khi hoi ngâm ngäm, có khi 
dau quặn lên từng cơn. Trong 
người nhọc mệt, khi di iå ra 
phân lỏng màu vàng hoặc hơi 


xám. 
Thời kỳ thứ hai: 

Bệnh hành dữ dội. Bệnh 
nhân bị thượng thô (nôn mía) 
hạ tá (đi já luôn) trong phản 
lồn nhồn, có khi toàn nước. 
Người mệt nhọc ghé gớm, 
mắt thâm, môi xám, không đi 
dái được, thân thé sút hẳn di, 
da để nhăn nheo, nói không 
ra tiếng, người lạnh toái, 
Người bệnh sé chết trong mót 
vài ngày. Lại có khi người 
bệnh bị trầm trợng ngay từ 


đầu, chưa đi ngoài lần nào, 
mà đã bị chết sau đó một vài 
giờ. 


Khí thấy bệnh nhân eo" 


triệu chứng bi dịch tả phải cho 
uống Permanganate de potasse 
(tù 10 dën 15 cgr) pha voi 
nước sôi, uống nóng, chia ra 
làm nhiều cù mỗi ngày, (từ 40 
đến 50 cgr mỗi ngày). 


Đề ngăn bệnh đến độ trầm 
trọng, nên cho uống Bactério- 
phage : Đồ một ăm-bun (am- 
poule) thuốc bactériophages exal- 
té; chừng 2cc trong một muôn: 
nước lạnh và cho bệnh nhân 
uống. Nếu, khi uống xong,bệnh 


nhân bi múra, et cho uống nữa. - 


Lần này lấy 2 ăm.bun, 4cc pha 
trong möt ly nước lọc, và cho 
bệnh nhân uống bằng từng 
muỗm cà-phé, cứ ba giờ một 
ần. 


Trong trường hợp nhẹ trên, 
đừng nên chích baciériophage 
amicholérique, dù chích dưới da 
hay chích gân. Chỉ nên chứa 


| 


bằng cách cho uống thuốc thôi. 
(theo F. d'Hérelle). 


“Thời kỳ nặng hon: 


Cấm bệnh nhân ăn uống đồ 
ăn nặng. Chỉ được uống sữa 
tươi và nước đun sôi ướp lạnh, 
cho thêm rượu cổ-nhác, trà 
có pha rượu (thé alcoolisé). 


Đề bệnh. nhân nằm trong 
một buồng riêng giữ đúng 18 
độ. 

Cho bệnh nhân uống Per- 
manganate de Potasse từ 15 đến 
20cgr, pha với một lit nước 
dun sôi dé uống trong 24 giờ, 

Nếu bệnh không thuyên g giảm 
thì pha thêm từ 50 đến 75cgr 
permanganate de potasse trong 
một lit nước và, đồng thời, cứ 
mỗi nửa giờ cho bệnh nhán 
uống thêm 1 hoàn Gegr thuốc 
tim (permanganate kaolin và va- 
seline\, 

Báy giờ méi được phép 
chich thuốc Sréum Anticholéri- 
que (100cc chích làm một lần). 


Thuốc tầy trùng đồ đạc 
quần áo: 


Dùng nước Sulfate de cuivre 


BỆNH DỊCH-TẢ 


(5p 100) hay nước Javel, hoặc 
nước Crésylol sodique (4p109) 
để táy trùng các đồ đạc, 
giường mền và quần áo của 


bêru nhân, 


Đề chữa khỏi khát và khỏi 
mửa (nôn). 


Cho bệnh nhân uống đồ có 
nước đá (eau de Selz hay eau 
đe Vichy) ngâm nước dá, hoặc 
rượu champagne có bỏ nước 
đá). 


Có thể chích gân cho bénh- 
nhân thuốc Sérum physiologique 
isotonique, hoặc hon nữa Hy- 


perlonique: 


Người ta cũng có thể, trong 
trường hợp ơn ớn rét (algides) 
chữa bằng 1mgr thuốc Adré- 


naÏine- 


Chữa bệnh tháo. đạ : 
Đừng nên chữa bằng lauda- 


num như bệnh tháo dạ thường 
(có trong quyền näy ). 


Trong trường hợp này phải 
chữa bằng kaolin Vá acide lacti- 
que, mỗi ngày ha bởi DE 
lượng xuống từ 15, 10 rồi 5 gr 
pha với 1000 grs nuðc. 


CÁC BỆNH TRUYÈN.NHIËM 


Dùng Sufamides guanidés 
( Ganidan ) môi ngày uống hai 
lần, mỗi lần 6 gr. 


Trong trường hợp ơn ớn rét 


( algidité ) 


Cho bệnh nhân uống đồ 
nóng pha rượu rum (thé au 
rhum), cho bệnh nhân tắm 
nước nóng 40 độ, thoa bóp cho 
bệnh nhân bằng alcool camphré° 


Có thể chích cho bệnh nhân 
huile éthéro-camphrée Và Caféine. 


Trong trường hợp cần kíp, 
chích thịt thuốc adrénaline (3 
đến 4 mgr mỗi ngày ). 


Cũng có thé chích dưới da 
(sous cutanées) hoặc chích gân 
(intraveineuses) thuốc Sérum 


artificiel isolonique hoác hyper- 
tonique (13. p 1000) pha theo 
duði đây : 


Chlorure đe sodium 8 gr 


Chlorure đe calcium 25 cgr 
Chlorure de potassium 40 

10 gr 
570 cc 
(Roger). 


Bicarbonate de soude 


Eau distillée 


Chich tù möt núa dén 1 lit 
mỗi ngày, chia làm 2 hay 3lần. 
Đề chữa toàn thân suy 


nhược (adynamie) 


Cho bệnh nhân nống rượu 
cognac, rhum, champagne. Cho 


uống bài thuốc chế theo dưới 


đây : 
Acétate d'ammon'aque 5 gr 
Teinture de musc 2 đến 4» 


10 » 
Infusion de camomille 150 > 


Teinture de cannelle 


Sirop d‘écorces d'oran- 


30 » 


ges amères 


Cứ mỗi nữa giờ cho uống 
một muðm cháo. Hay hơn nữa, 
có thê chích cho bệnh nhân 
caféine, d'ether, eamphre, cora- 


mine Và strychnine. 


Đồng thời cũng có thé chích 
mỗi ngày từ 2 đến 4mgr thuốc 
Adrénaline, chích thịt, mỗi lần 
chích một nửa mi-li-gam (demi- 
milligramme) thôi. 


Đề chữa sự môi mệt, suy 
nhược. (col'apsus) 

Chích cho bệnh nhân thuốc 
Caféine, d'ether, đˆether camphré 
từ 1 đến 2p 100,thuốc Coramine. 
Hoặc chích theo toa thuốc 
dưới đây : 


Camphre... aa gr 
Ether sulfurique. ) (mỗi thứ) 
Huile d'amandes douccs..., 
Q. S. p. 20cc 

Chích Bee, môi ngày 4 lần 
(toa thuốc của Herzen). 
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CÁC BỆNH TRUYEN.NHIÉM 


Trong thời kỳ binh-phuc : 
Phải ăn những đồ nhẹ có 
sữa một thời gian rồi mới 
được ăn cháo, khoai lang tây 
tán, hột gà và thit nac. 
Dùng bài thuốc đưới đây dé 
ây độc trong ruột : 


Benzonaphtol... ( d 
Be z:ate de bis- ( aa (mỗi 
muth) thứ) 50cgr 
Sau mỗi bữa ăn, uống một 
hoàn (cachet). 
Th ốc bồ dö mau lại sức: 
Noix vomiqué, strychnine. 
Giucérophosphates, Kola, coca. 


BÊNH DICH TÅ CON NÍT 


( C holéra 


Däu tiên, nên cho con nit 
uống nước lọc và nấu chín, dé 
nguội môi ngày uống từ 
1 lit đến lít rưỡi,cho uống từng 
hớp mộthay cho chúng uống 
từng muôm một. Hoặc mua 
Eau di Alet, hay Eau d‘ Evian, 
hay là thuốc nước chế theo 
dưới đây : 


Ær 
Chlorure de sodium ) aa mỗi 


Bicarbonate de soude )thứ 2gr 


infantile ). 


Pha với một lit nước lọc va 
cho đứa trẻ uống mỗi 24 giờ. 

Không nên cho chúng uống 
nước có pha rượu nước chè 
VAN và 

Chữa cách tiết thực (diète 
hydrique) đó chừng một ngày, 
nếu bệnh có mòi thuyên giảm 
thì mới cho uống nước cơm; 
hoặc cho uống cháo pha theo 
như sau : 


BỊNH DỊCH TẢ CON MIb 


Cả cà röt (carottes) 69 gr 
Khoci lang lâu 40 gr 
Củ cái (navets) 51 
Đậu khô (Pois secs) 6 
Đậu xanh 6 


Muôi biền (Sel marin) 5 
Q. S. p.l lit. 

Bỏ những thứ nảy vào nồi 
đun chừng 4 giờ rồi cho ăn. 
Mỗi ngày nên nấu thứ chảo 
này cho đứa trẻ ăn rất tốt. 

Nếu sau 24 giờ, bệnh không 
thuyên giảm thì lại phải tiết 
thực (diète) thêm 24 giờ nữa, 
rồi mới lại cho ăn chảo náðu 
theo trên. 


Nước suối 


Không nên dùng Acide lac- 
tique, cüng kh ông dùng calomel 
và cüng không nên táy dóc 
trong ruôt. Không cho uống 
bismuth, ra!anhia, vá nhất là 
đồ có chất rượu. 

Nhưng được 
Ganidan- 

Ngay từ đầu, nên tắm nước 
nóng (balnéation chaude) mỗi 
lần tám từ 5 đến 10 phút, nhiệt 
độ nước Lou binh là 35 hay 
36 độ, môi ngày tím 2 lần 
hoặc 4 lần. 


phép dùng 


Cũng có thể chích dưới da 
(sous-cutaneés) chích đùi hay 
lần da dưới bụng, thuốc nước 
chế theo dưởi đây, với dung 
lượng từ 30 đến 50 cc, từ 2 
đến 3 lần mỗi ngày, và chích 
4 ngày liên tiếp. 

Salfate de soude 40 gr 

Chlorure de sodium 5 > 


Eau distillée stér lisée | lit. 

Ngày thứ hai khi bệnh mới 
bạo phát, nén cho đứa trẻ xô 
bằng huile đe ricin trộn với 
Sirop de gomme Với dung lượng 
là 1 muỗm cà phê cho đứa trẻ 
sáu tháng, 2 muỗm cho đứa 
một năm. | 


Hoặc cho uống thuốc nhuận 
tràng dưới đây ; 


Calomel... Í dén 2 cgr 
Lactose... | Í gr 


Chia ra làm 5 phần đều 
s4 A S ` 
nhay, uống trong môt giờ vào 
buði sảng. 
Đề ` e 3 + 
ê eitra sw mửa (nôn) 
( Contre les vomissements) ` 


Kiêng ăn, chỉ cho uống đồ 


.ướp lạnh. 


Trong trường hợp toàn 


thân bại hoại : 
_'Tắm nước nóng 38 độ pha 
từ 50 đến 100 gr Farine de mou- 
tarde, môi ngày tắm từ 3 đến 4 
lần, tắm xong thoa bóp. và 
trùm mën kin. 
Cho uống bài thuốc dưới 
day 
Ropu Cognac hay eh „10 
đến: 20' Sr 
Teinture de cannelle 5 gr 


„Eau distillée 60 gr 
Sirop SE 25 er 


cách mo! giò uống một ju 


Hay là : 

Acétale na Í gr 
+ Faude ehaux 30 < 

„Eau distillée 50 < 
„Sirop de coings 20; 


Cách môi. giờ uống một 


muðng cà phê. ` cận (Bt 
Jà dùng bài thuốc dưới đây 
để thoa bóp : 


do. gr 
Ge „89 « 


Sn 
Huile camphrée 


CÁC BỆNH TRUYÈN-NHIËM 


Trong trường hop đứa tré 
suy nhược quá, dé làm phấn 
khởi các cơ quan, thì có thể 
chích bài thuốc sau đây với 
dung lượng thật nhẹ : 


Eau (non distillée) s'érilisée 


300 gr. 


Cours de sodium 2 gr 50 


Citrane où bcazoale de caféine 


75 cất 


Mỗi ngày chích. 3 lần, mỗi 
- (theo Marfan) 


Cũng co thé chích duoi da 
Caféine (5 cøt mỗi một tuði, 
chích hai lần mỗi ngày) hoặc 
chích éther, huile camphrée 1 p 
10 (1 phần tư ce mỗi một tuði) 
hoặc chích camphostyl cũng 
được. 

„Khi đứa trẻ xanh xao quá, 
không thể chịu được chất 
caféine thì phải thay vào đó 
cách chích Sérum adrénaliné : 
từ 1 đến 2 giọt thuốc adréna- 
line 1000e (8) trong 5cc nước 
mặn 8p1000. 2 đến 3 


ngày ( Marfan ). 


lán möi 


BINH DỊCH TẢ CON NÍT 


Trong trường hợp đứa 
trẻ bị giật gân, động kinh 


(En cas de convulsions) 


Tắm nước ám hoặc nóng 
(28 đến 36 độ) trọng khi tấm 


phải áp nước lạnh ở đầu. 


Khi triệu chứng bệnh dịch 
tá đã hết : 

Chỉ cho dira trẻ ăn sữa mà 
thỏi. Trước tiên, cho uống 
nước sữa (babeurre). Cách chế 
mỗi bình sửa theo nhw sau : 

20 gr nước sía. 
60 gr nước đun sôi, 
5gr eau de chaux. 
Röi 
40 gr nước sta, 
40 gr nước 
10 gr eau de chaux. 
“Và sau cùng mới pha sữa 
bột (poudre de lait maigre) 


Vá sau dó, cho dúa tré bu, 
cứ 4 giờ thì cho bú từ 2 đến 4 
phút, hoặc nếu là dira trẻ bú 
sữa bò thì cứ 4 giò cho uống 
20 gr sữa bò pha với 40 gr 
nước loc, đun sôi. 


¡8P NSP dell 


Rửa bình sữa (biberon) 
muôm, ly và tất cả đồ dùng để 
pha sữa bằng eau boriquée. 


Đà hữa bệnh di ia không 
đứt (Con re la diarrhée 
persistante), 

Nếu bệnh di ia còn hoài hoài 
thì dùng Sous-nitrate đe bismuth, 
hay iannate de gélati:e, hoác 
tannigðne, với dung lượng từ 
15 đến 25 gr, uống từ 4 dến 6 
lần một ngày. i 

Hoặc theo toa thuốc duði 
đây : 


Benzonaphtol. Í gr 
Soutrate de bismuth. 2 gr 
Teinture de colombo. 2 gr 
Tein ure de cachou. 10 gr 


Julep gommeux. 80 gr 
Mỗi ngày cho uống từ 5 đến 
6 muỗm cà phê. 
Cần kíp hơn, cho nống theo 
toa dưới đây : 
Collargol. 10 eer 
Sirop de café 20 gr 
Eau distillée Q.S. p 60 cc. 
Cứ mỗi 3 giờ uống một 
muðm cà phé ( Herzen Ja 
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Khi đứa trẻ bình phục: 

Cho đứa trẻ sống khoảng 
khoát. Đi chơi các miền nhà 
quê. Cho ra bờ bé dé có ánh 
sáng cực tím (Rayons ulira-vio- 
lets). 

Cho uống bài thuốc sau đây 
đề nó lại sức: 

Biphosshate de chaux 10 gr 

Eau distillée 300 gr 

Mỗi ngày uống 3 lán, mỗi lần 
mót muôm cà phê. 

Cho chúng uống sinh tố A 
và D trong thuốc Vi!adone Byla 

Nên hét sức giữ gìn sự ăn 
uống hoặc bú mớm của chúng. 

Nếu đứa trẻ còn trong vòng 
9 tháng thì mới cần phải cho 
bú sửa. 


CÁC BỆNH TRUYỀN-NHIỄM 


Ngoài 9 (tháng được phép 
dùng cháo nhẹ, nước pha sửa 
bột, pha nước cơm v. v. 


12 tháng, được phép dùng 
mán và môi ngày ăn mót hột 
gà. 

Nhưng cũng cho chúng uống 
trung bình môi ngày một lít 
sữa 


Từ 1 năm đến 1 năm rưổi, 
được phép ăn thị nạc, cá 
nước ngọt v.v... 


Cho chúng uống nuớc lọc 
môi ngày. 


Đến 2 tudi,cho chúng ăn 
cháo, nước canh hột gà, bánh 
chín, rau, đậu luộc và các thứ 
trái cây chín ngọt. 


BỆNH ĐẬU MÙA 
( Variole ) 


Bệnh nhân bắt đầu nóng dữ 
đội, nhiệt độ trong người lên 
toi 39, 40, 41 độ. Con nít thì 
co giật chân tay, không chịu 
bú, ăn, nôn mửa và đi ngoài 


lỏng. Còn người lớn thì thấy 
nhức đầu, buốt xương sống; 
bộ tiêu hóa không chịu làm 
việc, toàn thân mệt mỗi khó 
chịu. Khoảng 4, 5 ngày sau 


BỆNH ÞAU MUA 


toàn thân nồi lên những mụn 
đỏ, to bằng hôt đậu. Chỉ trừ 
những mụn mọc ở mặt là 
không lồm, còn mụn mọc ở 
mình mây hơi löm đầu. Khi 
toàn thàn nồi lên đều những 
mụn rồi thì cơn nóng ha bót, 
nhưng cơn nóng lạnh lại nồi 
lén dir đội khi các mụn đó bắt 
đầu có mũ. 

Bệnh nhẹ thì sau chừng hai 
tuầu các mụn đó không làm 


. mủ và biến đi, khỏi sốt nhưng 


đều có seo lỗ rõ. 


Còn bệnh nặng thì các mụn 
mọc lớn và liền khit với nhau, 
mọng mủ có khi thâm tím như 
máu. Trong vài ngày bệnh- 
nhân phải chết. Khi lên đậu 
cũng sinh các biến chứng 
trong ngũ tạng như sưng phôi 
đau tim, bại thận v. v. 


Cách chữa : 


Để riêng bệnh nhân nằm 
trong một căn phòng khoảng 
khoát và nhiệt độ trong phòng 
phải giữ cho dúug 16 hay 18 
độ. 


Đề giữ sự nhiễm độc thấm 
vào trong mình, ngay bắt đầu 
cho bệnh nhân uống Xylol, 
môi ngày từ 80 đến 120 giọt, 
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chia làm bốn bận pha với sữa 
hoặc rượu chái. 

Trẻ nit cho nống từ 20 đến 
50 giot. 

Những hái nhỉ chưa đầy 1 
tuôi cho uống từ 15 đến 20 giọt 


Hoặc cho chích từ 50 đến 
100 cc huyết thanh (Sérum 
humain) hay Sang total de 
vario eux guéris (Huyết thanh 
của người bệnh đậu mới khỏi) 

Khi những mụn ấy đã nung 
mủ thì chích 60 cc Sérum 
an istreptococcique chia làm 
hai lần và ba ngày tiếp nhau. 


Trồng trái : 


Muốn đề phòng bệnh đậu 
mùa, phải trồng trái ( chủng 
đậu). 

Tất cả những tré nit vá 
người lớn phải trồng trái vào 
mùa xuân hay mùa thu. 


Nhưng khi có dịch tễ, nghĩa 
có bệnh đậu phát sinh thì lập 
tức phải trồng ngra bất cứ 
lúc nào, mùa nào. 


Nếu không co dịch-tễ thì 
thường thường mỗi lần trồng 
trái mà chỗ trồng trái đó 
mâng mủ, rồi khô lại, khỏi hẳn 


bénh nhân. 
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thì có thể ngừa được trong 


một thời gian 10 năm, không ` 


sợ mắè bệnh đậu. Nhưng cũng 
tùy từng cơ thể của từng 
người một. Cho nên môi năm 
một lần nên trồng trái, vì 
chẳng có hại gi. 


CÁC BỆNH TRUYỀN-NHIỄM 


Con nit nên trồng trái vào 
đùi (bắp vč) để löt thẹo dược 
dấu kin. 

Người lớn trồng vào bå vai 


hay cánh tay. 


BỆNH CÙI (HOI 
Í Lèpre) 


Bệnh cùi là một thứ bệnh 
truyền nhiễm do vi trùng Han- 
sen gây ra. Mói đầu bệnh nhân 
thấy đau gân, tê bại các đầu 
xương, chân tay, rồi ngoài da 
phát hiện những mụn Tổ loét, 
vi trùng ăn dần, các ngón tay 
ngón chân bắt đầu rút a vá 
co khi cụt dần. Vi trùng húi 
(cùi) còn ăn dần các mảng thịt 
ở má, ở müi, ở tai của các 
Người bệnh 
thường thấy đau đớn khó chịu. 


Tuy vậy, bệnh không làm 
bệnh nhân chết ngay má có 
người sống dai dẳng mãi để 
chịu sự đau đớn. 

Cấm một người đàn bà có 
bệnh cùi cho con bú. Phải để 
xa đứa trẻ sơ sinh không cho 


gần mẹ, dù mới sinh mặc lòng: 
Cũng đừng giao đứa trẻ chomột 
người vú mà phải bú sữa bò. 


Phải bắt những người có 
bệnh cùi xa hän những chỗ co 
nhiều người lành mạnh ở. 


Cách chữa thông thường 


Giữ gìn vệ sinh hoàn-toàn. 
Ăn đồ ăn bồ. Sống nơi thoảng 
khí, tám nước nóng ; uống 
thật nhiêu dầu gan cá thu (Huile 
de foie de morue). 


Đề chữa bệnh cùi, người ta 
cho bệnh nhân uông huile de 
chaulmoogra ; bắt đầu từ 5 giọt 
sáng và chiều, trước hoặc sau 
bữa ăn. 


Rồi dần dần thêm từ 4 đến 


BỊNH CÙI 


6 giọt mỗi ngày, cho đến lúc 
uống 250 giọt mỗi ngày (10 
đến 15 gr) uống từ 3 đến 4 
lần. Giữ cách chữa này chừng 
2 đến 3 tháng. Cho bệnh nhân 
uống dầu Chaulmoogra pha với 
sửa, với nước trà nóng hoặc 
dầu menthe. 


Nếu uống huile de Chant, 
moogra mà dạ dày bệnh nhân 
không chịu, thì chích thit cho 
người bệnh theo toa dưới đây: 


Huile de chaulmoo- 


gra 502cc: 
Huile d'olive 200cc 
Camphre 5 > 
Gaïacol 10 » 
Hoặc : 
Huile de chaulmoo- 

gra 300. 
Eucalyptol 50cc 
Gomé ol. 50 > 
Gaïacol = I5» 


Solut. phénol-alcool á Íp2 8» 

Chích thịt 2 cc trong 2 đến 3 
ngày. ; 

Hơn nữa, có thể chích thịt 
cho bệnh nhân éthers éthyliques 
des acidès gras de l‘hüile de 
Chaulmoogra, CU cách 8 ngày 
chích một lần, và với dung 
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lượng thay đôi tùy theo số cân 
nặng của bệnh nhân, theo cách 
đó trong nhiệu tháng : chích 
thêm hyrganol Poulenc, từ 1 
đến 4 ce, từ một đến 2 lần 
trong một tuần 16. 


Hoặc theo cách trị của Mon- 
tel{ Methode Montel): dùng thuốc 
nước nguyên chát bleu de mé- 
thylène 1 p 100 pha véi eau 
distillée, chich gân theo dung 
lượng tăng lên từ 10 đến 30, 
từ 40 đến 45 ce, cứ 3, 4 ngày 
thì tăng lên. 


Cũng có thể chích gån thuốc 
gunocardate de soude, thuôc 
nước 3, 4 vá 5 p 100 pha thêm 
VỚI citrate de soude. Däi dën 
chích vào một gân 5 cc, rồi 
tĩng lên đến 10 và 12 cc. Mỗi 
tuần lễ chích hai lần. Nếu sợ 
gân bị chích nhiều quá thành 


chai, có thể: chích, thit được, 


Trong trường hợp bệnh Í 
nhân bi dau gân, dau thän 
kinh LE cas de névralgies) 


Cho bênh nhân düng thuëc 


Antipyrine, exalgine› pyramidon, 
bleu. de méthylène vá. trong 
trường hợp nặng thì trị bằng : 
Radiothérapie, aÏcoollsalions ` 


Trong trường -hợp bị 
lở loét 


Rửa chỗ lở bằng ligueur de 
Labarraque vá băng bó bằng 
pommade phéniquée 5 p 100, vá 
với thuốc bột sát trùng (poudre 
antiseptique Dt iodoforme, xé- 
roforme, iodol, aristol, hoặc bằng 
thuốc pha sau đây : 


CÁC BỆNH TRUYÉN NHIËM 


Baumè de gurgum Í phần 

Eau de chaux 2 hoặc 3 phần. 

Để băng, 

Mỗi ngày phải chích một mũi 
ừ 2 đến CC huile ;odoformée 
30 p 100. 


Cần phải lau chùi những 
chỗ bị lở loét đó. 


LỆNH BỊ CHÓ ĐIÊN CẮN 
(Rage) 


Bệnh này đo một thứ vi trùng 
của loài vật truyền sang Các 
giống vật như mèo, ngựa, bò 
cũng có thể mắc bệnh nảy 
nhưng phần nhiều giống chó 
hay mắc hơn cå, nên người ta 
mỏi kêu là bệnh chỏ điên cắn. 
Và viện Pasteur mới được quần 
„chúng kêu là nhà thương thuốc 
_chó. 


Khi ta bị chó căn, hoặc cào, 
hoặc có khi liếm trên da, vi 
trùng chó đại có thể truyền 
sang ta được. 


Thời kỳ nhiễm bệnh lâu từ 


34 D ` e 
15 đến hơn hai tháng, người 
bệnh bị vi trùng nhiễm vào bộ 
thần kinh thành ra điên cuồng, 
kêu gào cấu cắn những người 
chung quanh, 


Về thân thể, người bệnh bị 
đau tức ở ngực, sợ ánh sáng, 
Sợ gió, sợ những tiếng động 
`» ` ^ D D D 
ồn ào, cô họng bị rút lailám 
bệnh nhân khó thổ, khó án 
uống. 


Khi bệnh nặng, người bệnh 
sẽ bị tê liệt hoặc một tay, một 
chân, nửa người, hay toàn thé. 
Sau dó bệnh nhân sé chết. 


BỆNH BỊ CHÓ ĐIỆN CAN 


Cách chữa : 


Mỗi khi khám phá ra người 
bị bệnh chó điên cắn, tức thì 
phải làm cho người bệnh bói 
đau đớn bằng cách xông hơi 
dưỡng khí (inhalations d’oxy- 
gène) bằng nitrate d'amyle, vá 
rửa vết cắn bằng chloral (3 đến 
4 gr, làm nhiều lần một ngày) 
hoặc chích gân thuốc chloral 
hay sommifène (5 cc, chích rất 
từ từ) cũng có thể chích 
morphine với dung lượng 3 
đến 6, 8 và có thể đến 10 cgr 
trong một vài giờ, và xông 
thuốc chloroforme. 

Cho bệnh nhân uống thật 
nhiều nước nhưng nhớ cho 
uống bằng một cái ống hút 
đài (chalumeau) dé dấu không 
cho bệnh nhân thấy được cái 
ly. 
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Giữ bệnh nhân trong một 
phòng ấm, thật ít ánh sảng, 
không có luồng gió thôi vào 
và xa hẳn những tiếng ồn ào: 
xa cả những mùi vị. Tóm lại 
phải cho người bệnh ở một 
nơi hoàn toàn im lặng. 

Cần nhất phải chích thuốc 
antirabique de Pasteur càng söm 
càng hay và phải chích trong 
15, 20 hôm liền, mỗi khi nghi 
ngờ là bị chó điên cắn. 

Vi theo bác si V. Herzen thì 
sự chích thuốc  antirabique de 
Pasteur chi là phòng ngừa bệnh 
chứ không Pphải chữa được 
bệnh. (La vaccination antirabique 
de Pasteur est prophulatique ei 
non curative) 

Và nhiều bác-si đã công 
nhận rằng khi bệnh chó đại 
đã bột phát thì không thuốc 
gì chữa khỏi được. 


BỆNH ĐI LY, KIẾT 
( Dụsenterie ). 


Bệnh kiết ly sinh ra bởi ký 
sinh trùng Amibe, vi trùng 
Flexner, Shiga tự phát sinh ra 
hay theo các đồ ăn uống xâm 
nhập vào bộ máy tiêu hóa- 


D D ae z Ké 
Người bệnh di ngoài nhiều lán 
nhưng mỗi lần đi không bao 
nhiêu. Và chỉ toàn nước nhờn 


như mũi vá máu. Bệnh nhân 


wë 
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thấy quän đau bụng vá nhột | 


nhat nơi hậu môn. 


CÁCH CHỮA : 
1) Bệnh kiết ly Amibienne 


Chỉ cho bệnh nhân uống 
nước cơm, hoặc nước các thứ 
rau đun sôi. Rồi lần lần mới 
được dùng đồ có chất sữa 
(régime lacté). Bắt đầu được 
uống từ 1 7/3 đến nửa lit sữa 
chế chung voi nước bội sắn 
loãng hay canh rau. Sau cùng 
mới dùng được sữa nguyên 
chất. Mỗi lần uống ít thôi và 
mỗi ngày chia ra nhiều lần. 


Người bệnh được khuyên 
chích chlorhydrede  démétine 
môi lần Gear và uống 20 giọt 
Adrénaline. Ngoài ra còn có 
thể dùng những thuốc đồng 
loại này đề trị bịnh kiết có vi 
trùng Amibe : 


Chích Nooarsénobenzol, 
Acétylarsan 0.o... 
Uống : 7 réparsoÏ, Stovarsol, 
Auréomycine. 
Ô con nit, mỗi lần chích 
chlorhydrade d’émétine theo số 


lượng duéi đây : 


CÁC BÉNH 


Một ngày. 
Từ 1 dến 2 tuôi 1 cgr, 
Từ 3 đến 5 tuôi RD a, 
Ti 6 dën 9 tuôi ` 3 » 
Từ 10 đến 13 — _ 4 » 


Từ 15 — 20 — 4 đến 8 » 


và số thuốc chích hợp lại như 
Sau - d 


Dưới một tuði 5 eer 
Từ 1 đến 2 tuôi 10 cor 
Từ 2 đến 5 tuổi 20 cgr 
Từ 5 đến 9 tuði 30 cgr 
Từ 10 — 15 — 40 cgr 


Ở những bệnh kiét kinh niên 
( Amibienne chronique) mỗi 
ngày chích 2 lần, mỗi lần từ 
4 đến 5 cgr và uống Stovarsol 
hay tréparsol mỗi lần từ 75 cgr 
đến 1 gr. 


Hiêng trẻ nít cho uống Sto- 
varsol theo lượng môi ngày 
đưới đây : 


1 tuði từ 5 đến 10 cgr 
Từ 1 đến 2 tuði 0— 15» 
SIÐ TA L 15 — 25 » 
a A 20 30) 


Sau cùng, theo cách chữa 
luân chuyền sau đây, trong 


thòi gian 12 đến 20 ngày, cứ 
một ngày cho uống từ 1 đến 2 


TRUYÈN NHIÉM 


að 


BỆNH ĐI LY KIET 


viên 10 cgr -Narsénol thì ngày 
hôm sau lại uống từ 3 đến 10 
muỗm cà phê thuốc chế theo 
dưới đây. 


Poudre de charbon. = 


Sous-nitrate de bis. \aa100 
muth. gr 
Sirop:simple (môi 
Glycérine thú) 
Poudre d“ipéca Í gr. 


Dùng cách chữa này từ 12 
đến 20 ngày mỗi lần, trong 
nhiều tháng. 

- Khi bệnh kiết dứt rồi mà 


còn đi iå dai dẳng thì dùng 
thuốc dưới đây : 


Bétol 20 cgr 
Tanin ( áa l0 
Poudre de Dower ( cgr 


Uống từ 6 đến 8 cachets mỗi 


. ngày. 


2 — Kiết ly vi vi trùng 
(Shiga-Flexnér) 

Chobệnh nhân nám nghỉ 
trên giường. 

Chỉ được uống nước cơm, 
nước bột sắn loäng và nước 
đun chín. Sau vài ngày được 
phép uống sữa không. Mỗi 
ngày cho uống hai lần thuốc 
Thiazomide hay Ganidan từ 6 
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dën 8 gr. Muðn tránh sw dau 


tát ở dit (ténesme) và dau bụng 


người ta cho dùng những 
thuốc có chất à phiên. 


Những bệnh kiết vi trùng 
nhẹ, chơ chích mỗi ngày 40 
cc Sérum. Tréem từ 1 đến 
tuôi, chích jee, và từ 5 đến 
10 tuði, 20 cc. 

Bệnh nặng hơn, người lớn 
phải chích từ 60 đến 80c€ sérum 
mỗi ngày ; và chích cho đến 
hết đi xong mới thôi. 

Bệnh trầm trọng hơn nữa 
phải chích 80, 90, 100 cc, một 
ngày chích hai lần. 

Con nít chích một phân nửa 
số thuốc trên đây, 


Khi nào đi xông thấy có 
nhiều máu quả thì chích CAlo- 
rhydrade díémétine, cứ 24 giò 
chich 4 cgr. 


Nếu ít đi đái (oligurie) thì 
chích Sérum glucosé. 


Trong tinh trang suy nhược 
mệt mỏi (collupsus) thì chích 
caféine, coramine, huile camphrée 
Ouabaine. : Së 


Khi đã bình phục rot, mới 
được ăn từ từ khoai lang tây 
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nghiền, trứng gà « la.coóc » và Những thuốc bồi bô cho lại uống theo toa thuốc này : thuốc trên đây từ 2 đến 4 gr 


a A E S ` : Es 


l A | Acide lactique. 10 téi 15 gr laudanum, hoğc tù 10 den 20 gr 
Ce Di pho di vo thá P Eoo bouli 900 Elixir parégorique. - 
Ghi khi nao di xông ay hosphate, cacodylate de soud, au bouillie. gr DRE SS S 

như thường rồi mới doc än (Chich thit). Nếu có thể được, SE lians 100 gr Ngoài ra, người ta cũng cớ 


những đồ có thịt, cả. 


bệnh nhân nên đi chơi núi. 


BỆNH THÁO DA (ÐI ÍA CHẢY) 
( Diarrhées ) 


Người lớn b' tháo dạ. 

(Diarrhées des aduites) 
Bệnh tháo da gáyra nguyên 
nhân bởi dun (trùng) sản, ăn 
no đầy bụng, hoặc ăn phải đồ 


Mỗi lần uống một hoàn, 
Mỗi ngày (24 giờ) uống từ 5 
đến 8 hoàn. 


Bệnh nặng : 


_4lcoolature de limons Q.S 


Mỗi ngày uống một nửa ly 
thôi. 


Nên cho thêm vào nước. 


thê chữa theo lối thông thường 
hiện nay là cho uôngSulf ami- 
des guanidés (Ganidan). Sáng 
uống 6 viên, chiều uống 6 viên 
Uống như vậy 3, 4 ngày liên 
tiếp. 


A 


TRÉ CON ÐI ÍA CHÁY 
(Diarrhées de l‘ enfant) 


Bénh näng : Tré con tú 


Tới 6 tháng ` một nửa giọt. 
Từ 6 tháng tới 1 tuổi. 1 giọt 


`... ST 
ăn có chất độc. Người ta còn Trước hết cho uống thuốc ku tusi. Tùr 1 tui tói 2 — (3 SÀU 
tìm ra nó là triệu chứng của xô mặn (30grs sulfate de soude) Chỉ cho uống sữa, vá, bệnh Se E 

những bệnh như : dich tả, Hoặc uống theo toa thuốc nặng hơn nữa như vừa di xông 2 tuôi 4 giọt 
đau bụng, sốt rét thương hàn dưới đây : nhiều vừa mửa thì cho uống 3 — 6 — 


dau thận, đau tim, swng ruðt... 
Cách chữa : 
Deh nhẹ 

Nên dùng đồ ăn nhẹ và dễ 
tiêu như chảo, sữa bột, khoai 
tây, khoai lang v.v... 


Salol 3 gr 
Huile de ricin 30 gr 
Uống hết một lán. 


. . BI a PAL 
Sau khi uống thuốc xô rồi, 
trong 24 hay 48 giờ nên dùng 


nwóc cơm, nước rau trong 
vòng 24 đến 36 giờ. Sau thời 
gian đó mới được uống sữa 
đun sôi, sữa bột, chảo bột 
sẵn V.V.. 


Cho uống một ngày hai lần 


Hoặc theo bài thuốc dưới 
đây : 


Sous-nitrate de bismuth. 2 gr 
Laudanum de Sydénh.m. 3 


| e x ° v = De 3 à à ` “À : tot 

| g > $ ăc những đồ ăn này : nước dun í =. : SI 
Uông thuốc xô mặn, hoặc auno ES y ? "x..... n i 

Cé dùng b.¡ thuốc dưới đây : sôi lọc đàng hoàng, nước cơm Sirop de ratanhia 25 gr 


Seus nitrate de bis-| = 
muth 
Craie préparée ` 


(môi thú) 
Opium brut pulvérisé... Í > 


hoặc nước rau, nước trà loãng 
pha thêm một chút rượu rum 
hoặc « Cỏ nhác ». Mỗi lần 
uống ít thôi. 


Đồng thời cũng nên cho 


đến 4 gr. 
UN ` à OS 
[rong trường hop trầm 
lrong, cho uống laudanum đe 
sydenham với phân lượng dưới 


đày : 


Julep gommeux. Q.S p.75 cc 

Möi lán uðng mót muông cà 
phê, cách nửa giờ uống một 
lần, 
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Cách chữa những con nit 
còn bú. 
H D us Si 

Ở những con nit còn bú mà 
di ia chảy, nguyên nhân ở sữa 
người mẹ, hoặc người vú, 
hoặc ở cách pha sữa không 
đúng cách hay dùng sữa cũ có 
chất độc. 

“Khi người mẹ hoặc người 
vú nuôi thấy đứa tré đi ia chảy 
thì phải dé ý ngay đến sự dùng 
đồ ăn hàng ngày của  minh. 


Nếu, sau khi đã kiêng cữ 
mà đứa tré vẫn còn diia chảy 
như ep, thì moi cho đứa tré 
uống một vải giọt eau de chaux, 
eau de Vichy Sau mỗi lán bú. 


Nếu bệnh của đứa trẻ không 
ehjuhết hoặc càng tăng lên 
thì dùng theo toa thuốc dưới 
đây : 


Benzonaphtol. I gr 


Phosphate tricalcique 2 > 


Socs-nitra!e đe bismuth 5 > 
Cho uống trước khi bú. ` 


Nếu khi đứa trẻ bú sữa mẹ, 
mà người mẹ đã thay đôi các 
món ăn rồi, đứa trẻ vâmcứ di 
thì thôi, không cho bú sữa mẹ 
“nữa, phải dùng đến cách nuoi 
sữa bò, 
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ER 


Nhưng khi nuôi sữa bò, phải 
giúp cho bộ máy tiêu hóa đứa 
trẻ bằng cách cho uống eau de 
chaux theo phân lượng hằng 
ngày dưới đây : 


KH 


Từ o đến 15 tháng.. từ 5 đến 
10 gr 

AUD thäng đến 3 tudi — 15 — 

| 25 — 
3 tuôi — 5 — — 25 —30 — 
— 30 — 60 — 


Hoăc nên cho uông Eau de 
Vichy, pha vời sữa, mỗi ngày 
từ 2đến 3 m uỗn càphê, hay 
là cho uống 1 m non Lande Kals 
trước và sau mỗi lần bú. 


Hay là cho uống bột chế 
dưới đây : 


Pepsine... di 

Pancréatine.. { aa 3 gr 
Maltinê... ( mỗi thứ 
Lact se... 9 gr 


Trước mỗi lần bú, bỏ một 


rúm vào sửa. 

Nhưng nhiều khi bệnh di 
tướt của trẻ nhỏ, ngoài những 
nguyên nhân đã nói trên, còn 


là những triệu chứng của sự 
mọc răng (coi mục SỰ MỌC 


RĂNG, trong cuốn này) và là 
phản động lực của cơ-thề đệ 


TRÉ CON ĐI ÌA CHẢY 


chống lại bệnh và tây trừ 
các chất độc, trong trường hợp 
ấy không đáng lo ngại. Không 
cần phải dùng thuốc hoặc là 
dùng rất it. 

Tuy vậy, nếu bệnh càng ngày 
càng nặng thì người mẹ nên 
coi chừng, đứa trẻ mắc bệnh 
dịch tả con nit (Choléra infan- 
tile)—xem mục «Bệnh dịch tå» 
trong cuốn này, 


Trong trường hợp di ia 
nhiều quá. 
Ÿ 


à 


_ Nếu đứa bé di rửa nhiều quá 
mới nên cho dùng sulfamides 
guanidés, sous-nitrate de bismuth, 
benzonaphtol hay salicylate be 
bismuth. 

Khi trong phân lần vẫn 
có đờm và máu. 

Khi phân có lán vẫn dëm 


hay máu thì cho dùng tannate 
de gélatine, mỗi ngay 1 gr 50. 


BỆNH THỦY BẬU 
( Varicelle ) 


Bệnh này hơi giống bệnh 
đậu mùa và cũng truyền nhiễm 
nhưng các triệu chứng nhẹ 
hơn. 


3ệnh nhân, sau khi bi nhức 
dän mồi mệt, nóng lạnh nhe, 
có những mụn đỏ mọc lên 
chäp người, rồi những mụn 
đó trở thành có nước trắng, 
Khi những un mọng nước rëi 
khô lại, thì có những mụn nhỏ 
khác. lại mọc ra. 


Cách chữa : 


Để riêng bệnh nhân nám 
riêng trong vòng 15 đến 20 
ngày, tùy theo trường hợp. 


Nám ở trên giường dù mụn 
chưa mọc và tránh đừng cho 
bị cảm lạnh (refroidissement). 


Cũng phải tây độc miệng, 
mắt và lỗ mũi như bệnh ban 
đỏ (rougeole). Giữ thật sạch sé. 

Cẩm gải cào mát mũi và da 
( buộc (cột) tay trẻ nit lại) 
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; Cho uống sữa, nước canh 
rau, cháo. 


? E uống thuốc xô ngay từ 
đầu. 


Thoa hay rắc lên khắp mình 
bệnh nhân poudre d'amidon, bột 
de dalc, hay d’ oxyde de zinc- 
Nếu những mun dá mong vá vé ra 
thì bôi vào thuốc sát trùng 
salol 2p 50, hoặc collargol 15 p 
100, hay hon nüa, rắc vào, bột 
chë theo toa dưới đây : 


| Acide sl 2 gr 
> borique pulvérisé JO 
Talc 50. — 
Nếu một vài mụn có mùi hôi 
thối thì rửa bằng eau oxygénée 
1 p 4 thoa eau boriquée. 
Trong trường hop bị sưng 
aða Vận AC sứ d 
- mồm (S!omatite) 
Rúa bằng eau boriquée nóng ; 
lau chùi trong miệng bằng một 
miếng bông gòn hay cải panh- 
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xô thấm nước chlorate de palasse 
5 p 100 hoặc bleu de méthyiène 


` 2p 100, 


trường hợp đau 
mắt, 


Trong 


Rúa nhiều lần trong ngày 
bằng eau boriquée ; nhỏ vào mắt 
sulfate đe zinc | p 100, hay 
argyrol tù 3 toi 5 p 100 hoëc 
bleu de méthylène 1p 500. bôi 
lên mí mắt thuốc pommade au 
précipité jaune 2 p 100. 

Trong khi binh phuc 

(Pendant la convalescence) 

Cho án lần lán đồ ăn thường 


ngày, sau khi chắc chắn rằng 


trong nước tiêu (urines) không 
có chất lòng trả äng EL (albu. 
mine). 


Tắm nước nóng pha xà bông 
(Bains chauds savonneux) 


Muốn cho những mun déc 
Ki ` As A af 
vậy thì bôi lên thuốc vaseline 


boriquée. 


BINH BAN ĐỎ — BINH SỞI 
( Rougeole ) 


Bệnh ban dó thường hay 
thấy ở trẻ nit từ Í đến 5 tuôi. 
Đứa trẻ bị nóng 36, 40 độ, nôn 


oe, đi tướt, mi mát xứng lên, 
mắt đỏ, nước mũi chảy nhiều. 
ho khan, và đau cô vì phía 


⁄ 


BỆNH BAN ĐỒ 


trong má và cô họng mọc lên 
những mụn lím tấm đỏ. Cách 
mấy ngày sau, mụn ban mới 
mọc ở mặt, cô và khắp mình. 
Những mụn nhỏ ấy thường 
mọc từng vùng một. 

Xếu bệnh nhẹ thì sau độ một 
tuần mụn lặn hết và bệnh nhân 
khỏi. Nhưng bệnh cũng có 
thể phát ra những biến chứng 
rất nguy hiểm như đau ruột, 
sưng phôi, sưng yết hầu, đau 
mắt, di ia vàccó khi cả bệnh 
lao nữa. 


Cách chữa: 

Đề riêng bệnh nhân nằm 
riêng ra (2Ø ngày) trong một 
phòng rộng, thoáng khí và 
giữ nhiệt độ trong phòng đúng 
17 hay 18 độ. Tránh những 
luồng gió (courants d'air) và 
phủ kín bệnh nhân nằm ở 
giường, phủ cả tay chân cho 
đến khi nào mụn ban đã lặn 
mới thôi. Trong thời kỳ đầu 
chưa nên cho uống thuốc vội. 
Cho bệnh nhân ăn sữa, chảo 
và những đồ ăn loäng. Nếu 
bệnh nhận: Gët uống nước thì 
nên cho uống nhiều. Nến bệnh 
nhàn bị bón (táo) cho uống 
thuốc xô, nếu không, ngay từ 
dầu tránh nhất đừ ng cho uống 
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thuốc së. Non luôn luôn lau ‘ 


minh máy cho bénh nhán báng 
nước nóng và xà bỏng. Nẵng 
thay nệm, chiếu cho sạch. 

Ngay từ đầu và trong suốt 
thời ky bệnh phải cho bệnh 
nhân xúc miệng bằng nước 
tầy trùng ternicol, cho 20 giọt 
vào mót ly nước nóng; VỚI cau 
de Labarraque với dung lượng 
một muðm cháo pha được 1 
lit nước sôi, VA eau oxygénée. 
Cũng nèn lấy bông gòn chấm 
nước đó dé lau lợi và răng 
luðn luôn. 


Nếu môi khô và nẻ nứt 
(fissures) thì phải bôi lên 
thuốc vaseline boriqué hoặc 
salicylée ; Và rửa bằng cau 
boriquée. 

Phải tầy độc lỗ mũi bằng 
cách rỏ vào lỗ mũi (instillations 
dans les narines) huile gomé- 
nolée 5 p 100, hay huile résorcinée 
1p 50, hoặc chế ra một thứ 
pommade theo toa thuốc sau 
đây * 

Acide borique 3 gr 

Résorcine 30 crg 

V aseline 20 gr 

Mỗi ngày 3, 4 lần bôi vào 
hai ¡ễ müi. 


Cũng nên lau chùi mắt (lava- 
ges oculaires) cho bénh nhân 
bäng solution boriquée- Đừng 
để bệnh nhân gần nơi có nhiều 


_ ảnh sáng chói quá dé khỏi bi 


quáng gà (photophobie), 

Sau hết, ở những tré em gái, 
phải năng rửa nơi cửa mình 
(lavages de la vulve) bằng 
nước thuốc tím, pô-tat 1p400, 
aniodol I p 300 hoặc acide bori- 
.que 4 D 100. 


Trong trường hợp ho nhiều, 
tức ngực. 

Xi hơi (vaporisations) trước 
mặt bệnh nhâ n bằng một cái 
bình: hơi ( vaporisateur à 
vapeur) trong du ng nước trộn 
VỚI teinture d'eucalyptus, teinture 
de benjoin Và eau de laurier- 


ceries. 
„Cho uống thuốc (vomitif) 
dưới đây : 


Poudre d'ipéca 20cgr à lạt. 


Làm ba liều, cho uống cách 
nhau 5 phút với một chút nước 
dường. 


Giác hơi khô (9enfouses sè- 


.chès) cho bệnh nhân. Cho uống 


aconit, belladone, jusquiame, co- 
déine, và thuốc long đòm.(ex- 
péctoranto) dưới đây : 


Extrait de jusquiame 5 cgr. 
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Extrait de belladone Í cgr 
Sirop de Tolu 30 gr 
Eau distillée 70 > 


Môi gið cho uðng möt muðm 
cà phé. 


Muốn giữ sức cho bệnh nhân 
thì cho uống bài thuốc sau đây : 


cs 
Acétaie d'ammoniaque haa Í 


Benzoate de soude dén 
2gr 

Sirop de café 25 gr 

Eau de tilleul 60 > 


Uống từng muỗm chảo môt, 
trong 24 giờ. 


Cognac 15 tới 30 gr. 


Julep gommeux 80 > 

Uống mót muôm cà-phê mỗi 
giờ (trẻ nit t à 2 tới 4 tuôi), Loại 
trừ độc tố (élimination des 
toxines) bằng cách cho uống 
nhiều và những thuốc xô nhẹ; 
và thụt rửa bằng nước đun 
soi để nguội tới 20 độ (300 ec 
tởi một lít, tùy theo tuôi) thụt 
mỗi ngày, sáng và chiều. 


. Trong trường hợp bị 
đau mắt ( Conjonctiviie ) 
Rữamắt bằng Solution d“oxy- 


cyanure de mercure | p 500 và 
nhỏ vào mắt máy giọt éollyre 


BỆNH BẠN BỎ — BỆNH SỞI 


au nitrate d'argent 1/2 p 100, 
hoặc, argurol 5 p 100 “hoặc sul- 


Fate de zinc. 


Trong trường hợp đau giác 
mạc mắt (lésion cornéenne) 

Nhỏ (rỏ) vào mắt bệnh nhân 
1 hay 2 giọt thuốc collyre à 
l'atropine Í p 200. 


Trong trường hop yếu tim 
Cho bệnh nhân dùng acétate 
d'ammoniaque (50 cgr toi 2gr) 


_ và éther: 
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Acétate d'ammoniaque Í gr 
Sirop de punch 
100 > 


Mỗi giờ cho uống một mnôme 


Julép gommeux 


Cũng co thể chích dưới da 
thuốc Caféine (10 cgr một năm 
tuổi, mỗi ngày chích 3, 4 lần) 
hay Camphostyl hoặc huile éthéro 
camphrée (3 tới 5 cc mỗi ngày) 
Trong trường hợp cần kíp, 
chich ouabaïne và xông dưỡng 
khí (inhalations d'oxygène). 


BỆNH BAN ÁC-LIỆT 
(Rougeole maligne) 


Tức là hésh dá biến chứng 
ra nhiều bệnh khác trở nèn 
toàn thân suy nhược (adyna- 
mie) giật gân (convulsions) mé 
sang (délire) v.v... 

Trong mọi trường hop dó, 
cho uðng Quinine hoặc hon nữa 
aristochine (5 cgr mỗi möl nám 
tuði) không nén cho tống antl- 
pyrine. 

Cho uống những thuốc bô 
và hưng sức ; chích Coramine, 
hoặc huile é.héro-camphrée 2 p 10 


(3 tới 5ce trong 24 giờ) sérum 
artificiel glucosé 50 tới 100 gr, 
mỗi ngày, strychnine MOI phán 
tư mgr và cho tói 1 mgr moi 
ngáy. 

Cho düng hormone 
surrénale (mgr). D 


cortico- 


Trong trường hop mé sảng 
và giật gân 

Tiết thực và để trên đản 

bệnh nhân một sắc nước dá. 


50 ». 


Mbteeeugemggee 


Khi binh phuc 


Phải git cho khỏi 7 sung 
khi quån, bi ho lao v. E 


Phải dùng đồ án bồ, tắm 
nước mặn, uống dầu gan cá 
thu (huile de fa de morue) 
Các chát sát (de fer) cacodylate 
de soude, arrhénal, hémostul, 


Thay đôi không khí (chơi 


miềng ruộng, rừng, biên và 
núi) 
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Nếu cần phải chiếu rayon ul- 
tra-violets. 


Trong trường hợp có dau 
khí quản nặng (bronehite per- 
sistance) cho dùng terpine, Car- 
bonate đe geïacol hoặc thiocol. 


Thử dùng goménol hoặc uống, 
hoặc chích dưởi da: 1 cce môi 
ngáy huile goménolée 10 p 100 
và có thê 20 p 100. 


a a 


SỐT RÉT THƯƠNG HÀN 
(Fièvre Typhoide) 


Bệnh sốt rét thương hàn là 
một bệnh hết sức nguy hiểm, 
vì ban đầu ta có thể lầm là 
bệnh sốt cảm xoàng nếu không 
cần thận, bệnh nhân co thê bị 
nặng và sinh ra những biến 
chứng rất nguy hiểm như : 
thủng ruðt, sưng ruôt, sưng 
máng phôi, sưng gan v. v... 


Mới đầu, bệnh nhân kém ăn, 
kém ngủ, hơi sốt, nhiệt độ 
trong người chỉ 37 đến 39 độ, 
nhưng cảng ngày nhiệt độ 
cáug iăng và có thể lên đến 


ER nh MERE ER EE 


40 độ. Sang đến (ei kỳ vi 
trùng Eberth hành, các chứng 
ở bo. tiĉu hóa và thần kinh mới 
phát ra : Bệnh nhân đi ja lỏng, 
đau bụng dưới, lưỡi khô, vàng 
lá lách bị sưng to. Tĩnh thần 
bệnh nhân lúc đỏ mê sảng, 
chân tay mình mẫy nóng và 
giật luôn luôn. Có khi bệnh 
nhân nói lắm nhảm huyện 
thiêng hoặc ngủ li bi. Minh 
mär bệnh nhân ở những chỗ 
da móng, lác đác moc lên 
những mụn do đỏ. 


SŐT RÉT THƯƠNG HÅN ` 


Sang đến thời kỳ nặng hơn 
nữa, tức là bệnh nhân bị 
những biến chứng bất ngờ vì 
không kiêng cữ cách ăn nên 
bị thủng ruột và những bệnh 
đã nói trên. 


Cách chữa : 

Đề riêng bệnh nhân ở một 
căn phòng rộng và rất khoảng 
khoát, voi nhiệt độ it nhất từ 
15 đến 16 độ. Nên đặt giường 
nằm thế nào cho đầu bệnh 
nhân có thể quay về phía cửa 
SỐ ; nếu màu tường quét vôi 
trắng thì nên chăng môt cải ri 
dó. vào. những cửa số. Đừng 
dé bệnh nhân nằm ngửa thẳng 


.(décubitus dorsal) nên cho nám 


nghiêng, đầu gối vào gối thấp 


và mềm. 


Thân thê nên giữ thật sạch 
sẽ. Lau mình máy luôn luôn 
và nếu bệnh chưa nặng lắm, 
thì có thể tắm được. 

Đừng để giường nệm bị dơ 
dáy bôi nước đảy, phần v. V... 
Nên thay chiếu vá đồ trải 
giường luôn luôn. 

Táy giät quần áo bằng nước 
Crésyl hay bằng nước Javel. 


Khi bệnh mới bắt đầu, trước 


3? 


khi cho uống thuốc, nên tẩy 
ruột bằng thuốc táy dưởi đây: 


Calomel 


La:tose 


Í cgr 

25 » 
Uống mỗi giờ một gói no 10, 

uống cho bao giờ thấy hiệu 

nghiệm. 


Cho bệnh nhân dùng trong 
suốt thòi kỳ bệnh những thuốc 
này : Bélol, benzonaphtol, salol, 
salasétol, salicylatè de bismuth, 
acide l'actique, uroformine VỚI 
trọng lượng vừa phải, và char. 
bon naphtolé fraudin. 

Trong trường hợp bón uất 
thì phải cho uống thuốc xô láy 


sulfate de soude (từ 3 tới 5 gr) 


Thuðc dé tám bô. 


Cho uống rượu chát (vin de 
Bordeaux) tù 60 dén 70 gr một 
ngày, uống ph: vi nước. Ô' 
những người biết uống rượu 
có thê cho uống rượu Cognac 
từ 60 tới 100 gr mỗi ngày ; a Ô 
những người già cả và ốm yếu 
cho uống Champagne pha với 
nước yà “những thứ rượu got 
nhẹ. 


Rồi cho uống thuốc chế theo: 
toa dưới đây : 


28, 


Extrait dé quinquina. 3 gr 


Benzoate de soude að 
Rhum 40 > 
Julep gommeux 120 > 


„Cho uống một muðm ăn 
' chảo, cứ hai giờ mót lần. 


Nếu cần hơn,- cho chích 
Sérum glucosé, chich dưới da, 
hoặc cho uống Extrait surréna] 
Choay; từ 4 tới 6 viên, mỗi ngày. 


Đồ ăn : 

sữa (từ 2 tới 3 lit mỗi ngày) 
Đường thì pha cứ 1 lit cho 4o 
gr, có thể cho thêm cà phê, trà 


Cho uống mỗi giờ một chén, 
súp rau, súp thịt nạc, cháo bột 

gạo, bột ngô pha đường hoặc 
khoai lang tây nghiền. Cũng 
có thể cho uống nước cam, 
nước chanh. 


Cho ăn hoặc uống mỗi lần 
it thôi (từ 150 tới 200 cc) 
nh E cách quảng và đều đều 
nh 1,2giờ cho ăn, uống một 

lần). 

Nếu uống sữa mà bệnh nhân 
thấy diia thối (diarrhée putride) 
kèm theo với chứng phình 
bụng ( ballonnement ), trong 


trường hợp này thôi không 


cho uống nữa, 


f 


# 


CÁC BÈNH TRUYỀN NHIÉM 


Bệnh sốt thương hàn cẩm 
hẳn sự tắm trong thời kÿ chị 
bệnh. 


Đề chữa bệnh nónz lạnh 
( Contre la fièvre ) 


Có Bênh thương hàn tất 
nhiên bệnh nhân phải bị nóng 
lạnh, trong trường hợp sốt nhẹ 
thì không đáng lo ngại, nhưng 
nếu bệnh nhân sốt liên miên 
và nặng quá thì cho uống mót 
chút aspirine hoặc cryogénine 
cùng với những thuốc hung 
SỨC (stimulant): như acétate d’ 
ammoniaque, slrychnine acide p hos 
phorique, hormone coriiso - sur- 
rénale. 


Cứ cách ba giờ lau mình cho 
bệnh nhân một lần bằng bottons 


vinaigréese 


Trong trường hợp di ia chảy 
( En cas đe diarrhée ) 


(Điïa trên 4 lần môt ngày) 
Cấm uống các thứ cháo và sữa 
nhiều (trên nửa lít một ngày). 
Cho bệnh nhàn uống nước rau 
và chảo bột (soupes farineuses) 
2 hay 3 lần một ngày. Cho uống 
rượu chát dó và rượu congcc 
(50 gr). 


SÔT RÉT THƯƠNG HAN 


Cho bệnh nhân dùng nhiều 
bismuth, Cùng với ; dermatol, 
tannigène, tránh dùng những 
đồ có nha phiến (đes opiacés)e 
Nếu bệnh nhân Za chảy nhiều 
quá í diarrhée intense) thì cho 
dùng các thứ thuốc nói trên 
cùng VỚI craie préparée và với 


charbon. 


Cüng có thè cho bénh nhán 
dùng acide lactique với dung 
lượng càng khi càng ha thấp 


xuống, trước 15. 10 rồi đến 5 


gr mỗi ngày. Cho vào nước 
limonade bò thêm từ 1 tới 2 gr 
laudanum, và nếu bị dau bụng 
thì cho dùng ferment lactique 
liquide cùng với lactose với dụng 
lượng 40 tới 50 gr mỗi ngày : 


Hydrate đe magnésie A 
Sous-nilrale đe bismuth. ) 4 gr 
Sirop diacote 30 gr 
Eau distillée 120 gr 


Cứ hai giờ một lán cho uống 
một muỗm chảo (đi ia và mwa) 
Hơn nữa,cho uống Sulfamides 


guanidés (Ganidan, 6 gr mỗi 


ngày)- 


Trong trường hợp sình ruột 
( Encas de météorisme ) 


Luôn luôn dé một túi sao s8 
đựng nước dá đè trên bụng: 


Trong trường-hợp sinh và 
thúi ruột 
( Putridité intestinale’) 


Không cho án sữa nữa, cho 
ăn nước rau và bột ngü cốc. 


Cho uống Charbon naphtolé 
Fraudin, từ 4 đến 6 muðm cà- 


phé mỗi ngày. 


Trong trường hop nôn mửa 


Lau chùi mồm bệnh nhân 
cho thật sạch, rút bôt sự ăn 
uống xuống : cứ cách một giờ 
cho bệnh nhân uống một nửa 
chén sữa (50 cc). 


Cho uống eau de vichy. Pha 
từ 1 tới 2 giọt laudanum VàO 
trong một ly nước suối Vichy, 
uống trước khi uống sữa hay 
nước rau 5 phút. Cho bệnh 
nhân uống nước pha với 
chloroforme Và VỚI menthol. F 


e 2 ` r GA 
Nếu múa nhiều có thé cho 
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dùng chlorhudrate de cocaïne và 
morphine (mỗi thứ 2 cgr một 
ngay). 

Dän trên bung bênh nhân 
một cao su đựng nước đá. 


Trong trường hop bị bệnh 
myocardite (tâm-cân-vièm 

M D 
(vé tim) mach nháy le vá 

trái tim yêu 

Cho bénh nhân düng kola, 
TUQU vá digitale dung lượng 
thát it. 

Chich cho bénh nhán oua- 
baïne, với dung lượng một phần 
tu mi li gò ram (174 mgr) 
môi lán vá chích gân. 

Cho ăn nhiều đường. Hay 
chích cho bệnh nhân séum 
glucosé. 

Đồng thời, mỗi ngày cho 
bệnh nhân dùng từ 2 tới 4 
mgr thuðc strychnine. 


~ A , re 
Cüng có thé chích dưới da 
cho bénh nhán thuðc coramine 
hJäC huile camphrée. 


Cho bệnh nhân uống đồ 
_ uống ước chừng 2 lít dé khỏi 


bị sung huyết và tăng gia sức 


CÁC BỆNH TRUYEN:NHIEN 


cấm bệnh nhân ngồi và cho 
người bệnh uống mỗi ngày từ 
4 toi 6 comprimés extrait lolal 
surrénal Choau hoặc adrénaline 
với dung luong 60 tói 80 giọt 
thuốc nước 1 p 1000. 


Trong trường hợp bại hoại 


thân thê. 


Chich étker, huile camphrée 
1p 10 tới 20 cc) hoặc camphosty! 
hay là Coramine- 

Chích gân cho bệnh nhân 
thuốc Oua baine vi dung lượng 
174mør mỗi ngày và dùng 
adrénaline. 


Trong tinh trang giât gân 
3 d D D 

và mê sång ( agitation et 
délire ). 

Luôn luôn dé lên đầu bệnh 
nhân một caosu dựng nước dá. 

Đừng cho dùng những chất 
thuốc làm mé đi ( stupéfiants ) 
như thuốc phiện v.v.:. 

Trong trường hợp này nên 
dùng cách tắm nước Ấm 
(balnéation tiède). 


D 


-SÕT RET THƯƠNG HAN 


(rhum, vins, champagne) teinture 
de kola, ds coca vá quinquina, 
hoặc strychnine ( 3 tới 4 mer ) 
chich da. 


Cũng nên chích éther và 


À “huile camphrée 10 p 100 ( 5 toi 


20 cc mỗi ngày) hoặc camphos- 
tụi Và adrénaline (2 đến 4 mgr 
mỗi ngày) 


Trong 
sưng thận nặng (réphrite ai 
guë ) 

Tắm cho bậnh nhân nưởc 
nồng từ 38 tới 39 độ. Cho bệnh 
nhân uống sửa. 


Dùng thuốc benzonaphtol (2 
đến 3 gr) dé táy độc. Và chích 
caféine» 

“Đồng thời cüng cho chich 
dưới da sérum artificiel glucosé. 


Thời kỳ khỏi bệnh 


Dùng luôn thuốc BenZonaphuoi 
détáy độc, môi bữa uống 
cgr. Trong thời gian này bệnh 
nhân sẽ thấy đói luôn luôn. 
Nên cho ăn lần lần từ sữa 


trường hợp bị. 


31 


Từ ngày thứ 6 đến ngày thú 
10 mới cho ăn trửng gà la-coéc 
(œuf à la coque) bột cacao hoà 
sữa, mỗi ngày ăn chừng từ 
100 toi 150 gr thịt nấu vói rau. 

Cấm ăn bánh, 

Cho uống luôn luôn từ 1 lít 
đến 1 lit rưỡi sữa mỗi ngày. 

Từ ngày thú 10 tới 12 mới 
được phép ăn thịt và bánh 
hoàn toàn, nhưng mỗi lần nên 
ăn it thôi. Phải cần thận vì 
nếu bệnh nhân ăn nhiều quá 
sẽ bị đau lại. 


Cho bệnh nhân ăn cả sông, 
cá đồng nấu chin, thịt, trứng 
chiên với thịt bằm ; khoai lang 
tây nghiền nát. 

Đồ uống Sữa, nước đun 
sôi, trà pha lạt, và rượu chát. 

Tới ngày thứ 15 mói được 
ăn thịt bò bí tết ( beef steaks ) 
thịt cừu và rau chin. 

Nếu có thể được di chơi và 
về các miền quê và nghỉ ngơi 
tỉnh thần lâu lâu một chút. 

Pha bài thuốc dưởi đây để 
thoa bóp mình máy : 


Trong trường hợp bị 
chứng toàn thân suy nh ợc 
( adunamie ) 


Cho uống thuốc bồ, rượu' 


đến dö ăn khác. A 
í, Sr Ee Alcoolat de lavande aa 
Mấy agày đầu chỉ cho bệnh » de romarin} 220 gr 


> nhân uống sữa và án cháo, Essence de thym 


dë làm việc của trải tím. 


cấm tất cả những cử động 
í 2 =m 


* 


| 
| 
SA Trong trường hộp nặng, 


Néu bénh nhân côn yếu quả, 
tay chân bần thần, thì được 
khuyên nên năm nghỉ ò giường 
và uống thuốc bô như Nore 


0omique, coramine, Day strychnine: 


‹ Hoặc uống theo toa thuốc 

dưới đây : 

` Sulfate de spartéine 50 cgr 
Extrait de noix 0omique- 20- 


» de quinquina 2 gr 


Làm thành 20 hoàn, mỗi 
ngày uống từ 3 Gén 4 hoàn 
(bài thuốc của bác sí Herzen) 


Sau hết, dùng những thuốc 
bô này : đầu gan cá thu, glycéro- 
phosphales› arsénic, cacodylate de 
arrhénal, noix 


soude, vamiquee 


kola, coca.- 
Hay chế theo toa thuốc dưới 
đây : 


Arrhénal 
Glucérophosphate đe chaux 
lỗ ør 
Vin de kola au 
Malaga ið 
Vin de coca au aa 300cc 
Malaga Li z 
— de quinquina (mỗi thú) 
qu Malaga 
Sirop d’ ecorces d oranges 


amères Q. S. P. 1 lít. trước mỗi 
bữa ăn chính uống một ly 
nhỏ (Herzen). 


Cũng có thể đùng thêm 
thuốc bồ Roche (acide phosphort 
que, strychnine, kola, arsylène Và 
manganèse, từ 2 tði 4 muðm 
càphê mỗi ngày, hoặc vioxyl, 
từ 2tới 3 muỗm càphê mỗi 
ngày. 


+ 


BỆNH SỐT RÉT CƠN. 
( Fièore 


ente — 


intermil! 


EEN à 
Người ta cüng thường gọi 


- bệnh này là bệnh sốt rét ngã 
nước vì tổng 
của miễn sơn cước. Sự 


nước độc 
thật 


phải 


(SỐT CÁCH NHẬT) 
Paludisme — Malaria ) 


thì là bệnh do ký sinh trùng 


Hématozoaire do muĝi Anophèle 
đốt vào người bị sốt rét rồi 


sang lại cho người khỏe mạnh. 


2 gr d 


NW 


p” SÖT RET CON 


Ở những miền „Từng nủi có 
nhiều giống muði Anophèle nén 
nhữnø người ở miền đó hay 
bị bệnh nà y, chứ không phải 
vì nước ở những noi đó độc. 
Vậy ở đồng bằng cũng có 
giống muĝi đó, nên bất cứ ở 
đâu ngườifa cũng có thể mắc 
phải. Bệnh sốt rét còn thấy ô 
tất cả mọi tuôi, trẻ con, nguði 
lớn đều mắc. Bệnh còn co thể 
do di truyền vì người mẹ sang 
cho con. Nếu người đàn bà 
mắc bệnh sốt rét mà thụ thai 
thì cái thai cũng bị truyền 
bệnh vì thế có khi cải thai bị 
xây hay là dé non. 

“Người bệnh, ban đầu bị sốt 
liên miên, có khi cách một 
ngày lại sốt một ngày (sốt cách 
nhật) Bệnh nhân có khi rét ghê 
góm, lại có khi nóng đến 40 
độ, có hạng nặng đến 41 độ. 
Người bệnh bị nhức đầu; khó 
chịu, mất trí, nói mê sång, rồi 
chết. Lại có khí bệnh nhân chỉ 
nóng chừng 34, 35 độ thôi, 
nhưng chân tay giá lạnh, da 
lái lại, đi ia một vài lần rồi 
chết. Nhưng phần nhiều thành 
bệnh kinh niên, trùng Heéma'o- 
zoaires làm tiêu tan nhiều 
huyết cầu đỏ của thân thẻ, 
bệnh nhân, do đó, xanh xao 


yếu đuối rồi bị chứng sưng 
phù, sưng gan và lá lách, mất 
tri khôn v.v... 


CÁCH CHỮA : 
Sốt rét cách nhật liên tục 
( F. intermittente 


Chich mỗi ngày cho bệnh 
nhân từ 2 tới 3 gr chlorhydrate 
de quinine Chia ra Í gr tới 1 gr 
50 sáng, và mót nửa chiều. 

Rồi cũng cứ chữa bằng 
quinine trong từ 2 tới 3 tuần lễ. 
với dung lượng giảm lần : 3 
ngày đầu, 1 gr 50, 8 ngày tiếp 
1 gr, rồi 10 ngày sau chót 
môi ngày 75, cgr. 


continue. ) 


Sőt liên tiếp ( rémifenfe ) 
Cho dùng quinine từ 1 gr 80 
toi 3 gr möi ngày. 


Sôt rét ác liêt (pernicieuse) 


Chich cho bénh nhân thuðc 
quinine với dung lượng nhiều 
hơn, 2, 3, tới 4 gr mỗi ngày, 
chích thị, cứ môi giờ chích 
Sr. i 


Nếu bệnh nặng hơn, có thể 
chích gân (intraveineuses) thuốc 
quinine VỚI dụng lượng từ 80 


„cgr tói 1 gr mỗi ngày (ampoule 
d anophélase solution forte, sáng 
_- và chiều). 


Sau 7 hay 8 ngày điều trị, 
khi bệnh đã thuyên giảm thì 


thôi không chích quinine ua 


và chích gân cho bệnh nhân 
thuốc Novarsénobenzol Yới dung 


lượng từ 30 tới 45 cgr. 


Trong trường hợp bệnh 


nhân bị rét ( algidité ) 

_Lập tức chích cho bệnh 
nhân Í gr quinine. Cho uống 
những đồ uống nóng (trà pha 
với rhum) trùm mền kin cho 
bệnh nhân, cho bệnh nhân 


_ dùng những thuốc nóng như 


acétale  d’ammoniaque, éther, 
liqueur d Hoffmann, camphre. 


Hon nữa, chích cho bệnh 
nhân éther, huile camphrée, cora- 
mine, caféine, hoặc adrénaline 
Và hormone corlico-surr€nale. 

Và cử 24 giờ chich cho bệnh 
nhân 3 gr quinine chia làm 3 
lần. 


Trong trường hợp bị 


“bệnh Hoàng đản (ictère ) 


(vàng đa) 
Cho bệnh nhân dùng I péca 


CÁC BỆNH TRUYỀN NHIËM 


với dung lượng 1 gr 50 đồng 
thời sulfate de soude hoặc 
calomel theo nguyên tắc dưới 
đây, nếu bệnh nhân không 
mắc chứng trong nước däi có 
chát lòng trắng trứng (albumi 
nurie). 


Ngày thứ nhất calomel 


30 cgr 
= hai = 20 y 
ba =~ I0?” 


Chia làm 10 bận nuốt cách 
nhau mỗi giờ (nhở giữ miệng 
cho sạch), 


Chich che bệnh nhân qưinine› 


với dung lượng từ 2 tới 3 gr 


mỗi ngày, nếu không bị bí đải. 

Mỗi khi bệnh rét thuyên 
giảm, cho dùng đại hoàng 
( rhubarbe). 


Trong trường hợp hoàng 
đản và bệnh đái ra huyết 
sắc-tõ ( hémoglcbinurie ). 

Phải ủ kin cho bệnh nhân 
được nóng, và tiết thực, rồi 
chỉ được uống sữa. 


` Giác chích lấy mâu (ventouses 
scarifiées vào khoảng lưng 


(région lombaire) cho bénh nhán. 


Ai 
\ 


-_ nhân. 


. BỆNH SÓT RÉT CƠN 


Đùng cho uống hoặc chích 
quinine nữa, hoặc có thì phải 
hết sức thận trọng, phải dùng 
chung với chlorure de calcium 
(4 gr mỗi ngày) ; hay dùng 


poudre de quinguina cũng được. 


Hơn nữa, có thể uống hai 
thứ thuốc đưới đây chung 
nháu ` plasmochine-atébrine : CỨ 
3 viên plasmochine Í cgr mỗi 
ngày và 3 viên atébrine 10 cgr, 
trong 6,7 ngày. 


Đồng thời, chích dwói da ` 


thuốc. arhémapectine Gallier (20 
cc môi ngày) hay là hémostyl, 
sérum frais de cheval, sérum 
antivenimeux đe calmelie VOi dung 
lượng 20 ce ;hoặc là auiohémo- 


P: e 
thérapie cüng được. 


Nếu bệnh dái ra huyết Sắc- 
tö (hémoglobinurie) bị nặng thì 
cho bệnh nhân dùng ergotine, 
hectine hoặc rooa sénobenzol. 


Trong trường hẹp bí đái 
( anurie ) 
Đừng cho dùng: gainine, 
arsénic VA calomel nữa. 
Cho bệnh nhân uống thuốc 
xð và chích huile camphrée. Tắm 
nước ấm, trùm kín cho bệnh 


VO: 


Chich đưởi da sé-um glucose 
và, nếu bệnh nhân chưa thấy 
đi đái được (diurèse) thì chích 
sérum glucosé hyperton'que; VÀ cán 
kíp hơn thì dùng lối chích lấy 


mát (saignée) mỗi lần chích tú, 
150 toi 200 gr thôi, nhưng nhờ. 
bao giờ cũng phải dùng sérum. 


Bệnh sốt rét thuộc thời 


kỳ thứ ba ( Palud stna i 


tertiaire } 


Nếu co điều kiện tốt nên đôi ` Vip 
nhân, tốt 


khi hậu cho: bệnh 
hơn hết là miền núi cao như 
Đà-Lạt Nha-trang v.v... trong 
vorg 2 tới 3 tháng. ˆ 


Đồ bô cho bệnh này nhátla - 


gan hoặc thuốc có chất gan 
tươi như extrait concentré de fait 


„glycériné Carrion VỚI dung lượng 


2 üng 10.cc, môi ngày. 


Cho-đùng thật it quinine VÀ ` 
qưuỉnqưinag `- 


nên dùng. arsénfc, 
dưới nguyên (ắc sau í acide 
arsénieux từ 3 tới 10 mgr, thuốc 
hoàn ; arséniate de soude từ 5 
10 mgr ; thuốc nước, liqueur dè 


Fowler từ 5 toi 20 giọt hoặc ` 
cacodylates, arrhénal, 25 gr mỗi . 


ngày, dùng trong 10 ngày và 10 


ngày nghỉ, và tiếp su dó 


SUN 


=—=—=—— 


„Agi như vậy 3 lần 


— 88 


_ chichgân thuốc stovarsol, hectine, 


novarsénokenzol, MOi lầu chich 15 
cgr, chích từ 8 tới 12 lần trong 
vòng 4 tới6 ngày. Cũng có thê 


dùng những thuốc bồ: phosphore 


phosphates, noix vomique ‘hay 


strychnine. 


Néu bênh nhân bi suy 


“nhược (asthénie) quá thì cho 


dùng adrénaline (thuốc nước 1p 
1000, 10 giọt, ba lần một ngày) 
hoặc là thuốc bột hypophyse (20 
tới 25 cgr, thuốc hoàn, uống 
vào hai bữa) uống như vậy từ 


-__ 8 toi 10 hôm. 


Cho uống thêm bột quinquina 
với dung lượng từ 4 tới 8 gr, 
cho vào cà phê, hoặc làm theo 
toa thuốc dưới dày : 


Poudre de quinqui- 
¡lông BTiS, 00122 
- Poudre đe quinquinalaa Í gr 
rouge 
Poudre de quinqui 
Ze na jaune 


Làm thành môt hoàn ; mỗi 
ngày uống ba hoàn sau bữa 
ăn, trộn vào tách cà phè hoặc 
với Sirop d écorces d’ oranges 
amères, uống luôn trong 10 hôm 
rồi nghỉ6 hôm, rồi lại uống 
(Herzen) 


CÁC BỆNH TRUYỀN-NHIÊM 


Bài thuốc thứ 2 : 


Ex rait de quinquina 20 gr 
T einlure de cannelle — 15 > 
— d“ ecorces d“ oranges 25 » 
Vin de Lunel 450» 
Uống làm 4, 5 ngày. 

Đồng thời cho uống thêm 
thuốc bồ sau đây : 
Citrate fer 

J0 gr 
Liqueur de Fowler 20 > 


Ban đầu, sau mỗi bữa án 
cho uống ba giọt, sau thêm 
đến 10 và 12 giọt, môi ngày 

„ hai lần : Uống như vậy trong 
` ` ` af A po 
vòng 6 ngày và xuðng tói 3 


giot. Nghi tr 15 tói 20 ngày. 


Hay là : 


Sulfate de quinine] w 


Fer reduit par ` (oe 2 gr50 
l'hydrogène 
A ide arsénieux 50 mgr 


Sulfatè de strychnine 25 > 

Exttrait de quinquira Q. S. 

Làm thành 50 hoàn ; cho 
uống từ 4 tới 8 hoàn mỗi ngày 


trong một thời gian từ 25 tới 


ammoniacal 


BÉNH SÖT RÉT CON 


30 ngày, rồi nghỉ từ 20 toi 30 
ngày (Herzen). 

Cũng cóthé cho uống thêm 
thuốc bồ của Roche như acide 
phosphorique» kola, 
arsylène Và manganèse, từ 2 tói 
4 muỗm cà phê mỗi ngày, 
uống vào bữa cơm ; hay 
histogénol  élixix người lớn 2 
muỗm chảo một ngày, tré con 
2 muỗm cà phê, vá vioxyl-élixir 
{2 toi 3 muôm cà phê một 
ngày, tré con dùng một nửa 
phân lượng) và chích thịt 
hémocyto-sérum Corbière. 5 CC. 

Ó tré con, cho düng cacod y- 
Joie "de soude hay arrhénal vói 


strychnine, 


dung lượng 5 mgr môi ngày vá: 


theo từng tuði, VÀ arsenale de 
soude theo dung lượng sau đây : 


` Từ 2 tới 3 tuôi từ 17 3 toi 
1/2 mgr môi ngày 
1.0 12T la. 
6.100.121 72. 
— 10 — 15 tuôi — 2 — 3 — 
Hay theo toa thuốc dưởi đây: 
Arséniate de soude 15-mgr 


Sirop de quinquina 300 cc 


# 


Ki 


Uông tir 2 toi 5 muôn cà phé 
môi ngày, túy theo tuði. 

Đồng thời cũng có thé dùng 
ngày. : 

Và toa thuốc dưới đây : 


Protoxalate de fer 
Hémoglobine . 50 » 
_Glycérophosshale de 
chaux 20» 
` Arrhénal 3» 


Poudre de noix vomique 2 » 


Ngày uðng 3 lán vào bữa ăn 
(Herzen) 

Sau hết, phải dùng 
thứ thuốc có chất gan tươi, 
mỗi ngày 2 ống ex!rait de fole 


glycériné Carron hay là từ 6 


đến 10 viên, một ngày thuốc 
hépanème Carrion. Hoác sérum 
frais de cheval hay hémostyl 
Roussel ( uống từ 3 tới 4 
comprimés trước 2 bữa ăn 
chính, hoặc chích từ 1 tới 2 
ống 10 cc mỗi ngày). ` 


10 cgr. | 


nhiều - 


"Leg 2 : Xà VE E 
LZ © CÁC BỆNH TRUYỀN NHIËM BỆNH SỐT REI PHÁT BAN... | 


Uống từng muỗm nhỏ một, ˆ ds 


- như vậy. Da dé người bệnh 
trong suốt 24 giờ. (Herzen) 


“cũng phäi giữ thật sạch sé, 


| [|  BÊNA SÖT RÉT PHÁT BAN HAY ĐẬU LÀO 


(Typhus exanthématique) 


= Bệnh sốt rét phát ban cũng 
đo bởi chấy, rán, rép gây nên 
„ và do thử vi trùng Rickettsia. 
Triện chứng ban đầu cũng 
như bệnh sốt định kỳ, nhưng 
sau đó độ một tuần ở những 
chỗ da mỏng trong thân thê 
thấy nổi lên những mụn lím 
tấm đỏ. - 
Các biến chứng cũng sinh ra 
ở tim và phổi, trong trường 
hợp nặng, bệnh nhàn nhọc 
_ mệt,chảy máu mũi, nghẽn hơi, 
thở và chết. Nếu biết kiêng cử 
và cho dùng dúng thuốc, bệnh 
sẽ rút dần và khỏi hẳn. 


Cách chữa : 


Nếu có thể được thì chích 
cho bệnh nhân một mũi máu 
của người đã khỏi bệnh (sang 
fötal dè malade guéri) từ 10 tói 


50 ce, chich vào mông dit. Hav 


dùng Sérum de conva'escents cüng 
được (3 mũi cc). 


Dë bénh nhán nám trong 
một cải buồng thoáng khí 
nhiệt độ trong phòng giữ từ 


Phải tây trừ chấy rán (épouil. 
lage) cần thận bằng cách rác 


trên đầu, khắp mình và quần, 


ảo bệnh nhân bột sát n D, 
D. T. Aphtiria. 


Đồ án : 

_ Cứ cách một hay hai giờ, 
ngày và đêm, trừ khi ngủ, cho 
bệnh nhân uống một ly sữa 
hoặc nước chảo trắng, nên cho 
bệnh nhân uðng nhiều nước 
như nước E Joâng, nước 


limolade để táy độc và có 
nước nuôi các bắp thịt. 


Thuốc bồ : 


Cho bệnh nhân uống thuốc 
bö như Extrait de quingaina,kola. 
0. v, trong suốt thời kỳ co bénh 
và những người uống được 
rượu,.cho uống rượu. 


Trong mọi trường hợp, phải 
giữ lỗ mũi, miệng được sạch 
sẽ. Phải lau chùi luôn luôn 
miệng, lưỡi, răn 
một miếng 


g, lợi, bằng 
bông gòn thấm 
nước Vichy hOẶC eau boriquée 


e 


bi. 


tránh những nước tiðu và phân 
giây ra người, phải thay 
giường nệm luôn luôn. 


Chích gân cho bệnh nhân 
thuốc tryraflavine : 20 cc thuốc 


1p100, luôn trong 2 ngày đề 
giữ cho thận được tốt. 


ˆ Sulfamides vá pénicilline không 
có công hiệu trong bệnh này. 


Chữa bệnh nóng lạnh, mê 
sảng tỉnh thần. 


(Contre la fièvre, le delire 
les troub!es nerveux) 


Luðn luðn dé trén dáu bénh 
nhán mót sắc nước dá. 


Nếu bệnh nhân không thê 
uống được thuốc viên nữa, thì 
đồi cho bệnh nhân thuốc nước 
-Pyramidon en potion voi dung 
lưượng 15 cgr, cách hai giờ 


nống một lần. Hoặc toa hace. 


dưới đây : : 
Caféine 30 tới 50 cgr 
- Benzoale đe soude ler 
` Pyramidon Í gr 50 
Eau 135 gr 


Sirop de tolu Q.S.p. 160cc 


Trong mọi lúc, nên đề ý đến 
sự bệnh nhân bị trúng độc 


"vào tim, vá dù bệnh còn nhẹ 


cũng nên đề phòng bằng cách 
cho bệnh nhân dùng ouabaine 
(XV tới XXV giọt thuốc nước 
1 p 1000, hoặc là caféine (25 
toi 30 cgr) cho mọi bệnh nhán 
sức yếu chịu đựng. 

Trong trường hợp bi tâm 
cân viêm (đau tim ) nặng 
( myocardile aiguë A 


Đề một sắc nhỏ nước đả: 
trên ngực (région précorđiale) 
bệnh nhân, nhưng trước khi 
đặt sắc nước đả dë phåi lót 1 
hay hai miếng dạ mỏng trên. 
da ngực bệnh nhân. 

Có thể chích gân thuốc - 
ouabaine, digitaline. Đồng thời 
cũng chích dưới da cho bệnh 
nhân sérum glucosé hoặc physto- 
logique; chích từ từ. (250 cc). 


Chữa bệnh khó thö( Contre - 
les troubles respiratoires) Weg" 


Đặt giác khô (Ventouses sèches) 
cho bênh nhân. Chich éther : 
Xông hoi oxygène: ni SC 


Sie 


Se 


16 đến 18 do. 


9 H A D DN? 
phải làm một ngày nhiều lần, 


40 


Trong trường hợp toàn 
thân suy nhược (adynamie) 


Cho bệnh ng dùng acétate 
d' ammoniaque, , éther. Chich cho 


bệnh nhân coramine, huile 
camphrée, hay comphostyl và 


dùng thêm adrénaline với dung 
lượng. từ 3 đến 5 mgr trong 24 
giờ ; hoặc hơn nữa, cho dừng 


hormone cortico-surrénale ( 5 tói 
15 mgr) 


Trong trường hop xuất 


huyết ( hémor agie ) 

Cho bệnh nhân dùng chlorure 
de calcium cristallisé (4 dën 6 gr) 
hémocalciopectine Robert (718 


Bênh sôt rét dinh kÿ do vi 
trùng spirochète gây ra do sự 
truyền nhiềm từ người này 
sang người khác do giống chấy, 


‘rån dem sang. 


Bénh phát manh më ngay. 
từ đầu. Bệnh nhân rét dữ dội 


i 


CÁC BỆNH TRUYËN NHÍEM 


Chỉ trong trường hợp phát 
sinh ra những biến chứng về 
phôi mới Thiện dùng lecht, 
des và pénicilline mà thôi. ` 


Khi hét bénh 


Nếu co thê được, thay đôi 
không khí, đi về nhà quê, chơi 
DÉI V.V... ponz thời ăn đồ bồ 
và uống những thuốc bô như 
quinguina, glycérophosphales, 
arsénic arrhénal. 

Đề chotinh thần nol! ngơi 
một thời gian lâu và, nếu trong 
khi mắc bệnh mà bệnh nhân 
đã có bị những bệnh về tim 


(accidents cardiaques) thì tránh 


_ ampoules môi ngày ) và thử cho bệnh nhân những cữ động 
„dùng adiénaline nữa. mél vá cảm xúc mạnh, 
! 
. BỆNH SÖT ĐỊNH KỲ ni 
í (sÏ Ubhus recurrent J) a do 


nôn, nhức đầu, có khi cháy 
máu mỗi và nhiệt độ trong 
người thường lên đến 39, 40 
độ. 

Tỉnh thần người bệnh bị mê 
sảng, mặt mỗi và toàn thân 
D ` se A At VN: ý 
bị vàng ông, đi tiêu rất it, có 


BÊNH SŐT BINH KÝ 


khi gan bi sưng, lưỡi thường 
trắng. Người bệnh bị sốt liên 
miên.trong vòng mót tuần rồi 
đỡ. Nhưng cách đó một tuần 
bệnh lại tái phát, nếu biết cách 
chữa bệnh sẽ hết. Nhưng, nếu 
dé lâu, bệnh së biến chứng ra 
nhiều bệnh nguy hiểm như 
sưng phôi, sưng gan hoặc dau 
mắt. 


Khi bệnh đang hành : 

Đề riêng người bệnh ra. 
Khi chứng sốt bắt đầu, phải 
chích gân ngay thuốc novarsé- 
nobenzol từ 45 tới 60 cgr vào 
thời kỳ thú nhất vá 30 cgr vá? 
thời kỳ thứ hai, nếu có ; Cũng 


có thể chích thịt thay bằng 
thuốc acétylarsan 2 CC, hoặc 


tréparsol với dung lượng mỗi 


át 


ngày là 75 cgr làm ba hoán, 
trong 4, 5 ngày. 

Trong trường hợp đau đớn 
quá có thể dùng những loại. 
có chất ả-phiện gt 
opiacées): + 

Cho bệnh chân uống những 
thứ bồ như quinquina kola, VAN 

> r À H 

Đồng thời cũng có thé dùng 
acélate d’ammoniaque, liqueur d‘ 
Hoffmann, éther. 


“Trong trudng hợp cần kip 
lắm, chich  Caféïre, 
camphostyl Và sérum artificiel. 

Ở giường, nệm, quần ảo bệnh 
nhân nên dé ý những vật gây 
thêm bệnh nặng như ; chấy rán 
Và rệp. 


được 


——— 


BỆNH CÚM — CẢM NÁNG a a 
( Grippe) ` end 


Bénh Com lá mót bênh 
truyền nhiễm ghê góm vá nguy 
hiểm, dà nhiều khi lan rộng ra 
thành dịch, nguyên nhân do 
một thứ vi trùng và cũng do 


sự thức đêm, bị cảm lạnh, 


trúng gió và bị nhọc mệt quá 
độ. 


Triệu chứng của bệnh cảm 
phát hiện rất đột ngột, và 
người bệnh bị nóng ngay 39; 
40 độ. Bệnh nhân thấy đau 


nee” 


DE 


2 Mi 


“mình mây, nhức đầu, nhức 


nhối các khớp xương, đau 


© mỏi các bắp thit, làm biếng ăn 
„vá nhọc mệt vô cùng. 


ra những 
hiểm như 
loạn thần 


- Bệnh cũng sinh 
biển chứng nguy 
đau màng óc, rối 


. $ Be D 
- kinh, đau phôi, ho ra máu, 


sưng ruột, di ia cháy, đi ly. vn. 


. Cách chữa : 


Bénh nóng lanh thwèng 
 ( Forme fébrile simphe ) 
Nám nghỉ ở giường trong 
thời ky bị nóng lạnh và nghị 
thèm 3 ngày nữa sat khi đã 


hoàn toàn hết sốt: (apyrexie 


complète). Uống sữa nước sôi, 
trà loãng pha ít giọt rượu rum; 


nước cam, nước chanh. Uống. 


thuốc nhuận tràng (laxatif ) 
hoặc tl:ụt rữa bằng nước dun 
sòi pha với chlorure de sodidm 
7p 100. Giữ các cơ quan như 
mũi, miệng lưỡi rất cần thận. 
Năng xúc miệng, nhỏ vào lỗ 
müi huile goménolée 10 p 100 


hoác collargól Í p 100. 


Chi cho nống it quinine, as- 


ề pirine, pyramidon VÌ sg chất 


CÁC BỆNH TRUYỀN NHIÉM 


thuốc mạnh và nóng sé ngám 
chất độc vào tim và thận. 

Chỉ nên uống 50 cgr aspirines 
vào buði chiều. 

Ngoài ra, dùng thuốc hưng 
sức (médication stimulante) 
chế theo dưới đây ` 


Acétate d'ammoniaque 4 gr 

Extrait fluide de quinquina 

10 gr 

Rhum 40 » 
Sirop d'ecorces 

d'oranges 30 » 

Eau distillée... Q.s.p. 160cc 

Cách hai giờ uống một 

muôm ăn chảo. (Herzen) 


Cũng cho dùng được huile - 


camphrée, 


kola. 


Dùng thuốc sát trùng bằng 
cách xì vào cô họng và lỗ mũi 


strychnine, caféine, 


thuốc Goménol. 


Dùng thuốc uroformine « per- 
os » hoặc chích gân (1 đến 2 gr). 


Muốn ngừa tránh những 
biến chứng (complications) thì 
dùng strepto, pneumo. 
AO 


staphylo, ' 


À Salol: 


BÉNH CÚM — CÁM NANG 


Bệnh thuộc khí quản (For- 


. me respiratoire) 


Trong mọi trường hợp, phải 
tây độc hai lỗ mũi bằng cách 
nhỏ vào lỗ mũi huile goménolée 
Ae hoặc ` 


Me thol 10 cgr 
` Eucaluptol 05 
Goménol 50 » 
Camphre 50 > 
Acide borique 
puluérisé 4 gr 
Vaseline stérilisée 20» 


„Mỗi ngày 4 lần, nhét vào lỗ, 
“mũi một chút bằng hột đậu. 


thú pom-mát trên đây. 
þr ¬. (Herzen) 


Đề chứa bệnh niêm-mạc 
mũi và tị háu 


Citer: he _ naso-elarunglen) 


WE miệng (gargarisme) và 
Kông theo bài thuốc dưới đây : 


Essence đe badia-e 20 giọt 
Menthol ) lo 4 gr 


Alcool à 900 100 » 


D 


Cho mót muôm cà phé váo 
một ly nước sôi ; xông vá xúc 
miệng 4 lần mỗi ngày. 


Đề chữa sưng khí quản và 
ho nặng 


Cho bệnh nhân dùng aconit 
(1 gr 50 trong 
(6 tới 8 cgr) hércine (15 tói 
20mgr) jusquiame (2 toi ág) 
bromoforme (1gr). 


Hoặc uống bài thuốc dưởi 
đây : 


Teinture d'aconit 2er 
Benzoate de soude 6 » 
Eau de laurier-cerise 30cc 
Sirop de codéine 60 g: 
Sirop de tolu Q Sp, 250c: 


Mỗi ngày uống 5 muôm, 
uống với sữa nóng da 


Hay là: 
ˆ Chlorhydrale d'heroïne |Ocgr 


Eau de laurier-cerise  2Ôøt 
15 toi 20 giọt, 3 tới 4 lán mỗi 
ngày: : 

Cho uống từ 6 toi 


Š viên 
codoforme, môi ngày. 


Có thể giác cho Due nhân 


nhẹ ngực. 


24 giò) codéine 


SC 


EE EE SC 


Se EE 


di 


- Trong trường hợp bệnh nhân 
khac nhô nhiều ( expectoration 
abondante) cho dùng thuốc 
terpine, eucalyptol, Vá nếu có 
thê dùng bài thuốc thoa bóp 
đưởi đây : 
Acide salicylique 4 gr 
Alcool à 909 75 » 
Salicylate de méthyle 10 > 
Essence d“ eucalyptus 5 > 


eð 
» đe genièvre ) aa 2 
» de sauge )gr 50 
_ Huile de sésame 5» 
» camphrée 20 p 100 15» 
Beurre de muscade 5» 
Sáng và chiều, thoa sức lên 
phía trên thân thé bệnh nhân. 


Đề hữa bệnh PRS sung 


- huyết (congeation puln onaire ) 


í Đề bệnh nhàn ngồi tựa trên 
giường. 


Cho uống. sư!famiđes, ¿từ 8 
tới lỗ gr mỗi ngày, uống với 
eau bicarbonatée. Uống chừng 3, 
4 ngày, rồi giảm "bớt trọng 
lượng Tin nội les doses) và 


ngung hán. 


Hoặc cho dùng Pénicilline 


CÁC BỆNH TRÚYÉN NHIÉM 


100. 000 đến 200. 000 u, trong . 


24 giờ, chích thịt làm 8 lần, 
mỗi lần cách nhau ba giờ. 

Giữ sức lực cho bệnh nhân 
bằng cách uống thuốc bồ extra!t 


de quinquina, grogs, champagnes 
dùng thuốc hưng sức huile 


camphrée hay caromine, éther 5 


hoặc dùng sưbafne, spartéine, 


strychnine. 


Áp dung cách giác khô hoác 
giác chích máu (ventouses sè 
ches ou scarifiées) cho bénh 
nhân, 

Cho uống từ4 tới 6gr mót 
ngày acétate d‘ammoniaque. 

Hay chế theo toa thuốc dưới 
đây: ` 

Acétaté d'ammoniaque 6 gr 

Te nture de cannelle 5 > 

Extrait de quinquina 2 > 

Sirop d écorces 30 » 

_ d'oranges amères 

Eau distiilée Q. S p 180 ce 

Cú hai giờ cho uống mỗi 
muôm ăn cháo. (Hersen) 


Cũng có thể dùng thuốc ipéca ˆ 


chế theo hình thức poudre de 
Dower (40 toi 60 cgr, mỗi ngày) 
cùng với quinine- 


~ chích từ từ 172tói 1cc. 


BỆNH COM — CẢM NĂNG 


Tránh dùng những thuốc 
như kermès, oxyde, blanc d‘anti” 
moine. 

Ngay từ đầu, nếu bệnh nhân 
bị chứng phế viêm khuân 
(pneumocoque) thì phải chích 


Trong trường 
thì chỉ chích antigrippal Carrion, 
hoặc 
vaccin antigrippal Minet, cũng 
dugc. 


Trong trường hợp bị bệnh 


da xanh xạm lại (cyanose) và ' 


khó thổ thì giác chích máu 
(ventouses scarifiées) hoặc 
dùng lối chích huyết (Saignée). 


Chữa bệnh sưng phồi 


- (Contre la bron ho-pneumonie) 


Cũng chữa bằng sulfamides 
hoặc pénicilline ; 

Cho uống thuốc hưng sức, 
bồ tim, adrénaline 30 giọt một 
ngày 1 p 1000, 

Ngày nào cũng giác chích 
máu và nếu cần, chich huyết 
(saignée) Dùng trong ba ngày 


đầu thuốc sérum aniipneumo- 


= ñọcocique, sérum anlislreploeoccique 


sérum anlipneumonoccique VÓ! 
ung lượng từ 60 toi 80 ce một 
ngày, chích trong 3 ngày., 


hợp trái lại. 


Sg 


hoặc thuốc antigrippal hoặc là 
vaccin mixte của 
Dufourt. 

Cũng có thể chích caféine, 
strychnine, éther, coramine, huile 
camphrée 20p 100, hay camphos- 
tụi và chich thịt lait boutlli từ 
5 tới 10cc. 


Bệnh thuộc tỉm 
( Forme cardiaque ) 


Cho uống cà phê, trà, rượu. 
đề một sắc nuớc đả 
ngực. 


Cho uống digitaline cristallisée - 


au millième, với dung lượng 30 


giọt ngày đầu và 20 giọt ngày _ 


thử hai, rồi ngưng lại. 


Digitaline cristallisée 20g ot 


(Sol. au mill.) 
Sirop de morphine ) w 
Sirop de citron ) aa 20gr 
Eau distillée 


Uống một muỗm án onio, 
cách hai giò. 


Hay là chích gân Ouabaine 14 
de mgr. + 


Giữ không cho thẩm độc vi 


trùng bằng cách thut rửa nước 


Weil và. 


“nhỏ lén, 


120gr 


à sA i 


im (lavements tièdes) và chích 
sérum glusosé (100 gr) 


Trong trường hợp người 
bệnh đau tim bát tỉnh 
( Suncopal ) 

Chích gân ngay cho bệnh 


7 nhân Oubaïne 1/4 mgr 1 hay 2 


— lần một ngày. 


Cũng có thể 
chích dưới da hay, hơn nữa, 


chích gân thật chậm thuốc 
sérum slucosé adrénaliné (250 tói 


_500ec với 1/2 tới 1 mgr adréna- 


line) ; hay chich caféine hoặc Á 
spartéine (15 tới 20 cgr) voi 


A thuốc strychnine (3 tói 4 mgr), 


Lai nữa, có thể chich éther 


| (1p 10) huile camphrée (1 p 10) 


hay camphostyl, coramine (öng 
20 hay 50 cgr) và xông dưỡng 
khí (10 lit một ngày, môi lần 
xông 5 phút). 


Strychnine base Í cgr 
5 gr. 

10 ce 

30 > 


_ Camphre 
Ether 
-Huile stérilisée 


Mäi ngày chích 10 ce. 


Trong rung hop bai 
hogi : 


` Chich kalle éthéro-camphrée, 
Oubaïne, extrait surrénal. 


CÁC BỆNH TRUYỀN.NHIỄM 


Bệnh thuộc vị-trường (For- 
me Gastro-intestinale ) 
Giữ gìn miệng thật cần thận. 
Tiết thực, uống sữa và ăn 
cháo. SE 
Nếu bi bón thì thụt rửa, 


uống thuốc xô, uống 
30 đến 80 cgr 


calomel 


Dä chữa da dày ứ tắc 
(Contre l'embarras gastrique) 
Cho uðng thuốc xô : 
hoặc sulfate de soude. 
Trong trường hợp di ta A 
ăn súra, tây trùng ruột bằng 
thuốc salol, bétol, salicylate Ze 
bismuth,  benzenuphtol, tanin, 
phosphate de chaux, charbon» 
rahanhia, dermatol. ) 


. Hay chế theo toa thuốc dưới 
đây : 


calomel 


Benzonaphtol | 20 cgr 
Salicylate de bismuth 30 » 
. Cha bon pulvérisé 50 » 


Làm thành một hoàn, uống 
6 hoàn mỗi ngày. 


Cũng có thể cho 
sulfamides guanidés (ganidan) : 


6 gr một ngày, uống hai lần 


trong từ 3 tới 5 lần, 


` 
H 


„Trong trường hợp. 


uống. 


BỆNH CÚM — CẢM NÁNG 


Trong trường hợp bị nôn 
mửa và đau bụng. 
Đề một sắc nước dá trên 
bụng, 


Cho uống eau de Seliz, potion 
de Rivière, Menthol, eau chloro. 
formée. 


Hay bài thuốc đưởi đây : 


Menthol 10 egr 
Huile d'amandesdouces 10 gr 
Gomme arab que 10 » 
Sirop de morphine 30 gr 
Eau chloroformée 60 > 
Eau distillée Q. S p 160 cc 
Uống một muỗm, cách 1 hay 
2 giờ. (Herzen) 
Cho uống sữa nước đá, pha 
với eau de Vichy. 


sung 
huyét gan (congestion hépati- 
que) 

*Uống nước cháo eanh rau, 
síra. Cho uống calomel và thụt 


rửa nước lạnh pha thêm môt. Trong 


- muỗm sulfale de soude. 


Giác hơi khô cho bệnh nhân; 


3 nơi bụng. 


Bệnh thuộc thần- kinh ( forni 

nerveuse ) Së 

Cách thức giữ gìn và dùng 

thuðc cüng, nhw bénh nóng 

lạnh thường (Forme fébrile) 
dá nói trén däu bai. 


Chữa những đau đớn và ị 
thần kinh thống (névralzie) - 


Cho uống aspirins, trace 
hay pyramidon, kèm theo với. 


bromhydrate hay leg de 


quinine- 


Hoặc chế theo TÊN: thuốc 
dé dây : 

Bromhudrate đe cat 

quinine  Ï5 cạt ` 

REES e 

Camphre pulrérisé 2» 

Làm một hoàn: Uống từ Tụ 
toi 6 hoán trong 24 giờ, 


Plhénacétine 


"Trong trường hợp mất 
ngủ : 

Cho uống Somnifène h 
Véronal (50 cgr, bvöi tõi). 


trường 
sảng. 3 

Cho uðng tir tù thuðc bồ, LC 

thuốc hưng sức. ng 


.. Thụt rửa nước ám và chích 

“dưới da Sérum glucosé. ĐỀ một 
véc-si nước đá lén đầu. Tắm 
nước ấm. Những người uống 
rou, cho uống rượu. 


Đề chta bệnh suy nhược 


- Dùng uroformine với dung 
lượng 2 gr môi ngày, thuốc 
nước 25 p 100 đề trừ vạn 
bénb cảm đã. 


- Rồi cứ hai giờ mót lán cho 
uống một ly sữa nóng và 1 ly 
grog hoặc champagne, no 
trà, 

Cho uống đồ bồ: Sels de 
quinine 30 tới 50 cgr mỗi ngày; 
Extrait de quinquina, 2 tới 3 gr. 
Teinture de noix, de kola 10 gr, 
môi ngày. Và thuốc hung sức 
-sau đây : 

Extrail de quinguina 2 gr 
2» 


 Acétale d'ammoniaque 3 > 


120 > 


T einture de cannelle 


Eau de mélisse 
Sirop d“ écorces d'o- 
| ranges amères 30 gr 
=  Mõi giờ cho uống một muỗn: 
Đề trừ bệnh toàn thân suy 


„sahugc có thể dùng thêm stry- 
_ chnine 3 tới 4 mgr mỗi ngày. 


CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM 


Hay bài thuốc sau đây : 


Sulfale de struchnine 5 cgr 
Eau distillée 150 cc 
Bamuôn cà phê, môi ngày. 
Vá cüng có thé dùng exlrait 
total de capsules surré nal (30 cgr, 
2hay 3lần một ngày, thuốc 
hoàn, hay thuốc viên 10 cgr) 
Hoặc hơn nữa, chích dưới da 
thuốc hormone 
(5 đến 10 mgr) 


corlico-surrénal 


Khi hét bénh 


Cäm bệnh nhân ra SE giỏ 
sớm quá. 


Coi chừng bị bệnh mất ngon 
(anorexie) và táo bón. Ăn 
nhiều đồ ăn bô có nhiều Sinh 
tố. 

Cho uống De chát thuốc 
bô như : fer, arsénic, cacodylate 
de soude,  arrhénal; acide phos- 
phorique, glycérophosphates, léci- 
thine, kola, vá đầu gan cá thu. A 

Cho uống -môi ngày 2 muðm 
ăn cháo thuốc histogénol-élexir, 
hoặc vioxyl (3 muỗn càphê, mỗi 
ngày) hoặc thuốc bô Roche 
như, acide ` 
strychnine, kola, 


phosphorique, 
arsylène và 


manganèse, 2 tới 4 muỗm . TỪ 
môi ngày. 


_'BỆNH XƯNG- QUAI BỊ: 


o Hoặc chế theo toa thuốc 
dưới đây : 


Biphosphate de chaux 10 gr 
Arséniale de soude 5 à 10 cgr 


SỐ Eaudistillée 300 gr 
fi F D ~ 
— Uống một muôn sau hai bữa 

A ni chính. 

Jl i 

Wa Arsé iale de scude 5 cgr 
m 

Acide citrique l gr 
ré 
An Teinture de kola |= 100 
MU, > de coca °° ` 
HA 
_ © Uống một muỗn cáphé sau 

hái bữa ăn chính. 
R ` Arrhénal 2 gr 


D pa 
de chaux 15 gr 


Vin de kola au. 1 

Malaga 
> đe coca au > 
Malaga |aa 3004 


Ð đe quinquina 


Sirop d'écorces LEE ti 

amères Q S.p. Í lít 

Uống một E? nhỏ trước hai 
búa ăn. 

Bệnh nhân cũng được 
khuyên nên xoa thuốc hưng 
sức chế theo dưới đây : 

Al o lat de romarin 


» de lava de) 
Alcool camphré 


a 50 gr 
Essence de thym id 
Dé thoa bóp. 
Ihuyên bệnh nhân nên thay 
däi khi hậu, đi chơi về miền 
què, miền núi hoặc miền biển, 


BỆNH XƯNG QUAI Bị 


| MÄ ( Oreillons ) 


V Quai bi cüng lá bénh hay 
lây. Vi trùng ở trong nước dái 
„Vá truyền nh iễ nà tir người có 


bệnh sang người ốm, Ban đầu ` 


Ỉ + bệnh nhân nhức đầu, lên 
uống họng rồi đau buốt 6 
mi màng tai. Đồng thời sỹ 


hạch nước miếng ở dưới mang 
tai xưng to đần vòng qua cằm 
dưới. ou: nóng trung binh, 
35, 39 dó. 


- Thường thường bệnh quai 
bi không mấy nguy hiểm vá 
tự liên, bệnh nhân sé khỏi, 


. Cách chữa : 


Đề riêng bệnh nhân ra (20 


“ngày từ khi phát bệnh) nằm 


nghỉ ở giường. Uống sữa, 
nước rau, nước trội Uống 
thuốc xô. Giữ răng, miệng; 
lưỡi thật sạch. 

Đắp vào chỗ sưng miếng 
bông gòn thẩm nước nóng: 

Nếu chỗ đau sưng to và 
nhức nhối thì thoa bằng baume 
tranquille au salicylate đe méthy 
(20p100) hay báng pommade 
belladonée- 


Trong trường hợp đau đớn 
nhiều, giật gân, mất ngủ 
(Fortes douleurs, agitation, 
insomnie). 


Chán lai báng cách cho uông 
chloral, 15 cgr mỗi một năm 
tuði ; uréthane 20 cgr mỗi một 
tuổi pha với nước sirop đe lac- 
turarium, UỐng 2, 3 län trong 
buổi chiều. 


Cho tắm nước ám 30 tới 31 
độ. í 


Đề chữa nóng lạnh 


Cho uống cryogéine, pyrami- 
don, quinine, 


CÁC BỆNH TRUYÈN-NHIÈM 


Con nit cho uống euauinine 
(10 cgr mỗi một năm tuði) 


Đề chữa mê thác 


loạn và suy nhược 


sảng, 


(délire, ataxie, adynamie ). 

Ở những người lớn cho tắm 
nước lạnh 28 tới 30 độ, ở trẻ 
nít, tắm nước ấm 30 tới 32 độ. 


Đề một véc sỉ nước đá (ves 
sie de glace) lên đầu, Cho 
uống bài thuốc dưới đây ; 

Teinture đe musc ) ms 

» devalériane ) aa X giot 

Bromure de potasium Í gr 

Sirop de menthe 

Eau :'istillée 80 » 


Cách môi gið uông mót muðm 
(trẻ nit từ 3 toi 6 tuði) 


Đề chữa nhức đầu và não 
mạc. 
Áp dụng lối chích yêu-động- 


mach (ponction lombaire). 


Sau giai doan chô dau 
hành đau đớn kịch liệt, 


Thoa thuốc chế theo dưới 
đây A 


40 gr. 


- Ichyol 
Iodure đe plom 


Chlorhydrate d'ammoniaque 


` Axonge 


CR 


) = 
a 3 gr 
2 > 


30 > 


( Möi ngày thoa ba lán ) 


BỆNH 


LAO 


( Tuberculose ) 


Bénh lao phát sinh ra do vi 
trùng Koch theo đồ án uống 
vào ruột, hoặc theo không khí 
vào phôi. Có nhiều bác. sĩ 
công nhận rằng người nào 
cũng có thể có it nhiều vi 
trùng lao trong người nhưng 
vì sức còn đủ chống với VÌ 
trùng nên bệnh lao Klo g phải 
hiện. Nhưng khi thân thë suy 
nhược quá độ, hoặc án uống 
thiếu đồ tầm bô, hoặc là lại 
nhiễm thêm một it vi trùng lao 
Ở ngoài vào nữa, thế là 
« chúng > họp nhau lại « ra 
mặt » phá phách, nhưng lại có 
tính cách ngám ngầm trở 
thành bệnh lao kinh niên hoặc 
phá hoại cơ thể người bệnh 
dần dần chứ không làm dữ 
dội như trường hợp những 
người chưa nhiềm vi trùng 
lao lần nào. Người mà trong 
người chưa có vi trùng lao 
khi bị nhiễm vi trùng Koch, 


- mắc 


nếu sức không đủ chống lại 
« của nợ » ấy sẽ hành hung 
dữ dội, bệnh nhân bị chết rất 
chóng. 


Sự hiểu biết trên đây rất có 
lợi. Vì rằng ta sẽ có hai kinh 
nghiệm : 


1) — Không bao giờ được 
gần những người bị bệnh lao, 
không dùng chung đồ đạc như 
bát, đủa chén, v. v. của người 
bệnh lao. Mỗi khi di 
ngoài đường bụi bäm.ta không 
nên há mồm dé vi trùng Koch 
có thê lần lộn trong bụi mà 
chui vào miệng ta. 


2) — Phải tránh ' những sự 
lao lực quá dô, 
việc, nghỉ ngơi phải cho điều 
độ. Đồ ăn uống phải đủ các 
chất bô và nhất là phải hợp vệ 
sinh. Thanh niên, nam nữ 


ăn ngủ, làm 


chơi bòi truy lạc-quá độ cĩng 
rất dễ mắc bệnh lao. 

Vi trùng Koch không những 
chỉ gây ra lao phôi tức ho lao 
như ta thường thấy (sẽ nói sau 
đây). Mà nó còn làm thành 
nhiều thú lao khác như : 


Lao yết đầu (Tuberculose 
` bucco-pharyngée), 

Lao ruột (T. Ïntestinale) 
Lao màng óc (T. Menin- 
géc) 

Lao xương (T. Osseuse) 
Lao yết hầu (T. Laryngée) 
Lao dathit (T. Cutanée) 
Lao hach (T. Glanglion- 


naire) 


Laobộ-phậ sinh-dục đàn 


bà (T. Génitale) 

Lao máng BS (T. Pleu- 
rale) 

Lao màng bụng (T. Périts- 
néale) 

Lao nhiếp hộ tuy n (T. 
Prostatique) 

Lao thán (T. Renales) 
Lao cao hoàn (hòn gidi) 


(F. Testiculaire) 


Lað bàng quang (bong 
bóng dái) (T. Vesicale) 


Lao khóp xuong söng (T. 


V ertébrale). 
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Lao khớp xương (T. Ati- 

cu aire). 

Ne bénh náy phän nhièu 
cũng Đi ID nhau 
chứng như ban đầu bệnh nhân 
gầy mòn, mệt mỏi, nhiệt độ 
trong người tắng và cứ thườ ng 
về buði chiều nồi hạch lên ở 
gần bộ phận sắp bị lao. 

Có nhiều khi những bệnh 
trên đây lại là biến chứng của 
bệnh lao phối do vi trùng 
Koch rất tính vi tế nhị. Phải 
những nhà chuyên môn thử 
máu, thử vi trùng, chiếu điện 
mới biết đích xác bệnh trạng 
được. Tuy vậy, người ta cũng 
dùng nguyên tắc chung dé 
chữa các chứng lao : 

1) ăn đồ bô. 

2) tiêu diệt vi trùng Koch. 

Và dưới đây là bệnh lao 
thông thường nhất : 


Lao phôi 

( Tuberculo e pulmonaire ) 
Cách sống : (Régime de vie) 
Nên khuyên bệnh nhân söng 
xa gia-đình, nghỉ mát ở bờ 
biển, núi cao, về đồng ruộng, 
Sự nghỉ ngơi là bồn phận 
bắt buộc, cấm người lao lấy 
vợ lấy chồng, không được 


một triệu 


Người bị lao phải sống 
khoảng khoát nơi nhiều khí 
trời. Ban ngày nằm nghỉ ở 
hàng ba rộng rãi, ban đêm 
M hám trong phòng, các cửa sö 
mở rộng, bệnh nhân nằm một 
mình và đắp ngực kin, khỏi 


gió lạnh. 
` Ấy Bệnh nhân có thé di bộ, 
thong thả, mỗi ngày it giờ 
| đồng hồ. 


Au 
Ab _ Bệnh nhân có thé lành bệnh 
= được nếu biết sống cho hợp 
= VỆ sinh và ăn ở một nơi nào 
thuận tiện có khí trời hợp với 
phủ tạng bệnh nhân. 


h 


Gió biển, gió đồng, gió núi 
lốt cho bệnh lao nhất. Phòng 
f bệnh nhân thường phải có ánh 
nắng chiếu vào môi ngày Vi 
únh nắng giết chết được vị 

| trùng bénh lao. 


Cách än: (Régime a'imentaire) 
= Phải ăn những đồ tám bô. 
Thịt, khoai lang tây nghiền, 
trứng ôm-mo-lét bằm với thịt 


M “. 
Trị thuốc : 
Nên thoa bóp cho bệnh 


nhân mỗi sáng và chiều, nếu 
— bénh-nhän bị ra mồ hôi nhiều 


chửa đẻ, không được cho bú. 
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Thoa khäp thân thè cho bénh 
nhân bäng alcoolat de lavande 
hoëc bäng essence de térébenthine, 
rồi lau mình cho bệnh nhán ` 
bằng một miếng dạ mỏng 
hoặc một khăn lông sạch. 

Sự lau thoa mình mây như. 
vậy rất cò lợi vì bệnh nhàn 
sé tránh được những cơn nóng . 
lạnh. Mỗi lần lau lâu chừng 
20 giây đồng hồ, và nước lau 

'nén giữ nhiệt độ đúng 5, 30 
đó) | 

Cäm bênh nhân täm bièn 
vi nước biển ngấm vào sẽ bi 
sung huyết. lu 


Uõng dầu gan cá thu. 
(Huile de foie de morue) 
Möi ngày tù 2 toi 6 muðm 
cháo. 
Hoặc uống theo cách chế 
dưới đây : 
Huile de foie đe morue | ` 
Eau seconde de chaux Fe 
E u de leurier- 
cerise Q.S.p. Í li, : 
Uông từ 3tói 4 muôm chảo. 
Nhưng nếu bệnh nhân khó 
tiêu (dyspepsie) và yếu quá thì 
chớ nên cho uống huile de Zeie 
de morue. 


ER 


Uô2g thuốc Arsénic 


Cho những bệnh lao thường, 
hoặc kinh niên uống Arsénic 
với dung lượng kha khả. 


Nhưng cẩm dùng Arsénic, © 
những người bị lao yếu sức, 
dạ dày, ruột gan xấu, ăn không 
tiêu. 

Chích cho bệnh nhân thuốc 
cacodylate de soude, chích một 
sé-ri từ 10 tới 15 mũi 10 cgr. 
rồi nghỉ một thời gian 8 tới 15 
bữa.. 

Cho bệnh nhân dùng arrhé- 
nal với trọng lượng từ 5 tới 
10 cgr mỗi ngày, uống hoặc 
chích, môt sé-ri từ 12 tới 15 
mãi từ 5 tới 10 cgr, rồi nghỉ 
từ 10 tới 15 ngày. 

Uổng theo dưới đây : 


Arrhénal 40 cgr 
Eau distillée 20 cc 


15 toi 20 giot, 2 toi 3 lán möi 
ngày, uống với một chút nước 
vào bữa ăn. (Herzen) 

Trong khí nghỉ dùng cacody- 
late de soude, có thể thay phiên 
bằng cách cho uống vanadate 
de soude, 5 mgr môi ngày, theo 
bài thuốc chế-dưới dây : 
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V anadate đe soude ) aa 2 
Arsénic de soude ) cgr 


Giucéro phosphate _. 
đe soude 
Elexir de garus 


10 gr 
300 > 


Uống 1 muôm vào hai bữa án 
chính. 


Cũng có thể uống phosphale 
tribasique đe chaux thuốc hoàn 
bao 50 cør, với trọng lượng 
1gr 50 môi ngày; biphosphate 
de chaux (igr) carbonate de chaux 
(1 gr 50) : 

Biphospha!e d: chaux 20gr 

Liqueu de Pearson 10 > 

Sirop iodotarique 300 » 


Uống 1 muôm chảo vào hai 
bữa ăn chính. 


Lại cũng có thê uống Glycé. 
rophosthates, thuốc hoàn bao 
hay thuốc nước sirop chế theo 
dưới đây : 

Glycérophospha'e đe 

chaux 


» desoude| mw 
» de potasse; aa 


> de magné-| 10 cgr 
sie ` 
» de fer * 2 cgr 


Poudre de fève de 
St. Ignace 3 » 


30 cgr- 


e 
WW 


| 


ig 


3 
E 


“ huyết thanh ngựa (sérum de 


M Làm một hoàn, uống hai hoàn 


một ngày. 


Sau hết, có thể chích gân 


| thuðc gluconate de ca!cium (1gr). 


* 
ụ 


Luôn lưôn cho uống thêm 
vitamine D (S'erogyl 15 mgr) 
môi tuần uống môt ampoule 
buvable uống trong ba tuần. 

Ô những người có bệnh lao 
mà thiếu máu, nên cho uống 


cheval) hoặc hémostyl, với dụng 


“ lượng 2 ampoules 10cc một 


$ 
# 


ngày, uống trước hai bữa com 
chính, trong từ 10 tới 15 ngày. 

Cũng có thể cho uống moelle 
osseuse fraiche de veau (30 tới 
40 gr môi bữa, uống voi nước 
ñm) hoặc extrait total de moelle 


= osseuse (4 tới 6 viên mỗi ngày) 


“hoặc hémoglobine và hémoplase. 


Trong trường hợp nóng 
lề lạnh ( Fi re ) 


“Trong mọi trường hợp, bệnh 
lao là phải nghỉ ngơi hoàn 
toàn. Dé ý đừng cho bị bón 
uất. 

Cho tống cryogénine 40 cgr 
lới Í gr, uống làm một lần, 
thuốc hoàn hay thuốc viên 
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50 cgr, hay thuốc nước uống 
trước một giờ trước khi cơn 
sốt nôi lên : 


Cryogénine 2 tới 5 gr 
Elixir de Garus 20 » 
J lep gommeux Q.S.p.100 » 


1 muôm chảo đựng 20 cgr 
thuðc cryogéniné: Cüng CO thé 
dùng antipyrine với trọng lượng 
từ igr toi 1gr50 mỗi ngày, 
thuốc hoàn 50 tới 7ð cgr, pha 
VỚI bicarbonate de soude hay 
với nước Seltz dé tránh khỏi 
nặng bụng (pesanteurs d'estomac). 


Đễ tránh sự dö mồ hôi thì 
dùng camphorate acide de pyra- 
midon Với trọng lượng từ 
25 cgr tới 2 gr mỗi ngày, thuốc 
hoàn từ 25 toi 50 cgr. 


Đề chữa bệnh sốt có hại 
đến phôi thì cho uống sels de 
quinine từ 60 toi 90 cgr mỗi 
ngày. SR 
Chế bài thuốc duoi đây dé 
thoa khắp phần trên thân thể 
bệnh nhân : 


Beurre de muscade 10 er 
Hut e de sésame 20 > 
> decamphrée 30 « 


FEES 


«Essence de sauge y~ 5 
» đe gen.èore )4 28 


» d'eucalyptus, 10 >. 


„Salicylate de méthyle 20 > 
„Alcool 9ó9 150 > 


Solution d'acide sa- 
licylate à 2090 40 > 


Trong trudng hop bi ho 


(Toux ) 


“Thường thường. người bị 
lao phôi hay ho nèn trong 
trường hợp ho, không nên 
chữa, nếu môi khi ho bệnh 


nhận có thê khac nhô ra được. 


it dëm "91 như vậy dễ chịu. 


Chỉ nên chữa bệnh ho khi 
mào ho dữ dội quá làm bệnh 
nhân không ngů được ; trong 


. 


trường hợp đó phải cho dùng 
opium, ` pantopon, codéine, mor- 
phine, héroine, SE Jusquiame, 
belladone, Son de lauriei-cerise, 


EE : 
: Chlérhydrate d'hé- 
li rone. 10 egr 
EE distillée de lau. 
_Tfer-cerise 20 g, 
tử 15 toi 20 giọt, 3 toi 4 lần 
mót ngày. 


CN HÀ RIRE RARE crop ne 
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H 


Hoặc hon nữa, chích dưới. 
da cho bệnh nhân eau pure sié-. 


rilisée- 


Trong trường hợp mồ hôi 
chảy nhiều 

Xoa eau đe cologne cho bệnh 

nhàn và khi đi ngủ cho bệnh: 


nhân nằm trong phòng mở. 


cửa ad 
. 


Dùng seinture de belladone Với 


dung lượng từ 15 tới 30 giọt 
môi ngày, uống làm hai lần, 
ögið vá 10 giờ "đến : cho uống 
sulfate d’atropine hoặc theo toa 
thuốc dưới đây : 


eari blanc pulvérisé 15 cgr 

Extrait de belladone 5 mgr 

Làm một hoàn, uðng từ 3 
tởi 4 hoàn mỗi ngày. 

Cũng có 
Teinture de „saugé officinale, 30 
giọt, trong một chút nước, 2 
tới 4 lần một ngày hoặc extrait 
đe sauge - uống, 1 muỗm càphê 
vào 7giờ và 10 giờ dém. 


- Hơn nữa, “chích dưới! da 
thuðc acétylcholine. Chich Hà bi 
2lần trước chích 2 cgr, 2 lần 
sau chích 5 cgr, chích trước 
khi đồ mồ hôi 2 giờ 


"Đà chữa 


thể, cho uống 


BỆNH LAO: 


Đề bia chứng khó thở 
: ( Dyspnée ). 


Chich morphine, hoặc uống 
theo toa thuốc dưới đây : 


_ Sirop de morph ne Je 
> d'éther  )aa 100gr 


tir 2 tói 4 muðm môi ngày. 


chú:g xung- 
huyét va ho sưng khí quản 
-Cho dùng 


benzoate de 


thuðc: ha dám 


soude, polygala, 


kermès minéral 10 tới 20 cgr; 


cho uống thuốc chế theo toa 

dườởi đây : Í 
 Benzoate de soude 3 g; 
Liqueur ammoniaca 'e 


anisée 4 » 
( 


` Sirop đe cođéine ) 
«-» de térébenthine )aa 30.» 
Eau distillée Q.5.p. 100 cc 


Hai giờ uống một muôm. 


Đề chúa lao khái với 
mạch chạy nhanh ( Phiisie 
avec. pouls rapide ) 


Ku dùng tất cả các ME 
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hưng sức như càphê, rượu, trả 


kola; coca. 


Nếu mạch nhảy từ 80 tới 90. 
cải ( 80 à 90 pulsations) có thê 
cho bệnh nhân di lại thật 
thong th á trên một, miếng đất. 
phẳng, đề cho những bước 
chân đều làm mạch trở lại 
bình thường. nh 

Nếu mạch nhảy 100 cái hoặc. 
hơn nữa, thì phải bắt buộc: 
bệnh nhân nằm nghỉ, nhất là 
những dän bà sắp tới thời kỳ 
có tháng ( menstruelles). Đồng 
thòi cấm bệnh nhân lo nghĩ 
hay cảm xúc quá độ cé thể 
làm áp huyết tăng lên, rất 
nguy hiển, 


Cẩm ăn nhiều và mỗi lần ăn, 
phải ăn thật điều độ, đúng giờ. 


Đừng dé cho táo bón. 


r (RAS Kä e DEE DA 
Trong nhiều trưởng hop, 


„bát buộc phải ăn sửa, 


Trong trường hẹp tim nháy 
mạnh quả, cho dùng Adrénali- 
ne với dung lượng thật it, (5. 
tới 10 giọt thuốc nước 1000e, 
môi ngày), 


Trong trường hợp ho, 
mửa và đau đớn bởi sự ăn 
không tiêu. 


Tránh đừng dùng những 
thuốc làm hại bao tử, chủ bệnh 
nhân ngậm vào miệng để nuốt 
dän một cục nước “dá nhó, 
hoặc cho uống eau chlorof ormée 
(40 tới 50 ST) hoac lg bromes 

formée từ 4 tới 6muỗm một 
ngày : 

Eau bromoformée 

Sirop de codéine 


100 gr 
30 » 
Hoặc hơn nữa, có thể cho 
uống 5 giot laudanum trước 
bữa án, hoặc từ 4 toi 6 giọt 
dionine 2 p 100, san bữa ăn : 


Teinture de Jusquiname 6 gr 


2 de belladone 
» de đaturas-‡ aa 4gr 
tramonium 


CÁC BỆNH TRUYỀN NHIËM 


Uống 5 giọt, 4 lần một ngày 
{rong một chút nước, true 
bữa ăn nửa giờ. 


Nếu bệnh nhân bị mửa nhiều 
quá, hề uống thuốc là mửa, thi 
có thể chích gân thuốc chlorure 
de calcium với dung lượng 20 ce 


thuốc nước 5 p 100, lúc chich 


phải chích từ từ. 

Hiện nay người ta mới phát 
mình ra những thuốc trừ trùng 
lao rất hiệu nghiệm như 
streptomycine, viomycine, sul fones 
neomycine V.V... 


Tuy bénhlao không có tinh 
cách di truyền, nhưng nếu con 
nít ở chung với bố mẹ, hoặc 
trong nhà có người mắc bệnh 
lao rất dé bị lây sang. Cho nên 
muốn phòng ngừa bệnh lao 
cho trẻ sơ sinh người ta chích 
cấy vào mình nó thuốc B.C.G. 


BỆNH HO GÀ 
( Coqueluche ) 


Bénh ho gá lá mót bénh hay 
láy, phát sinh ra bói vi trùng 
Bordet Gengou. Vi trùng ở lẫn 
Véi dòm rãi của bệnh nhân 


môi khi ho bắn ra ngoài. Cho 
nên, để một đứa trẻ thật khỏe 
mạnh bên cạnh một đứa trẻ 
bị ho gà chỉ 10 phút, đứa trẻ 


BỆNH HO GÀ 


kia cũng có thể bị bệnh được» 

Bệnh ho gà phần nhiều ở trẻ 
con từ nhỏ đến 15, 16 tuôi thôi. 

Ban đầu, bệnh nhân thấy sô 
mũi, hong hắng ho, rồi dần dần 
càng ho dữ dội, có khi mỗi 
cơn hotoi, đứa tré như ngạt 


“ thổ, mát trợn lén, da mặt tím 


bäm lại, cho đến khi đứa trè 
rống lên, ho được một it và 
dom rãi sặc sua ra, sau đó, đứa 
trẻ mới thấy hơi dễ chịu. 

Nếu đứa tré yếu sức dé chịu 
đựng có thể bị tắt thó trong 
mót cơn ho dữ dội. 

Bệnh ho gà còn sinh ra 
những biến chứng nguy hiểm 
như khac ra máu, chảy máu 
mũi, sưng phôi, tê liệt, sa ruột 
xuống hạ nang và lao phôi. 


Cách chữa : 

-Bệnh thường ( Forme ordi- 
naire ) 
_ Khi đứa trẻ bị ho, đừng cho 
đứa trẻ ra gió lạnh và khi trời 
ám thấp ; phải mặc quần áo 
ẩm cho nó. Nhưng trải lại, nếu 
trời đẹp, không khí on hòa, có 
thể cho đứa tré ra ngoài chút 
đỉnh được. 


“Phòng đứa trẻ phải khoảng 


khoát, mát mẻ luôn luôn và 
cũng đừng cho đứa tré ở luôn 
trong phòng suốt cả ngày. 


Tránh cho đứa bé những tư 
tưởng xúc động mạnh và 
những cơn giận dữ, hờn giỗi. 


Tắm cho bệnh nhân nuôc 
nóng từ 36 đến 38 độ, mỗi 
ngày 1 hay 2lần, mỗi lần tắm 
lâu từ 15 tới 20 phút thôi. 

Cho đứa trẻ ăn uống có điều 
độ ; nhất là dừng cho ăn no 
quả. 

Môi ngày nên cho uống 
nước nóng 2 hay 3 lần. Giữ 
cho bệnh ban khỏi bị bón nất 
bằng cách cho uống huile de 
ricin, calomel. 

Nên tây trùng khí quản của 
bệnh nhân bằng cách nhỏ vào 
lỗ mũi thuốc huile résorcinée 
Ip 50 hay huile goménolée 5 P 
100. 

Đề riêng bệnh nhân ngay từ 
đầu khi phát bệnh cho tới 
ngày thú 30. © 


Ngay từ đầu, chích cho bệnh 
nhân thuốc vaccin anticoquelu- 
cheux, chích mỗi ngày hay cách 
hai ngày ;chỉch thịt sáu lần, 
Cũng nên dùng stock-vactiæ 
néod mélys 


(cultures tirées du. 


| d | | ( 
HR | II $ ÿ 
| CH p Í 
E „807 % ì + 2 
| CÁC BỆNH TRUYỀN NHIËM CỔ BỆNH HO GÀ fi ie 
IR |; g P ` vi d 
| ƒ _ bacille de ố av. ˆ | að 1 : à 3 : : 
| | Bs NIÊN cuc này, Extrait de belladone 2 milter L' Dung lượng : ceinture abdominale en eoufil) 
lu — - Si Herzen, dù ở đừng chật quá, : 
| kat những trẻ sơ sinh cũng dùng Hoặc : À 15 tháng 2 muðm ræði càphê ` ; q 
LN dwoc khong hai gi. Hole © Sirop de belladone 1 gr. | E n a 
; lÍÍ 1 chích thuốc Vaccin cogwelucheux NH LUE d ; J 3 tnôi 6 muôm e dung lượng từ 1 tới 2cc, 1 bay 
IN, mixte de Carrion với dung lượng tá 0a vi dE À 5 tuổi 10 » |, 2lần mỗi "më, dùng thêm ii 
Wun từ 172 ES Lee mỗi lần chích. Hà Hal po má wng höng, hai lì a. ad À bromoforme và, néu cần, dùng | Í 
| mát trở nên sảng ra, con ngươi 10 tuôi 5 muðm án chảo » thêm với những thuốc khắc | 
Cách en nhúng He de mát phông lén, trong trường ( Marfan ) như belladone, antipyrine, acenit, - a du 
e | Sar G 
cðn bú hop này, phải dùng antipyrine, LA Ở những đứa trẻ lớn hơn, có Ge sirop de morphine, ji 
| ne, héroïne- 


thê uống tới 30 got mỗi ngày 
Á ụ và ở người lớn, 50 giọt: 
| y 


bromoforme Và oethone ; 
Dùng riêng morphine, Chich 


dưới da với dung lượng 1 phần “` < 
tư centigramme thuốc chlorhy- D 


| ' Chi nên dùng một thú teinture 
I de droséra, cho uống xa lúc bú 


À Düng bromoforme täng lén 
pha vào một chút đường theo 


tuy theo sự ho nhiều hay ít. ˆ D, Cũng có thé dùng œthone với 


dung lượng tuỷ từng tháng của 
đứa nhỏ, mỗi ngày uống ba 
lần, cho uống lần lần từ II 
giọt một ngày, cho đến mrC 
trung bình cuối cùng là CXL 


(on giot) mỗi ngày. 


Khi dùng thuốc này nên cần 
thận theo dung lượng sau 
đây: dưới một năm, 1 giọt 
bromof orne trong 4 giò; „tú 1 toi 
3 tuôi, 1 giot trong hai giờ ; 
trên 3 tuôi,1 giọt trong một 


Ms ` LỆ AE ` 
| dung lượng từ 10 tới 30 giọt 
D KI A A A 

tuỳ theo tuði bệnh nhân, uống 


= từ4 tới6 lần trong 24 giò, pha 


vời nước đường hoặc véi sirop 
đe tolu. Á 


ng khi bình phục 


drate de morphine dưới 1 tuði, 1 
phần ba trên một tuôi. Chỉ 
chích 1 mũi trong một ngày, và 
chích trong 3 ngày, rồi nghỉ 3 
ngày, lại trở lại 3 ngày, và nếu 
cần, có thê theo như thế trong 


40 ngày (trong khi đó nên coi u 
chừng nước tiêu dé xem bệnh 2 bk 
nhân có bi chứng di dái ra ‘ll 


Cách tha, những đứa trẻ 819 hay 2 giọt trong hai giờ. 


| TA É hs ^ H 
trahi? E “Nên thay đôi không khí, 


Sau hai hay ba ngày điều trị TP A eh EE 
ay ba ngày điệu trị söng ở nhà quê, di chơi núi, 


Có thể cho dune en ane 


„ antipyrine, bormures, bromoforme 
æthone Và mo:phine. ` 
Cho dùng belladone theo 


dung lượng từ từ lên từng tị 
một, 


ri Go uðng lần lần trong ngày 
và theo tuôi đứa tré: Teinture 
de belladone từ 4 lói 6 giọt. 


° “Hoặc : 


" e 
Dote ärer gp 


như vậy, dé ý xem đứa bé có 
chịu thuốc như thế không, nếu 
không thì phải thêm : 


 Bromoforme 


_` 50glot 
Huile d'amandesdouces 15 gr 
15 » 
Eau de laurier-cerise 5 > 
Eau distillé: Q.S PL tee 


Môt muôm càphé cho thèm 


Gomme arabique 


2 giot bromoforme. 


rừng thông từ 4 toi 6tuần lễ: 
Á „Cho uống Sirop iodo!anique 
hoặc raifort iodé, dầu gan cá 
thu, các chất: sắt, 
cacodylate d: soude. 


EE 
arseénic 


Bénh náng ( Forme grave ) 


Đề riêng bệnh nhân ra. 
Năm luôn luôn trên giường, 
cho bệnh nhân thất một giày 
= nit bụng bằng vai treo go (une 


J 


thất lòng trắng trứng ( bạch 
niču ) không. 

Nếu ngày đầu, xem chừng 
mũi thứ nhất làm cho bệnh 
nhân dé chịu, và nếu cần, có 
thể thêm lén tới 172 cgr, vá 
ở những đứa lớn hơn, lên tới 
314 cør,ở những đứa còn, bú 
thì trọng lượng phải bớt đi. 


Nén bơm xịt hơi thuốc 
( vapeurs médicamenteuses ) 


a 


D 


trong phông bénh nhán theo 
bài thuốc dưới đây ` 


Goménol | 10 cc 
Essence de térébenthine 20 » 
Teinture d'eucalyptus 60 > 


Cho môt muðm cà phé thuðc 
này vào 250 cc nước đun sôi 
rồi làm cho lên hơi trên một 
cái đèn cồn, 2tói 3 lần mỗi 
ngày. (Herzen) 

Cũng có thể xịt vào cô họng 
bệnh nhân thuốc phénosalyl Í p 
100, hay ternicol, hoặc dùng 
cách xóng hơi dưỡng khí 
(inhalatiens d'oxygène )- 


Đề chữa nôn mửa (Contre 
les ‘vomissemnts) 

Đề ý xem đứa tré co khỉ 
không chịu được nhiều thuốc 
quá chăng. 

Bởi sự ăn uống lại. Trong 
một vài hôm chỉ cho uống 
sữa, hột gà và bột thịt (2 muỗm 
càphê 1 ngày, pha vào với sữa) 

Cho tuiống ngay 1 giọt lau- 
danum, trước bữa án. 


Ö những trẻ con, hề uống 
8ì vào là mữa (nôn) thì dùng 


CÁC BỆNH TRUYỀN NHIÊN ' 


cách dé thuốc vào lỗ dit 
(suppositoire) sảng và chiều, 
chế theo toa thuốc sau đây : 
Bromu:e đe po'assium 50 cgr 
Hydrate de chloral 20 » 
I gr 50 


Một lán làm suppositoire ` trễ 
nit từ 4 đến 5 tuổi : (Comby) 


Beurre đe cacao 


Làm cho lại sức bệnh nhân 
bằng cách chích sérum artificiel 
glucosé. 

Cho bệnh nhân dùng bromo- 
forme, cùng với thuốc anticoguc- 
lucheux- 


Đề chửa bệnh nóng lạnh. 
Cho dùng suquinine hoặc 
quinine, uống hoặc đề lỗ dit 
(supposifoire) với trọng lượng 
từ 25 tới 60 cør môi ngày. 
FEcquinine 
Eau distillée 


3 ET 
100 » 

Uổng từ 2 toi 6 muôm cà- 
phê môi ngày, uống với mót 
chút nước Sirop, ` 


Trong trường hop mất 
ngủ. 


Cho uống hydrate de ckhlaral, 
thuốc nước, hoặc 


uréthane 


BỆNH HO GÀ 


CỔ gardénal (4tời 6 viên Í egr. 
P mỗi ngày một lán). 


E d Trong khi dó cũng nên dùng 


E bromoforme Với thuðc antico- 

1 b quelucheux nữa. 

MN Trong trường hop mệt 
bh 


— mỏi, rá rời ( abattement ) 


Cho uðng những đồ bồ, cá- 
phê, cognac với trọng lượng 
“từ 5tới25 gr môi ngày, tuỳ 
theo tuôi của đứa trẻ. 

7 Chich đưới da thuốc camphos- 
CÔ tyl, Khi cần kíp cho nống 
| adrénaline, từ 2t6i5 giọt thuốc 
nước 1000e, mỗi ngày uống ba 
fe lần. 


Trong trường hợp giật 


$ gân, g'át minh. 
{ Tắm nước ấm (32 tới 34 độ) 
 Ủ kín cho bệnh nhân. 


1 vở á 
Ẳ Dùng thuốc Bromoforme cùng 
với những thuốc anticoquelu. 
|  eheux. 

Trong tr öng hop döng 


kinh, giâ gân vá nóng lạnh. 
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Tắm nước 32 độ mỗi ngày 
nhiều lần. 
Trong trường hợp bất 
tỉnh, kinh phong 


Dùng cách thở nhân tạo 


(respiration artificielle ) và 


bệnh 


éthéro-camphrée. 


chich cho nhân huile 


Trong trường hợp phản 
dưới lưới bị lở ( ulcération 
sublinguale ) 

| Bói vào đó thuốc nước 


nitrate d'argent Í p 30 hay lá 
düng mót cái panh-xô thäm 
nước dưới đây quét vào : 


Acide borique 3 gr 
chlorhydrate de 
cocaine 20 cgr 
- Glycérine 40 gr 


Möi ngáy hai lán. 


Khi binh phuc 

Thay dôi khi háu. Án đồ bồ. 
Đi dạo bằng chân hay bằng 
xe hơi ; tắm, chiếu quang tuyến 
cuc-tim. 
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, 


BỆNH TẾ LIỆT CON NÍT gaer Mäer D 


Permanganate de ` 
potasse 20 cgr 
1000 gr 


BÉNH BAU MÁT HÔT 


Truëc và sau những lần 
4 (Trachom: ou Conjonctivite granuleuse ) 


“ đánh mắt, nên dùng Oxycyanu- 2 
E re de mercure à /p 500. Eau distiliéc 
k (Düng hoi ám ám). 


Hin - Bệnh đau mắt hộ! cũng là Án uống bộ dưỡng ; thay 


: du ni một bệnh truyền nhiễm ghê đổi không khí, sống ở nhà … Khinhữn, hột (granulations) Nhỏ thuốc ésérine à 1'p 100 
| | IER góm và nó cũng truyền thành quê. ` nhỏ mọc không nhiều và 
| À ¢ 


Lòi dän riêng: Ị 


NM ie . những vụ dich nguy hiểm làm BR | : ` nh Sie 
| | | cho bao nhiêu người suốt doi tị ben) nội nà cho lại LE EZ dee à EE OCH Gg es ue 
l | bị tật hoặc bị túi cẩn: thả A io Nhi Hà gòn sạch | Con và đánh mắt bằng nhân sinh e E 
| í 5 f tóc dun sòi có pha  Crayonau sulfate de cuivre, ltuän hột chứa đầy vi-trúng mọc ; 
| || j Trước hết bệnh nhân bị nước tây trùng như thuốc tím TÉ hai lần và mỗi ngày nhỏvào trong mí mắt. Vậy bệnh nhân 
| | || nhüng hôt moc trong mi mát. dé rúa mát. Miëng böng gön MM mát bat lần thuốc nuðc dirði phải, mỗi khi đau mắt thấy cóm 
Oh Rồi mi mát sưng lên; các löng chỉ dùng một lần thôi rồi vất A. đây : mát, khó mó v. phái đến 
ÍÍ TIỈ mỉ quặp vào trong. Bệnh nhận đi ngay. A ngay nhờ thầy Nhớ, hoặc các . 


thấy khó chịu, ngứa ngáy con H 


mät và Dh lau dui luôn 
luôn. Do dó, mát sung lén, 
tröng mát bi dó, loét ra, tröng 
đen bị lông mi đâm vào, thủng 
loét, các hột VO ra, vi trùng 
ăn cùng con mắt. Thế là thành 
mộng rồi kéo màng mát. Sau 
dó binh nhán bi dui hán. 


Cũng có khi bệnh nhân ch 


Ngay khi đầu bệnh, nếu 
chưa phát ra những biến 
chứng, thì mỗi ngày hai lần 
nhỏ (rò) vào mát thuðc dau 
măt Collyre au sulfate de cuivre 
öp100, phải cứu vào « đánh > 
mi mắt mỗi ngày, sau khi lật 
mi mátlén bôi vào thuốc sau 
đây. 


+ 


Sul fate de Zi Mo 
« de cuivre ) aa 10 cgr 


Eau dis dée 10 gr 


Khi những hột mọc lên 
nhiều thì phải đánh mắt luôn 


luôn : 


Trong trường hop sinh ra 
đổ loét hay giác mạc bị 


nhận viên y.tế đánh mắt cho 
theo phương pháp chuyên- 
môn mới mong trừ hết các 
hột được. 
Bệnh nhân chỉ cần kiêng 
những đồ gia vị nóng như ót, 
hồ tiêu, rượu, thuốc lá v. v. 
Ngoài ra, vẫn phải ăn đồ bô 
như thường: nếu không, cơ 


thể thiến sinh tố, bệnh đau 
mát sẽ càng phát ra dữ dội 
và càng chóng kéo màng, làm 


Sulfate đe cư 0re Í gr 
Glycérine neutre 10 > 


dën thói kÿ dui, nhưng nếu 
không biết cách ta cho 
tuyêt những hột mọc trong 


thủng loét : 


` 


| -_ Phải rửa cho thật kỷ nước 


San một tháng, nhỏ thuốc nóng pha theo duoi đây : thành mộng và dui. - Si 
Wu mát, bénh sé thánh kinh nièn dau mát dưới đây : a A Ko: 
HỆ  - và sinh ra những biến chủ ứng D Ku , ' | 
T | | löng quám đâm vào mắt, suốt Eau đe Vallée 19 gr f ' ; | k 
d [i HN đối không thể làm việc được. Sous acétate pe plomb 20cgr »' - BỆNH TÉ LIỆT CON NÍT ‘4 
| Cá h = Khöng duoc dùng thuôc này Ạ (Polgomyélite antérieure aiguë) ; | Í 
chữa : | 


| S i „nếu giác mạc (cor née) bị tróc 
| ni "Ðe bệnh nhân riêng ra, AV. 


‘à Bệnh té liệt do một thú vi tré con từ 4, 5 tháng tới 4,591 W 
N “thùng rất nhỏ phát sinh ra và tuổi hay bị hơn hết, Người lớn Ni 
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cũng bị, nhưng rất ít khi, 


Trước hết, đứa trẻ bị nhức 
đầu, nôn và đi tướt. Người 
nóng dën 39, 40 độ, rồi có 
khi bị giật gần tay, chân. Sau 
dó, chứng té liệt mới phát hiện- 
Thường thường đứa trẻ bị te 
liệt hai chân, rồi lên một tay. 


Rất ít khi tê cả hai tay và phía ` 


trên thân thé. Nếu bụng hay 
ngực cũng tê thì rất nguy hiểm 
cho bệnh nhân vì tim và phổi 
sẽ ngừng đập. Chân và tay bị 
tê liệt thì mềm ra, lạnh ngắt, 
không thể cử động được nữa. 
Ze đó độ môt tuần lễ, chứng 

ê liệt rút lại chỉ ở chân, hay ở 


Ty bên mặt, bệnh nhân sẽ bi 


tật suối đời: thọt chân, thọt 
tay hay là méo mồm. 


Cách chữa : 

Ngay từ đầu phải để riêng 
đứa trẻ ra và phải nằm luôn 
trên giường bệnh. 

Phải tây độc cần thận miệng 
lưổi, cô họng và lỗ mũi. 


Ấp dụng lối giác hơi khô trên 


lưng bệnh nhân. Cho bệnh ` 


nhân uống thuốc xô nhẹ (Calo- 
mel). Chich cho bệnh nhân 
huyết thanh của người mới 
khói bệnh (Sérums de malades 


CÁC BỆNH ERUYỀN-NHIỄM 


guéris) hoëc Sérum équin de 
Petit. ; ` 
Để chữa trạng thái sang độc 
chích gân salicybate de soude, 
rofa. 


Khi các bắp thịt bị tê liệt 


Phải nằm nghỉ hoàn toàn 
bằng cách nằm ngửa thẳng 
(décubitus dorsal) trên nêm. 


Cho uống urotrepine (formine) 
10cgr mỗi một năm tuôi, uống 
làm năm lần. 


Trong những trường hợp 
nặng hơn, bị tê các gân, bắp 
thịt thuộc bộ hô hấp (muscles 
respiratoires) thì phải chích 
ngay cho bệnh nhân huile éthé- 
ro camphrée vá, đề cho bệnh 
nhân dễ thở, xông hơi dưỡng 
khí và làm cách thở nhân tạo 
(poumon d’acier). 


Khi bệnh tê liệt không 
thuyên giảm 

Khi chân tay bị tê liệt, cas 
ngày càng nặng thì phải tắm 
mặn (bains salés) và thoa bóp 
theo bài thuốc dưới đây : 

Tei: ture de noix vomique 

e : 29 gr 

Alcoolat de lavande #9 > 


BÉNH TÉ LIỆT CON NÍT 


Baume đe Floravanti 100 gr : 
Thuốc dé xức, thoa bóp. 


Bên trong,cho uống noix vomi. 
que, strychinine,glycérophosphatèse 


cacodylate de soude hoặc de fer: 


Tein ue de noix vor.ique 10gr 

3 giọt mỗi ngày và mỗi nám 
tuổi, pha với một chút sữa hay 
nước đường, uống trong 8 đến 
16 ngày. Nghỉ một tuần tồi lai 
uống trở lại. 


Cho dùng Sin sina theo 
trọng lượng sau đây : 


từ 6 toi 15 tháng... 1/5 đến 
1 mgr 

từ 15 tháng tới 3 nám 1dén 
1, 1/2 mgr 

từ 5 năm tới 10 năm 1 đến 
2 mgr 


Môi ngày. 

Sulfate de strychnine 5 mgr 

Sirop de sucre 100 cc 
a muỗt+ càphê = 1/4 mgr de 


strychnine) ; tù 2 toi 6 muôm 
càphê mỗi ngày, tùy theo tuôi. 


- Ở những đứa trễ lón hơn: 
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Suljate đe strychnine Jeer 
Arrhénal 30 » 
Phosphate de soude 5 gr 
Eau distillée 100 » 
2t6i 3 muôm ie: mỗi ngày 
tùy theo tuôi (6 tới 10 tuði) 
uống trong 9, 10 ngày, nghỉ 8 
ngày, rồi lại uống trở lại 
(Herzen). 
Cho uống thêm sinh tố BI. 
Khi bệnh nhân đã thuyên 
giãm, lần lần có thé ngồi đứng 


được rồi, trước nên tập những 


cử động nhẹ, sau mới lần lần 
tập cử động mạnh do dụng cụ 
riêng (appareils spéciaux) hoặc 
người lớn giúp vào. 

Cho tắm mặn và rayons 
ultra-violets. 

Cho ăn những đồ bô, cho 
uống dầu gan cả thu, phosphate 
de chaux, glycérophosphates, ca. 
codylate de soude. 


Làm bài thuốc dưới day, đề 
thoa bóp : 


Alcoolat đe genièvre 90gr 


Essence đe girofles.. (= _ 
Huile de muscade... ( 44287 


7H... 
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CÁC BỆNH TRUYỀN NHIËM 


BỆNH ĐAU MÀNG ÓC 


( Méningiie cérébro-sipinale ) „ 


Bệnh đau màng óc có tính 
cách lan tràn làm thành dịch 
là do vi trùng W/eischselbaum 
lọt vào thân thẻ, ngấm vào 
máu theo cô hong và mũi. 
Ngoài ra, có bệnh đau màng 
óc do những vi trùng Koch, 
Poeumocoque v.v.., nhưng 


` những bệnh do những vi trùng 


sau, không làm thành dịch. 

Ban đầu bệnh nhân nóng 
lạnh, nhức đầu, đau cô, mỏi 
lưng. Sau đó, bệnh nhân thấy 
buốt óc dữ dội, các bäp thịt 
mỏi mệt, đau đớn như dần, 
xương sống lưng cứng thẳng 
hé cử động thì tê buốt. Người 
sốt liên miên tới 39, 40 độ. 
Tỉnh thần rối loạn, mê sáng. 
Có hạng bệnh nhân sốt trên 40 
độ, nhưng sau đó một ngày, 
người bệnh bị như điên cuồng 
và tät thở. Có hạng nặng hơn 
chỉ chịu được mót chốc lát 
rồi chết. Lại có hạng dai dẳng 
một vài tuần lễ, nhưng thân 
thể quá suy nhược cũng chết. 


VitrüngWeischelbau m thường 
ngám vào máu sau cùng tụ 
lại ở màng óc và mảng tủy 


xương sống. Bệnh đau mảng 
óc cũng sinh ra những biến 
chứng nguy hiểm như tê liệt 
nửa mình, điếc, mù, dau tim, 
sưng phôi v.v.. 


Cách chữa : 


Tuy vậy với hai thứ thuốc 
dưới đây người ta trị bệnh 
đau màng óc rất công hiệu 
phi thường : ị 


Sulfamides vá Pénicilline 

"Bây giờ người ta không trị 
bằng Sérum anliméningococcique 
nữa, vi it công hiệu. 


Cách chữa bằng Sulfamides 


Cho bệnh nhân uống sulfa- 
pyridines (Dagénan) hay sulfa- 
thiazols (Thiazomide) hoặc hơn 
nữa Sulfadiazine (Sumédine). 
Cho uống một viên (50cgr) 
trong mỗi giờ hay 2 viên trong 
2 giò VỚI: eau bicarbonatée. 

Người ta cũng có thể chích 
cho bệnh nhân các thuốc trên 
(solution alcaline,soludagéna n) 


Cách chira bäng Pénicilline 
Chich cho bệnh nhân từ 


CAA A bien 4. nm mm lll 
SE UE e tenants EE 


BÉN ĐAU MÀNG OC 


150.000 tới 200.000 unités môi 
24 giờ, chích làm 8 lần, cách 
nhau 3 giờ chích một lần. Có 
thê, trong trường hợp cần kíp, 
chích tủy (voie intrarachi- 
dienne). Nhưng sau đó chích 
thịt cũng đủ rồi. 

Theo dung lượng như trên, 
chích trong vải ba ngày đẻ 
tránh cho bệnh khỏi trở lại, 
rồi ngưng hẳn. Với bai cách 
trị trên đây binh sẽ hết ngay 
lập tức. 
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Cách chữa chunz khi có 
biến chứng. 


Trong trường hợp tim yếu 
quả thì dùng So/ucamphre, spar- 
téine, ouabaine. 

Trong trường hop giật gần, 
mé loạn thì dùng Gardénal, 
chloral và đề một sắc nước đá 
trên đầu bệnh nhân. 

Khi bệnh nhân bình phục 
vẫn phải giữ lỗ mũi và möm 
miệng cho sạch. 


PHÁN THÚ HAI 


CAC BỆNH VÉ BO TIEU HOA 


| | BÈNH BÒN 


À 


BỆNH BÓN (TÁO) 
( Constipation ) 


A Ô nhúng tré so sinh 
Dot vào lỗ dit chúng một 
` miếng beurre đe cacao hay một 
miếng xà bông. 


__ Cho chúng uống sirop đe manné, 
sirop de chicorée, huile d'amandes 
douces, mỗi buði sang cho uống 


từ 1 tới 2 muðm cà phê. 


- Những trẻ được mấy tháng 


Cho uống manne (5 tói 10 gr) 
mannite (10 tới 20 egr) Sirop de 
rhubarbe, calomel Với trọng 
lượng 5cgr, trong một muðm 
sữa. ` 
I) Manne 

Eau de fenouil 

Uống một muôm 

trong mỗi 15 phút. 


D gr 
25 » 


cà phé 
2) Mannile cristalisée 5 gr 
Eau distillée 100 > 
Uống một muỗm cà phê 
trong môi giờ, 
3)Extrait de tamar 


indien 10 gr 
Sirop composé de manne 25 » 


- Eau distillée 25 gr 
Cho uðng 2 muôm cà phé 
trước mỗi lần bú, 1 ngày Í 
lần, are 
Đồng thời, nếu là đứa trẻ bú 
sữa mẹ, thì người mẹ hay 
người vú cũng phải xô nữa. 
zi 
Ở những trẻ trên một nám 
Cho uống huile đe ricin» 1 tới 
2 muỗm cà phê, uống vào 
buồi sáng, hoặc : 


Huile đe ricin 
Sirop de gomme 
Uống một lần hết. Hiển 
Hoặc dùng rhabarbe, thì theo 
trọng lượng dưới đây : 
Tè Í tới 3 tuồi 20 tới 40 cer 
Xe 3—5 — 40-20% 
510 — 50 — 77" 
1015 —72‹gr. 
Rhubarbe pulvérisée 


Magnésie calcinée 


e 10 er 


| gr 
5 gr 
10 gr 


Mot dom, một ngày uống ba 
lán. 
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líoác dùng poudre đe racine de 
scammonée theo trọng lượng 
dưới đây : 

Tà | tói 3 tuồi 5 tới l5cgr 

3 52 20 10» 

— 5 —10 — 30 — 50 » 

— 10 — I5. — 50 — 75» 

Cộng thêm với calomel- dưới 
đây : ; 


Ca'omel 10 cgr 
-_ Ñcammonés ` 30» 
ị Lactose 4 gr 


Uống làm 10 lần, mỗi giờ 
một lần, cho đến chừng nào 
kiến hiệu, 

Nếu cần, có thể cho uống 
Jalap, eau de vie allemande Với: 
dung lượng 1 gr, một năm 
tuôi, uống chung với cũng bằng 
dó sirop de nerprun- 

Hoặc cho nống thuốc chế 
theo dưới đây : ị 
4 gr 
30 » 
Poudre de café lorrifié 10 > 


Fau bouillante (nước sôi) 100 > 
Uống làm hai hay ba lần. 


Follicules de séné 


Manne en larmes 


- Trong trường hợp bi bán kinh 
niên (chronique) cho uống huile: 


CÁC BỆNH VỀ BỆNH TIÉU.HÓA 


đc paraffine (1 toi 2 muôm cà- 
phê một ngày ). Hay là theo 
2 bài thuốc dưới đây : 


Prodophyllin 2 cất 
Alcool rectifié 5 gr 
Sirop de rhubarbe 95 » 


Từ 1 tới 2 muỗm cà phê 
môi ngày, theo tuổi. 

Extrait fluide de 

cascara sagrada Í gr 

Sirop simple 50 > 

Teinture de cannelle 2 » 
: Trước khi đi ngủ uống một 
ghi 2 muỗm cà-fé. Cũng có 
thê cho uöng phtaleine de phénol, 
1cgr mỗi một năm tuổi, và 
những trẻ trên 5 tuôi theo bài 
thuốc dưới đây : 


| Phtaléine de bhénol  5cgr 
Extrait de cascara 
sagrada 5» 


` Poudre de réglisse Q.5, 
Làm thành một hoàn, uống 
1 hay 2 hoàn, tùy theo tuôi, 
Lại có thể dùng những chất xô 
muối nhu, Sulfate 
sulfate de magnésie, citrale de 


magnésie, tartralé de soude. 


de soude, 


A 
Ku 
{ 


br ! 
i 
4 
Kl 
Al 
IN 
Zb 
$ 
1 
i 


Í 


BÉNH BÓN 

-Citrate de magnésie  lŨgr 
Sirop de séné 30 » 
Eau 70 » 


Uống làm mót bận vào buði 
sảng. 
` Ngoài ra, muốn tránh cho trẻ 
em khỏi bón táo, người ta 
còn dùng cách thụt rửa, hoặc 


dùng thuốc nhét lỗ dit (suppo- ` 


sitoire) bằng beurre de cacao 
pha vói glycérine. 


Hay là cũng có thê xoa 
vaseline vào tay rồi nắn bóp 
bụng cho đứa trẻ dé giúp bộ 
máy tiêu hóa làm việc nữa. 
Mỗi lần thoa nắn như thế 
lâu chừng 6 đến 8 phút. Và 
làm trong 5, 6 luần lé. 


Đề ý đến đồ ăn của chúng, 
ăn rau nhiều và trải cây chín. 


Bệnh táo bón người lớn 

Uống thuốc xô và thụt rửa 
bằng glycérine (1 lít nước nóng 
cho vào một muỗm súp glycé- 
rine) 


Uống ku#e đe ricin 
40gr). 


Sulfate de soude hay magnésie 
(-O tới 40gr) eau - de - vie alle- 


(30 tới 


?5 


mande (15 tới 30 gr) Colomel 
(60 toi ö0cgr). 

Hay theo 2 bài thuốc déi 
dây : 


Huile de ricin Ziler 
Poudre de gomme 
arabique 6 » 
Eau de menthe 15 » 
disti!lée 60 » 
' Prop de sucre 90 » 
_ Uống vào buði sång. 
Calomel 10 cgr 
Poudre de scamonnée 20 » 
» de jalap 40 » 


Làm thánh mót hoán, uông 
ba hoàn vào buði sáng, cách 
nhau 10 phút. 

Nên uống thuốc xô thiên nhiên 
như ` Carabana, Rubinat, Mont- 
mirail, Birmenstorf, Villacabras. 


Chúng táo bón kinh nién. 
( người lớn ) 

Đề ý tới những nguyên nhân 
như đau dạ dày, dau gan, sưng 
ruột thừa, kiết ly, trúng độc, 
Ý. Ms 


Tránh đừng ăn những đồ 


sống sit, trứng rán, đồ chiên 


“cũng có chế sẵn cái 
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ie Uống sữa và ăn thịt vừa 
phải. 

re su D 

Án nhiều rau, trái cây chín, 
cam, nho, tảo... 

Đừng uống rượu và cà-phê, 


Mỗi buổi sáng uống một ly 


nước lạnh lọc hoặc sữa tươi. ' 


Nên di dạo ở nơi thoáng khí, 
tập thê tháo ở ngoài trời, tập 
cúi lên, củi xuống bắt bộ tiêu 
hoả phải làm việc, 

Uổng nước các thú trái cây, 

Mỗi ngày nên làm supposi- 
toire hoặc thut rửa báng gly- 
'cérine. A 

Trong trường hợp nếu binh 
tảo bón dai dáng quá (consti. 
pation opiniâtre) thì phải thụt 
pn bằng 100 gr miel mercuriale 
thất 30 ør racines de saponaires 
hoặc. huile d'olive tiète, 500 CC; 
thut rửa trước khi di ngủ. 


Uổng graine de lin hay semence 
de psyllium 1 muôm cà-phê 
trước môi bữa án. : 


_Cũng có thề áp dụng thêm 
lõi thoa bóp tuội f massage 
intestinal) bằng cách lấy tay 


nh CA á 
thoa: nắn cần thận nơi bụng ` 


của người bị bón. Người ta 
ÿ boule 
anglaise, nặng trung bình là 5 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIEU-HÓA 


ki-lô, dé người bị bón có thể 
tự mình dưa đi dưa lại, từ bên 
mặt sang phía trải, trên bụng 
mình mỗi buði sáng. 

Uống theo 2 toa thuốc chế 
duôi đây = 

Aloès 

Rhubarbe ~ 

Savon amugdain gg 5 cer 


Làm thành một hoàn : uống 
1 tới 3 hoàn vào bữa ăn tõi. 


Podophyl'in 
Extrait de jusquiame 2 » 
Savon médicinal Q. S. 


Làm thành một hoàn ; truéc 
khi đi ngủ uống. 


3 cgr 


Ngoài ra, hãy dùng thuốc 
nhuận trường (laxatif) cascarine 
Leprince ( 2 vién, uống trước 
khi đi ngủ) hoặc grains de vals 
( 1 tới 2viên ). 

Đề nhuận trường, nên uống 
theo toa thuốc dưới đây cũng 
được : 


_Sel de seigreite ] 
- Crème de tartre ren 
Magnésie calcinée z 20;? 
lourde `, ụ 


A 


BỆNH SUNG RUỘT THỪA 71 
Feuilles de séné {0 gr Poudre de réglisse 25 gr 
pulvérisées Trước khi di ngủ uống một 
Ber đực de rhubarbe 7105159 muỗm cà-phê, pha thêm một 
chút nước. 
E A 


BỆNH SUNG RUỘT THỪA 
( Appendicite ) 


Bệnh sưng ruột thừa lá do ở Cách chữa: 


các vi trùng streptocoque, coli- 
bacille, v v... và cũng là do ở 
bệnh táo bón lâu ngày. bệnh 
dun và và các bệnh thuộc đại 
tràng. Cũng có khi bệnh sưng 
ruột thừa là biến chứng của 


các bệnh bị cảm, lên đậu mùa, 


phát ban, sưng yết hầu, phế 
viêm sinh ra. 


Ban đầu bệnh nhân dau bụng 
dưới về phia bèn tay mặt, 
người bịnh có khi đau nhỏ; 
từng cơn, lại có khi đau nhói 
liên miên, rồj cả rốn và phía 
sau lưng cũng đau nữa. Nhiệt 
độ trong người tăng lên 39, 40 
độ. Nếu bệnh nhẹ thì bệnh sẽ 
thuyên giảm nhưng rồi lại cớ 
thể bị lại sau đó một thời gian 
Còn bệnh nặng thì chỉ trong 


một hai hôm bịnh nhân sẽ chết. 


Bé:h nặng : 

Phải giải phẫu. Trong khi chờ 
đợi giải phẫu thì đề một sắc 
nước đá lên bụng. Không được 
uống thuốc xô, cũng không 
được thụt rửa. 


Bệnh sưng ruột thừa có ung 
(abcès. appendiculaire ) 


Bắt bệnh nhân nám yên tỉnh 
trên giường. Luôn luôn dé một 
véc.si nước đá trên bụng. 

36 giờ đồng hồ đầu chỉ cho 
bịnh nhân uống sữa, rồi mới 
cho uống nước rau, nước trái 
cây, sữa, yahourt. 

Chich cho bệnh nhân sérum 
glucosé hay salé chích từng giọt 

một, hay solucamphre, Và propi. 


WE 
don. Nếu bệnh không thuyên ` Ai 
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giảm mà cảng. RE cángnáng dung lượng it 


‘thêm, phải mö. 


Bánh kinh niên : 


Nếu bệnh trở thành kinh 
niên, ngẫm ngầm thì phải tầy 
ruột bằng sulfate de soude VỚI 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIÉU-HOA 


charbon. : 
Teinture de belladone. 
Án các dö án nhe. 


Các đồ án sau đây hơi độc : 
Thịt rắn, rau sống, các thứ 
pảtes, khoai lang nghiền, các 
trải cây, rau riếp, các thứ raứt, 


BỆNH SƯNG GAN 


Bệnh sưng gan phát sinh ra 
Hoặc các vi trùng bịnh 
thương hàn, bịnh sốt rét định 


ke, bénh váng da, lao gan, lao 


ruðt, v.v... 
Hoặc vì vi trùng  Aimbe. 


Hoặc vì thiếu máu, thiếu mật 


bị sưng ống đựng mật. 


Hoặc bị ngộ độc al lá uống 
ruou quá độ v.v.. 


` Người binh, gan bị sưng to 
lên khi ấn vào chỗ gan thấy 
dau nhói. Trong khi đồ lá lách 
cũng bị xưng. Da và mắt vàng 


ủng. Đi đái it và di đại tiện 


( Hépatite ) 


cũng bị bón uất. Ăn không 
được và ì ạch khó tiêu. 


Cách chữa: 


Ngay từ đầu phải bắt bệnh 
nban nám nghi hoàn toàn, 
Tiết thực . Chỉ uống sữa. 


Phải tây độc ở ruột. Cho uống 
salol, bétol, calomel, vời dung 
lượng it, 1 tói 2cgr mỗi ngày. 
và urotropine, 2gr. 


Trong trường hợp bị đau 
gan vì vi trùng amibe 
( Hépatite amib:enne ) 


Ngay từ đầu, dê làm địu 
những đau đớn và ngừa bệnh 


y 
>» uroformine, 


15 
À 


D 


E 
4 


4 


À GÊNH SUNG GAN 


nóng lạnh thì chích Chlorhy- 
ì drate d'émitine từ 8 tới 12cgr 
môi ngáy, chích làm hài - lần, 
“ sáng vá chiều. Chich như vậy 
A trong 8 tới 10 ngày, rồi sau đó 
í cho uống Stovarsol mỗi ngày Ígr 
(4 viên mỗi viên 25cgr). ið 
có thé 


acétylarsan. 


novarsénobenzol hoëc 


Nếu “trong gan bị ung thì 


phải g giải phầu. 
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Trong trường hop đau gan 
kinh niên : 

` Chích một xê-ri Chlohydrate 

d'émitine 0cøt mỗi ngày, đừng ` 

bao giò dùng quá Oar một 

tháng. 

Ngoài ra, dùng các thứ thuốc 
bồ gan như extrait de foie, arli- 
chaut, opothérapie hépatique, hoac 
bồ sức nhu Vitamine B-12, extrait 
de rate hémoglobine v.v.» 


——— e nn 


CÂC BÉNH ÐAU BUNG 
( Coliques ) 


Bệnh Can-Sán (bệnh đau 
bụng thuộ: gan) 
(Colique hépatique) 


Bệnh nặng : 
Uống sáu viên éther amylva- 


létianique, uống làm hai bận, 


các nửa giờ uống một lần, 
Hay là cho uống một muỗm 


sirop de pantopon: 


Khi son đau phát khởi : 
Nä, nghỉ trên giường. 


Cách trị ngoài : ` l 

Dùng môt bi cát rang nóng, 
hay một cải bình đựng nước 
nóng để trên bụng, sau khi đã 
đặt ngay chỗ phía trên buồng 
gan một miếng dạ mông thấm 
nước thuốc pha theo dưới đây: 


Baume tranquille 40 gr 


Extrait thébaïque ) e 
» de belladone)aa 2 > 
» de jusquiame 


SEN 10 > 


Cách tri trong $ Si 
Chich duéi da hav Sen 


oi 
We 
Viết 


0 


gán cho bénh nhán 
d atropine (1/4 de mgr), 


(3 đến 4 gr) cộng thêm với 
extrait d‘opium (5 dën 10 cgr, 
môi ngày), Hoặc theo toa thuốc 
Sau đây : 


Bremure đe polas- 


sium 6 gr 
Chlorhydrate de 
morphine Ÿ _ 
Extrait aqueux đe Í aa Scgr 
belladone 


Eau de laurier-cerise 


Hydrolat de valé- 


riane 120 » 
Sirop d“ éther 30 > 


Uống một muỗm cháo, cách 
_ mỗi núá giờ, 


7 Nếu có nôn mia thị cho 
__, thụt rửa theo toa thuốc duói 
_ đây; 
 Antipyrine 
Laadanum de Sy- 
denham 30 giot 
í Eau tiède (nước 
Ke _ nóng ám) 
` Một lần thut rửa, 
làm ba lần 


Ígr 50 


60 gr 
Môi ngày 


sal fate 


Bo Nếu bịnh nhân không bị 
_ 0n múa, thì cho uống chlorai 


2 gr. 


(Herzen) giờ, 


gn 
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Hay đút vào háu môn thuốc 


d 
Hi (suppositoires calmants) dưới 
ye 


Extrait de belladone Zeen 
» “đ“Opium ER 
Beurre de cacao 4 gr 


Làm thành 1 suppositoire, 
môi ngày làm 3 län. Người 


bệnh được khuyên tắm nước 
nóng 36 tới 38 độ, 
Nếu bệnh nhân bị đau 


bụng nhiều quá 


Chich cho bệnh nhân paséron, 
pantopon vói dung lượng 2 cgr 
(2 tới 3 lán trong 24 giờ) hay ` 
hơn nữa, morphine, Í cgr; 
nhưng đừng lạm dụng những 
thuốc trên, dé tránh căn bệnh 
kẻo dài, 


Tốt hơn, nên dùng thuốc 
chế theo toa này ; 


Chlorhydrate de 


morphine 10 cgr 
Sulfate neutre d'a- 

tropine 5 mgr 

Eau de laurier-cerise 10 cc 


Chích từ 2 tới 3 ce trong 24 


> BỆNH ĐAU BỤNG 


Đồ án uống: 

Trong tất cả những lúc đau 
chỉ cho bệnh nhân uống nước 
rau, sữa, những đồ uống ướp 
lạnh, nước Vichy hay nước 
‘Seltz. 


` A ? 
Trong truðng hop nônmủa. 
Cho uöng nước dá, rượu 
Champagne, potion de Rivière, 
chloroformée dédoublée, cử cách 
một giò uống một muðm chảo. 


Trong trường hợp có 
nóng lạnh : 


Cho dùng urolropine (1 on 50 
môi ngày) và để một véc-xi 
nước dá trên bụng bệnh nhân. 


Sau cơn đau : 


. Cho bệnh nhân nống huile 
de ricin với dụng lượng 40 gr 
một lần, hoặc huile d'olives ani- 
sée với dung lượng 100 gr, 
uống vào ban mai, trong 5, 6 
ngày, rồi dùng tiếp theo huile 
de ricin. 


Người đau bụng về gan nên 
kiêng cữ ăn uống khá lầu và 


chỉ nên uống sữa. Được uống. 
từ 2 lit rưởi tới 3 lít sữa một 


nu 


ngày, cứ 5 phút uðng ting 
hóp mót, uống trong möl“ 
tháng, nếu bệnh nhân bị ching 
đau bụng bàng quang sän 


(colique vésiculaire). Hồi từ từ, 


mới được ăn 4 bữa (8 giờ, 4 


giờ, tắm giò) trước những đồ | 
nhẹ rồi sau mới tới đồ nặng. 


Cho nống, đề phòng bệnh - 
khối to lại, thuốc salicylate de * 


soude VỚI trọng lượng trung: 
bình là 2 gr môi ngày, cộng: 


. thêm với benzoate de soude, Jet, 


mỗi tháng uống từ 15 toi 20 
ngày : 


Benzoate de soude 


Salicylate de soudé 10» 


Làm thành 15 hoàn, uống 3 | 


hoàn mỗi ngày, vao bữa án. 


đây : 
Acide cholique negr 
Oléate de soude an- 
hydre 20 » 
Héxaméthylène té- 
tramine 25 » 
Làm thành một viên. Nuốt 
2 viên với. một chút nuôc, 
đừng nhai ; trước mỗi bữa ăn 
chính trong 20 ngày mỗi tháng. 


EE 


Hay là theo toa thuốc sau =~ 


— (entérites 


KAN 


_ sớm uống 60 gr, 


_ Nếu bộ tiêu hóa Ẩm tre, khó 


“iên, hãy dùng toa thuốc sau: 


đây : 


Bicarlonate đe soude &gr 
Sulfate de soude e 
Phosphate neutre dei aa 4 > 
Sch 
Benzoate de soude Í tới 2 » 
Làm thành một gói. Bỏ vào 
trong mót lít nước soi dé sáng 
10 giò sáng 
giờ chiều uống 
giờ tối uống 


uöng 100 gr, 5 
100 gr vá 10 
100 gr nữa. 


Bệnh đau bụng về ruột 
( Colique intestinale) 

Tìm và tri bịnh này, có khi 

lá nguyên nhàn những bệnh 


đau ruột nặng hay kinh niên 
aiguës ou chroni- 


que) chứng teo ruột lại (rẻ. 


trécissements de l‘intestin). 
Chứng thần kinh suy nhược 
(névrose) v.v... 


Cách chửa ngoài (extérieur: 
tement ) 2 
Chuèm bụng bằng nước 
nóng, thoa bóp bụng, 


Cho bệnh nhân thắt một cái 


ech 
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"giây nịt bằng da (une ceinture 

de flaneile) 
Làm bài thuốc 

thoa bụng : 


Chloro forme E 
Laudanum de Sy- aa 10 gr 
denham d 
Huile de Jusqui- 
ame 


» đebelladone| aa 25 > 


» đe camphréel 


dưới đây dé 


'Cách chữa trong ( intérieu- 
remen! ) : 

Cho uống Elixir parégorique, 
từ 5 tới 30gr môi ngày ; lau- 
danum de S.denham, từ 1 tới 3gr 
hoặc từ 10tói 20 giọt (tùy theo 
tuði) uống 3, 4 lần mỗi ngày. 
Hoặc là theo lối thụt rửa đại 
tràng (voie rectale) từ 15 tới 
30 giọt một lần thụt rửa (un 
lavement) làm 2 hay 3 lần một 
ngày: e 

Hơn nữa, uống thuốc viên 
extrait thébaïque từ 1 tới 2cgr. 

Dùng thuốc chích Teinture de 
belladone hay atropine. 


Cüng nên cho uống kaolin, 
carbonale de bismuth, de la craie. 
Cho dùng thêm acide lactique, 


| BỆNH ĐAU BỤNG 
d 


Trong nhiều trường hợp, nên 
bắt đầu chữa bằng cách cho 
uống thuốc XÔ (huile de ricin), 
30gr ; hoặc sulfate de soude hay 
M đe magnésie, SUgr; (xem mục 
n echúng táo bón» trong phần này), 


"Nếu người bệnh bị chứng 
Á thần kinh suy nhược 
( névropathe ) 


4 “Trong những cơn đau bung 

cho uống antipyrine, Í tới Sgr ; 
| purãmiden. Í gr 50, môi ngày ; 
`. exalgine, 75cgr mỗi ngày. Hay 
cho uống theo toa thuốc dưới 
dây: 


4 + 
d Extrait de belladone| ~ 
E. ' aa Jeer 
1 — Poudre de » 
| Lám thánh môt hoán. Uüng 
"8 hoàn mỗi ngày. 
zo. Hay hơn nữa, cho nống bel. 
lergal Sandoz 3 tdi 4 viên mỗi 
"` ngày, uống trong 3 tuần lễ. 
… Ở những trẻ con mà bị 
A đau bụng : 
| Cho bú bót bữa di, coi 
í À chừng những bình đựng sữa 


có sạch không. 


Sau mỗi lần bú rồi, cho chúng 


uống môt nửa muôm cà phê 


Tớ ii 


Si p 

Wu 

nước Vichy hay nước Kali H 
(Saint Jean). Nếu là trễ con bú. Hi, H 
sữa bò, thì pha thêm vào bình tì TIỆM 
sữa của chúng Eau đe Ek từ, 07 il! 


5 toi 10gr möi binh. 

Dän trên bụng chúng mót . 
miếng dạ thấm nước nóng và _ d 
thoa bụng bằng những thuốc... 
này: hu le de camomillecamphrée | 
huile đe jusquiame, huile chloro- 
forme, hay baume tranquille. a 

Đừng đề chúng bị bón, cho - 
uống thuốc xô; (xem «chứng 


táo bón» về chỗ trẻ sơ sinh).  ~ d 
Cho chung dùng laudanum ` 
de Sydenharn một cách hết sức 
thận trọng theo dung lượng: 
dưới đây : 
Từ 1 đến 2tuði, từ 1 tỏi 3 


giọt môi ngày. 
Từ 2 đến 3 tuôi, từ 310151 

= glọt môi ngày 0â 

5 tuổi, từ 5 tới 6 

giọt môi ngày, 

5 đến 10 tuði, từ 6 tới 12 

giọt mỗi Hữ 


Từ 3 đến 


Trẻ con trên 4 tuôi, có thể a 
cho uống extrait thébaigue hay (o 
extrait d'opium Với trọng long. 
từ 1 tới 2cgr mỗi ngày ở trẻ từ 
4tới 6 tuôi, và từ 2 tới 3eør, 
ở trẻ từ 6 tới 12 tuôi, 


` Nám nghỉ ở 
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Bänk dau bụng thuộc thận- 
thạch-sán ( vé thận — Colique 


j néphrétique ) 

g l giường. Cho 
nống, cứ mỗi ba giò đồng hồ, 
1 ly sữa pha một nửa với nước 


Di cols Pavillon nWÔCEvian 


hay nước suối Vittel. Không 


= nên cho uống nước nhiều quá - 
/ khi bắt đầu dau bụng í lít 
_ trong 24 giò). 


Trong trường hợp mửa nôn, 


cho ngậm từng cuc nhó nu'O'C 
dá, cho uöng potion de Rivière, 


hay eau ch'orof ormée. 


Cách trị ngoài: ` 


Xem cách trị «bệnh đau bụng 
thuộc gan» trên đầu bài. Thoa 


bóp tắm nước nóng 38 độ. 


“Cách trị t-ong : 
Nếu bệnh nhân không bị 


mửa, thì cho đùng chloral, ex- 


trait thébaïque, từ 10 đến 12cgr 
mỗi ngày, cộng thêm với extrait 
đe belladone, từ 5 tới cgr mỗi 
ngày. Đồng thời dé bệnh nhân 


- khổi đau đứng, cho uống thuốc 
đưới đây : lệ 


Extrait thékaïque 2 tới 3cgr 


$  debelladone loegr 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIÊU-HÓA 


Làm thành một viên. Đống 
một ngày 4 viên. Cách môt giò 
trống một viên. 


Cho ống Spasmalgine Roche, 
2 tới 3 viên mỗi ngày, 


Chich Sulfate d'atropine (1/4 
de mgr, chích dưới da hay 
chích gân cũng được). 


S 
O' con nít: 


Cho uống thuốc nước chế 
theo dưới dây : ` 


Antipyrine 50cgr tới lgr 
Eau chloroformée 
g saturée 30 « 
Eau de tilleul 60 < 
Sirop d‘éther h 
< de bellado-e 
< de fleurs 


d ‘oranger 


Cứ mỗi nửa giờ cho uống mi 
muôm. 


Ò những người lớn nên dùng 
thêm cách thụt rửa (xem mục 
Bệnh dau bụng vé ruột — Colique 
intestinale) vá tri thém cách 
nhét thuốc hậu môn (xem muc: 


Bệnh dau bụng thuộc gen — Coli- 


WE hépatique). S 


aa ÍOgr. 


f 
L 


C BÉNH BAU BUNG 


Nếu con đau nhiều và lâu 
quả : 

' Chich cho bệnh nhân thuốc 
atropo morphine (lcgr., 2 đến 3 
lán trong 24 giò) vá pavéron 


hoặc pantopon. 


Mỗi khi cơn đau bụng dứt: 
Cho bệnh nhân uống nước 


suối Vittel, Contrexéville, Évian, 
Vichy. 


Cho uống bài thuốc dưới đây: 

Benzoate de lithine 

Urotropine _ 50 > 
Lám thánh mót hoán. Uëng 3 
hoàn mỗi ngày. 

Hơn nữa, cho uống Uraseptine 
(từ 3 đến 5 muôm cà phê mỗi 


ngày). 


Bệnh đau bụng vì diên-độc: 
bị trúng chất độc chì ( Coli- 


que de Plomb ou salurnines ) 


Giữ tay bệnh nhân cho sạch, 
Chỉ cho bệnh 
nhân uống sữa cho tới khi hết 
bệnh. 


thay quản áo. 


30cgr 
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Chúa khói dau đến (Contre. - 
la douleur ) 


Chườm bụng bằng nước 
nóng cho bệnh Ken Cho uống. 
Antipyrine, từ 4 tới Dër môi 
ngày, hoặc dùng belladone; từ 4 
toi 8cgr thuốc nước mỗi Mgið, : 
nếu Ve viên thì từ 1 tới 2egr. 
hoặc hon nữa, cho uống bài 


į 


thuốc dưới đây: ` \ 


Extrait đe belladonel^~ „„ 


aa moi 


Poudre đe belladone hú lcgr 


Làm thành 1 hoàn. Ngày đầu ` 


uống 5 hoàn, và nếu ngày hôm 
sau bệnh đau bụng cảng dau 
dữ dội thì cho uống từ 8 tới 


'10 hoàn. 


Làm bài thuốc dưởi đây đề. 
thoa bóp bụng cho bệnh nhân: _ 

Extrait de belladone 

Axonge 30 » 

Và thut rửa ruột bằng nước 
thật nóng. (45 toi 4Š độ) dùng 
một cải bốc (bock) dựng nước 
dễ thụt. 


Trong trường hợp đau ghè 
góm: 

Phải cầu cửu dër cách chích. : 
morphine lcgr, cộng với Sulfate 


der ` í 


_ #atropine 1/1 mgr, cử 24 giờ 


. chích 3 lần. 


7A 2 
Đề chữa bệnh táo bón : 

Cho uống huile de ricin, CỘng 
VỚI huile de croton. Thụt rửa 
nước nóng (45 độ). Và cũng 
nên thụt thuốc xổ (lavement 
purgatif) theo như dưới đây : 


CÁC BỆNH VỀ BỆNH TIỂU HÓÀ 


hậu môn, một lát sau bệnh 
nhân sẽ hết tảo bón. 


Khi cơn đau bụng đã dút : 
Sau khi đã tống được các 
chất độc chi hay ri đồng ra rồi, 
dé cho bụng bệnh nhân được 
khoan khoái cho uống theo toa 
thuốc dưới đây : 


Feuilles de séré 15 tới 20gr Soufre e 
Sulfate đe soude 20 a 30 « Miel aa 50gr 
Nước .000 « 


Thuốc này dùng đề thụt vào 


À « D a ar € + 
Môi buði sáng uống 2 muỗm 
ăn cháo. 


BỆNH ĐAU RUỘT | 


( Entéro- 


Bệnh đau ruột có thể phát 
sinh ra bởi nhiều nguyên cở 
như bị các vị trùng lao, kiết 
ly, ƠI fa chảy, entérocoque, 
Streptocoque V.V... và các chất 


A iri yo A ` 
độc ở ngoài thâm vào ruột 


colites ) 


bụng, ruột quặn đau từng cơn 
ghê góm rồi di fa. Trong phần 
thường hoặc bón từng cục có 
lán đờm, máu, hoặc sền sệt 


| 
| | 
| 


| | h 
dÉi. 


theo đồ ăn đề lâu hư, nhiễm vi 
trùng Lại có khilà vì bị ung 
thư, mụn loét Ở ruột V.V... Và 
Các chứng do giun sán Hi 
( Ankylostomes, rcaris V. V... 
và các ký sinh trùng khác vira) 


„Ban đầu bệnh nhân đau 


màu vàng hay đen đen, hoặc 
có khi ra nguyên cả đồ ăn 
chưa tiêu nữa. Nếu là bệnh 
thuộc vi trùng thì bệnh nhân 
còn bị nhức đầu, nóng lạnh, 
di tiéura nước dái vàng rồi 
thân thê suy nhược hao mòn 


VY. VY ve 


E “ 
DÄ | 
 shronique dưới đâu ) 


r Cách chữa : 


- Bệnh đau ruột ët ly 


À € Colite dysentériforme ou 


Entérite aiguë ) 


Người lớn (xem mục Entérile 


Trẻ nít : 

( Từ 1tới 3 tuôi ) ngay từ 
đầu, phải tiết thực trong 24 
giờ ; rồi moicho uống nước 
cơm và nước rau. 

Sau 3 tới 4 ngày, trong 
trường hợp bệnh giảm, cũng 
vẫn chỉ cho uống nước cháo 
và nước rau rồi dần dần mới 
được cho uống nước thịt nạc. 

Ör những trẻ nit trên 2 tuði, 
cho ăn khoai lang tây nghiền, 
thịt nạc bằm không có hót gá 
NV 


-Ngay từ đầu, phải áp dụng 


“lại thut rửa nước ám và thoa 


bóp nóng trên bụng. 

Rồi cho dùng ngay 'sulfate 
de soude Với trọng lượng 10 
cgr, 4 đến 5 lần mót ngày. 

Không cho uống thuốc xô 


Calomel. 


Trong khi binh phuc. 

Cho ăn nước thịt, gan bò 
tươi nấu với rau hoặc uống. 
thuốc extrait concentré de Zeie 
glycériné Carrion. . 


Bạnh dau kuôt kinh niên 
. ( Entérite chronique ) 


2 LẠC M 
Bệnh này gây ra bởi nhiều 


- nguyên nhân. Nhất là những 


bệnh do giống trùng lái trong 
suðt như Ankylostomes, ascaris 
Tænia Y..V.. Trong trường hợp 
này phải chữa theo cách giết 
các nhiễu-trùng sán lái đó 
( xem mục « Các Bệnh Nhiêu, 
trùng sản lái >). Lại có- khi 
gây ra bởi bệnh di kiết ly, di 
tháo dạ ( xem các bệnh dó 
trong cuốn này) ngoài ra lại 
còn là do những ký sinh trùng 
(parasitaires) như : Lamblia, 
Cercomonas, T trichomonas, T'étra- 
mitus Giardtas. Tricocéphales, 
DD... 


Trong trường hợp cé ký- 
sinh-trüng Lamblia z 

Cho uống sulfate de soude, 
với dung lượng it térébenthine, 
thymol, santonine, fougère mâle ; 
vá chich gân cho bénh nhán 
thuốc novarsénobenzol hoặc hon 
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nua Stovarsol, điều trị trong 
THÊ tuần lễ, nống những 
Se 7 cgr, VOI trọng lượng từ 
19 cgr tói Í gr môi ngày và 
là giai doan là 10 ngày liên 
mm tồi nghi một giai đoạn, và 
thut rửa báng nitrate d'argent 
hoặc bằng jode. | 


Ữ 


Trong trường hợp dau 
ruðt vì ký sinh trùng tricho- 
monas cercomonas và tétra- 
mitus 


' Dùng í é 
a ng essence de térébenthine 
VỚI trọng long tir 2 toi 4 ‘ap, 
thuốc hoàn bao vá thut rửa 
rut theo toa thuốc dưới] đây : 
Essence de 
+ È É 
lérébenthine 20 giọt 
Laudanum dc - 


Sydenham - 10 : SC 


CÁC BỆNH VỀ Bd TO. Dé 


Thường thường, trong 
những trường hợp có ký sinh 
trùng trichomonas Vá giardias» 
người ta cho bệnh nhân uống 
4 viên 10 cgr thuốc narsénol, 
trong 4 ngày, rồi nghỉ 4 ngày, 
rồi lại uống tró lại 4 ngày, rồi 
nghỉ. 


Trong trường hợp đau 


A D e À ` 5 

ruột kinh niên vi vi „rúng. 
( enté ile chronique d origine 
microbienne ) 

| Cho uống Garidan, 6 gr. mỗi 
ngày, uống hai lần, uống nhiều 
ngày liên tiếp, SE 
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Trong trường hợp 
tiêu: 


khó 


Cho dùng pepsine, eau đe mer, 


. Jaune d'œuf THÔN 10 acide chlorhydrique, gastérine 
Nước sòi 60 hay đụsp ptine ; hoặc nước 
Một lần thụt rửa. Mỗi naiv Zil tehy: VÀ sulfate de soude, 
GLEN EE E uong SM 3 
thụt rửa 3 lấn, gay 2 buði SOS Mai, teinture 
fr EER ca, proxylol, 
e í D 


Í cAc BỆNH NHIÉU TRÙNG SÁN LẢI 
N 
\ 


Các bệnh giun trùng, sáu lái 
phát sinh ra tại ăn phải đồ ăn 
như thịt, cả, rau có sẵn các 


à 


trùng sản rồi. Các thú trùng 
Ý sản này ở trong bụng gây nên 


nhiều trạng thái nguy hiểm, 
“Chúng hút máu ở ruột và những 
chất bồ của đồ ăn, nên người 
thành ra ốm yếu. Chúng lại 
— còn bài tiết ra những chất độc 
“- làm bệnh nhân bị các chứng 
thiếu máu, suy nhược v.v... 
Ngoài ra, nếu trùng sản nhiều 
quá chúng có thê kết lại thành 
bối và làm nghẽn ruột lại, 
Người ta còn bị chứng Hoàng 

Dän (vàng da. lctère) nếu 
L trùng sản chui được vào trong 
~ ống mật của bệnh nhân. Các 
trùng sán còn gây ra các bệnh 
đau ruột, di ia chảy, kiết ly và 
sinh ruột thừa nữa. 


Người lớn bị bệnh nhiễu 

trùng sán lải thì hay nôn mwa, 

= chóng mặt nhức đầu, hay dau 

dom và thân thể trở nên ốm 
yếu xanh xao. 


Con nit có bệnh trùng sản 
thì bang lớn mà óng, di tướt; 


bụng đi ngoài lỏng ra máu; ra- 


BỘ - 


\ 


CÁC BỆNH NHIÊU - TRÙNG SÁN LÁT 


( Ascarides, Ankilostomiase, Toenia, Oxyures ) 


dái dầm, khi ngủ thì nghiển 
răng, hay khóc đêm và người 
chậm lớn, yếu ớt v.v... Các ký 
sinh-trùng thì có nhiều (xem 
mục Bệnh đau ruột kinh niên) 
Nhưng có bốn thứ trùng sän 
chính nguy hiểm vì thường 
những nhiễu trong cơ thể 
người ta hơn cả. Sẽ kẻ rõ 
sau đây. 


Nhiều người thường dùng. 


một thứ thuốc như Thymol ` K 


dé giết chung cả bốn thứ trùng 
ấy. Tuy vậy chưa hẳn là giết 
được tận gốc. Vậy dưới đây, 
chúng tôi tách riêng ra. từng 
thứ trùng một và chữa riêng 
theo bệnh trùng đó, thì mới 
mong tận diệt được đám ký- 
sinh trùng nguy hiểm vậy. 


Bệnh trùng đũa ( Ascarides ) 


Thứ trùng này hình tròn và 
dài bằng chiếc đữa cho nên 
gọi là trùng dia. Y học gọi là 
“rùng Ascaris. 

Thứ trùng này ở tré nit nhiều 
hơn ca. 


AN (00: < ` P d 
RU UE fu i M wi 
í H á 00 ` CÁC BÊNH à i af ` Á ý độ % HART Ve bì 
| : ENH VE BỘ TIÉU-HÓA “CÁC BỆNH NHIÉU-TRÜNG, SAN LA 
$ | P Á 
1 | | » sis a J 3 Á i drei. 
H | | H Cách tri : ; Hong huile de chenopode véi “khi uống lần chót thì uống réthylène, thuốc hoàn igr. Ngày Ze 
bidd ~ Sau một ngày cho uống sữa, dung lượng sau dày, người À “thuốc xô mặn dé tống trùng đầucho uống 3 hoàn 3gr, uống 
H | o rồi cho uống theo toa thuốc lớn uống gấp doi, thuốc hoán “ra. cách nhau 1 giờ vào buði sáng. ‘NS 
Hd sau day: bao, theo sau đó thì uống thuốc `. : Ngày th hai 4 gr và ngày thé | 
| | 1 _ Semen-contra - 4 gr e SC de soude, còn tré nit " Bệnh trùng Ankylostomiase þa, 5gr. Vào ngày thú ba, © - | 
Hu | i pha voi | 
| | | Min ete 8 > Ce huile de ricin má il „Thú trüng Ankylostomes cäch ba Le hết d d : R d 
1E | Mua hai thú náy khuðy váo EE d H, này nhỏ như sợi tóc vá chi cuối cùng thì uöng 4Ö gr sulfa | 
f ul SE 8 trong sữa ; 125 gr z tuði. 1 giot bh ngän một vài phân. te de soude- À 
DA ` Thém : Si ET Á S En Bệnh nhân phải cữ đồ sống 
| | | e E Ge de mave DO E SE - Cách tri: sit, chiên xào nhiều mö, dấm, 
| Uố 3 i sé i Sie D i 
| E un 7 “ am KE cho cống sumol, 5 hoan rugu. Bệnh này chỉ tri Weg ` 
| IM et tôn tì lôi cự nh er “80cgr cho 5 tuði, 60 cgr cho Thymol hay téttachloréthylene AE 
ui - Cho uống SE với dũng 6 Tìm 8 — “ 10tuổi; 75 cer cho 15 tuði cũng đủ hét ngay. | 
| E WE E O “ vánguði lón uống İgr. Uống Sau khi khỏi bệnh rồi nếu . li ik 
|| 1 mi Từ t tới 2 tuôi không được Š — 12... — K. môt giò cåch nhau. Nhớ ding còn bị Ban huyét thì thay đổi ~ | 0 
i [i Wi ' uðng. (S'abstenir) 9 — HÀ i _ uống quả Số tiện đã nói không khí và uống o nệm a 
A ` r 2 {oi 5 tuôi si 6 ÍA að 16 — © trên đây, nhất là những người thuốc bô có chất sắt, chất ` | 
| A i i dr rue mà S ne 11 — 18... ~ bần huyết (xanh xao). ‘Cho gan V.V... i "MN 
| || á À À EE 12 — DONNÉE 4 uống thuốc xô. mán sulfate l | Đụ 
| lÌ Từ 5 tới 10 tuôi, 6 tới Scgr 13 — DD. Le y de soude 30 gr, an giờ sau Bệnh Sán Tœnias (sér. so mit) NN 
l; Iii) Aa môi à R N IM 
| d ` € EC | Hi Ne 4 — | A Doc nana Dë Reg Sản Tænias hình dep, trắng RK 
| i Từ 10 tuôi sãp lén 8 tới 15cgr TA e Of “…_ sau chót. (Đừng uống huile de và dài từ 5 đến 10 thước, du 
| || môi ngày: TÔI te OR = cin) thường đứt ra từng quãng W 
| Che UỐNG sanfonine uống với. AT 30 — { Hay uống tétrachlorure đe car- ngắn mót, trông như những | ` 
| | calomel dưới đây : T0 el M Bone, uống một liều vào buði cái sơ mít, nên người ta thường sn 
| ine 0 36 — chiều, cấm uống rượu và ggi là Sán sơ mít. ND 
|| K S ap ra 3 ; x PA D~“ è j K 
| | B 5 St (a cer Trên nữa 96 au | , những đồ uống có chât rượu | 
A Ve Ke E ũ 2 th ` trước và sau khi những trùng Cách tri: | 
1 | no) Lactose i 20 » th à uong chenan- f bi töng ra (le vermifuge ) Khi ; h di h chữ 
ul í 48 Sa ượng cứ mỗi - trùng đã tống ra röi thì ba giờ Ngay từ sáng hôm định chữa dëch" 
| Le. Làm thành một gói. Uống3 một hoàn là 3 năm tuði; ; trung | döng hồ sau đó, nên uống: bệnh sản sơ mit chỉ cho bệnh | 


| gói vào buôi sáng, cách khoảng bình 6 hoàn uống làm 3 lần. | 
một giờ uống mót lán. Uống Cách nhau một giờ uống một 


| Line XỔ sulfate de magnésiee nhân uống sữa. . , 
| 3 ngày liên tiếp. Cũng néncho lần. Cách mót giờ rưỡi sau 1 Laug có thể dùng téttachlo- Dot cho uống thuốc tổng À H 


d 5 


va 


Sản ra (fænicide).tir sång sớm. 
Sau khi cho uống thuốc tống 


Sirop d'éther 
Eau distillée de 


. Hơn nữa người lớn cũng có 


“ thêcho uống pelletiérine chế 


“ CÁC BỆNH NHIỄU-TRÙNG, SÁN LẢI 


Bệnh nhiều trừng Oxyures} 


Giống sán Oxuures cũng nhỏ 


sản, nên cho uống thuốc xô 
nhẹ chế theo toa dưới đây : 


dưới hình thức tannate mixte de 

menthe 109 > L pelletiérine VÀ 1so-nelletiérine, VỚI 

Uống làm hai lần cách nhau { trọng lượng 25 tới 40 cgr., sau 

một giờ. Hoặc : “khi uống thuốc này, bệnh nhân 

phải nằm nghỉ đề tránh khỏi 
chóng mặt và nhức đầu : 


vá ngắn như trùng ankylostomes 
đã nỏi trên rồi. 


Calomel )_„ 


Scammonée ) aa 15 tới 50cgr 


Cách trị : 
Nhớ đừng cho con nit chúng 


Extrait éthère de D 
gai vào lô dit và phải cắt móng 


JaÌap en poudre Deg: tới ler 


Làm thành một gói, Uống 
, .2 giờ sau khi đã uống thuốc 
__ tống sản rồi. (Herzen) 


No Khi đi ngoài, bệnh nhân 

= nén đi vào một cái bo đựng 
SE St JA e 3 

nước am cốt dé con sån không 

bị lạnh mà đứt quảng ra. Và 


~ ®ng đừng có lôi nó ra, cứ để 
{x nó sẽ ra dần dần. 


Cho uống extrait éthéré de 
fougère mâle, ngúði lón từ 4 
tói 6 gr ; Con nit theo trong 
lượng sau dây : 


Từ 11612 năm, 50 egr toi 1 gr 
ð 1 gr— 3 — 
Bið Es 
4——5— 


EE 
— 5 — 10 — 
—10— 15 — 
Hoặc theo toa 
đây : 
_Extrail d heré đe 


* fougère mâle 6 gr 


thuốc dưới 


‘Gomme arab que pulo. 8 > 


fougère mêle 20cgr th 


Cacomel 


5.» 


Làm thành môt hoàn. Người 
lớn nống 8, 10, 12 hoàn, uống 
cách, nhau 10 phút, và sau 
khi uống thuốc này 2 giờ, cho 
uống từ 15 tới 20gr eau de vie 
allemande ; Ÿ con nit chỉ cho 
uống từ 3 tói 4 hoàn ˆ thôi, 
uống vào buði sảng. 


Nếu con Sản không chịu ra 
hết cả đầu, thì cho uống 
T hymol, đàn ông uống 3 hoàn 3 
gr, đàn bà uống 2 hoàn 2 gr 
vá con nit tuỳ theo tuổi mà 
cho uống bôt đi. Cứ cách mot 
giờ uống 1 hoàn và 45 phút 
sau khi uống hoàn sau chót 
thì cho nống thuốc xổ mặn 
sulfate de ricin; cắm uống đồ 
có chất rugu, cũng không cho 
uong cau de vie allemande, cũng 
không huile de ricin, trong khi 
đã uống thuốc T'hymol, cốt ý dê 
khỏi bị trúng độc. 


SEA 


Sulfate de pelletiérine 22 cgr 
Í gr 
152% 


Extrait de cachou 

Eau distillée 

Sirop d'écorces d'os ` 

| = ranges amères 25 »` 

Một giờ sau khi uống thuốc 
này cho uống 20 gr eau de-vie 
allemande: 

Ở những tré nit käng được 

_ cho uống theo toa thuốc của 

người lớn trên đây. Con nit 
thì uống theo toa thuốc sau : 


Semences đe courges 

mondées el triturées 60 gr 

Huile de ricin 

Looch blane du 

codex n9 Í 

Uổng từng muðm mót. 

Hoặc cũng có thể uống từ 15 
toi 20 viên môi ngày thuốc 
Tænifuge RC, uống trong 3 
ngày sản sơ mit sé bị tống ra 
mà không phải uống thuốc xô. 


tay chúng thật ngắn, thật sạch, 
và phải nhúng những đầu 
ngón tay chúng vào nước. 
teinture de quassia amara. 

Cho uống semen contra, 50 
cgr mỗi một năm tuổi, uống ` 
với nước mật hay nước đường; 


hơn nữa cho uống santonine,legr ` 


mỗi một năm tuôi, cộng với Ca- 
lomel 5 cgr, mỗi một năm tuði. 
(Čoi cách cho uống ở mục 
Trùng đũa (ascarides) 


Cüng có thể cho uống carbo- 
nate de bismuth VỚI trọng lượng 
trung bình 2 lần 10 gr mỗi 
ngày cho người lớn; uống 
trong 5, 6 ngày liên tiếp. Ở con 
nit thị cho uống 4 gr cho trẻ 
7 tuði, từ 2 tới 3gr cho những 
trẻ nhỏ hơn, 

Cũng có thể cho uống thymol, 


uống sáng sớm. Uống trong 
3 ngày với trọng lượng 3 gr &, 
U 
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ngưởi lớn ; 2gr, ở đàn bà. 
Đến ngày thú tư cho uống 
thuốc xô muði ( chú dirng 
thuốc xổ dầu : huile de ricin) 


Riêng con mít, cho uống 
thymol chế theo toa thuốc dưới 
dày :. 


Thụmol pulvérisé  lạrn 
Gomme arabique 3» 
Sirop d'écorces 10 > 
ụ d'oranges 

Eau distillée 40 » 


Mỗi buði sảng uống mot 
muðm, uöng trong 3 ngày (trẻ 


con 10 tuôi). 


H 


Thut rúa. 


Ngoài ra, còn có thể trị theo 
cách thụt rửa và giữ thuốc 


trong ruột theo 2 toa thuốc 


sau đây : 
Sulfure đe potasse 40 cgr 
Nước 150 gr 


oo 


CÁC BỆNH VE BỘ TIÊU-HÓA 


Thụmol pulvérisé | 2gr 
Game arabique 5 » 
Jaune d'œuf no Í 

Eau distillée 150 cc 


(Bài thuốc thut rửa này Tiếng 
cho trẻ con từ 10 tới 15 tuði). 


Hon nữa, có thể áp dụng 
lối nhét thuốc vào hậu môn 
( suppositoire ) chế theo toa 
thuốc sau ; 


Onguent napolitain 5 à 10cgr 


Q. S. 
Điều trị 5 ngày, bằng cách 
nhét thuốc này vào hậu môn. 


Beurre de cacao 


Nếu bénn nhân bị chứng 
sưng ruột cùng ( rectite ) 


Thì cho thụt rửa bằng 


nitrate d'argent hoặc bằng 
protargol 1 p 100. 
Nitrate d'argent 50 cgr 
Eau d'stillée 120 gr 


Lám một lần thut rửa. Thụt 
rửa ba ngày liên tiếp, 


à 


BỆNH ÁN KHÔNG NGON 


BỆNH ÁN 


Tìm và chữa những nguyên 


“nhân chính do những bệnh 


“như thiếu máu, đau gan, dau 
- dạ dày, sốt rét kinh niên v.v.. 


| f gây ra. / 


` Trước hết, phải tri chủng 


95 
KHÔNG NGON 
( Anorexie ) 
Teinture de cascarille 

» de quinguina) môi. 
de gentiare | thú 
» de colombo | 5 gr 

» de rhubarbe| 

» de noix vo- 
mique 2gr 


bón táo (xem mục Bệnh Go 


-bón). 


Đi dạo ở ngoài trời. Cử động 


~ thân thể. Thoa bóp bắp thịt, 


Tắm nước lạnh, Đi chơi núi 


hay về miền quê. 


a 


- Đừng ăn những đồ nóng và 
những đồ khó tiêu. 


e những con nit cho uống 


leinture de noix vomique, theo 
dung lượng sau đây : 


Từ 6 tới 15 tháng 1 tới 6 giọt 


Từ 15 tháng toi 3 năm 6 tới 
, 10 E 


Tir 3 nám tói 5 nám 10 tó; 
15 giọt, 


Từ 5 nám tới 10 năm 15 tới 
20 giọt. 


Mỗi ngày. | 
Hay theo toa thuốc san đây: 


Uống từ 15 tới 25 giọt, pha 
với một chút nước, trước mỗi 
bữa ăn. 


Ör nhüng tré con hơilớn, | 


cho uống extrait thyroïdien, từ 
2 tới 3 cgr môi ngày, uống từ 
10 tới 15 ngày liên tiếp. 

Ở những tré con còn bú cho 
uống bromures alcalins hoặc gar- 
dénal, véi trọng lượng thật it. 

Đồ ăn phải giáu sinh tố. 


Người lớn : 


| 
Cho uống những thuốc khai 
vị cho ăn ngon miệng như 


leinture de colombo, de badianes. 
de quinguina, de quasia, dé rhu- ` 


barbe, d'aloès, de noix vomique. 


Trước mỗi bửa ăn, cho uống 
một muôm cà-phê élixir de 
Gendrin, pha voi môt phán tư 


E 


nước, uống trước bữa ăn 15 
phút. á 


Chế bài thuốc ăn ngon theo 
toa thuốc dưới đây : 


Teinture đe quingina 


> de gentiane| z, 
; » de rhubarbe " 
» đe d'aloès T 3 
> de noix vo-\ EI 
mique 


_ Đấng 25 giọt voi một chút 
nước, trước bữa ăn, 
Những người gầy ốm, nên 
__ Mổng insuline (10 đến 15 unités) 
uống trước bita ăn 15 phút. 
© những người đau binh 
mới khỏi : 


Bệnh nặng ( Gastrite aiguë) 


Oly = Trước hết phải nghỉ ngơi. 


Chó cho uống sữa lạnh hoặc 
tướp nước dá, và pha với eau 
de Vichy. 


Cấm uống, một thời kỳ thật 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIÊU-HÓA. 


= Cho uống bài thuốc sau đây ạ 
Arséniate de soude  20cgr 
Vin de kola I lít 

Ngày uống bai ly nhỏ, sáng và 
chiều, uống vào bữa ăn, 
Hay cho uống theo bài thuốc 
sam: 
Vanadate de soude mỗi thứ 
Arséniate de soude) 5 cgr 
Glycérophosphate de 
soude 10 gr 
Elixir de Garus 300 > 


Trưởc mỗi bữa án uống một 
muôm. 


CHÚNG SUNG DA DÀY 
(VIVIEM — SUNG BAO TỬ ) 
( Gastrites ) 


lâu, tất cả những đồ uống có 
chất rượu và những đồ ăn cay 
nóng hoặc khó tiêu. 


Đà chữa đau đớn và nôn 
mửa : 

Thụt rửa, rồi cho uống (hee 
toa thuốc sau đây : 


bh 


1 
M 


M 


(4 


-BỆNH ĐAU DA DAY 


Chlorhydrate de 


morphine 2 cgr 
» de cocaïne 3 > 
Eau de chaux 100 gr 


Pha môt muðm cá-phé thuðc 
trén đây với một muôm lớn 
sữa có ướp nước dá, môt giờ 


- uống một lần. 


Chich cho bệnh nhân thuốc 
histamine (từ 178 tới 1 1 4 mgr) 


Trong truðng hop nón 
mửa, di ngoài lỏng hôi thôi. 

Tiết thực trong 24 giờ. Cho 
dùng benzonaphtol, saliculale de 
bismuth, acide lactique, 


Trong trường hop bi 
trúng dôc. 

Uống sita, eaux de chaux 
cocainisée, 
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Xây 
« 


Đề một véc-xi nước đá lén 
bụng bệnh nhân. 


Do và ` ` 
Trong trường hợp cần kíp. ` 


phải thụt theo toa thuốc sau 


dây S 
Lait S 200 ce 
Jaune d'œuf no | 
Peptone liquide 30 cc 
Laudanum de 

Sydenham 5 giol. 


Bicarbonate de soule Í gr. 


Làm một lần thụt, Một ngày _ 


thụt ba lần. ; 
Và, dé giữ sức cho bệnh 
nhân thì chích Sérum glucosé- 
Sau đó uống sữa và dän dần 
bột thịt v..v... 
Đề chữa toàn thân suy 
nhược, thì chích caféine, éther 
huile camphrée. 


CHÚNG ĐAU DA DÀY. 
(ĐAU BAO TÚ — VI THỐNG) 


( Gastralgies ) 


Tim kiếm và trị những 
nguyên nhân chính gáy ra 
bởi : dạ dày nở rộng (dilata- 
lion d'estomac) CO nhọt Wou 
trong dạ dày, ung thư bao tử, 


đau ruột thừa kinh niên, sốt 
rét, kinh niên, bệnh Addisons 
chứng tê liệt toàn thân, và 


những bệnh thuộc bộ sinh dục 


đàn bà VY. Noen 


E à š d 1% 
I KZ d9 CÁC BỆNH VỀ BỘ TIÉU HÓA JÊNH UNG-THU VÀ MUN LOÉT... > 99 
Í HT | we 
D | Il 
| | Đề chữa sự đau đớn Cho dùng TE nà Buðu “ Hoặc chích dëi da cho Cüng có nà ae bung 
Í á Ce à ð ho bệnh nhân bằng các | 
Int e des hanne ANE E e bệnh nhân thuốc Salicylate de € : hi 
IÑY 800/012 1u 0) 2800 (a tôi TH co ri ii généstrine, chích mỗi ngày 1 phương pháp khoa học, hay EA 
II ĐỀ cho bao tử được yên ngày `. | 2 Bng, trong 5 ngày, rồi sau đó dùng một cái ru lô bằng điện mi 
D ` nghi, Cho bệnh nhân ăn đều “tứ hai ngày chích một ống. (rouleau électrique) v..v,.. Ei 
| Dh - bữa và ăn ít thôi. Khi ăn, nên - Hay theo toa thuốc sau đây ; Á Hu! 
d ut nhai chậm và kỹ, uống ít Eau chlo oformée 150gr | 
i | nước. Trong trường hop đau I E : E, 
| S nhiều, chỉ nên uống sữa > de fleur d'oranger 50 > S (Và 5 ) E ` 
| , j i 
d e képhir NO l, koumys Và nám disti lée 100 > BỆNH UNG THU VA MUN LOET TRONG BAO TÚ 
nghỉ trén giường, S X Cancer et ulcère de l‘estomac ) à 
Trước búa ăn uống một Ed 


d | Nếu cần, thụt rửa da dày 


bằng 20 gr „carbonate di bismuth 


muôm. Hay cách môi 15 phút 


Trong các thú bênh thuôc 


Đồ ăn : 


uống một muðm cho tới khi ÂU: ` > Lä 
SE (GÌ a dày, chỉ có hai bênh ung t Á 
với một núa lit nước. hết thấy đau đớn. | À y> ung ihr Theo nguyên tắc, vẫn có thể 
GA de dän vá CÓ mun loét trong bao j SE EON que 
Cho dùug thêm bicarbonate Hoặc : là nặng hơn cả cho ăn những đồ ăn sau đây : 
de soudè, citrale de soude, phos- í cử 6 ? (trừ khi thời kỳ nặng lắm và 
phate de soude, magnésie calcinée, Chlorhydrate de À Các triệu chứng cũng hơi sau một cuộc nôn ra máu 
carbonate de bismuth, craie pré- morphine 10 cgr giống những bệnh thuộc bao (xuấthuyết — hé morragie). 
parée CÔNS Với opium, chế theo í à "tit. Bệnh nhân thấy đao tức Hát rà 00 SAN Hiện 
toa thuốc dưới đây : Eau lau ier-cerise 2 gr SỞ Èmỏác, lưng mồi, nhức đầu. Ze eh gr bót e Ía 
| Uống hai giot. " 3 hân tay lạnh, hay o hơi chua, tiệt dưới À Hors 
LIN Barbie de ide à SS WM y y ` rau, cháo bột ngô, | bột sẵn, 
Eu RE er Cüng có thè chich cho bént LS án được, sợ khoai lang tây nghiền. Bót 
| d Carbonale đe bismuthl50 cer re thhốc SA + “thịt cá, bộ tiêu hóa ấm SCH thit í 
Ui Carbonate de chaux {mỗi thứ ; E Dire chịu. Có khi mửa ra nước Se kr, 
A | EH eg Fo GUN ði sg: e á ếu - If 
ul 4 Magnésie calcinée A e — 0hua, ra máu hoặc ra đồ ăn. Hồi sau đó, lần: lán, nếu : , ONE 
(LR D 3gr Senh dau bao túr thuðc DT An - bệnh nhàn không bị biến Sich 
Chlorhydrate de thán kinh (G. des névropathes) d Rièng bệnh Ủng thư thì chứng mới có th ê ăn cá tươi d 
i i d i 2 A Á " FA 1 
| morphine 2 mgr Uống 9alérobremine Legrand -_ phả di mô. ở nước ngọt, và các thứ thit XS 


(từ 3 tới 4 muðm cà.phê hay À Dưới đây là cách trị my, nạc tươi, lành dé tièu. 


Cho dùng carbonate de bismuth 
_Với trọng lượng từ 10 tới 20gr, 
uống làm một lần với nước 


ấm vào buði sáng đói bụng. 


- viên mỗi ngày, 


uống trước bữa ăn) Hay ch 
uëng bellergal Sandoz (3 tói 4 
tống trong 3 
tuần lé. 


7 Sur ' nghi ngờ là một yếu tố 
YẾU cần trong bệnh này. Bệnh 

i Nhà phải nghỉ cả thể xác, lẫn 
“nh thần, 


Bt: il Làm thành một gói. Uð ; | í 
V | ta Sod gði Hội Tin ng 5 hoàn mỗi ngày. ) Vagosédyl ầ DÄ tr ng bao tử : ` Sau cùng, CO thè än thit bò; d A 
ị ont (từ 3 tới 5 viên mỗi ngày, | thị cừu, thị heo nac, chảo m4 


thị gà v.v... 


Cần nhứt là cấm ăn Phirng 
dö có nhièu mö vá mán quá, 


———= 


ii EE? 


A 


di BE : 


Cho bệnh nhân ăn 4 bữa, vả 
mỗi bữa ăn init thôi vì dé cho 
bao tử khỏi bị nặng quá. 


_Tronytrường hợpđa nặng quá 

thì chỉ được uống sữa, sau 
khi đã bắt đầu mót cuộc tiết 
thực hoàn toàn. Thụt rửa và 
thụt đồ ăn (laveinents alimen- 
taires) cho bệnh nhân. Ngoài 
ra, chích thuốc sérum artificiel 
glucosé. 


Cho uống sữa mỗi lần 1 
ly nhỏ thôi. Khoảng cách nhau 
thật là đúng giờ Bắt bệnh 
nhân uống từng hớp một bằng 
một cải muỗm đừng cho bệnh 
nhân uống eng we cả moi lúc 


hết. 


Pha vào với sữa nước Evian 
hay bằng nước thường, cộng 
thêm eau de chaux, hơn nữa, 
với citrate de soude 8 p 1.000. 


Nếu bệnh nhân không chiu 
được sữa, nghĩa là sau đó bị 
ợ chua hay là đi ngoài hôi thối 
thì thay vào chảo bột gạo, 
nước dường, nước cơm pha 
sữa. 

Sau một tuần lễ đầu, cé thể 
cho bệnh nhân ăn 3 cái hột gà 
la.coðc một lần và mỗi ngày. 
từ 200 tói 300 gr cháo, nước 
cơm hoặc sữa, ~ 


a 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIÊU-HÓA 


Ngoài ra, sau mỗi bữa ăn 
nửa giờ, cho uống : 


Magnésie lourde  |mỗi tú 
Bicarconate đe soade.20 cự: 
Uống làm một lần. 

Nà: 
Carbonate de chaux 50 cgr 
Bicarbonate de soude | gr 50 
Uống mót lán. 


Bát bénh nhán phái nám 
nghỉ và tiết thực it nhất 5, 6 
tuần lễ. Rồi sau đó, nếu bệnh 
nhân khòng bị đau đớn, không 
nòn mtra thì thêm số đồ án 

‘lèn lần lần. 

Án rátit muối và các thứ 
bánh cứng. Cấm hẳn uống 
"ou nặng, rượu chát, cà-phé, 
rượu mùi và: các đồ tiêu ớt. 


Đề chữa mụn loét 
( Contre Íulcè e ) 


Đừng nên quên rằng có 
nhiều khi, mụn loét ở bao tử 
nguyên nhân ở trước kia 
ngườ ¡ bệnh bị bệnh giang mai 
(sy philis). Trong trường hợp dó 
phải chữa theo. lối chữa bệnh 
giang mai : Trước hét cho 


dùng bismuth (sels insolubles) 
rôi, nghỉ từ 15 tới 20 ngày, 


... 


| NG THU VÀ V LOÉ jòi 
BỆNH UNG THU VÀ MỤN LOET... H 


hät däu chich novarséno benzol. (uðng môt nửa muðm án cháo 
Kb Cho bệnh nhân uống mỗi hoặc 2 hoàn vàø ch! in, o 
À Gi chiề % khi di ngủ v 
“ngày 20 gr carbonate de ae hết ie e tên SN 
"10 gr uống sáng sớm, 10 gr môtn a ai 
Ze buổi ve sau khí Cũng có thể dùng bis-ta-ma 
tống sữa độ 2, 3 giờ. Cho tức là 3 thứ pha trộn với 
“thuốc vào ly trong một phần nhau : bismuth-koolin-magnésie ) 
“dư nước sôi và cho bệnh nhân thuốc bột; uống một GE 
í thống, rồi bắt bệnh nhân di ghê trước bữa ăn, và nếu cần, 
d nám trong 15 phút, nằm dúcác uống mót muôm sau bữa ăn 
thiền : nằm nghiêng, nám môi giờ. 
_ ngửa vá nám ' sắp. Chua m Ngoài ra, có thé chích dưới 
„Jói dó Sk a Mi n P da cho bênh nhân trong vòng 
Yikhoa gọi lối dó là < de 15 ngày eláti Eswoil patathe- 
d. x a i ' : 
fer: Ier 7 Theo tọa, idien (Parathyrone) 
| Hoặc chích Histidine 4 P 100, 


ˆ thuốc dưới đây : idine 4 
r hai ngà ich 5 cc. 
Cabonate đe bismuth l0gr CH hai ngày chic g 
Hay chích Histamine cung 
o 


Looch huileux (Codex) 200 » e 


Mỗi ngày uống 6 muỗm ăn Tuy vậy, tất cå các bác sĩ 
_ chảo. đều công nhận 1ối o buộc thuốc 


2 kì 
à o » (Pansement 
Eo uen TP mịn là lối ti thuốc 
trigue ' 
3 ụ ` 
Pansements) Æas/rique, Á Á Gi 
i E r nr ka ( ) đã nói trên, là thông thường 
—… theo toa này nữa : cb điền và công hiệu hơn hét. 


e Gélose pulvérisée ` 40 cgr 
| Gélatine puluérisée 20 > Đề chữa bénhkinh phong, 


| ¬ 
giật gân ( Spasmes ) 


` Làm thành một gói. 
fe pa gói trén váo trong môt Cho uống belladone, nửa E 
l À ly nước sôi, rồi đun sôi lên D trước bữa án; bát đầu uống 

bh phút ; loc ra và uống nóng. 


x d Gë { 30 
| Hoặc cho uống gélogastrine cho đến 15 giọt, (mỗi ngày 


giọt, rồi cứ mỗi bữa, uống thêm ` 


_ chữa do và nhất 
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SE giot). Nếu không dau thêm nữa 


thì cứ giữ. dung lượng trung 
bình đó. Nhưng nếu lại đau 
thêm thì có thể uống tăng lên. 
Dù đã hết những cơu đau rồi 
cũng chở nên ngừng cách 
là đừng 
ngưng ngay một lúc, phải bớt 
đi từ từ. 
(Én dùng belladone không 
Có kết quả thì có thể cộng 
thêm những thuốc khác jusgut- 
„ame, chanvre indien, thuốc phiện. 
Theo toa dưới đây : 


Teinture đe belladone | = Ì 


aa 
« D 
de jusquiame 15 gr 
Cho uðng lần lần ti 10 đến 
15 vá 20 giot, mót ngáy uðng 
hai lán. 


Nếu cơn đau nồi lên dp dội 
thì chích dưới da cho bệnh 
nhân thuốc Sulfate d‘atropine 
với dung lượng 174 mgr, ngày 
đầu, 1? 2mør ngày thứ hai, 
314 mgr ngày thứ ba, và có 
thể tiếp liền đó thêm lén 1/4 
mgr mỗi ngày, cho đến 2 và 
2 1 1 2 mgr một ngày : Trong 
21 giò chích 3 mỗi, sáng, trưa 
và chiều. Về uống, theo toa 
thuốc sau :- : : 


CÁC BỆNH VỀ BÒ TIËU-HÉA 


Sulfate neutre 
d atropine Í egs 

Glycérine à 280 B. 3 cc5 

Eau disilléc- l cc 

Alcool 950 Q. S. p 10 » 

(50 giọt =. 1 mgr d’aptropine) 
Bau đầu 25 dën 0 giọt, mỗi 
ngày, roi tăng lên lần lần cho 
đến 80 giọt môi ngày, dùng 
nhiêu lần. S 

Dé làm kinh 


giảm con 


phong, bäng cäch cho uöng 
huile d'olive très pure, uðng 


không hay uông voi sta ( 5 
muôm lớn méi" ngày, uống lúc 
đói bụng trước bữa ăn nửa 
giò). d ? 

Cũng có thé làm mất chứng 
kinh phong bằng cách cho 
dùng ac đe chlorhydrate. Nhưng 
đừng bao giờ nén dùng một 
mình bicarbonate de soude, Vi nó 
có chất kích thích da dày. 


Ñếu muốn dùng bicarbonat- 
de soude, thì phải dùng voi 
trọng lượng that nhẹ và phải 
cộng thêm vói phosphate de 
soude; magnésie hụdrolée› carbo- 
nale de magnésie Và carbonate de 
chaux theo như toa dưới đây : 


fi 


BÉNH:UNG-THU VÀ MUN LOET 


Bicarbonate de soude  20gr 
Craie preparée œ 
Magnésie hydratée { aa 
Phosp ate de chauxl 10 gr 
Uống một muỗm cà phê, 
Re ` ar ~ ` A 
sau môi lán uống sửa, va neu 
~ ` x Fh 9 SN 
dau nữa thì lại uống tro lại : 
Ma nésie hyd aée 10 gr 
Bicarbonate de soude 20 » 
Carbonate de chaz 30 > 
Essence d'anis 10 giot 
Uống một muðm cà phê 
trong lúc đau đớn. 


Magnésie calcinée) = 


Graie préparée aa 2c§r 
Sous-nitrate de 
bismuth 10 » 


Bicarbonate de soude 20 » 
Làm thành môt gói. Cách 
i 30 phút uống một gói. | 
© Sau hết, có thể dùng toa 
dưới đây nữa : 
"Bicarbonate de soude 
.chimiquement pur 


Phosphate de soude ; 
desséché 3 à 4 « 
Sulfate de soude 


desséché 


3 à 4gr 


Làm thành một gói. Bỏ cả 
vào trong một lit nước lạnh 
lọc. Uống 400cc môi ngày; 
uống từng hóp một. 


La 
Trong trường hợp xuất 
huyết n iều và luôn luôn 
SEH ` ` ER 
Phải mö. Cũng còn cần phải 

8 A ` dw 
giải phầu trong nhiều trường 

hợp khác nữa. 


Trong khi bình phục : 
Tránh những cuộc di chơi 
xa. Đừng làm việc nhiều. 
Không lo nghĩ và đừng thức 
khuya. 
Chữa bệnh xanh xao bằng 


cách dùng những chất. sắt (fer). 
cacodylate de soude, hé- ` 


arsénic» 


mostyl, thoa bóp vá tám nước 


IOgr ám. Söng nghỉ ó nhà que. 


Ũ 


HỆ ¿ 
(MMM 


Ki 


i 


- và mỗi thú chăt dòc gây ra 


lôi CÁC BỆNH VỀ BÒ TiÈU-HÓA 


CÁCH CHỮA CÁC BỆNH NGỘ ĐỘC 
( Intoxications ) 

Người ta thường bi ngộ độc 
vi các chất độc thắm vào phủ cho uống mùn thót (chất cao 
tạng, hầu hết là ở bộ máy tiêu xạ A cái thớt dùng chặt thị 
hóa. Có rất nhiều thứ ngộ độc cá v.v..) Bởi vì chất đó lại 


càng nhiều vị độc hơn hết và 


một bệnh trạng khác nhau. rất nguy hiểm. 
I 


Nhung đều có những triệu Nếu khó í : 
chứng chung của bệnh ngộ Thôn tiện e KE 1893 
độc: Bệnh nhân thấy dau bụng, M Ge ES CH bere Vé 
di tháo da, nôn mửa, nhọc TA vn ms 


á idsi thuốc xô ngày. Uống A 
` một, di dái it, mọc mun nhỏ Ge Ge 30 gr 
àj : Sg sulfate de so ha d 
ngoài da, mach nhảy yếu v.v... soude MAY OU CET Calos 


mel Chia ra làm ba lần uống 

Có nhiều chất độc, ăn vào cách nhau một nửa giờ. 9 
E bi chết ngay Snu mót Y ABA cho bénh nhân di tiðu 
giờ, lại có thứ chất độc, sau được thì cho uốn Z hát 
khi thẩm vào người rồi, 9, 10 í l 8 Se ý pi 
ngày sau người bệnh moi từ “5275 THẬN) ij Ne SA 
SEL pha đường V-V.. rồi chỉ cho 
.__ Hgười bệnh uống sữa, 

Có rất nhiều thứ ngộ độc. 
Dưới đây là cách trị của môi 
tr ngộ độc khác nhau. 


Trợ sức cho bệnh nhân bằng 
cách chích dưới da emm 


oniaque, 
caromine: 


Ngộ độc do đồ ăn (Into, 


xicalion alimentaire) 


Trong trường hợp di ia 
nhiều (en cas de diarrhée 
profuse) ` Lë, 


Phái cho bénh nhân uôno SC 
sa Cho üëng 


thuốc mía (Womitif) và rửa he sulfamides &uanidés, 
dạ dày ngay. Làm thé ng len bụng: 
cho bệnh nhân nôn ra hết đồ 
ăn, như lẩy ngón tay móc vào 
cô họng chẳng hạn, 


Trong trường hợp nôn mửa 
không ngừng (en cas de vo- 


những. missements incoercibles ) 


nên nhớ đừng theo lối xưa là 


A 
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EÁC BÈNH NGỘ ĐỘC : 


Cho bệnh nhân những đồ không chữa ngay, bệnh nhân 


H x. ~ D 
) $ r- bi chét rát chóng. 
uöng (Op lanh, eau chlorofo i 


mée, dë một véc-xi nước dá trên 


bung. 


Ngộ độc vì án phải nám độc 
Sau khi ăn phải mót thứ nám 
nào, bệnh nhân thấy đau bụng, 

nôn mửa, đi ngoài lỏng, thân 


õi ác triệu 
i suy kinh rối loạn. Nến các eu 
paie e chứng đó phát hiện, sau khi 


Chích un glucosé (300 cc) 
adrénaliné (1mgr). 


nhược 
Chích cho bệnh nhân huile thú nấm nhẹ. 
hnine› 
1 hrée, sulfate đe sirụch 
„A TA Cũng có thê cho 


dùng éther› caféine, sparléine» 


Trái lại, nếu các triệu chứng 


từ 15 đến 30 giờ thì đó là thứ 
, nấm rất độc bệnh nhân sè 
Trong trường hợp ngộ doc chét sau dó môt hai ngày. 
Ee Cách chëa: 

Phải cho uống thuốc xô này 
ngay : 


' Cũng dùng các phương pháp 
tri đã nói trên, rồi chích cho 
bênh nhân 1 hay 2 mũi mor. 


TARN ER 

þhine Í cgr, và dé ngắn E Huile de ricin 4 gr 
AIN N ào các bộ phận : 

pen ere Huile de croton Í giọt 


khác mau chóng phải chích 
các thú sérums antiboluliniques 
A, B và C. i 


Chich dưới da thuốc antiphal- 
linique, 40 cc. 
Cho uống eau lactosée, tisanes 
~ LA A A 
diurétiques, sữa, đồ bệnh nhân 
đi tiêu tiện được. 
Cho uống eau de Seliz hay 
2 D A D 
rc dá dé chữ: nôn mưa 
nước. đá đề chữa sự Së 
và uống bromure de: potassium 


Bệnh ngộ độc nặng (on 
lisme) này rát nguy hièm va 
có những triệu chứng, khác 
thường như bệnh nhân bi 
bung chương. lén, di dai tign 
tảo, mồm khô, té Hét ở yết háu, 


“ A Mã 
| : i tối Ne Ù rng mé sang. 
f “ tỉnh thần bị roi loạn. Nèu chữa chứng" ang 


ăn mấy giò đồng hồ thì dó là - 


OR Lá 
bệnh phát hiện sau khi ăn nằm , 


406. 


Cũng CO thé chich éther, sérum 
adrénaliné. 

Đề giữ cho tim được khoẻ, 
dùng teinture de belladonne, 30 
giọt hoặc chích sulfate neutre 
d’atropine 1mgr, một ngày, 2lần. 


Nếu bệnh nhân tổ ra khó 
H SH V ~ 
thở, phải song hơi dưỡng khi. 


“Ngộ độc vì chất Arsénic 


(Thạch tín — acide arsénieux) 


Rửa da day và cho ống thuốc 


mửa : ipéca, apomorphine. sulfate 
de cuivre, Cho uống nhiều nước 
nóng. 
Theo toa thuốc sau đây : 
Hydrate de sesquio. 
xyde de fer 15 gr 
500 » 


Läc déu, uông 1 ly, câch 


Nước 


mhau 4 phút. 


Hoặc cho uống fer dialysé, 
30 gr, uống nhiều lán. 


Hay cho uông theo những 
toa dưới đây : 


Magnésie calcinée 


Nuớc 


Uống làm ba lần, 


50g, 
500 > 


CÁC BỆNH VÈ BỘ TIÊU. HÓA 


Huile d'olive - 
Eau de chaux 


Cứ 5 phút một, uống mót ly. 


aa 500 gr 


Magnésie calcinée 30 gr 
Eau de chaux 150 » 
»  distillée 200 » 

Sirop de fleurs d“o- 
= ranges 50 » 


Cứ 5 phút mót, uống môt ly. 
Sau hết, cho uống thuốc xð 


sulfate de soude 30 gr và thụt 
rửa nước nóng. 


Ngộ độc do chất chì (Plomb) 
Cho uống theo toa thuốc 
sau đây : 
Acide sulfurique 
Sulfate de soude 


» de magnésie]aa 40 » 

Eau distillée Í lít 

Uống từng ly lớn. Cách nhau 
15 phút uống một lần. 


2 gr 


Hay, hon nữa : 


Soufre | CS 
Miel aa 20 gr 


Uống làm 3 hay 4 lần, Cách 
nhau 2 giờ. 


Và sau hết, có thê nống ah 


CÁC BÈNH NGÒ ĐỘC 


bumineuse sita. Chườm bụng 
bằng nước nóng. Trong trường 


hợp cần, chích morphine. 


Ngộ độc do chất thüy ngân 
J ( mercure ) 
` Cho uống theo toa thuốc 
dưới đây : 
Benzoate d'ammo- 
niaque 5 gr 
lodure de potassium 20 > 
Eaa distillée 300 » 
Uống từ 2 tới 3 muôm chảo, 
môi ngày. | 
A Chich ‘soufre collofdal 1 cc 
(chich thit hay chich gân cüng 


duoc). 
i - Rửa da dày bằng eau albumi- 
Ỷ neuse, bag méthylène sulfelylate 
“ de soude. 


a x A ` H ar 
Nếu muốn xô thì dùng thuốc 


xô dầu: huile đe ricin, huile de 


ị paraffine, chứ đừng dùng 
A thuốc xô muối như sulfate de 
L soude. E 

‘4 Uống sữa, Nước đun sôi. 


| Dùng thêm những thuốc hung 


sức. 


10” 


Ngộ độc do chất đồng 

( cuivre) Le 
Theo toa dưởi đây : 
Limaille de fer l2gr 
Soufre subliméetlaé 8% 
Lam thánh 15 gói. Cú 10 


phút uống 1 gói. 
Muốn khỏi đau đớn, chích 


morphine hoặc dùng 30 giọt, 


laudanum- 


' Ngô độc do rượu. 


Uống noix 0omique 50 giọt, 
émétique 5 Cge- Say mè man, 
bất tỉnh thì cho uống cà phê 
đặc và nóng, cộng thêm với 15 
giọt ammoniaque: 

Những trường noD 
chich những thuốc hưng sức, 


cần; 


xông hơi nitrile d'amyle. 


Ngô độc do A -phiện (Mor- 


phine, Opium) 
2 


Hứa đạ dày á ipécas A OT. 


Hoặc chích 5mgr apomorphine. 
Nếu bệnh nhân ngẹt thơ thì 
phải áp dụng phép Uu nhân 


tạo. 
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Ngô độc do chất Lân tỉnh 
( Phosphore) ` 

Người bị trúng độc chất lân 
tỉnh thì mắt và da vàng khè, 
đau gan vá đi tiểu rất ít. Cho 
uống thuốc nôn sulfate đe cuivre. 


Thụt rửa ruột bằng thuốc 
tim 1 p 10.000. 


Cũng nên cho uống thuốc 


tím theo toa dưới đây : 
Permangana'e de po- 
lasse lgr 
Nuéc 300 » 
-_ Uống làm hai hay ba lần. 
Hay là : | 


Essence đe térében- 


thine 158gr 

Gomme arabique 
pulvérisé. 8» 
Nước 180 > 


Sirop de térébenthine 25 » 


“Cứ 15 phút, cho uống 2 


muðm. 


ar ` ar LA 
Uống thuốc xô 


: 25 gr Sul- 
fate de magnésie. 


CÁC BỆNH VỀ BỘ TIỂU-HỎA 


T A 
Ngô độc do thuốc hút 
( Nicotine, tabac ) 

Cho uống cà-phé, rượu cham- 
pagne, nước trà đặc. 

Uống 20 tới 30 cgr poudre de 
noix vomique, hoặc chích 2 mgr 
Sulfate de strychnine. 


Ngộ độc do chất Cocaïne 


Dùng những thuốc hưng 
SỨC : éther, caféine. Xông hơi 
nitrite d'amyle. 


= 


Nitrite d'amyle | 
aa Ígr 


Alcool 909 

Thuốc xông. 

Nếu khó thở phải áp dụng 
lối thở nhân tạo, 


Ngộ đẹc do chất acide 


. sulfurique. 


Uống eau đe chaux, lait de 
chaux, bicarbonate de soude hoác 
de polasse- Huile d'olive, huile 
d'amandes douces. 


Hay theo toa dưới đây : 
30 gr 
250 » 


Magnésie calcinée 
Nước 


Dùng môt lần. 


y 


1. 
- Trúng độc vì 


À CÁC BỆNH NGỘ ĐỘC 


- thuốc ngủ Gardenal, Dial, 
Véronal, Barbituriques... ` 
Rita da dày. Chich gán 1 cgr 
Strychnine. CÚ cách hai giò 
chich cho dën khi bénh nhân 
tinh dây. : gei 
Cũng có thể cho dùng caféine 
solucamphre, coramine 0.0... 


Ngô độc do chất mã tiền ` 
© ( Strychnine ) ` 


Rữa dạ dày. 
Uống thuốc xô dầu. Chich 


apomorphine- i 
__ Cüng có thể cho dùng bro- 
mures,  astringenis, opium Và 
chloral. : 


Chich gardénal sođique vòi 
dung lượng cao (từ 50 cgr tới 1 
hoặc 2 gr.) - 

__ Áp dụng phương pháp thô 
nhân tạo. Xông hơi nitrite 
d’amyle. 


-__ Trong trường hợp cần kíp, 
hydrate de - 


chich gân thuôc 
chloral 2, 4 hoðc 5 p 100, với 
dung lượng 50, 100 và 290 cc. 


Hydrate de chloral 2 gr 
Citraie-de soude Í gr 50 
2 cc 


Eau dis!illée 


các chất ` 


nt 


Chich từ 10 tới 20cc vào 
trong một gân máu. 
Ngộ độc do những chất 
Caustique, Potasse, Soude. 
Cho bệnh nhân uống 
albumineuse, huile d'olive, acide 
citrique- i 
Làm theo toa dưới đây : 
Acide chlorhydrique 30 giot 
Nước - 300 gr 
Uống làm 3 lần, cách nhau 
5 phút: 


eat 


Ngô độc do chất acide nỉ, 
trique, acide azotique, eau 
forte 


Cho uống bicarbonate de soude 


A H 
 hoðc potasse, carbonate d ammo- 


niaque hoác de soude, uống pha 

với nước. i 
Magnésie calcinée 
Nước 

Uống hết một lần. 


chauz. 


Ngộ độc do dầu nóng 
( Térébenthine ) 
Rửa dạ dày. 


30 gr 
250 > 


l 


Uống sữa pha với eau de ` 


_ soude. 


_ Ngô 
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Das th, đe magrésie 30gr, 


Pha với nước lọc. Uống sửa. 


Ngô độc do chất Résorcine. 


-_ Rửa dạ dày bän 


g solution đe 


Xông hơi nitrite d“amyle. 
Chich SC da thuốc atropine 
1 mgr. 


độc do chất Ether, 
protoxyde d'azote. 


Nhỏ mấy giọt ammonlaque VÀO ` 


lỗ mũi. Lau nước lạnh. An 
dụng thở nhân tạo. Xông hơi 
nitrile d‘ amyle. 


Ngð độc do chất Gélse. 


mium sempervirens 
Rửa dạ dày. 


~ Ghích lmgr Salfated“atropiney 
“nếu cần, trong nửa giờ, lại 
= chich mñi nữa. Hơn nữa, dùng 


teinture de belladone 25 giọt, 2 


Tần, Ắp dụng lối thở nhân tạo. 


Ngô độc vì chất Acide 
Cyanhydrique, acide prus- 
sique, eau de laurier-cerise, 

„Cho uống Sulfaie de fer VOi 


nước, 30 ør một lần uống. Rửa 
dạ dày. 


CÁC BỆNH VE BỘ TIEU-HÓA 


Dùng những thuốc trợ lực : 


alcool, éther, ammoniaque (2 gr, 
pha với nước), 


Chích dưởi da thuðc éther. 


Chich 1 mgr atropine, hoặc 
uống 30 giot belladone, pha với 


Áp dụng lối thô nhân 
tạo. Xông hơi dưỡng khi. 


nước. 


Ngộ độc do chất Digitale, 
digitaline. 
Rửa dạ dày. 


Uống acide tannique hay acide 
gallique từ 3 Loi 4 gr, uống voi 
nước nóng. 


Dùng thuốc SE đề trợ sức ; 


Teinture de racines : 
đacomi 30 gigt 


Hoặc : 
Liqueur d Hoffmann  2gr 
Nước 250 » 


Uếng làm 3 lần, cách nhau 5 
hay 10 phút. 

Hơn nữa, chích déit da 174 
mgr aconitine, từ 2 tới 3lần,. 

Bắt bệnh nhân nằm nghỉ it 
lâu, sau khi đã bình phục, 


CÁC BỆNH NGỘ ĐỘC - 


Ngộ độc do chất acide 
“chlorhydrique. - 
de soude 


magnésie 


Uëng bicarbonate 
hoác de potasse ; 
Calcinée, 50 gr eau de chaux ; 
| huile d'olives ; Sữa, cau albumi- 
“.-nedsc: 


Nhớ đừng thụt rữa da dày, 
y | EE 
Ngộ độc do chất Antimoine, 
Emétique, Tartre stibié. 


+ Rữa da dày. Uống toa thuốc 
€ dưới đây : : 


Acide tannique Í gr 
Eau distillée 209 » 
Sirop de coings 50 » 


Ban đầu uống 2 muôm, rồi 
= sau cứ cách 5 phút uống 1 
+ muỗm. 
| Nếu là ngộ độc do chất tartre 
stibité thì phải cho uống toa 
thuốc dưới đây : 


A Hide fartrique 8 gr 

Nước 500 » 
là. Đường 50 » 

4 Uống từng ly môt.. 

Nếu bệnh nhân bị suy 


i nhược mệt nhọc thì dùng thêm 
Biber, caféine. 


ERR 


Kết luận chung : 


Như ta đã thấy, chữa các 


bệnh ngộ độc hoặc vì ăn uống, 


lâm phäi, hoặc những người 
chán đời muốn tự vẫn ống 
quá nhiều những chất thuốc 
đã kê rên, phần nhiều đều 
dùng những phương pháp từa 
tựa nhau như : cho uống i thuốc 
mi'a, thuốc XỒ, thụt rửa dạ 
dày, thụt rửa ruột, chườm 
nóng. 


Đôi ba khi cũng còn phái ` 


dùng đến cách trích lấy máu 
(saignée) nữa, 


Khi nào khô›g thề cho bệnh 
nhâa mía ra được thì dùng 


cách thut rửa da dày (lavoge 


de l'estomac) với 5, 10 và có 


khi 20 lit nước ấm không hoặc ` 


pha với thuốc nữa. 


Những phương, pháp thở 
nhân tạo rất cần dè cứu những 

người ngộ độc. Nhiều khi phải 
xông hơi dưỡng khí. 


Co những binh ngộ độc 
không đi tiêu tiện được nên 
phải dùng sérum artificiel chlo- 
ruré hoặc. glucosé. 


Khi bệnh nhân đau đớn quả - 
thì cho uống chlorhydräte de 
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Vaseline - | E 
Lanoline aa 250gr 
Nuéc 245 » 
Polysul fure de 
polassium 80 > 
Oxyde de zinc 5» 


Huile d'amandes 


douces 


170 » 


Xức trong ba ngày, mỗi ngày 


xức một lần. Trohg khi xức cứ ` 


mặc luôn quần áo đã mặc. Rồi 


° `» , E ` d 
12 giờ sau lần xức của ngày 


thú ba, mới tắm rửa thật kỹ và 
thay tất cả quần áo giường 
nệm. 


Ở những người có thai : 

Dùng bài thuốc sau đây để 
thoa: 

Baume de Pérou 56 
Onguent Styrax 20 » 
Huile de camomille 

camphrée 


100 » 
Thuôc dé thoa ngoái. 


Ở con nít từ 16 tuði trở 
xuống : 

Da dé của con nit mỏng min, 
nên ding theo cách trị như 
của người lớn. 


CÁC BỆNH NGOAI-THUONG 


Tắm nước ẩm, chà xà bông 
và mỗi ngày hai lần thoa thuốc 
dưới đây : 


Baume đe Pérou 3 gr 
Onguent de styrax 10 > 
Vaseline Bội 

Lanoline no 


O con nit mói dé: 
Tám xà bông. Säng vá chiðu 
thoa thuðc sau dây : 


Onguent de styrax 10 7 
Huile d'amandes 
douces 30 » 


Trong mọi trường hợp bài 
thuốc sau đây vân có giá trị: 


Benzoate de benzule| 
Aicool à 909 


Savon noir 


tỷ 50gr 


Sau mỗi lán tắm, thoa khắp 
mình mầy thuốc này (trừ trén 
mặt). Thoa 3, 4 chiều liên tiếp. 


Sáng hôm sau khi thoa là sau 


chót, tắm xà bông thật kỹ, 
thay quần áo, giường chiếu. 
Quần áo và góc chăn, mền 
phải ủi bằng một bàn ủi thật 


nóng cốt dé giết hết vi trùng 


D. án nấp trong đó, 


——— 


BỆNH NGÚA NGÁY NGOÀI DA 
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BỆNH NGỨA NGÂY NGOÀI DA 
( Prurits ) 


Bệnh ngứa ngäy ngoài da: 


phát sinh ra bởi nhiều nguyên 
nhân : Đề da dơ dáy không 
chịu tấm rửa, bệnh ghê, bệnh 
chäy rận, bệnh đường tiện, 
bệnh vàng da (ictère) bị trúng 
độc, táo bón v.v... 


Cách chữa : 


Phải bài trừ bệnh táo bón 
và uống những thuốc tầy 
trùng ruột. 


Sống ở nơi thoáng khi, năng 
tập thé tháo, tắm nước nóng, 
tránh nhüng su mêt nhoc vá 
cảm xúc quá độ. 

Tắm nước nóng 38 độ, mỗi 
buði chiều, môi lần lâu 5 phút. 
Áp dụng phương pháp trích 


‘máu (saignée) lấy máu ra từ 


200 toi 300 gr). 


Đừng ăn những thịt nguội, 


- cå biển, sò hến biển, những 


món gia vị cay nóng 
mặn, cá hộp v.v... 


; phó mát 


Cũng không nên uống rượu, 
Tượu mùi, rượu chát, cà-phé, 
nước trà và hút thuốc. 


_ Có thể uống được sữa, các: 


thử rau luộc, nẩu canh, thịt 
tươi chiên hoặc nướng và 
những trái cây chín. 

Nên uống nhiều nước Vichy, 
nước suối, nước lọc. 

Trong trường hợp ngứa lắm, 
nghĩa là bệnh nặng thì phải 
tiết thực, chỉ được uống sta“ 
từ 24 tới 48 giờ. 

Trong tất cả các bệnh ngứa 
ngäy, ở trong cho uống thuốc 
antiprurigineuse như : aspirine, : 
hay antipyrine. Hoặc theo toa 
thuốc dưới dây : 


Poudre de feuille 
de stramoine 


Gardénal hay Sonéryl 3 > 
Làm một viên, mót ngày 
uống từ 2 tới 5 viên. 


lOcgr 


Cũng có thể uống bellergal 
Sandoz, 4 Viên mót ngày uống. 
3 tuần liền, rồi nghỉ một tuần, 


Trong trường hợp cần, phải 
tắm quang tuyến cực tím. 
Môi ngày chích 


gân gr 


bromure đe sodium hoặc strontium. 


Cũng có nhiều khi phải 


HỆ 


chích gân chậm thuốc novo- 


caïne Í?lo. 


Trong lúc ngứa dữ đội, cho 


. dùng leinture de belladone từ 2 


tới 3gr mỗi ngày, 


Năng thoa bằng nước nóng 


50 độ. Hoặc pha vào nước 
nồng 3, 4 muỗm giãm thường 
Tồi thoa vào những chỗ ngứa. 


Nên tắm thêm cách tắm ami- 
don hay tám gélatine (xem muc 


các lối tắm trong sách này). 
Tắm xong làm theo bài 
thuốc dưới đây dé thoa : 


Acide phénique | Í gr 
` Menthol 2 » 
Oxyde de zinc 

Lanoline a 
Vaseline da 20. % 
Mót lán thoa. 
«Acide phénique 2 gr 
Acide tartrique S 
‘Glycérolé d‘amidon 100 > 


Thuốc đề thoa. 


Nếu ngửa từng khoảng mót, 
thì thoa vào chỗ ngửa đỏ theo 
toa thuốc dưới đây : 


Menthol 
Alcool 


2 gr 
Ether a. aa 20 » 


CÁC BỆNH NGOẠI.THƯƠNG 


Sau khi thoa rắc thêm bột 
dưới đây : 

Salicylate de bismuth 10 gr 

Talc pulvéri:é 

Chich thuốc histamine. 


Ban dém thi thoa bài thuôc 


duói dáy: 
Tuménol 5 gr 
Oxyde đe zinc} | 
Amidon | aa 12 gr50 
V aseline 25 gr 


Trong truðng hop ngúa 
giang môn (ló dit) (Prurit 


anal ) 


Đừng dé bi bón táo. Uống 


thuốc nhuận trường, thut rửa: 


ruột bằng chất dầu và nước 
nóng. 


à la cocaïne 49Jo hoặc: scuroforme: 


1p 10. Nếu những chỗ ngửa: 


ấy bị lột da, phải bôi nitrate 
d'argent từ 2 tới 1097o. 


Ngứa âm-môn (cửa mình 


đàn bà ) (Prurit vulvaire ) 


Tìm kiếm và chữa trị những 


nguyên nhân chính : Bệnh 
đường tiện (diabète) bệnh 


90 » 


lê up x á ; i "mắc những bệnh 
Bôi vào chỗ ngứa pommades: vinh 


MỤN TRÚNG CÁ 


chäy rận, sự ở do dảy không 


` hợp vệ sinh. 


„Rúa bằng nước nóng. Sau 
đó làm theo toa thuốc sau đây 
đề làm thuốc đặt vào âm hộ 


(suppositoire vaginal). 
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Chlorhydrate de co-\ m 
„calné| „aa 
» de mor-| 2 à 3 
phine| cgr 
Beurre de cacao - 3,81 


Một lán dé vào ám hố (Pour 
un suppositoire vaginal) 


A E 


MỤN TRÚNG CA 


( Acné) 


Bénh mun trúng cá lá một 
bệnh thường phát sinh ra ở 
trên mặt. Bệnh do vi trüng 
Staphylocoque doré vá cũng là 
biến chứng của bệnh nhiều mồ 
hôi dầu (séborrhée) sinh ra: 


Ngoài ra, những người đã 


thường bị bệnh mun trứng cá 
hơn cả : Bệnh táo bón, ăn 
uống không tiêu, dau da dày, 
sâu răng, giang mai di truyền, 
lao nhẹ, đồ ăn độc; nóng. Thứ 
đến là những bệnh thuộc các 
hạch sinh dục, bệnh thuộc dạ 
con v.v... 


Nhiều thanh niên nam nữ 
đến tuôi dậy thì bay mắc binh 
này. Những mụn hồng, đỏ mọc 


sau đây ` 


: 


trên mặt, có khi thành mủ, có. 
khi thành ngòi, sau đỏ nếu nặn 
ra, người ta thấy những hột 
nhỏ trắng như trứng cá vậy: 

Ô những) mụn này, trên đầu có. 
một chấm đen. Bệnh trứng cå 
thường là bệnh dai dáng, lớp' 
mụn này khỏi thì lớp mụn khác' 
lel mọc lên. EE 


D 


Cách ehia: 

Cho uðng dáu gan cá thuy: 
morrhuol, arséniate de soude, li-. 
queur de Fowler. à i 

Uống 4 tới 6 viên soufre. col-. 
loidal mỗi ngày, hoặc ichtyol từ 
1 tới 3ør một ngày, uống trước 
bữa cơm, Chế theo toa DN 
đây : 


e 


St? 


EE 
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Ichtyol ˆ i 5 gr 
Extrait et poudre de réglisse 

Q.S. 
Làm thành 50 viên, uông 3 


viên, một ngày 3 län. 


Ngoài ra uống nước suối 


Co Vichy hoác Royat. Bénh trứng 


cá phần nhiều gây ra bởi 
những đồ ăn nóng, độc và khó 
tiêu. Nên những đồ khó tiêu 
sau đây không nên ăn : Rượu, 
rượu chát, cà phê, đồ hộp, đồ 
mö màng nhiều, ót, tiêu, cả 
biên, sò hến, su-fù-lo và rau 
sống. Ăn ít hoặc chẳng nên ăn 
bánh cứng, 


Cần nhất là phải trừ bệnh 


-_ táo bón, cho uống huile de pa- 


raf fine, những thuốc nhuận 


trường như rhubarbe,miel seufré - 


và thuốc xô mặn sel de Carlsbad: 


Di các cô thiếu nữ, phần 
nhiều do sự cò tháng xấu và 


không đều, nén dùng thuốc co 


chất æstrogðne (Distilbène Cụcloes- 
lerol). Dùng thuốc có sinh tố A 


—_ Và B2: Amunine, Béflavine DU... 


Năng rửa và lau mặt sạch 
sé bằng nước nóng. Rồi bôi 
pommade chế theo toa đưới dá y: 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


Resorcine _ AOgr 
Oxyde de zinc {= 

Amidon aa 25» 
Lanoline 100 » 


Nếu mụn trứng cá mọc đầy. 


và nhiều, phải rửa mặt bằng 
xà bông, rồi thoa thuốc chế 
dưới đây + 


Soufre précipité 10 gr 
_ Alcool camphré 20 » 
` Glycérine j 2/5 


due Jef? 

Thuốc dé xoa æði baði iði. 
‘Hay là: 

Soufre sublimé D) gr 

Esprit de savon de 

polasse 20 » 

Alcoolat đe lavande 60 » 

Alcool camphré 10 » 

Baume du Pérou IERT 

Essence de bergamote 5 giot 

Dé thoa mỗi buði tõi. 

Nếu mun trứng cá nhiều và 
cứng lại, thoa thuốc dưới đây: 


Soufre précipité 3 gr 
Oxyde de zinc 5 » 
Vaseline ~ 

Lanoline aa 15» 


| MỤN TRÚNG CÁ d 


Hoặc, hon nữa : 
Soufre précipité . 40 gr 
Carbonate de chaux 20 » 


Oxyde de zinc 20 > 
Riz pulvérisé 15% 
Glycérine 20 » 
Nước 127 


Trước khi đi ngữ, thoa lén 
mát. 

Sáng hôm sau, rửa chất 
thuốc đó đi bằng nước nóng 
và sà bông. Rồi để mặt khô, 
ban ngày thì bôi kem này : 


Cold-cream 20 ør 
Oxyde de zinc CR hộ d 
Acide salicylique 20 cgr 


Nếu dùng những toa thuốc có 
chất soufre mà không khỏi thì 
dùng thuốc có chất saoon noir í 


Acide salicylique 2 gr 
Axonge | -~ 
Savon noir aa 50 » 


Để thoa, trước khi đi ngủ. 
` Hoặc, trong trường hợp bệnh 
nặng : 


Résorcine 
Acide salicylique 


aa: Be 
Naphtol camphré 3 
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Amidon 
Soufre og 
Savon noir aa 25 » 
- Vaseline 
Hoặc : 

1) Ichtuol Fer : 
V aseline 20». 
Lanoline 10 > 
Wanilline lOcgr 
Thuðc dé xúc, môi buði tõi. 

2) Ichtyol e 3) gr 
Acide salicylique 10 » 
Alcaol | Su 2) 
Ether Taa 50 > 
Thuốc đề xúc : 

3) Prothiol 4 gr 
Eau distillée 400 » 
Thuốc để xức. + 


i 


Trog trường bợp bệnh 


trứng cá boại tử ( En cos 


d'‘acné hécrolique) 


Hang trúng cå này ăn sâu. 


H A Ki D 
váo da vá khi khói dë lai 
những vết thẹo rất xấu. 

Các cách vệ sinh cũng vẫn 
phải theo như trên nhưng theo 


toa thuốc dưới đây để thoa 


mặt : 


Soufre précipi é ~ 
Cinabrė aa lạm 
Vaseline ì 30 » 


Bệnh trứng cá sän sùi da 
cam ở mặt (Acné rosacea 


SC Couperose ) 


= Cách ăn uống cüng theo như 


Ta bệnh trứng cả A dá noi 
„trén. 


Bai trừ bệnh tảo bằng cách 
trống pilules d‘aloès. 


“Mỗi buði sáng lắm rửa, rồi. 
thoa vào những chỗ mụn sần 


đó bằng nước bông (eau de 
cologne). 


Uống trong 20 ngày, mỗi 


18 ngày 2 2 lần, trước mỗi bữa cơm, 
._..2viên thuốc chế theo dưới đây: 


Arsénic de soude Í mgr 

Ergotine 5 cgr 
_ Extrait de Belladone 2 mgr 
1 Chlorhydrate de 


quinine 4 Sbr 
Lë de gentiane el 
: glycérine Q.S. 
Tâm thành mót viên. 
Tránh những luồng gió lạnh 


hôi vào mặt. 


Luôn luôn rửa mặt bằng 
nước nóng. ˆ 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


Trước khi đi ngủ cũng phải 
rửa mặt bằng xà bông. 

Trước khi đi ngủ, bôi vào 
những khoảng mụn thuốc chế 
dưới dày : 


Soufre précipité | . ,„, 
Alcool camphré [7° hứ War 
Eau distillée 250 » 


Trước khi bôi, lắc mạnh cho 
thuốc ra đều. ; - 


Hay là : 

Soufre précipité Sgr 
Oxyde de zinc 2T SP 
Essence đe violette QS. 
Lanoline 

Huile d'amandes } qq 5 gr 


douces 


Giết vi trùng Staphylocoque 
báng cách chich vaccin antista- 


phyloccique (stalysine), 


Bênh những mụn trứng cé 
giống như mụn đậu mùa 
(‘Acné varioliforme — Mol. 


luscum Contagiosum ) - 


Böi vào những mun đó nước ` 
teinture d’iode. Nếu những mụn 
đó mọng chin thì phải dùng 
kéo cắt đi rôi nạo (raclage) 


NHỌT, UNG CÓ MỦ 


bằng một cải muỗm nạo sắc 
(curette tranchante). 

Trong trường hop mụn dó 
mọc nhiều quá, thi trước hết 
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Naphtol Sie 
Camphre a: 3 gr 
Résorcine AR 


Savon mou depolari | 8» 


phải thoa savon noir salicylé Craie préparée 3 » 
/p30, sau dó bôi pommade sau Soufre précipité |... 
đây : Vaseline pure {29 20 » 


NHỌT, UNG CO MÙ. 


( Abcès 


Nhot là nhüng cái ung co 
thề mọc trên khắp thân thê 


_ nhưng phần nhiều nó chi hay 


phát hiện ra ở những: nơi da 

S ` À 
mềm như bụng, cạnh sườn, cô, 
ngực v.v.. Thường thường 


nhọt bằng trải ôi thường, có. 


cải lớn hơn, to bằng trải vú 
sữa. Ban đầu, chỗ sắp có nhọt 
dó ing lén, rồi lon lẻn dän 
dần. Ở trong nhọt bắt đầu 
mọng mủ. Nếu mô hay nhọt 
võ ra, máu mủ trộn lẫn với 
nhau chảy ra, có khi ra cải 
ngòi dài toàn mú và máu bén 
lại. 

. Có nhiều thứ nhọt, có nhọt 
thì do vi -trùng giang mai, 


chaud ) 


gonocoque, staphylocoque . sinb ` 
ra. Có nhọt vi do những chât 
độc tụ trong máu. Lại có nhọt ` 
vì do một vết thương nhó gây. K 
ra ngoài bì phu, rồi chất độc — ~ 
nié vào như trường hợp” 


những người tiêm thuốc, rồi 


hoặc vì ống chích hay cải kim 
chích” không luôt kỳ; -có ei 


trùng; vài ngày sau, chỗ tiêm 
đó sưng lên thành nhọt 


(abcès ). 


Dưới đây là cách chữa các 


nhọt thông thường : 


Khi thấy chỗ da đỏ úng lên 
và đoán biết chỗ đó có thể 
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thành nhot thi phải đắp nước 
nóng ngay. 


Làm cho nhọt tan o bäng 
cách chích Pénteilline q00 000 
tới 150.000 unités mỗi ngày) 
hoặc dùng Sulfamides (7 tới 9 
gr môi ngày) 


- Hoặc chích Ðropidon vói 
dung lượng ban đầu 2, rồi 4, 
rồi 5, hay 6cc. 

Néu nhot dá toi thoi kỳ 
sưng mọng lên rồi thì phải 
mồ. 


Trước khi mö thì chích 
ngay bén cạnh cải nhọt thuốc 
novocaïne (5 tới 10 cc 19 Jo) 
Dùng dao nhọn để mö nhot 
(bistouri) chích lên chỗ cao 
nhất của nhot (point culmi. 
nant). 

_ Nếu là nhọt thật lớn thì 
chích mũi däo vào chỗ giốc 
của nhọt (point déclive). 


Lại có trường hợp nếu lớp 


đa trén. nhạt đã bị lột ra nhưng, 


chưa vở hẳn thì không được 
mö mà phải đặt một cái ống 
hút mủ (drain) vào. 


Trong trường hợp nhọt mọc 
sâu trong những chỗ quan 
trọng thì trước hết, phải mö 
da rồi từ từ mô bằng mót cái 
xông ca.nơ-lê (sonde canelée . 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯỜNG. 


Sau hết, phải rửa ngay chỗ 
mô bằng nước Dakin. Rồi rắc 
vào ulot BÓL sulfamides hay 
hơn nữa bột pénicilline Sau 
cùng buột khô (pansement 
sec) chô dau lại và ngày nào 
cũng phải thay băng. 


Có nhọt ở óc (so) (Abcès du 
cer0ead) 
Dùng Sulfamides vôi trọng 
lượng cao (10tới 15 gr), 
Chích thịt hay chích gân 
thuốc Pénicilline. Đề một véc 
xi nước dá lén đầu. 


Có nhọt ở hạch bác-tô-lanh 
( Abcès de la glande đe 
Bartholin- Bartholinite ) 

Ngay ban dáu phái nghi 
ngơi. lắm nước nóng. Dän 
vào bộ phận có nhọt miếng 
vải thấm nước acide borique 


-30 10, hoặc lysoforme !®] os 


hay ternicol 1 hoặc 291 o. 

Nhét vào khoảng giữa hai 
dai-ám-thán ( grandes lèvres 
= mép cửa mình ngoài) một 
miếng tím bông có thẩm nước 
thuốc sát trùng. 


Trong trường hợp nhọt đã 
5 9 2+ ^ ms 93 
mâng mu : Phải mó. Rói rửa 


NHOT, UNG CÓ MÙ 


Đằng fysoforme Tote, Räc bột 
sulfamides hay bót pénicilline. 


Có nhọt ở cạnh hậu môn 
( Abcès đe la marge de l'anus) 
Nếu nhọt mọc ở ngoài, phải 


"mồ sớm và buộc băng cần 
“thân dé tránh bệnh lũ quản 


âm sang (petite fistule). Rắc 
bột Sul famides. 

Nếu nhọt mọc ở trong lỗ hậu 
môn thì phải áp dụng phương 


pháp tiệt đoạn đại tràng 


(Section du rectum) cho hết 
cải đoạn có nhọi. 


Nhot mọc nhiều ( Abcès 
multiples ) 


? 

O những con nít còn bú: 

Mô bằng con dao rhich hay 
bằng cái thermocautère. Rửa 
bằng những nước sát trùng 
nhẹ như acide borique 4210, 
eau oxygéné 1/8. 

Đừng bao giờ dùng những 
thuốc sát trùng độc. 


Buộc nhọt bằng miếng gaze, 
stérilisée ; chứ ding dùng 
miếng gaze iodoformée. 


Sau khi dá mô những mụn 


đã trông thấy rồi, còn phải tìm 
kiếm và ngăn ngừa những mụn 
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sắp mọc lên nữa. Hễ mun nào 
mọc lênlà phải chửa ngay nhw 
những mụn trước, 

Để ngän ngừa những lớp. 
nhọt khác có thể mọc lén được 
thì phải giữgìn da dé chúng 
thật cần thận. Tắm nước pha 
VỚI borate de soude. Chich 
thuốc antstaphulococcique. Uống. 


„sinh tố B. Giữ vệ sinh toàn 


thể. Nếu cần phải chữa bằng 
quang tuyến cực tím từ 8 tới 
10 lần. 


Có nhọt ở mí mắt ( Abcðs de 
paupières ) 


Ngay từ đầu, dåp nước i 
boriquée nóng. 


Khi nhot mâng mủ, chích 
mö. Bôi mercurochrome, rắc 
bột sulfamides. 


Có nhọt ở vú ( Abcès du sein) 


Khi nhọt mọc ở ngoài nghĩa 
làcách xa đầu vú thì cũng 
chữa nhw nhọt thường đã 
nói trên đầu bài. 

Nhưng nếu có nhọt ở nhũ 
quản (đầu vú) (galactophoro. 
mastite) thì phải chữa 'cán 
thận lắm vì chỗ đó “có liên 
quan nhiều đến tia dẫn sữa. 


SE E 


+. Ngay ban đầu, phãi rửa đầu 
vủ bằng nước nóng với xà 
bóng, rồi lau chùi bằng alcool 
95o pha với nước nóng. 

` Chich pose uống Sulfami 
des. 


Không được lið con bú bén 


vú dá có nhọt và nếu người 
me không bị nóng lạnh thì có 
thé cho bú bên vú không đau. 


k Khi nhot dä mâng mů nhiču 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


rồi, phải mồ. Nhưng phải mồ 
xa hẳn đầu vú dë khỏi chạm 
đến những tia dẫn sữa 
(galactophores) ` ` á 

:¡ Phái mồ: bằng sonde can- 
nelée, rồi dùng cái hút th Nụ 
lớn dé hút mủ ra. 


Sau đó, băng nước nóng 
nhwng buðc nhè nhe. 


Rửa bằng chất sát trùng 
nhiều lần. 


NHỮNG BỆNH UNG SANG LỞ LOÉT NGOÀI DA 
(Ulcères ) 


- Những bệnh ung sang lở 
loét ngoài da do các vi trùng 
nhiễm vào những vết da bị 


lúa đrầy hoặc là các mụn thường 
"dá có sẵn, 
đàm độc thêm và sinh ra lở 


nay vi trùng vào 


đoét, sâu hườm. Bệnh này do 


_Các vi trùng Staphylocoque, Vin- 
cent, Tréponéma VV... 
Các vi trùng đó thường lẫn 
Jon trong cát, bụi, đất v.v... 
Nhiều khi. 
“nhân Đây ra bôi các bệnh 


sinh ra. 


cũng là nguyên 


đường tiện (diabète) giang mai, 


ho lao, cùi Mộc hoại huyết 
(scorbut) V.V.. 


Bệnh này cũng là bệnh hay 
lây... 

Những mụn hay những vết 
trầy đã thành ung sang thì trở 
nên lở loét, hỏi thối, ăn loang 
rộng mãi ra và nhiều khi ăn 
sâu vào tới tận xương. Nước 

vàng, mũ, máu luộn luôn cháy 
rin ra, rât ghé góm. 


Bệnh ung sang thôngthường 
Tìm yà chữa những nguyên 


á o 


` BỆNH UNG SANG LÖ LORT:.. 


nhân chính, nếu có, những 
bệnh : đường tiện, giang mai, 
ho lao, phong cùi, hoại huyết 
SM ` 
Uðng vá án nhüng dö bô. 
Giù thân thé, quần áo thật 


sach së. 


Rửa những chỗ bị loét bằng 
nước Dakin rồi rắc lên đỏ 
những bột sát trùng như *jodo- 
forme; xéroforme, airol, derma- 
tol, iodol, aristol hoëC-sul famides. 

Khi băng lại thì dùng một 
miếng gòn thấm nước bicarbo- 
nate sodique 3 p 100, hay pénis 
cifline, hoặc sérum chloruré iso- 
tonique. 

Nếu muốn dùng chất pom- 
mades thì chỉ dùng  collargol 


15 D 100 hoặc po 10 D 
100. 


Trong trường hợp những 
ung sang hành đan đớn 


thì bôi pommades đe See 
drate de cocaïne 1 hay 2 p 100. 


_ Bệnh sâu quảng ( Ulcère 
pha, édénique des pays chauds) 


Nguyén nhân và triệu chứng 
cüng y như bệnh ung sang 


A, thông thường dá nói trén.. 


Nhưng chứng sâu quảng hay 
phát sinh ra ở những nơi nóng 
nực; nghèo đói vá thiếu vê 
sinh. ị 


Các chỗ sáu quảng phần 
nhiều hay ở ống chán, hay ở 
bàn chân. Chỗ lở loét ăn sâu 
vào thịt, chung quanh mun 


thường đóng thành bờ, ở löng 


mụn trong thịt như lồn lồn 
có những hột trăng tr áng như 
hột tấm nhỏ. 3 


Céch chúa. 


Rúa luôn luôn các ché sâu 


bằng can de Javel, eau oxygénéé 
hay bằng thuốc tím. Phải rửa 

cả thành bờ và chung quanh 
chỗ sâu đó thật kỹ, thật sạch. 
Bồi rắc thứ bột này lên chỗ bị 
sâu ` todoforme, iodol, xéroforme 
aristol-. 


Sau hết, khi băng lấy vải — 


băng cắt vuông thấm nước 
protargol 10.p 100, đặt lên 
chỗ sâu, rôi quấn băng lại. 
Nhớ đừng dùng bỏng gòn 
thường đề băng vì khi nước 


khô, các sợi bông sẽ bám chặt: 


lên thịt,lần sau lấy ra khó lấy 
và bệnh nhân bi đau đón. Nên 
dùng những miếng vải gạc 
(comyresses de gaze) có. bán 


= SE ae PER ee es 
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Sáfi, Nhó chỉ nênrắc các thú 
bột sát trùng như đã kê trên, 
“chứ đừng dùng những chất 
mở như pommades. 

. Bên trong, ăn uống những 
“đồ ăn và thuốc bồ, các chất 
arsénic, chất fer, acides ani- 
més, các sinh tố A, BI. B12, 
C, D,E v.v... 


Chứng sâu tinh-mach ở ông 
_ chân ( Ulcère variqueux de la 
Jambe) _ 
Trước hét, bát bệnh nhân 
nẵm trên giường, chân bị đau 
đề gác lên một cái đệm. 


Đừng dùng những chất sát 


trùng mạnh quá (antiseptiques 
forts). Sau khi rửa chỗ sáu 
ang eau oxygénée 1 p 6, rồi 
-_ lấy một miếng vải gạc (com. 
presse de gaze) thấm nước 
_ sérüm physiologique, hoặc péni- 
ˆ cilline, rồi đắp lên chô dau. 

___ Cũng có thể rắc bột sulfami- 
deslén chô dau. 


Trong trường hợp mun lở 
loét và sưng hờm lên thì mỗi 
ngày ngâm chân vào nước 
nóng. Mỗi ngày bội nitrate 
- đargentIp 50, hoặc chlorure 
de zinc | p 10, hoëC teinture 
d iode. 


CÁC BỆNH NGOALTHUONG 


Khi vết sâu có thề sắp ra đa 
non thì rắc những chất poudres 
absorbandes, DU sous-carbonale 
de fer, sous-nitrate de bisumth, 
dermatol, eclogan, poudre de 
charbon Vá de quinquina, 

Cũng có thể bot theo bài 
thuốc dưới đây : 


Sous-carbonate de fer 10 gr 
| 30 » 
40 » 


Oxyde de anc 
Lanoline ` 
Huile végétale Q.S. 


Phái băng cho dén khi khôi. 

Trong trwòng hop, bênh 
nhân không thể nằm mãi ở 
giường thì rửa chô sâu bằng 
những chất sát trùng nhẹ (so- 
lutions antiseptiques lègères) 
rồi buộc vết thương bằng một 
cái băng bằng cao.su (com. 
pression élastique du membre) 
dài từ 3 tới 4 thước và rộng 7 


„em 12, tước khi bệnh nhân 


đi ra, thắt chặt sợi băng cho 
suốt ngày khỏi tuột ra. Khi 
đi ngủ, tháo chiếc băng ra, 
lau rửa sạch vết thương, rồi 
ban đêm lại đắp thuốc sau 
day 

2 gr 
15 > 


Nitrate d'argent 
` Baume du Pérou 


b 
À . BỆNH NHỌT ĐẦU ĐINH 


4 Waseline 


60 gr 

{ Lanoline 40 » 

i Sau hết, dùng thuốc sau đây 

đề băng : 

| Oxyde de zinc 25 gr 

A G gcérine 50 > 
“  Gélatine | að 

1 Nuéc aa 100 » 


\ 


thấm thuốc 
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Trưởc khi băng, bôi teinture 
d'iode, rồi dùng một miếng vải 
buộc vào vết, 
thương. Cách 5, 6 ngày lại 
thay băng và lại thấm thuốc 
băng trở lại cho đến lúc hoàn 
toàn khỏi, ` 


BỆNH NHỌT ĐẦU ĐINH 


A | ( Furonculose — Furoncle ) 


E bén nhọ: dàu dinh là bênh 


. ngoài da, cùng hay lây do vi 


trùng Staphylocoque gấy nên. 
— Vi trùng Staphylocoque nhièm 
vào da do các.vết gâi hoặc đã 


Í có sẵn trong da. Cũng có khi 


| bệnh gây ra bởi các bệnh tảo 
bón, đau ruột và bệnh diabète. 
… Ban đầu thấy nồi từng cục đỏ, 
_“ sưng dán lên và đau don, 
o nhức nhối. Rồi lần lần mụn 
© trổ nên màu trắng tức là thời 
kỳ mâng mủ. Sau đó, mụn vỡ 
= Ta mủ, ngòi cũng theo ra. Lúc 
. đó, dö. nhức nhöi nhưng trở 
hen ngửa ngáy. 
Bênh náng nhát lá mun däu 
định mọc ở môi trên và ở 


mũi. Bệnh nhân-cỏ thể chết 
trong một vài hôm. 


Cách chữa : 
Mụn nhạt đầu đỉnh ở môi 
trên ( Furoncle dé la lèvre 


supérieure ) 


Chich vaccin antistaphylococci- 
que. 


Dùng dao nhọn hoặc hỏa- 

kim (thermocautère) trích vào 
> , 2 A TẠP - se 

mụn đã có mủ đề lấy ngòi ra. 
Trong trường hợp cần phải 
dùng phươ ng pháp chữa bằng 
điện (radiothérapie) thì bệnh 
mới hết được. 

Đừng cho bệnh nhân nói 
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chuyện và chi cho ăn đồ ăn 
loãng. 

Bôi nhẹ vào những mụn 
một chút teinture d'iode. Hay 
dùng thuốc nước dưới đây đề 
bôi: 


Cristal violet | mỗi thứ 
Vert de méthyle 25 cgr 
Alcool à 909 200 cc 


Một ngày bôi hai lần. 

Trong trường hợp nặng hơn 
nữa, phải mö và cắt hẳn đi. 

Chích gân cho bệnh nhân 
tanlol, électragol. d 

Hoặc dùng sulfadiazine từ 
12 đến 15 gr mỗi ngày, cộng 
thêm với Lugol 30 giot. 

Hoặc, hơn nữa chích Péni. 


cilline, 109.000 unités mỗi ngày, 
chích thịt 8 mũi. 


Nếu là bệnh mụn do bệnh 
_ đường tiện (diabète) thì phải 
dùng insuline. 


Nhot đầu dinh ở mũi 
( Furoncle du nez ) 


Tắm, lau rữa thật sạch. Thoa 
những thuốc sát trùng. 


_ CÁC BỆNH NGOẠI-THƯỢNG 


Nhét vào lỗ mũi một miếng 
tăm-bông thấm huile goméno'ée 
10 p 100. 


Nhot đầu đỉnh thường 
( Furonculose ) 
Phải tìm và chữa những 


bệnh chính, nếu có, như : Đau 
ruột, kinh niên, đau gan, bệnh 
đường Dën v.v. 

Trong trường hợp cần phải 
“chữa bằng luồng điện cực tím 
rayons (ultra-violets › 

Tránh ăn những đồ ăn khó 
tiêu, cá biên, đồ uống có chất 
rượu, cà.phê, nước trà v.v... 
Cũng chẳng nên ăn đường, 
trong trường hợp nặng, và 
nhất là các tré con, chi được 
uống sữa. 

Phải uống thuốc së luôn 
luôn huile de ricin, calomel từ 40 
tới 80 cgr một lần uống, hoặc 
nếu uống mỗi lần 2 cgr. thì 
phải uống mười ngày liên tiếp. 

Uống lacto-bacilline, mỗi ngày 
6 viên. 

Tắm nước pha với sà bóng.. 

Nếu những mụn đầu đỉnh 
làm cho nhức nhối quá thì pha 


+ BỆNH NHỌT ĐẦU ĐINH 


À vào nước tắm những thuốc 
í, sau đây : 

- Monosulfure de 
` sodium 20 gr 
Carbonate đe soude sec 

= 
Chlorure đe sodium {aa200> 
A f SEC 

Môt län tåm. 

Tây trùng và giữ gin quần 
ảo giường nệm cho sạch. 
Uống levure de bière, mỗi 
` ngày ba lần vào bữa án. 


Hoặc uống mựcodermine, hay 
bardone, thuốc nước hoặc thuốc 
viên, 00 ør, mỗi ngày uống ba 


“ Bị ong, ong đốt, ong bù 


vẽ chích ( Piqnre d'abeilles, 


4 Bourdons, guêpes ) 
W Läy cái ngòi ra. 


Nếu bị đốt nhẹ thì thoa trên 
chỗ bị châm d6:2 muôm nước 


maque. lloặc theo bài thuốc 
sau đây : 


bông pha với mấy giọt ammo. 
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lần cho đến các mụn đầu đỉnh 
chỉ còn có thẹo, 

Hoặc chích Stannoxyl hay 
Stanion, chich thịt hay chích 
gân cũng được. 

Cũng nên chích vaccinethéra- 
pie  antistaphylococcique theo 
phương pháp dưới đây: ˆ 

Chich-gån 3 mũi thuốc Solu- 
tions sotkigues de Staphylocoques : 
mũi thứ nhất 1/2cc. Cách một 
hay hai ngày sau chích mũi 
thứ hai 273 cc. Cách hai hay ba 
ngày sau nữa chịch müi thứ 
ba với dưng lượng là lee. 

Ngoài ra, cũng có thể chích 
Pénicilline hoặc Sưifađiasine. | 


Î BI ONG VÀ BỌ CAP ĐỐT (chích) 
( Pigðrés ) 


Formol 40°lo 15 gr 
Acide acé ique 20 cgr 
Xylol 5 gr 
Baume de Canada I » 
Essence- d'anis Q.S. 


Mỗi lần bói Tắc lén cho đều. 
Hoặc theo bài thuðe:sau đây . 
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Acide salicylique Í gr 
>  phénique nei. 

geux 10 cgr 

Co 'lodion non riciné 20 gr 

Ammoniaque pure I > 

Ether sulfurique I > 


Nếu chỗ bị đốt nặng và sưng 
nóng lên thì đắp miếng vải 
thấm sau de Goulard ngâm với 
nước đả. 

Nếu nặng hơn nữa thì phải 
chích dưởi da 20 cc thuốc 
gata de Calmette. 


Bị bọ cạp chích ( Pigðre 
de scorpions ) 

Người bị bọ cạp đốt rất đau 
don khô só, có khi đau cả 
ngày cả đêm. Chỗ bị đốt tê 
buốt ghê gớm. Ở những đứa 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


con nit nhỏ có thể vì đau quá 
mà ngất đi được, Bo cap cũng 
có nọc độc (venin) tuy không 
đến nỗi nguy hiểm như nọc 
rán., 


Cách chữa : 

„Ngay sau khi bị đốt, phải 
rửa luôn luôn vết bị châm 
bằng DOC acide phénique 59o 


hay nước hypochlorite de chaux 
1 p 60. 


Ô con nit : 
Chich dưới da ngay 10 cc 


sérum antivenimeux đe calmette. 
O người lón: ` 

Cüng nên chich thuốc sérum 
trên, nhưng có thể chích 20cc 
mỗi lần. 


BỆNH BỊ RÁN ĐỘC CĂN 


( Morsures de vipères et. serpent vznimeux ) 


Nếu bị rắn lục cắn thì chỗ 
cắn dau buốt ghê góm, rồi 
sưng đỏ và tím bầm lại. Sau, 
đó, bệnh nhân thấy khó thở, 
khát nước rồi nói mê sáng và 
không biết gì nữa. Người bị 
rắn cắn chân tay co rút, gần 
như té liệt, tuột thận bị lưu 


huyết, 


Nếu bị những rắn độc khác 
như rắn hô mang, rắn cạp 
nong cắn thì nạn nhân khó 
thở, buồn ngủ, nôn müa, toàn 
thề như tê liệt, vết thương 
sưng fo, rồi nạn nhân mê sång 
và chết sau đó một vài ge. 


B RÁN BÓT CĂN 


`. Cách chữa : 


Áp dung ngay phươ ng pháp 
buộc, cột (ligature) cách chỗ 
bị căn rồi hút chất độc ra bằng 
cách đặt vào chỗ bị thương 


một ống giác hơi hoặc cần. 


kíp, thì hút chất độc ra bằng 
mồm cüng được. Đoạn rửa vết 


thương bằng eau đe Javel dikuée 


1p 10, hay nước permanganale 
de potasse 1°lo, hay hơn nữa 


VỚI : 
| Hypochlorite dechaux „2gr 


120 > 


vẻ { tá 
Ry RE wm arbaret e an 
Thuốc dé rửa chỗ bị rắn căn : 


Nước sôi 


Ch arme d'or lgr 


_ Eau distillée 100 » 
Thuốc dé rửa vết thương bị 
rắn cắn (Calmette). 

Ngoài ra, chích dưới da cho 
nạn nhân theo toa thuốc dưới 
đây : i 

Acide chromique 

Eau distillée 10 gr 

Chich từ một núa toi 1 cc? 

LA á 
chich ngæy bén canh cho bi 
rán cán. 

Hồi, băng vết thương bằng 
một miếng vải thấm nước 


- hụpochlerite de chaux hOẶC alcool 
- nguyên chất, 


ÍD cgr. 
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1: L 4 

Nếu bi rán lục (vipère) cắn. 
thi chich sérum contre le venin 
SC vipères, tré con chích 10cc, 
nguði lón chich 20cc. Chich 
dưới da hoặc trong trường hợp 
cần kíp sợ chất độc rắn ngám 
vào tim, thì có thể chích gán. 
_ Nếu là các thứ rắn độc khác 
thì chích thuốc sérum spécial 
ef ficace contre le serpent à lunettes. 


„Trong nhiều trường, hợp 
cần kíp, sau khi bị cắn phải 
chích ngay với dung lượng 
cao (à haute dose) từ 40 tới. 
60 và có khi 100 cc. 


Trong tất cả moi trường 


hoji uống thuốc dưới đây : R 


Acé:ate d'ammo- 


_ niaque 10 gr 
Hydrolat de can- 
nelle | æ 
Sirop d'é'her jaa 50 » 


> de menthe 


Cứ cách một giờ uống mót 
muðm. 

Đẻ trợ sức cho nạn nhân 
bót đau đớn, chích dưới da 
thuốc coramine hay caféine 

Nếu sau khi bị rán cán má 
chữa ngay thì bệnh nhân sẽ 
được cứu thoát. Nhưng quá 
thời gian một giờ bệnh sẽ 


nặng lắm, vì chất độc đã ngẫm 
vào máu và tim. 
Ở Bắc Phi và Än dë còn có 


_ giống rắn có sừng (vipère à 
cornes) và màng xà (Cobra) 


cho nên khi bị rắn cắn người 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG ` 


ta phải chích sérum spécial ef fi. 
cace conire le venin de la vipère 
à cornes el du cobra égyptien 
(Thuốc đặc biệt hiệu nghiệm 
để chữa nọc độc rắn lục có 
sừng và máng xà Ai-cập). 

\ 


BỊ BONG 
( Brúlures ) 


Bi bồng là da dé bị cháy 
hay bị nước sôi, hay các nước 
hóa học như actdes sul furiques? 
acide azclique, VÔI söng V.V... 

-Bỏng chia ra làm ba độ : 


Độ thứ nhất : Hạng nhẹ, da 
bị bỏng. 

Do thứ hai: da bị bông nồi 
độp lên, đầy mọng nước. 

Độ thú ba : bỏng vào sâu 
đến thị, đến gân, giây thần 
kinh và tới xương. D6 là hạng 
nặng. 


Hạng bỏng nhẹ thì không 
nguy -hiểm đến tánh mảng 
nhưng cần phải chữa ngay dé 

D 2 Se E y 
tránh sự làm độc và 10 loét do 
vi trùng sinh ra. 

Nhưng đến dó thứ hai thì 
nguy hiểm, và nạn nhân có 
taé chết hoặc thành tật. Chân 


tay bị bỏng nặng thì các gân 
máu và giây thần kinh bị phả 
hủy nên tê liệt. Mắt bỏng thì 
bị đui. Nếu toàn thân thè bi 
bồng tht nạn nhân có thê chết 
vì các chất độc trong máu 
không có chỗ để bài tiết ra 
ngoài theo lỗ chân lông của da, 
tức là bịnh nhân bị « ngạt ».. 


Cách chữa : 


Bóng dó thú nhát, hang 
nhẹ ( B. du premier degré ) 


Räc lén những chỗ bị bông 


bột lycopode, bột gạo pha với 
phán de talc, carbonate de chaux 
hay oxyde de zinc. 


, Hay là, sau khi rửa HH 


chỗ bị bỏng bằng một ne 


nước sát trùng nhẹ, rồi đắp 
lên chỗ bị bỏng một miếng 
vải gạc (compresse de gaze) 


j 


Kach E nước boriqués froide. 


Bị bằng độ thứ bai, hay 
bị bỏng nhiều (Brûlure du 
2° degré ou brûlure étendue) 

Néu nan nhân bi ngät di thi 


» chich cho bệnh nhân camphre, 


coramine, caféine, Chich từ từ 
từng giọt một. 

_ Lau những chỗ bỏng bằng 
sérum physiologique, tồi lấy vải 


af 
- thẩm huile goménolée, vaseline 


däp lén chô dé. 

Nếu bàn chân hay bàn tay 
bị bỏng thì phải lấy vải gaze 
buộc ngăn ra từng ngón một 
dé tránh cho những ngón đó 
khỏi dính vào nhau (syndac- 
tylie). 

Rồi những ngày sau đó, dé 
tránh những vi trùng có thê 
nhiễm vào thì rắc bột stilla. 
‘mides hay pénicilline.. 


Mát bị bỏng (Brúlure de l'œil) 


Nếu bị bỏng do một chất lỏng | 


gây ra thì rửa mắt bằng nước 
nóng. ì 

Nếu bị bỏng do những chất 
hà tính (caustiques) thì rủa 
mắt bằng. bicarbonate de soude 


5 p 100. 
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Trong trường hop bị bỏng 
khác thì bôi trên mí mắt rất 
nhiều vaseline trắng nguyên 


“chất rồi đắp lên một miếng 


vải cũng thấm vaseline. 


Trong trường hợp màng 
giác mạc bị bông thì phải luôn 
luôn dáp nước nóng trén mắt. 


Bị bỏng do chất cường toan 
khoáng chất (Brülure par 
un acide minéral) | 
Trước hét phải rửa và băng 
bằng những thuốc nước bicar- 


bonate de soude 2 hoặc 5910 hay là 


carbonate de potasse. 

Bị bỏng do chất kiềm (vôi 

sống) (B. par une substance 

alcaline (chaux vive) | 
Phải rửa bằng nước acidulée 

par l'acide citrique Í9lo. 


Trong tnường hợp mát bi 


bỏng vì vôi sống thì phải rữa . 


bằng nước đường (eau sucrée) 
hay huile d'amandes douces. 
Bi bỏng do điền (B. par 
l'électricité ) | 

Trong nhiều trường hop 


không nên cắt bỏ hay cưa cắt 
som quá (résection ou ampu. 


<< 


ms 


_: 
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tation précoce) những bộ phận 
bị bỏng. 


Đắp lên vết thương KSC 


boriquée stérilisée. 


Trong trường hop vết bỏng 
rộng quá thì phải áp dụng 


GÁY XƯƠNG 


GÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


s 


phương pháp vá da (greffres 
`épidermiques). 

Trong trường hop bi bỏng 
hoàn toàn cả bàn tay, bàn 
chân thì phải nhờ thày thuổc 


giải phâu (intervention chirur- 
gicale). 


( Fraclure ) 


Bị té, bị đánh nặng hay bị 
vác thứ xe cán phải nhiều khi 


nạn nhân bị gãy xương. Nếu 
nắn sở ve ào chỗ ‘bi thương thì 
nghe xào xạo hay răng rắc do 
những mãnh xương bị øẩy cọ 
. Vào: nha: Nếu chân tay bi gay 
Xương thì tất dễ biết vì hình 


thê tay hay chân bị biến dồi ; 


cong di, rút ngán lai, vá khöng 
thé. cử động được. 


Nhưng nếu bị gẩy những 
Xương ở nơi khác như xương 
Som, xương quai xanh, xương 
söng thì phải chiếu điện mới 
biết dich xác được. 


hay nhẹ, và phải áp dũng nhiều 
phương pháp. 


Võ xương so 


dáu thi phái 
giải phẫu. 


Nếu gẩy xương chân, xương 
tay thì sau khi lắp hai dầu 
xương bị gẩy lại với nhau như 
cũ tồi ghép thêm hai hoặc ba 
cái nẹp (attelle), băng cây, 
bằng sắt dep, ấp chung quanh 
chân hoặc tay bị gẩy rồi cột 
chặt lại. 


Có khi phải ghép chặt vào 
chỗ các xương bị gẩy bằng 
những dụng-cụ đặc biệt làm 
bằng kim khí appareils mé. 
talliques). Hoặc dùng phương 
pháp bó bột (appareils plâtrés). 


Thường thường sau một 


T BINH BONG GẦN 


A H a D rẻ æ 
- tháng thì hai chỗ xương gäy 
mới liên lại voi nhau được. 


 nae de calcium V. V 


die. 
ke 


Trong thời gian đó cho nạn 

» nhân dùng các thứ bô xương 
nhu phosphate tricalcique, gluco- 
vá các 
» sinhtô bồ xương cốt như Vi- 


à lamine D, dầu gan cá thu, gan 


heo, bơ, SIS V.W.... : 
Nếu nạn nhân:đau nhức quá 


Khi bị té, bị đánh hoặc là 
cử động quá tầm của các khớp 
xương nên bị bong, hay làm 
đứt g gân và làm rách màng da 
bọc khớp xương. Những “chỗ 
hay bị bong gân nhất là các 
ngón tay, cô tay, khuỷu tay, 
cô chân, đầu gối chắn. 

Người bị bong gân đau nhức, 
máu tu lại làm sưng nóng, 
khớp xương không cử động 
được. 


_ Cách chữa : 


dau long não thoa nhè nhẹ lên 


“các chỗ bong gân. Dän nước 


nóng, 45° hay 50 độ. 


| ‘BJ BONG GÂN | ð 
K ( Entorse ) CA 


Dùng salicylate de méthyle hay - 


độ thì cho uống sardénal, pyra“ - 11 

midon, antipyrine V.V.» | 
Trong trường hop bi gär BI 

xương hở (fracture ouverte) 4 

tức là chỗ gãy xương cũng bị | 

một vết thương ngoài thịt như 

rách nåt thịt v.v... thì đồng _ 

thời vừa chữa gẩy xương mà e 

vừa phải điều tri ME thương 

thịt nữa. 


Đề người bị bong gân khỏi ` RI 
dau đớn thì chích novacaine vào í d 
chỗ hay gần vết thương. 


Mỗi ngày phải thoa bóp 
nhiều lần. Ban đẩu, nên thoa 
nhè nhẹ chung quanh vết 
thương rồi lần lần thoa vào 
giữa. và mạnh lên dần dần để 
bệnh nhân quen đi mà không 
thấy đau đớn đột ngột. 


Nếu có máu tụ lại nhiều 
trong khớp xương thì phải 


trích hút lấy máu đó ra. 


AÐ A ° 

Khi đã gần hết rồi, phải cử 
động từ từ để các khớp xương 
quen dân mà trở lại như cũ. 
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Ỉ | | | 133 5 
| | CÁC BỆNH NGOAI-THƯỜNG BỆNH NÉ DA 
| 4 SAI KHÔP XUONG trôn voi 40 gr borate de soude, de tanin, hay bằng nitrate d’ar- 
| lÍ á (Luxation hoặc bôi vào chỗ dau chất gent. - ị 
) cocaïne 21100. Hay là chế theo Hoặc chà bằng chlorate de po- Ca 


| | | 
| tasse 2gr pha với glycérine và 


“. toa thuốc này : 


Luôn luôn giữ che möm á 3 
|| ược sạch. Nên năng. xúc Tanin E d douces 125 gr 
Extrait de TH lội z I» Bime de bal 87 Hoặc theo bài thuốc dưới 
Ping đồ ăn loãng như cháo, Glycérine 30 > | `... L đây : 
un SE SE Ra e y Racine d‘orcanette |°" 23 Orthoforme pulvé- d 
`... Nitrate d'argent Í gr % Essence d'aman- risé Zgr | 
Xức vào chỗ níu lợi PHÊ ` Eau distillée 30 téi l0 > | Hes amères SR ra E | 
CIE a pha nhüng vi Muôn bót nhức nhði thì xúc A Tránh đừng ra ngoài khi Vaseline | KÉ Ál 
| miệng nước pha với lá coca ˆ trời lạnh hoặc có nhiều gió Lanoline aa i0 > d 
d, 
H A 


Sai khớp xương là do những 


đầu khớp xương đã sai lệch 


BỆNH SƯNG NÍU. LỢI 
( `... ) 


Nẻ môi, nẻ lỗ mũi 
Một ngày xoa nhiều lần 
thuốc chế dưới đây : 


Huile d'ammandes 


nước chừng 15 gr. | 


quá. Khi tắm rửa dùng nưỡc 
hơi âm ấm. | 

Muốn tránh sự nhức nhði 
khó chịu thì thoa pommades à 
la cocaïne hay Stovaine. | 


| Ễ 
A cử động quá mạnh, hoặc té đi trở lai chỗ : 1 í 
` H Á { Á ï ị D vã Gi 
| _ ngà nên các khớp xương trât ` Se EH re , “PHAN d Dee Aler Nếu bệnh xưng nhiều quả 
| ra ngoài chỗ cũ. Khöp xu Nếu bệnh nhân đau quả, ory Ee F có thể nung mủ thì xoa bäng 
iu lê p xwong nhiều khi phải dùng thuốc mé Kéi 2 T aeide chromique Í p 100. 
| † sai khớp đau nhức và không dê bệnh nhân không dau và Eau distillée 100 » Hay theo toa thuốc này : 
à fen được như thường. các gân cốt, bắp thịt nó dän - Trong uống sinh tố B-và PP. d Tiết blé 4 
I Nhìn vào hay sờ nắn vào chỗ ra thì mới dễ nắn rút. ị Chữa bệnh xưng níu lợi sr ER o 
MAN sai khó z PARAYA à E 
) Í n SH EE sé thấy khác Sau khi khớp xương đã trở ở người có thai Hudrate de chloral aa Í5gr d 
1 H n i Á x 1 há E) R x 4 ` S 
vói Gs Get ne an á lo di, Ce E í Xúc miệng luôn luën- Riêng con nít thì cho bôi 
jo 1 E nee RoS Xoa vào lợi nước lycérine beraté &Ð30. - Gi 
hán ra. VỚI baume tranquille dè däp | V CET ie E Sr) 
| buộc lén chô xương bị sai —— | là 
| Cách chữa: khớp đó. j 
hệ | Phải cử động từ từ dé các ` : 
Phải bóp, nắn, rút cho các khớp xương quen lần như cũ. lýð Ale gp 
' SE erçures 
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Nả tay 

Rửa tay bằng nước ẩm với 
xà bông có chất gờ-li.xê-rin 
(glycérine). Rồi xoa cold-cream, 


glycérolé d'amidon, _hualomiel›. 


hoặc bôi theo toa thuốc sau 
đây: 


CÁC LÕI TÂM RÚA 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


Mentho! ` 3 H cgr 
Huile d'olive 10 » 
- Lanoline 20 » 


Mỗi ngày xire hai lần. 


Nên dùng thêm thuốc có 
sinh tố D «per os». 


maas 


( Bains ) 


Sự tám rửa rất cần thiết và 
là một sự bắt buộc dè giữ vệ 
sinb cá nhân và vệ sinh xã hội. 
Năng tám rửa chẳng những 
da dẻ dược sạch sẽ, không 
hay mắc bệnh ngoài da, mà 
lại con mục dich khác là vấn 
đề hỏ hấp của thân thể qua 
các lỗ chan löng. Vấn đề 
bài “tiết chất mồ hôi cũng 
quan hệ như các sự bài tiết 
khác như đi tiểu, thô v.v... 


Có rất nhiều bệnh còn phải 
tắm nữa mới giúp cho bệnh 
chóng khỏi... 


Dưới đây là các lối tắm khoa 


học, nghĩa là có pha các chất 


thuốc, để tắm cho thân thể 
khoẻ mạnh, hay để chữa bệnh. 


ở những con nit cor nhỏ, 
mực nước tắm khòng nèn bao 
giờ hạ thấp dưới 28 độ. Ở 
những đứa lớn hơn, có thể 
giữ độ nóng từ 26 độ. - 

Tấm bö (bain tonique) tù 
290 tới 30 độ. 

Tắm chỉ thống (Bain cai. 
mant) từ 340 toi 38 độ. 


Ở những đứa trẻ hay giật 
mình và hơi có bệnh thần 
kinh thì tắm nước ấm, mỗi 
lần tắm lâu từ 15 tới 30 phút, 
nước tám háy pha thèo toa 
thuốc dưới đây : 

Tilleul en bractées 50 gr 
19 > 
Pha oi nước dun sôi 1900 > 


Feuilles d'oranger 


CÁC LOL TẮM RỬA 


Mỗi lần tắm pha với nước 
tám chừng từ 25 tới 30 lít. 


Tấm thuốc (Bains médica- 


_ menleux ) 


Tắm có chất kiềm thơm 
Áalcalin parfumé) 


Essence de lavande Í gr 
Carbonate de soude 
pulvérisé 200 > 
Tắm một lán. 
Hoặc À 
Essence de lavande ` 2gr 
Coumarine pulvérisé  25cgr 
Musc artificiel pul- 
"`. ~ vérisé 5»? 


Carbonate de soude 
e pulvérisé 200 > 


Tắm một lán. 


| Tám amidon : 


Bỏ từ 500 tới 1000 gr amidon 
trong hai lít nước rồi pha vào 
nước tám. 


Tắm aromatique (Hương 


mộc ) 


Bỏ những miếng aromatiques. 


tír 500 tới 1000 gr vào trong 5 
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o . w A 
lit nước đun sôi. Khi tám «0 
vào voi nước tám. 


Tám arsénical : 

Bỏ từ 2 toi 10 gr arsénfate de 
soude vào trong bồn tám. 

Hoặc :- 

Sous-carbonate de 

| soude _ 150 gr 
6 » 


Arséniate de soude 


Tắm lối Barèges nhân tạo: 


Monosulfure de so! - ;, GG 
dium 

Chlorure de sodium 
Carbonate de soude 
desséché 30 gr 
Bó váo trong mót thüng tám 

sơn trắng. 

Tám lỗi Bourbonne : 
Carbonate de soude 100 gr 
19 > 


Bromure de sodium 


Chlorure de sodium 590 vã 


Một lần lắm. 


Tấm lỗi La Bourboule : 
Arséniate de sodium 
- cristallisé 2 gr 


Bicarborate de soude 250 » 


EE 
SE 


bee Ce 


a 


Tám hoi carbo : 

Pha vào với nước tắm 19% 
chlorure de sodium; 100gr Mear: 
bonate de soude và 100 gr nước 
acide chlorhydrique 42910. 


Tâm thuốc géÌatineax : 


Bô 500 gr Gélatine concassée 
vào 2 lít nước, lắc mạnh rồi 
dô vào bồn tắm. 


-_ Tắm iodé: 


Iode 10 gr 
Iodure de potassium 20 » 
Nuéc 250 > 


Đồ tất cả vào chậu tắm bằng 


cây. 
Tâm ioduré : 


lodure de potassium ` 2 gr 
Một lần tắm. 


© e 
Tắm lỗi Kreuznach 


Chlorure de sodium 400 gr 


— de calcium I > 
Sulfate de magné- 
sium 100 > 


Bromure de potas- 
i sium 4gr50 
Todure de potassium 50 cgr 


CAC BỆNH NGOALTHUCNG 


Tartare de fer et 
de potassium Í gr 


Nuóc QS.p. llit 


Tắm biền nhân tạo : 
Iodure đe potassium O gr50 
Bromure de potas- 

sium 5 gr 

Chlorure de magné- 
sium 258 $ 

— de calcium 


cristallise 259 > 


Sulfate de magné- 
sium 500 » 


Sulfate de soude 1000 > 
Chlorure de sodium 3000 » 
Pha được 100 lit nước (toa 
thuốc của Gerbelaud). 
Tắm lỗi Néris : 
Sulfate de sodium | mỗi thí: 
Chiorure de sodium 29 gr 
Carbonate de sod um 80 > 


( Tám 


hương thơm có chất mặn) 


Tắm lỗi Pennès 
Bromure đe potas- 

sium Í gr 
Carbonate de chaux Ia 


H 


CAC LỒI TẮM RỬA 


Carbonate de soude 300 gr 
Phosphate de soude 8 > 


Sulfate de soude 5» 
— d'alumine 1 
— de fer 3 » 

Huile essentiel de 

lavande 
» essentiel del > 
thym aa Í > 
» essentiel de 
romarin 
Teinture de staphi. 
saigre 50 > 


Tâm lõi Plombières : 
Carbonate đe soude 100 gr 
Sulfate de soude 60 » 


Gélaline 100 » 

Sel marin 20 » 
Tám mán: 

Sel gris 5 kgr 


Cũng có thề tắm mặn nước 
nóng từ 5 tới 10 kgr sel marin 
(muối bièn). 
Ở con nit: 


Sel gris Í kee 
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Pha với 30 lít nước nóng. 


Tắm nước mặn nhân tạo 
rất tốt, cứ hai ngày tắm một 


- lần. Nếu sợ tắm muối không 


sẽ bị kich thích, thì cho thêm 
amidon, theo toa dưới đây : 

Chlorure de sodium 1000gr 

Amidon k „500 > 

Carbonate de soude 50 » 

Một lần tắm. 

Dưởi đây cũng là một toa 
thuốc tắm mặn nữa (Bain de 
salins). | 

Bromure de potas- 

sum 5 gr 

Iodure de potassium  2gr20 

Sulfate de sodium 170 > 

Chlorure de sodium 330 » 

Pha với từ 125 tới 150 lít 
nước tắm cho trẻ con. 


Tắm xà bông (Bain savon- 
neux) 
° ` ` 
Bỏ 1 kgr xà bông thường 
vào 5 lit nước nóng, khi tắm 
lắc mạnh lên, 
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Tám bột cải ( Bain sinapisé) 

Bó 1kgr Farine de moutarde 
váo trong nuóc tám. (nguði 
lón). 


Ở con nit thì chỉ cho 100gr, ` 


bỏ vào mót cải túi như túi pha 
cà phê, rồi nhúng tài 


Vào nước.. 


Tắm sulfureux : 
Bỏ 100 gr Trisulfure. đe potas- 


sium Vào trong nước tám. 


Ở con nít thì cho từ 39 tới 
50 gr Trisul fure de potassium Vào 
trong 40 lít nước nóng thôi. 


Tám térébénthiná : 


Emulsion aqueuse đe : 
= 


savon noir x 
GE EI a 
Essence de térében.|,, 
100 gr 


thine 


Khufiy đều thuốc này vào 
nước tắm. Nước nóng thì giữ 
từ 40 tới 45 độ. 


vào 
æð 
nước tắm cho bột mù-tạt ngấm 


CÁC BỆNH NGOẠI-THƯƠNG 


Tắm valériane (nữ-lang- 
hoa ) 


Bỏ vào 10 lít nước, 1 kgr rễ 
cây nir-lang-hoa (racines de 
valériane) rồi đồ vào bồn tắm, 


Tắm Vichy : 


Dùng sel de Vichy hoặc Bicar- 
bonate de soude 500 gr, khuấy 
vào nước tắm cho TT 


Tám biền thật ( Bain đe mer) 


Những trẻ con có nhữn 
bệnh sau đây cấm không được 
tắm biển thật : 

Những đứa trẻ dưới 3 tuồi. 

Những đứa trẻ bị bệnh thần 
kinh, bị bệnh tay chân giật 
múa (chorée), dau mát, toét 

mắt, bệnh sưng khí quản, bệnh 
lao phôi, bệnh tê liệt, bệnh về 
tim, bệnh dái đường, bệnh họ 
gà, phải trốn khỏi biển và xa 
hẳn bò bé ngay lập tức. 


BENF CHÁY DAN 
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BÊNH CHÁY RÁN 
( Phtiriase ) 


Bénh chäy rán lá bénh trong 
minh có rán, trén đầu có chấy 
(chi), ở dưới háng pubis) có 
Tận v.v... thì người 
dùng có một lối chữa độc 
nhất là rắc hoặc xịt thuốc sát 
trùng. 


Thuốc sát trùng hiệu nghiệm 
hơn hết cho bệnh chấy rán 
là thuốc D.D.T. 


Khi trên đầu có chấy thì 
không cần cắt tóc đi mà chỉ 
việc rắc bột D.D.T. lên đầu, 


ta. chi 


lên tóc là khỏi. 


Khi trong minh có rận, thì 
trước hết giết rận bằng chất 
D.D.T. rắc lên quần áo, Rồi 
nấu giặt cần thận, rận sẽ bị 
giệt hết. Mỗi một người bệnh 
cò chí rán phải dùng tới 50 đến 
100 gr bột D.D.T. 

Bòi DDT. cüng có thể giết 
luôn được cả rệp ở giường 
nệm, chiếu và bọ chét nữa, 0 
những đồ dùng, người ta dùng 
thuốc nước đề xịt, tiện hơn. 


lÌ 


PHÂN THÚ TU 


A i 
lì 


` CÁC BÉNH THUỘC BỘ HÔ-HÀP 


D 


CHỮA NGƯỜI BỊ NGẠT ` 


CHỮA NGƯỜI BỊ NGẠT : 
( Asphyxies ) : 


Bị ngạt thở vì có bệnh sưng 
phôi. (asphuxie au cours d'une - 


pneumonie ou  broncho-pneu- 


“monie. ) 


Cho uống những. thuốc. long 


dom (expectorants}. 0 những 


người trẻ và có sức, áp dung 
phương pháp trích máu 
(saignée). ; yE 

Cho thở bằng hơi dưỡng 
khi. Mô Að 


Chữa con nít mới đẻ bị 
ngạt ( ph đe nouveau- 
nés ) ; 

Lau ngực, mình WE dira 
bé bäng mót cái khán uót, hay 
thoa báng alcool- 

Nếu đứa bé hãy còn bi ngạt 
chưa thô được thì cắt rún 
cordon (ombilical) đứa bé và 
đắm nước nóng có hột cải (bain 
chaud sinapisé), hay là tắm nước 
lạnh, rồi tắm liền nước nóng 
ngay, cứ làm như vậy cho đến 
khi nào đứa bé khóc. lớn 
tiếng lén thì thôi: Cũng phải 
đàm cách thở nhân tạo là qo 


_ hai tay rồi lại hạ xuống s chừng 
vài phút. : 


Nếu đứa trẻ vẫn chưa thở 
được thì åp dung ngay phuong 
pháp thôi hơi vào phôi 
(insu ƒƒlation) đứa bé bằng một 


cái thôi hơi ( insuƒ flateur de 
Ribemond Dessaignes). Ap dụng ` 
đối thổ đó chừng từ 15, 30 tới 
60 phút, dira „tré sẽ thở được 


và khóc thét lén. 


Bi ngạt vì chất dưởng hóa ` 
. vật thán tó: ( Asphyxiè par cn 
oxyde de ' carbonne, acide ` 
carbonique ) Dhs 


I.— Làm cha nạn - nhân thở 
lại 


Các phương pháp của öng 


Schafer được áp dụng nhiền. 
` nhút : 


f) Sau khi dem nan nhân há 


ra khôi chô xáy ra tai nan, 
người ta dé người dó nằm sáp. 
Trong trường hợp bị ngạt thổ. 
vì chất. dưỡng hóa vật cfa, 
thán tố (oxyde de arbenn 
Hơi than đả, than củi, bị ngột 
vì khói xông ra nhiều, như: 
trong đám cháy nhà, v.v. 
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Düng phương pháp của Schafer 
rät có hiệu nghiệm. 


2) Người đến cứu phải cổi 


lên lưng nạn nhơn, dùng hai 
bàn tay dé áp bộ ngực của 
người đó. Phải đi theo chiều 
ngược từ dưới lén phia đầu 
và {tr phía sau di toi phia 
trước. 


3) Lâm cử động này, từ 15 
cho đến 16 cải trong một phút 
đồng hà. 


H — Bơm hơi thở vào 


Chất hơi dùng để cứu cấp 
người bị ngạt thở (carbogène) 
gồm có 93070 duóng khí 
(oxygène) và Zeie toan thủy 
của thán tố (acide carbonique). 

_ Người ta thường dùng cải. 
bộ máy của bác sí Get dé cứu 
nạn nhân. Các đoàn chữa lửa, 
cứu thương đều tó sẵn nhiều 
bộ máy cứu người bi ngạt hơi. 


` Bơm hơi déng khi trong 


sach (oxygène pure) co" khi làm - 


nguy hièm đến tánh mạng 
nạn nhân. Người ta chỉ dùng 
chất dưỡng khi tr ong sạch để 
tiếp cứu mấy đứa bẻ mới sinh. 
ra thôi. 


CÁC BỆNH THU )C:30 HÔ-HÂP 


$ 


Trong khi nạn nhân bắt đầu 
thổ lai, chở nên làm cho he 
thở theo lối nhơn tạo nữa, 
Phải bơm hơi dưởng toan thần 
(carbozène) vào trong hai l¿ 
phôi của họ. - | 


Những chất thuốc chích đượt 
dùng là dầu long náð (huile 
camphrée) thuốc nước sanh vật, 
physiologique), chích 
lấy máu (saignée) hay là sang 
máu cho bệnh 


fusion). 


Trong trường hop có người 
bị ngạt hơi thở vì chất hơi than 
(oxude đe barbone); người ta phải 
chữa họ theo lối thở tự nhièn 
bơm chất dướng toan thän 
(carbogène) vào trong buồng 
phổi và dem họ 
thương tức tốc. : 


(sérum 


nhon (trans- 


vào nhà 


“Muốn cứu cho nạn nhơn 
được thoát chết, những người 
đến tiếp cứu và các bác sĩ phải 
hành động cho thật man le và 
cho có ph ương pháp mới được. 


Khi nạn nhân đã thở ee 
rồi, che uống theo toa thuốc. 


đưới đây ; 


LA 


CHỮA NGƯỜI BI NGAT 


Acétate d'amsioniagte 10 gr 
Liqueur d'Hoffmam 2? 
Se de f- eurs 
d oranger 30 


Nuéc Q.S p 150 cc 


DH 
Uống từng muôm lớn một. 


Cứu người bị ngạt vì thắt 
cô. 
( Asphyxie par strangulation ) 
Mang nạn nhân xuống. Cắt 
ngay cái giây di. 
Trong trường hợp mát đã 
xanh xạm lại cụanose) thì phải 
trích máu saignée và áp dụng 


ngay phương pháp thổ nhàn 
tạo, bơm chất carbogène. 


Bị ngạt vì chết đuổi: ( As- 


phụxie par submersion, noyés ) 
; | 
Vöt ngay nạn nhân lên. 
Cới bô áo ra ngay. Đặt nạn 
nhân nằm trên một chỗ bằng 
phẳng, rồi áp dụng lối thở 
nhân tạo ngay (respiration arti- 
ficielle). 


Đề người bị chết đuổi nám sấp 


xuống, đầu nghièng về một 
bên; hai tay duði thẳng lén đầu 


Bồi người chữa cưổi quy lên 
hai đùi nạn nhân, do thẳng 
hai cánh tay và ấn mạnh hai 
bàn tay vào hai bên bang mõ, 
chô duoi ba sườn: nạn nhân, 
để như vậy chừng 2 phút rồi 
lùi lại đằng sau, 2 tay 
vẫn ấn nguyên vào chỗ cũ, cứ 
làm như vậy từ 15 tới 16 lán 
trong mòt phút, bệnh nhàn sẽ 
từ từ thở. được. 


ngöi 


Đồng thời, chườm nóng cho 
bệnh nhân bằng một hòn gạch 
hay cái bàn ủi hoặc cái túi vải 
đựng căt hay gạo rang nóng. 
Ðé ở mũi bệnh. nhân một ve 
thuốc ammoniaque dé cho bệnh: 
nhân ngiri, cho chóng tỉnh lại. 


Sau đó, kéo lưỡi bệnh nhân ra 


that manh vá lai dé co vào với - 


một nhịp đều đều một phút 
là 15 lần. 


Xöng hơi carbogène. 


Trong những, - trường hợp 
bệnh nhân mặt mày xám xanh 


lai (noyé bleu, cyanotique) nghĩa 
là máu trong người còn lưu 
“thông, thì áp dung trích. máu 


(saignée và chích gån cho bénh 


nhân Í cc coramins- 
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Trong trường: hợp bệnh 

_ nhân đã trắng bệch, ngất hẳn 
di (noyé blanc, syncopal) nghia 

lá khi máu không lưu: thong 
nữa, phải chích swabaïne hoặc 

_coramine (1 cc) chích theo lối 


intra-cardiaque. Vá phải sang 


máu từ 200 toi 250 cc (irans- 


fusion sanguine 200 à 250 ec ). 


Nếu bệnh nhân đã hơi hồi 


tỉnh thì chích thịt huile camphrée 
Và sulfate de uerai 


BỆNH HO THƯỜNG. 
( Toux ) 


_ Bệnh ho thường cñng như 


á, chứng nóng lạnh “thường, là 


phần ứng của cơ thể dé chống 
lại vi trừng trong khi lệnh 
nhân có thể sẽ mắc những 
chứng bệnh sau đây : Sung khi 
_ quản, ho gà, bệnh cúm, đau yết 
háu, sưng phổi, ho lao phôi 
vu, Vậy, phải tìm và chữa 
những bệnh chính, nếu. có, Và 
môi bệnh, khi có ho kèm theo 
dën chữa riêng cho bệnh đó 
(Kem những bệnh dó, có Hội 


trong sách. né ày). 


na ra, nếu bệnh chi ho 
thường thôi. mà, Kong xây ra 
biến chứng ` gi CEA má ho nhiều 


thì người ta gọi là Ho thần kinh, 


ho phản ứng (Tour nerveuse. 
réflexe). Dưới dây là cách chữa 
bệnh đó : i i 

Xem xét và giữ gìn hai lô 
mũi và cô hong. 


>Pinn kiếm và điều trị những 
bệnh thuộc dạ dày và gan. 


Trong mọi tr tường hợp khác, 
thì chỉ dùng những thuốc trị 


S thän "kinh suy SEA ( médi- 
‘camenteux du nervosisme). 


Bói vào. yết häu nuóc cocaine 
5 hay 102}. 
Sau hét, trong những con ho 
dữ dội, xịt thuốc eklorare de 
méthyle 0 sau gáy Wu? bénh 


^ 


nhân. 


BỆNH SUNG KHÍ QUẦN 


BỆNH SUNG KHÍ QUAN 
( Bronchites ) 


Bệnh sưng khi quản phát 
sinh ra do bệnh nhân nhiễm 
phải vi trùng ở ngoài hoặc do 
vi trùng sẵn có ở trong cô họng 
và đầu cuống phôi nay sẵn có 
co hội như bệnh nhân bị suy 
yếu, không chịu được sự thay. 
đồi thời tiết v.v... mà phát 
sinh ra. e 

Thường thường bịnh sưng 
khí quản là do những vi trùng 
NÀY : staphylocoque, streplocoque, 
catarrhalis, pneumocoque. 

Ngoði ra, có khi cüng do 
những vi trùng ho gà, đậu 
mùa, sôt rét, bệnh cúm, đau 
bạn phát sinh ra nữa. 

Ban đầu, bệnh nhân thấy 
nget mũi, sô mũi, hắt hơi vặt 


tồi húng háng ho. Trước còn 
hozkhan, sau mới ho ra dòm 


ri. Bệnh nhân thấy tức ngực, 


råt cô họng, tim dan le trong 


môi cơn ho. 


Nếu chữa, bệnh së hết. 


Trong trường hợp bệnh thành 
D LS? H À H 
kinh nièn thì nguy hiểm vì 


` EI 


Xe ~ a H + 
phôi sé nở rộng, có thê và sẽ 
mắc chứng lao. 


Cách chữa : 


» 


I — Bệnh nặng người lớn 
(B. aiguë des adultes) 
Ngay tir dáu, khi bénh nhán 
thấy chóm nóng lạnh phải 
nằm nghỉ nơi giường, trong 


một buồng giử nhiệt độ là 18 - 
độ ; cho uống nước canh và ` 


sữa nóng, nước trà loäng. 


“Làm theo toa thuốc dưới đây 


đề uống : 


Feuilles de guimauve) e 


Racines de guimauvelaa 30gr - 


>  depolygale, „ 
> de réglissefaa 10 > 


Fleurs de pavots 
blancs; e 

» de pavots\aa 5 > 
Gd 


Làm thành 4 gói: đều nhau: 
Bỏ 1 gói vào một lit nước dun 
sôi vá pha mót chút sirop dé 
capillaire cho khỏi đẳng. 


LOST BAT he vb deene RS + 0 «.o.....—..... 
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Đồng thời, cho uống: 


Teinture de racines 
d'aconit Í gr 
Eau de lautiercertsé 5 
Sirop de codéine e 
» de toiu {aa 30 > 
Eau distilée 100 > 
Cứ cách hai giờ; uống một 
muðm ăn chảo. 


Đề làm giảm bót những cơn 
ho dir dội và cho khí quản 
khỏi khô, hảo thì xông hơi 
nước sôi pha vói essence de té- 
rébenthine, de teinture d‘eucalyp- 
tus hoặc teinture de benjoin, VỚI 
dung lượng 1 muỗm cà phê 


“thì pha với 250 gr nước sôi; 


hoặc; hơn nữa, 20 giọt thuốc 
goménol hay terpinol. 


Menthol 30cgr 

Goménol 5 gr 
Teinture d“eucalyp-| = 
lus) aa 

» de benjoin) 25 cc 


Bó 1 muôm cà-phè thuðc 
mày vào 300 gr nước đun sôi, 
dë xông cho bệnh nhân nem 
` (Herzen). 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HỎ-HẮP 


Goménol E 
T erpinol aa D gr 


bó 10 giot váo trong mót tö 
nước sôi dé xông cho bệnh 
nhân ngüi. 

Nên tây trùng và giữ gìn vệ 
sinh lỗ mũi, mồm-và cô họng. 

Trong trường hợp bệnh 
nhân đau dón quả thì áp dụng 
lối giác hơi. 

Đề chữa nóng lạnh : 
Uống toa thuốc dưới đây : 
l2 cgr 
30 » 


Làm thành một hoàn : uống 
từ 2 tới 3 hoàn mỗi pgày. 


Sulfate de quinine 
Pyramidon 


Cüng có thè uống aspirine, 
phénacéline V.V... 


Đề chữa chứng ho vá mát 
ngú. 


Cho uống Chlorhydrate de 
Þapavérine, panlopon, sirop dia- 
cote, sirop de codéine, la poudre 
de Dower (30 cgr, 3 lần một 
ngày hoặc 50 cgr thuốc nước) 
Bromoforme (50 cgr đến Í gr 
mội ngay). 


LL Bun SUNG KHÍ QUẦN 
| 


Hoëäc theo toa thuốc sau đây: 
Sirop diacode 140 cc 


Eau de laurier-cerise 10 > 


Téinture de raci:es . 
doe nit lgr50 


Cử cách 3 giờ uống một 
muðm lớn. Buôi chiều muốn 
ngủ được uống 2 muôm trước 
khi ngủ. 


Hay là, theo toa dưới đây 
nữa : 


Teinture đe racines 


đ'aconit  2gr20 
Cod gine 70 cgr 
Alcool à 900 50 gr 
Bromo forme pur igr40 


Sirop đe tolu | 
» dc laurier- ~ 230er 


cerise 


» de Deses. 
sariz Q.S.p. I lít 


Độ lượng : Người lớn, từ 3 
toi 5 muðm cháo môi 24 giờ ; 


We con nit, từ 2 tới 5 muðm cà- 
D - G GE 
phê, tùy theo tuði. 


Trong trường hợp khạc 
đàm khó và mệt nhọc 
(En cas d'expec!oralion dif- 
ƒicLe ct pénible ) 

Cho uống thuốc long đàm : 
racines de polygala Và ipéca chế 
dưới hình thức sirop. 

Hoặc uống từ 2 tới 6 gr 
thuốc nước benzoate de soude. 


Hay theo 2 toa dưới đây : 
Décoction đe poly- 
| gala 20Jo 150 gr 
Liqueur ammoricale 
~ anise l» 
Sirop d ipéca com- 
posé bụi 20 » 


25» 


Cứ cách 2 giờ uống mọ 


» de totu 


» diacode 


muôm. 
T hiocol 4 gr 
Benzoate de soude 4 > 


Infusion de po y ala 153 » Á 
Si op de loÌu * |= 


» de capilai:elaaQ Sp. 
> dia ode 250 cc 


D 
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\ 
Cứ cách 3 giờ nống mót 


__ muỗôm cháo. 


Trong thời kỳ bớt nóng thì 


. cho ucno: 


Terpine lo 
Baume đe tolu aa 10 cgr 
o Codéine is 


Làm thành một viên, uống 
S viên một ngày. 


Khi cơn nóng lạnh đã hết, 
dừng cấm bệnh nhân ra ngoài, 
nếu khi trời tốt dep; sự thay 
dëi không khí là một sự rất 
tốt dé bệnh chóng hết. 

Trong trường hợp bệnh 
nặng, nhớ dừng cho uống 
những thuốc vomitifs và những 


thuốc có chất antimoine. 


Đề trợ sức cho bệnh nhân 


thì dùng acétate d“ammoniaque 
từ 4 tói 6 gr, extrait de quin- 
quina À gr, noix vomique. Sul. 
famides thi dé trù các vi trúng. 

Trong khi binh phuc, thoa 
đẳng trước ngực và sau lưng 
thuốc chế theo toa dưới đây : 


Alcoolat de genièure 120 gr 
» de lavande 60 » 
Essence de térében- - 
thine 30 » 
Menthol Ce 
T'hymol | aa 20cgr 


CÁC BỆNH THUỘC BÖ HÔ-HẮP 


Thuốc dé thoa. 


Làm cho bệnh nhán hưng 
sức bằng cách cho dùng từ 2 
tới 4 mgr, mỗi ngày, thuốc ar. 
séniate đe strychnine. 

Nếu dòm không chịu hét 
thì uống eau d‘Enghien, sảng 
s ` su af 
và chiêu, uống Í phần tư ly 
pha với 3 phần sữa nóng. 


IT. — Bệnh nặng tré con 
( B. aiguë des enfants) 


Ngay từ đầu, nằm nghỉ ở 
giường hoặc đi lại quanh quần 
trong phòng. : 


Uống đồ uống nóng, sữa 
nóng cho đường và 1 muỗm 
rhum ; ăn cháo, canh. 

Uống thuốc dưới đây : 


Hysope ` 
-Lierre terrestre }® 5 
Polygala EA 87 


Pha với một lit nước, rồi 
thêm : 


Sirop de guimauve 30 gr 
Đồng thời, che uống thuốc 
long döm và ngừng ho dưới 


đây : 
[péca ÍS tới 30 gr 
pha với : mi 


Nước nóng 


100 gr 


$ 
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D Thêm: 


A 
bh 


A 


k; 
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` Benzoate de soude D'or 
Sirop de SEN ið 
a decodéine laa 15 > 


Cách 2 giờ uống một muỗm 
nhỏ (tré con từ 6 tới 10 tuði). 
 Décoction de poly- 
gala 139 gr 

Benzoate de soude I > 
Bicarbonate desoude 20cgr 

» d'ipéca 10» 
Cách 2 gið uöng môt muðm 

án cháo. 


Đề chữa nóng lạnh : 

Cho uống aspirine 10 cgr, 
mỗi một năm tuôi, hoặc chle- 
rhydrate de quinine làm thuốc 
đút lỗ đít, hoặc euquinine pha 
với xi-rô uống từ 10 tới 25 cgr. 


Đề chữa ho dë dội và 
mất ngủ : 
Chỉ những tré nit từ 3 tuôi 


trổ lên mới được uống sirop de 


codéine, theo trọng lượng hàng 
ngày đưới đây : 
` Tù 3 tới 5 tuði từ 3 toi 10gr 
Từ 5 toi 10 tuôi từ 15 tới 25 > 
Từ 10 tới 15 tuôi từ 15 tới 


`. 22 ET. 


Thuốc nước thì uống droséra 
(10 giọt môi một năm {uði)> 
la teinture de belladone (2 giọt 

E S Re 3 \ 
mỗi một năm tuði). 


ofo 


Nếu nghỉ hoặc hay biết dich , 
Nếu nghỉ hoặc hay biết díc 


xác là nguyên nhân vì vi trùng 
thì cho dùng thêm Sulfamides 
đắp nước nóng lên ngực và 
tắm nước nóng. 

Trong những trường hợp 
bệnh trầm trọng hon nữa thì 
cho dùng acétate d'ammoniaaue 
; E A ` 
(50 cgr môi một nám tuôi) 
hoặc uống theo toa thuốc sau 
đây : 


15 đến 


(are hay rhum chủ 
Sirop simple 272 
Teinture de cannelle 2? 
| ;:. 60» 


Nuóc ` 
Mỗi giờ uống 1 muôm cà- 
phé. 


Hay: 
Acétate d'ammonia- 

que Í gr 
Benzoate de soude 30 gr 
Sirop de capillaire 30 gr 
Eau de tilleul 60 > 


ống tung muôm một trong ; 
24 giờ (tré nit từ 2 tới 5 tuôi). 


III — Bệnh sưng khí quản 
kính niên( Bronchite chronique) 

Tìm kiếm và chữa nhing 
bệnh chính : ho lao, sưng thận 
(néphrite), bénh khi thing 
(emphysème) bệnh hen v.v... 

Tránh những cơn gió lạnh. 


Chườm khô hoặc bóp rượu 
trên ngực y ‘à chân tay. 


Đừng ra ngoài lúc khi trời 
ầm thấp, tránh những chỗ ở 
hay thay đôi thời tiết luôn 
luôn. 


Trong mùa hè không nên 
ở thành: thị náo nhiệt. 


Tắm nước nóng luôn luôn, 
hai ngày tắm một lần. 

Không nên hút thuốc. Đừng 
ở những nơi nhiều bụi bặm. 


Không nên hải, nói nhiền 
và làm những cử động phải 
thổ nhiều. 


Dùng thuốc : 

Người lớn : 

Bệnh sưng khí quản ướt (For- 
mes hưmides) nghĩa là có nhiều 
nước vàng. Trong trường hợp 
này nên dé y vá dièu tri bệnh 
Lâm - ba - quản e Ver 


- trước hết, 
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Cho dùng những thuốc bal- 
samiques, những thuốc long 
đờm, những thuốc astringente, 
la bellabone, l'aconit. 

Uống terpine (6 tới 8 cgr) 
eucalyptol (8 tới 10 cgr mỗi 
ngày, le thiocol. (3 tới 6 gr). 


Hay theo hai toa thuốc đưới 
đây : 


Terpine pulvérisée 
Acide benzoïque {aa ÏÖcgr 
Chlorhydrate d'he- 

roïque 2 mgr 


Làm thành một viên, uống 
5 tới 6 viên mỗi ngày. 
Terpine pulvérisée 3 gr 
Sirop de iérében 
thine ~ 

# de tolu : }” x 

» de codéine 60 > 
Julep gommeux Q.S.p. 250cc 
Uống từ 4 tới 6 muỗm một 

ngày. 


"Cho nống duotal (2 gr) phos- 
photal (từ 3 toi 5 gr) hoặc cré- 
osotal (từ 2 tới 3 muôm cà phê 
mỗi ngày, uống pha với một 
chút fleurs d“ oranger). 


Hoặc : 
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Duolal (carsonate 


de gaïacol 50 gr 
Chlorhydrate d'hé- 
roine 3ngr 


Làm thành một viên, uống 
4 viên một ngày. 


Bệnh sưng khí quản khô 
(Forme sèche } ` 

Đẻ ý và điều trị bệnh phế- 
khi-thũng (emphysème 
naire). 


pulmo- 


Trong bénh này bênh nhán 
sẽ ho khan, ngôp hơi, tức ngực 
khó thở v.v... 

Nhưng dù có ho khan dữ 
đội, sức lực có kiệt quệ, và 
ngộp hơi (suffocant) cũng 
không được dùng opium, hay 
belladone. Cho bệnh nhân dùng 
bromof orme (20 tới 60 cgr) aco- 
nit, codéine, héroïne (1 tói 2cgr), 
dionine, chloral. 

Hoặc theo toa đưởi đây : 


Chlorhydrate d'hé- 
roine  ÏÚ cạr 

` Eaudelaurier-cerise 20 gr 
Uống từ 15 tới 20 giọt pha 
với một chút nước dường, 3 


hay 4 lần một ngày. j 


Hay cho uống codo forme Botiu 


từ 5 tới 6 hoàn một ngày. 


Ngoài ra, nên xông bơi cho 


bệnh nhân để thổ bằng nước ` 


sói và thuốc dưới đây : 


Menthol j~ 


Eucalyptol ` taa Í gr 


Goménol ÞAR 


Teisture de benjoin] ææ 
Alcoolat de Fiora-} aa 
vanti} 59 gr 


Mỗi lần xông hơi xông một ` 


à ` Le 
muöm cà phê. 


Trẻ con: 


Làm bài thuốc dưới đây að 
thoa bóp. 


Essence de térében- 
thine 39 gr 
Baume de Fioravanti 30 » 


Sáng và chiều, thoa lén i ngực 
bệnh nhân. 


Bên trong cho uống sirop de 
sève. de pin» sirop de térébenthine 
từ 1 tởi 2 muôm một ngày, 


Theo toa thuốc đưới đây : 


Extrait de quinquina 1? gr 
Fleur de soufre 5 » 
250 » 


Sirop de gomme 
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Uống một muôm chảo sáng và 


chiều. 
"Với những đứa trẻ có bệnh 


~- loa lịch (scrofuleux) cho uống 
_ thêm dầu gan cá thu `ó. dung 
lượng từ 2 tới 4 muôm một 
__ ngày. 


Hoặc theo toa dưởi đây : 


Créosotal 3 gr 
Dầu gan cá thu Q.S p. 125cc 


Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 
một muóm., 


- Cũng cé thể thay đầu gan cả 
thu bằng sirop iodotannique, an- 
tiscorbutique hoặc de rai fort iodé. 

Cho chủng tắm chất lưu 
hoàng (bain sul fureux) (Xem mục 
€ các lối tắm > trong cuốn này) 


IV. — Bệnh sưng khí 
quản ho ra máu (Bronchite 
sanglante) ` 

Để riêng bệnh nhân ra, táv 
trùng mồm miệng và cuống 
họng ; nằm nghỉ ở giường; 
sống nơi thoảng khí ; ăn nhiều 
đồ ăn bồ. 


“Tránh những luồng gió kĉo 


cảm lạnh. 


ða e Không nên cho dùng mercure, 
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arsénobenzènes, iodure de potas- 
sium, bởi lẽ vô hiệu quả. 

Nên dùng Stovarsol, 50 tới 75 
cgr, Dong ba ngày, rồi sau đó 
uống mäi ngày lgr (4 viên) 
trong vòng 15 tới 20 ngày liên 
tiếp, 

Hơn nữa, co thê 
với trọng lượng, đầu tiên, mỗi 
ngày 50 cør, dé cho bệnh nhân 
quen lần, trong vòng 5 tói 7 
ngày, rồi, nghỉ một tuần lễ, 
lại uống lai 4 ngày, môi ngày 
từ 79 cor tới 1 gr. 


Đề tránh sự tụ huyết 

Giác hơi và xông hơi essence 
de goménol, mentholée. Chich 
duði da huile camphrée gomé- 
nolée Yới dung lượng cao (10 
toi 20 ce một ngày). 


Đề chữa sự khac ra máu 
(Contre l‘expectoration sang- 
lante ) 


¿ e Ñ CAPE 
Bát buôc nám nghi trén 


giường Cho ngậm và nuốt 


dän một cục nước đá <nhô. 


Cho uống ergotine Và chlorure 
de calcium (thuốc nước 4 gr). 

- Hoặc cho uống arhémapectine 
(uống 4 ống ampoules buvables 


tréparsol 
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một ngày, pha với nước 
đường), hoặc chích dưới da 
(20 cc 2 lần trong 24 giờ). 

Đà chống với bịnh ho thì 
dùng héroïne. 

Trong trường hợp bệnh trở 
thành kinh niên thì phải cho 
uống những đồ bồ, chích thịt 
thuốc iode, tống liqueur đe 
Fowler, cacodulate đe soude, ar- 
hrénal hay hertine. 
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wm 
Liqueur Fewler 20 gio! 
Vin de quinghina 60 gr 


(Độ lượng mót ngày). 


Cüng co thé cho dùng adré- 
naline 1 p 1000, với độ lượng 
30 giọt một ngày, trong 2 tới 
3 tháng liên tiếp. 15 giọt sáng, 
15 giọt chiều, 


( Pleurésies ) 


Bệnh sưng màng phôi là do 
biến chứng của các bệnh lao 
phôi, bệnh cúm, ban nóng, 
sưng phôi, giang mai, có ung 
ở phôi, đau thận, đau tim, v. 
v... Bệnh lại còn có thể do vi 
trùng pneumocoque, staphylocoque, 
streplocoque, bacille  d’Eberth 
sinh ra nữa, 


A ` Re EI 
Bệnh sưng màng phôi cũng 
là bệnh hay lây vì có vi trùng. 


Ban đầu, bệnh nhân thấy 
dau nhói một hay cả hai bên 
ngực, hơi thở khó khăn và 
ngắn ; môi khi nằm dó > mình 


hoặc cử động thì con ho lai 
nồi lên. 
Bệnh sinh ra đưới nhiều 
hình thức khác nhau. Dưới đây 
là cách chữa của mỗi căn bệnh. 


'.1)— BỆNH SUNG MÀNG 

PHÔI CÓ MÁU VÀ NƯỚC 
VÀNG 6 

( P. aiguë séro-fibrineuse ) 

Năm nghỉ ở giường trong 


một phòng rộng rải, sáng sủa 
với nhiệt độ từ 16 đến 18 do, 


Ngay từ đầu, uống thuốc APE 
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Uống sữa, nước canh, chảo, 
nước suối, những đồ uống lợi 
tiểu tiện. Án it muối thôi. 
_*Xúc miệng bằng nước sát 
_ trùng. Rửa lô mỗi bằng eau 
boriquée. 

Thut rửa ruột và làm thuốc 
nhét lồ đít bằng glycérine. 

Giác khô trên ngực bệnh 
nhân 

Giác trích huyết (ventouses- 
scarifiées) trong trường hợp 
cần thiết. Ngoài ra, ngày nào 
cũng nên giác khô (ventouses 
sèches) + 

Thoa lên ngực thuốc baume 
tranquille  chleroformé 20 °lo 
hoặc salicylate de méthyle. 
= Nếu bệnh hành đau đớn thì 
phải chích pantopon, hoặc papa- 
vérine ( 2 à 5 cgr loco dolenti). 


Đề chữa nóng lạnh : 
Uống aspirine (1 gr tới 1 ỐT 
50) hoặc pgramidon pha theo 
dưới dây : 
c— Phénacétine hay 
më pyramidon 15 cgr 
= Chloe hydrate đe quiniee20® 
= Làm thành mót viên, trống 
3 vièn mỗi ngày. 
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Nếu nhiệt độ trong người 
lên quả 39 dó và có tu máu 
trong phô ï (congeslion pulmo. 
naire) thì phải dän ngực cho 
bệnh nhân bằng một cải khăn 
mặt thấm nước 16 đến 20 độ, 
phủ kin ngực cho bệnh nhân. 
Phủ chừng 1 giờ và cách 3 giờ 
lại phủ lại. Á 
B3 chữa chứng ho : 

Cho dùng eau de laurter-certse, 


teinture đ°aconit (OC: 


Sau khi cơn nóng lạnh đã 
hạ : 

Cho uống sữa, chảo gạo, bột 
bắp, hột gà pha sữa, bánh bích 
quy: 


Cho uống những thuốc có. 


tiêu tiện (diurétiques) như: 
nitrate de potasse, scille, thée- 
bromine. 


Theo toa thuốc sau đây : 


Poudre de digitale 2 cer 


« 


T héobromine 


Làm thành môt boà::, 
3 hoàn mỗi ngày, 


Nếu tim bệnh nhân yểu quả 


thì che uống digitale, hoặc. 


_ BỆNH SUNG MÀNG PHÔI 


vin de digitale composé du Codex: 
Hay theo toa dưới đây : 


T'eintrue de ue 
»  descille Jaal0 gr 


Cũng co thể chích thịt hay 
chích gân thuốc giuconate đe 
calcium (1 gr) cộng. thêm với 
vitamine D (15 mgr). 

Trong những trường hợp 
trong phôi có nhiều nước vàng, 
máu mũ cháy ra hoặc bị tụ máu 
ở phôi nặng thì phải áp dụng 
phương pháp hút mũ máu ra 
(thoracentèse) (Dùng kim số 2 
Dieulafoy) 

Sau khi dá hút hết máu mủ 
ra chừng 5, 6 ngày, bệnh nhân 
phải nằm dưỡng sức cho đến 
khi máu mủ nước vàng đã hết 
và bệnh cũng khỏi hẳn, bệnh 
nhân được phép ngồi đậy. 


,Bắt đầu cho uống những 
thuốc bô như lối trị bệnh Jao 


phôi : Uếng đầu gan cá ihu, 4 


tới 6 muðm cháo một ngày, 
Vitadone Byla : sinh tố A và D, 
40 giọt một ngày cho con nít; 
60 giọt cho tuôi thanh niên và 
người lớn ; dùng thêm arsénic, 


Wu phosphates V. V... 


Cho ăn nhiều đồ ăn bô. 
Trước môi bữa cơm cho uống 


| 
Ki 
ụ. 
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30 giọt thuốc bồ chế theo như ` 
sau ; : ed 
T einture de quinquina 
e de kola } „ 
> de coca laa IO gr 


Bénh nhân nên tránh cần ` 
thận sự cảm lạnh. Bệnh nhân 


-_ phải dưởng bệnh ít nhất là 3 


tháng. Trong ba tháng đó phải 
đi cân xem sức tiến triển của 
cơ thể và cứ 2 tháng phải chiếu 
điện xem phối đã thực lành 
-hay chưa, 


2)— BỆNH SUNG MÀNG 
PHÔI XUẤT HUYẾT 


( Pleurésie hémorragique } 
Phải chữa những nguyên 


nhân chính: ho lao, ung thư, 


sốt rét, bệnh hoại Huyết 
(scorbut) Naass: 
DH 


Cho dùng chlorure de calcium, ` 
4ør một ngày, thuốc nước. 


Phải chiếu điện mới bičt 
rỡ được bệnh trang. 


Trong trường hợp xuất ~ 
huyết thì phải áp dụng phương ` 
pháp hút máu ra (íhora- 
centèse)- Và cứ cách 5, 6 hay 
8 ngày phải làm một lần 
(Dùng kim số 3) 
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Trong nhiều trường hop, 


= chich dwi, da thuốc anthéma 


_ hoặc hémocalctopectinè Robert 
_ (2toi3 6ng mỗi ngày). “ 


3) — BỆNH SUNG MÀNG 
PHÔI CÓ MÚ 

( Pleurésie purulente ) 
Trong trường hợp có mủ 
vì bệnh lao : 

Không nên mồ. Chỉ cần hút 
mủ ra là đủ (áp dụng phương 
pháp ponction Và drainage 
aspiratif ) - 

Chich vào màng phôi (intra- 
pleurales) thuốc chế dưới đây : 


Todoforme 

Ether sulfurique 

Morrhuate d'éthyle en 

solu à 25010 dans l‘huile 
d'olive Q.S p. 100 cc. 


Trong trường hợp mủ đóng 
nhiều ở ngực (empyème) thì 
chích vào ngăn màng phôi 
(cavité pleurale) mót thứ nước 
sái trùng (violet đe gentiane Í p 
1000, solution de Gram hay de 
Dakin). Hoặc hon nữa, thuốc 
NUOC su/fa mides hay pénicilline. 


I gr 
10 cc 


CÁC: BỆNH THUỘC BỘ : Ô-HẤP 


"Bệnh có mủ vì vi trùng 
streptocoques : ‹ 

Dùng Sulfamides (8 tới 12 gr 

một ngày) Hoặc pénicilline 
'(100.000 tới 200.000 u. chích 
thành 8 lần trong 24 giờ). 
_ Áp dụng phương pháp giải 
phẫu và hút mủ theo lối Ca-ren 
(méthode de Carrel) hoặc theo 
phương pháp thông thường 
(opération de l’empyème). 


Bệnh có mủ vì vi trùng 
pnèumocoques : 


Cho dùng Sulfamides Và péni- i 


cilline như trên. Và cần phải 
chích những thuốc này vào 
màng phôi nữa, sau khi đã hút 
hết mů ra rửa bằng sérum 
physiologique. 


Bệnh có mủ vì vi trùng 
staphylocoques : 

An dụng phương pháp hút 
mủ ra. Dùng những ống húi 
mủ lớn bằng cao su (gros 
drains de. caoutchouc) 

Dùng Sulfamides cộng vời 
Lugol (30 giọt mỗi ngày); Péni- 
cilline. 


BỆNH SUNG LÁ PHÖ. 


4)— BỆNH SUNG MÀNG 
PHÔI KHÔ 
( Pleurésie sèche ) 

Tìm chữa những nguyên 
nhân chính: ho lao, đau gan 
VWu,.V..‹ 

Ăn đồ ăn bồ. 
—_ Muốn cho khỏi đau đón thì 
áp dụng lối giác-hơi, giác chích 
huyết, bôi lên ngực nước 
teinlure d'iode. 
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Theo toa thuốc sau đây SC 


Gaïacol cristalisé 3 gr 
Teinture d'iode | 

Gl; cérine 

Thuốc bôi lên ngực. 


Ngoài ra, cho uống aspirine 


(1 gr 50 một ngày) và, lúc cần - 


kip chích morphine: 


Muốn hết ho thì cho dùng HET 


sirop de codéine; héroïne, extrait 
d“opium- 


BỆNH SUNG LÅ PHÔI 


_ ( Pneumonie Lobaire ) 


Bénh sung lá phði (phé 
Viêm) thường là biến chứng 
của những bệnh sốt thương 
hàn, bệnh cúm, đậu mùa, ban, 
ho gà, sưng ruột, sưng yết 
hầu, sưng khí quản do sự lan 
rộng của cuống phôi v..v... 

Bệnh cüng có thê do các vi 
trùng staphylocoque; pneumono- 
Coque» streptocoque, catarrhalis 0.0.. 


Sau một con nóng lạnh dữ 
đội, phiều khi bệnh nhân bị 
nóng ngay lên 40 độ, rồi bệnh 


nhân thấy đau nhói ó ngực, 
khó thổ. Sau dó, bệnh nhân 
bắt đầu ho khan, sau ho ra 
đờm đặc xanh trắng hoặc nâu 
như co ri sắt, lại có khi, bệnh 
nặng thì có máu lẫn với döm 
hoặc khac ra máu nia. 


CÁCH CHỬA : 


1) BỆNH THÔNG THƯỜNG ˆ ˆ 


VÀ NHẸ ( F ormes régul ères ei ` 
bénignes ) 


2.9 


Nám nghỉ ở giường trong 


aa 205 - 


350.000 tới 


một phòng rộng, sáng sủa với 


nhiệt độ 180. Cấm những cuộc 


thăm viếng và nói chuyện. 

„Khạc nhồ vào ống nhô có 
ĐC ĐÓ DA ar R ; ` 

pha sẵn thuốc tây trùng trong 


dó: lysol, sublimé, soude, eau 
de, Javel. 


' Rửa vá giữ sạch mồm, cö 
họng và lỗ mũi. 

Thụt rửa dé tây trùng tfong 
ruột bằng nước ấm g/ycérine, 

Đồ ăn: Sữa, cách hai giờ 
uống một lần, ngày cũng như 
đêm, trừ khi ngủ ; cà phê sữa, 
canh rau cháo, nước trà loãng 
nước limonade. 


Thuốc : 


Trước hết cho uống Sulfami- 
des ` sulfapyridine, sulf athtázol, 
sulfadiazine. Cho . uống với 


í s hro x -Q ATOA 
trọng lượng cao : 8 tới 12 gr 


mọt ngày (cách 2 giờ uống 2 
viên ) uống véi eau bicarbona- 
tée hoặc nước suối Vichy. Theo 
độ lượng đó tr 3 tới 5 ngày, 
rồi hạ lần xuống và ngừng 
hẳn 3 ngày. 


Hơn nữa, chích séa/ciHine : 
200.000u.. Mỗi 24 
giờ; chích làm 8 Ein đều nhau, 
cách 3 giò mot lần, chích thịt. 


H 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HÔ-HAP 


Nên cho dùng cả hai thứ 
thuốc trên dây vì, sulfamides 
chỉ hiệu nghiệm ở chỗ hạ 
cơn nóng lạnh chứ không thể 
giết trùng mạnh bằng péni- 
cilline. 

Áp dyng lối giác khô. 

Ở những bệnh nhân tré và 
có sức, cho dùng bài thuốc 
sau dây : 

Acide phosphorique 5 gr 

Eau distillée - 300 > 

Cách 3giờ uống một muôm, 

ó người lớn, cho uống thuốc 
bỗ E eau-de-vie, 40 tới 100 gr, 
môt ngày, potion de Todd (100 
tới 150 gr một ngày) ` 
- Hoặc theo ioa sau đây : 


60 cc 


Cognac 

Vin de kola Í 
Vin de quinguina | aa 70 > 
Sirop d écorces d'o- 


100 > 


Uống 1 muôm với một chút 
nước, 3 tói 4 lần một ngày. 
(Herzen) 


ranges amères 


Á SR EE E x 
Trong mọi trường hợp, uống 
benzoate đe soude (2 tôi 3 gr và 
những thuốc long dòm ` kermès 


A 
| 2 


ën, 


- BỆNH SUNG LA PHÔI 


“(4U toi 15 cer.) ótyde blane 
d“antimoine (1 gr) polygala 19/2. 


Hoặc theo toa thuốc sau đây: - 


Kermès 15 cgr 
Eau de laurier.cerise 5 gr 
Gomme arabique 5 » 
Sirop diacode 30 » 
Infusé de polygala 
à T olot 50" 
Uống từng muôm môt. 
(Herzen)- 


= Cng nên giúp cho sự long 
dom bằng cách xông hơi nước 
pha với teinture d eucalyptus 
(bỏ 1 muôm cà phê vào 150 
gr nước sôi), hoặc de goménol 
cũng được. 
Or con nit, cho uống : 


Racine đe polygala 50 cg, 
Nưé- sôi 100 gr 
Trôn lần, lọc, rồi thêm : 

Acétate d ammoniaque I > 


Sirop de codéine | = 
> delolu aa 15 gr 


Mỗi giờ cho uống một muỗm. 


cà phê. 
Đề chữa sốt nóng lạnh : 


Cho uốn quinine, cruogénine, 
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SE với treng lượng vừa 
phải. 


Hoặc : 
Pyramidon 
Bromhydrate de J)e» ~ 
quinine aa Í5 cer 
Caféine 5 » 
. Làm một hoàn, uống 3 hoàn 
môi ngày - (Herzen). 


Thụt rửa nước lạnh, nếu đại 
tiện bị bi. 


Trong trường hợp giật gån 


( convulsions ) 

Ở trẻ con cho tắm nóng 34 
đến 30 độ, cứ 3 giờ lại tắm và 
cho dùng chloral (10 cgr mỗi 
một năm tuði). 


Đềchữa chứng ngạt thể 
( dysnée ) 


` 


Giác chích huyết (D2102 


scarifiées). Cho dùng codéine (§- 


cgr trong 24 giờ) hoặc chlorhy. 
drate d‘héroïne (1Cgr mỗi ngày) 
chích morphine (1/2 egr). 
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Trong trường hợp khac 
„ đờm khó khăn và có máu. 
{ Fexpectoration . difficile, 


sanglante ) 

Nếu bệnh nhân là người 
mập man khoẻ mạnh thì áp 
dung lối chích huyết (saignée). 
máu lấy ra từ 250 tới 300 gr. 


Ở con nit, Ap dụng phương. 


pháp chích máu bằng cách 
đặt từ 2 tới 4 con đỉa hút máu 


_ (sangsues) và xông hơi dưỡng 


khí. 


Trong trưởng.hợp khạc nhó 

ra máu hẳn. ( En cas de 

crachats franchement hémop- 
toïques ) 

“Giác khô lén ngực. Hoặc đồ 


. dấn thuốc cao hột cải (sinapis- 
mes) trên cäng và ngực bệnh: 


nhân. 


„Cho dùng chlorure de calcium, 
hoặc, hơn nữa, digitale en infu- 


Sion, CONS VỚI ergotine. 


Trosg trường hợp mé sång 


(délire) 

Để một véc-xi nước đá luôn 
luôn trên đầu bệnh nhân. Nếu 
cần chích huile camphrée 100/0 
hoặc camphostyl. 


“CÁC BỆNH THUOC BỘ HÓ-HÁP 


Cho bệnh nhân uống nước 
nhiều. 

Chich dưới da sérum artificiel! 
isotonique gÌucosé- 

2.— BỆNH NÁNG TRỞ 
THANH SUY NHƯỢC 
(Formes graves adynamiques ) 

Cũng chữa bằng Sulf amides 
Và pénicilline như trên. 
Cho dùng đồ cé chất rượu 


như ega-de-vie, cognac (60 gr) 


rhum, potion de Todd hoặc rượu 


chát (400 gr). 
Teinture decannelle  5gr 
Eau-de-vie hay rhum 40 > 


Eau distillée 75 » 
Sirop simple 30 » 


Uống từng muôm môt. 
Cho uống thuốc hưng sức 
Ge? 
dưới đây : 
Acéta!e đÌammo- 


« niaque 4 tói 6gr 


Teinture de cannelle 5 » 
Extrait de quinguina 4 » 
Eau distillée 


Sirop d'écorces d'o- 


„ranges amrèes 30 > 
Cách một giờ uống một 


muðm. 


120 > 


BÉNH SUNG LÁ PHÖI 


Cho dùng adrénaline Í p 1000, 
10 giọt, 3 lần một ngày, hoặc 
hormone cortico-surrénale (10mgr, 


' chích thit). 


Cũng có thể chích camphostyl 
hoặc huile camphrée với dung 
lượng cao (15, 20 và 30cc một 
ngày) và đến ngày thứ năm 
chích caféine (25 cgr sảng và 
chiều), hoặc spartéine (10 tới 


lỗ cgr) vá strychnine (3 mgr 


mỗi ngày). 

Ngoài ra, có thé chích dưới 
da sérum artificiel glucosé, isoto- 
niques hoặc hụpertoriique- (50 tới 
100 ør., từ 2 tới 3 lần một 
ngày). 

Áp dụng phương pháp trích 
huyết (saignée) số máu lấy ra 
từ: 200 tới 300 gr. 

Xông hơi dưỡng khi, 15 phút 
xông một lần. 


Néu chứng ngạt thở thành 
khốc liệt (si la dysnée est 
intense) 

Giác hơi khô, sảng và chiều. 
Trong trường hợp tim yếu, 
wach nhỏ : 


Cho uống rượu (tré con 
dưới 4 tuôi 5gr cognac, từ 4 


` toàn thân : 
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tuổi trở lên, 20gr cognac môi 
ngày). 


Giúp cho tim có sức lực thì - 


chích spartéine (5 cgr) hoặc ca- 
féine (25 cgr) vá huile éthéro+ 
camp hree 100/0 (10 cc) Möt ngày 
chích 3 lần. Rồi cho dùng di- 
gitaline hay ouabaine- 
Sulfate de spartéine à Te 
» de Strychni.e Zeg 
Eau distillée et sté- 
rilisée 20gr 
Chich 1cc 3 lán mót ngày. 
10 gr 
5 » 


 Camphre 
Ether sulfurique 


Huile d'amandes 
douces Q.S.p. 20cc 


Chích 2 cc. từ 4 tới 5 lần 
một ngày. (Herzen) 


Nếu áp lực của- tim vẫn yếu 
quá thì có thê cho uống adré- 
naline, với dung lượng từ 2 tới 
4 mgr môi 24 giờ (20 toi 80 
giọt thuốc nước 1 p 1900, uống 
10 giọt, cách 2 giò). Hoặc cho 
dùng hormone cortico-surrénale 


(10 mgr). 


Đề chữa chứng suy nhược 


Chich huile camphrée. coramine, 


EN E NDES 
PSS AEE a ON PTE ES: 
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ciher, hoác sulfate de strychnine. 


Để ngăn ngừa bệnh nhân bị 
chứng não-mạc-viêm (ménigis- 
me) thì cho uống đồ uống 


_ nhiêu, uống những thuốc lợi 


e dia d Ee S 
tiều-tiện (diurétiques). XÔ. Thụt 
rửa nước ấm. 


3.— NGƯỜI CÓ THAI BỊ 
SUNG PHÔI ` ( Pneumonie 
dans la grossesse) 

Cho dùng : 

Benzoate de soude (? gr) arétate 
d'ammonieque (5gr thuốc nước): 

Giác hơi khô và giác chích 
huyết. 

Huile camphrée.. 

Chỉ chích lấy máu (saignée) 
là khi nào có bệnh tụ huyết ở 
phôi (congestion pulmonaire) đã 
đến một độ khá nặng, má thôi. 

Tránh đừng dùng quinine và 
digitale, đề khỏi hại đến cái 


thai và khối sảy. Trong trường 
5 


hợp bị nóng lạnh thì tắm nước 
ám (34 dën 28 độ), 

4.— NCƯỜI GIÀ BỊ SUNG 
PHÔI (Pneumonie des vicil- 
lards) j 
. Sulfam ides vá pénicilline, vói 
dung lượng ‘thông thudng (cf. 
supra). 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HÖ-HÁP 


Ion, (60 gr Cognac, hoặc ` 


300 gr rượu chát) acétate d'am- 
moniagce 9 tới 6 gr, thuốc 
nước. 


Không dược dùng ipéca 
không có chích läy máu (sar- 


gnée). Không tám "ech, 


$ 

Cho dùng, ngay từ đầu, digi- 
tale với độ lượng vừa phải, 
hoặc chích gân ouabaine. 

Cho dùng caféine, 25 gr, 2 
lần một ngày. 

Sáng và chiêu, giác hoi khô. 

Nếu bị ugat thổ lắm thì đắp 
lên long, lên ngực một miếng 
vải thấm nước nóng cộng với 
bột mù-tat (farine de moutarde). 
Đắp kin ngực và lung theo lối 
đó chừng 3 giờ ; khi miếng 

D A DH ` 2 ` ` 
vải khô, lại làm trỏ lại và làm 
3 tới 4 lần một ngày, 


Ngay từ đầu, không cần 
phải đợi có những triệu chứng 
suy nhược (adynamie) cũng 
nên chích dưới da camphostyl 
hoặc. huile camphrée 200/0, vói 
dung lượng 15 tói 20 ce một 
ngày). 


Trong trường top suy 


nhược (En cas d'adynamie) 


Chich huile camphrée, Và éthere 


BÉNH SUNG PHÔI TRÉ CON 


Cho uống adrénaline (30 đến 
40 giọt thuốc nước 1000e), 


Cùng có thê dùng coramine» 


Trong trường hợp nặng. 


(Dans les cas graves) 


Chich dưới da sérum glucosé 
isotonique hoặc hụperlonique, VỚI 
độ lượng vừa phải. 


BỆNH SƯNG PHÔI TRẺ CON. 


( Broncho - pneumonie des enfants ) 


Nguyên nhân vá triêu chứng 
cũng như bệnh sưng lá phôi 
(pneumonie lobaire). Nhưng 
riêng ở trẻ con thì phát hiện 
ra dưởi nhiều hình thức nguy 


-_ hiểm hơn, vì phôi và sức lực 


của tré con vốn yếu chju đựng 
Những cơn hành của bệnh làm 
bệnh nhân đau đớn toàn thê 
khắp cả ngực. Tỉnh thần mê 
man, nhọc mệt và mạch rất 
yếu. ` 


Cách chữa : 

Nám nghỉ ở giường trong 
một căn phòng riêng biệt, rộng 
rãi, thoáng khí với nhiệt độ là 
LS dOn XIB Ror decochon de 
feuilles d‘eucalyptase Hoặc lấy 
mičng vái thám 25 giot essence 
d‘eucalyptus, tồi đề trên đầu 
bệnh nhân hay để cạnh cải 
noi của đứa trẻ. 


Đồ än : Bú sữa mẹ. 
nước sôi. Canh chảo. Thị! uac 
chiên v.v. : 


Cho uống rượu chát N - „„ 
hoặc pha theo toa dưới dày : 

Cognac 

Infusion đe melisse 60 >. 
Sirop đe quinguina | 

D F eð 4 
> de fleurs d'o EA 
ranger 


Cách một giờ, uống một 
muôm. 

Tây trùng mồm miệng, yết 
đầu bằng huile gomenolée, 
hoặc eucalyptolée 1p50. Hoặc? 


Argent colloïdal 30 cgr 
Eau distillée 


Thuốc ré lỗ mũi, mót ngày 
rỏ ba lần, 


Sa bò 


15 à 20 gr 


15 gr 


Ip: 7 


Ngay từ đầu : cho uống 
thuốc xô nhẹ, Calamel với du 
lượng it. 

_ Giác hơi khô trên ngực bệnh 
nhân. 

Cho uống 
trọng lượng sau đây : 


Năm thứ nhất 1 tới 2gr 


` 2 2 EW 
» 5 3 4 » 
» 10 4 6 » 


Hoặc hon nữa, chích Péni- 
cilline, 50.000 đến 150.000 u. 
Trong 24 giò chích 8 lần. 


Ô những trẻ con được một 

. năm thì tắm nước nóng từ 36 

toi 38 độ, mỗi lần tắm lâu 5, 6 
phút. 

Lấy một cải khăn mặt sạch 
nhúng vào trong một nửa lít 
nước 20 độ có pha 250 gr bột 
mú-tat ( farine đe moutarde ) 
choàng khắp mình nhất là 
khoảng ngực của đứa bé, để 
đo chừng 5, 10 phút, sau đó 
lau ngực nước nóng hoặc tắm 
nước 3Š độ, 

Sau hết, trong những trường 
hợp tim bị suy nhược thì tắm 
nước nóng có pha bột cải (bain 
chaud sinapisé — Xem mục các 
lối tám trong sách này) 


Sulfamides, VỚI 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HÖ-HÁP 


Aông hơi dưỡng kni. 


Đề chữa chứng giật gân và 
mé sång: 

Lấy một tấm drap lớn thâm 
nước 16 độ rồi trùm kín lấy 
ngực, lấy bụng và chân tay 


bệnh nhân, sau đó lại lấy một: 
cái mën da trùm ngoài nữa: 
cho đứa trẻ trong vòng 1 giò.. 


Làm nhu váy 3, 4 lần một 
ngày. (Khi trùm nhớ cho dứa 
trẻ ở trần truồng). 


Sau mỗi lần ủ như vậy rồi, 


lấy khăn lông thấm nước nóng 
lau kỹ mình mây cho bệnh 
nhân và đề nằm không có đắp 
gi hét; cho uống nước trà 
nóng, loãng. 


Đề tránh sự ngẹt thở và 
tụ máu, thì đừng đề bệnh 
nhân nằm lâu một chiều ; nên 
cho ngồi nghiêng về phía đăng 
trước, hai tay chống xuống 
chiếu, nếu đứa trẻ chưa biết 
ngồi thì ám, theo cách dé. 


Và cho uống theo toa dưới 


. đây : 
Oxyde blanc 
d'antimoine 50 cgr 
Oxymel scillitique 15 gr 
Julep gommeux 60 » 


a 


„BÉNH SUNG PHÖI TRÉ CON 


Mỗi giờ uống một muôm. 
Hoặc : 
Sirop đe tolu SE 


« de Desessarlz þaa 40 gr 
< de capillaire 


Uống từ 1 toi 2 muðm, một 
ngày uống 2 lần. 


Đề tránh những cơn ho dữ 
đội và giật gân : 

Đừng cho dùng những chất 
thuốc có A phiên (opiacés) 
belladone, aconit. 

Cho uống theo toa thuốc 
dwði đây : 

T einture đe Droséral„ 

a de lobélie {aa 10 gr 

Uống từ 6 tới 10 giọt, 2 tới 3 
lần một ngày, uống với một 
muðm cà phê nước đường. 
Tắm nước nóng từ 34 tới 35 
độ. $ 


Đề chứa chứng tắc hơi, 
mày mặt xám lại : 

Đồ đán cao hột cải hoặc 
giác hơi khô trên ngực. 

` Cho tắm nước nóng 32 độ, 
có pha hột cải, tắm lâu 10 
phút. 
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Cho nống acétate domm: 
que, với trọng lượng sau đây : 


Mới dé tới 1õ tháng 50 cgr- 


toi 75 cgr | 
Từ 15 tháng tới 3 tuði 1 gr, n E: d 
— 20m 7 V0 
Từ 3 tuôi tới 5 — 2 ——3» 
— 5 — —'!10_3——Á4» 


Theo toa thuốc dưởi đây : 
Acétate d'ammoniaque 2 gr 
Teinture de digitale 10 giọt 


Teinture de cannelle Í gr 
Cognac 10. = 
Sirop de quinquina 30 (ës 
Nước sôi 100 » 


Cách 3 gið uông môt muðm. 
. Trong trường hợp nặng hơn 
nữa, uống theo toa dưởi đây : 
Ergotine Í gr 
Sulfate de Strychnine 3 mgr 
Sirop d'ecorces d'oranges 
amères 90 gr 
‘Eau distillée Q.S.p. 120 cc 
Con nit 6 tháng, uống 2 
muðm cá phé môi ngáy. Trén 
6 tháng tới 2 tuði, uông 3 


E H A A 9 Be Ge 
muôm cà phê, trên 2 tuôiuong 
4 muỗm cà phê. (Marfan) 


À 
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Trong trường hợp tim yếu: 


và bí tiều tiện : 
Cho uống digitale, hoðc digi- 
laline '2 giot). Strophantus hoác 


x00 me Al tot“ uO n WoC 
Aenssd Ip 1000 môi ngày). 


Hoặc co thể chích 
caféine, huile camphrée› 

Cho dùng éther, liqueur d Hof f- 
mann S toD giot, 
moi ngày. 

__ Đề đitiều tiện được thì chích 
sérum artificiel slucosé 29CC, Và 
„tói 200cc. một ngày. S 


Trong trường - hợp toàn 
__ thân suy nhược (adynamie) 
Cho uống theo toa thuốc 
đưới đây : 
= Cognac 20 gf 
Eau distillée 80 > 
Sirop de quinquina 20, 
Uống từng muôm môt. 
Chich ether Vá huile camphrés 
hoặc camphostul : 
mỗi thứ 
2 gr 


Camphre 
Ether sulfurique 


Huile d amande 
douces Q. S. p. 10 cc. 


đưới da 


3 tòi 5 lần: 


„möl ngày. 


CÁC BỆNH THUÔC BỘ HÔ-HẤP 


Chich từ 172 tới 1 ce., 3lần 
(Herzen) 


Khi bình phục : 


Yếu có thê được, đi 

3 ` A 
ở nhà quê, rừng thông. 
Uống đã 


guinquina. 


chơi 


u gan cả thu, calcoléol 


BÊNH SUNG PHÔI KINH NIÊN 
(Broncho-pneumonie chronique) 

Giữ vệ sinh và tri nhw bệnh 
sưng khí quản kinh niên 
( bronchite chronique) (Kem mục 
bệnh sưng khí quản). 

Ăn đồ ăn và uống thuốc bồ : 
dầu gan cá thu, arsénic, eacody- 


late de soude, glycérophosphates, 


Khi cần, phải chữa bệnh 
Lâm - ba hay thống - phong 
(lymphatisme ou l'arthritisme). 

Cũng có khilà đứa trẻ bị 
bệnh giang mai di truyền 
( syphilis héréditaire). Và nếu 
biết chắc là bị giang mai phế 


| viêm (syphilitique de la pneumo- 


pathie) thì phải trị ngay bệnh 
dó. (traitemeni spécifique antisy- 
philitique) 


_ BỆNH SUVÉN 


\ | ý 175 


BỆNH SUYÊ\ (HEN) 
( Asthme) ` CN 


Bénh suyên phát sinh ra 
nguyên do bởi rất nhiều lë 
phức tạp của những bệnh sau 
đây làm cho giây phé-vi thần 
kinh mất sự điều hòa : 

1) Các bệnh về phôi : lao 
phôi, sung phôi sưng màng 
phôi, sưng khi quản có cục 
thịt thừa ở mũi, 


2) Các bệnh về tiêu hóa :. 


sưng ruột thừa, đau dạ dày, 
tảo bón, bệnh giun sản v.v.. 


3) Các bệnh về sinh duc: 
đau tử cung, bàng quang, bế 
kinh, buồng trứng, đau thận, 
giang mai. 


4) Các bệnh đau tim, sốt rét, 
bị ngộ độc các chất chì, chất 
TƯỢU v.v.. 


5) Bị cảm phong. Mùa hè 
áp lực không khi nặng. Bệnh 
nhân ngửi phải hơi cô, phấn 
hoa. Hoặc do những sự cảm 
động quá độ. Lại có khi không 


- chịu được những món đồ án 


không hợp với phủ tạng : thịt 
gà, cá biện, sò hến, các chất 
MÖ V.V... i 
Ban đầu, 
hơi nghẹt mũi, nước mũi có 


thành kinh niên. 


bệnh nhân thấy. 


khi tắc, có khi xð ra nhiều. 
Sau đó,. thình linh-con suyễn 
nồi lên, có khi từ từ, có khi 
dp dội. 
khè, có khi nặ ng thỏ rit lên 
như tiếng cò cử. Lúc đó bệnh 
nhân rất khô sở. Nằm, ngồi, 
đứng đều như ngộp hơi, không 
thể chịu nồi. Phải ngồi chống 
nạnh hai tay 
xuống bàn mà thở, 3 
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Nếu có thuốc, con suyén sẽ 
hạ ngay. Bằng kh ông, bệnh sẽ 
kéo dài ra tới 


quê, tim yếu, bệnh nhân đi 
lần về côi chết. Có người vi 
sức yếu bị chết vì nghẹt thở 
trong môi cơn suyễn nỗi lên 
thình lình. 


CÁCH CHỮA : 
1) _ BỆNH SUYÉN CHÍNH 
( Asihme essentiel ) 


“Trước khi lén cơn suyen: 
| 


Uống một ly cà phê den, 


hay một viên aspirine ; Và ngàm 


chân vào nước nóng. 


Hơn nữa, để ngăn ngừa con 
suyên, uống 2 viên aphrédriner ` 


2, ngày. Và rồi. 
Sức lực kiệt - 


Bệnh nhân thở khò ` 


xuống chiếu, 


À 


nếu con suyễn vẫn cử nồi lên 
“thì nống thêm một viên thứ 
ba nữa. Mỗi viên là 3 cơrs 
Đừng bao giờ uống trên 12cgr 
một ngày. 
Ở tré con cho uống 1 cgr; và 
không được quá 3cgr một ngày, 


= Khi bát đầu lén con: 
= Đề bệnh nhân ngồi ngay 
ngắn, áo quần đừng chật quá ; 
mó tất cả cửa số cho thoáng 
khí ; ngay từ khi bắt đầu lên 
con; đốt hoặc cho bệnh nhân 
—_ hút papier nitré, là datura. Hoác 
- làm theo toa duói đây : 
Nitrate đề po'asse 3 gr 
Poudre de feuilles 
de datural 
» de belladonelaa 2 > 
> de jusquiame 
Bó möt muðm bót này trong 
mot cái dia rồi đốt lên đề gần 
chỗ bệnh ngân ngồi, 

Hoặc dùng poudres antiasthma- 

tiques de Gambier d‘Escouflaire, 
vá hút thuðc lá antiasthmatiques 
de siramoine, de belladone, hay 
d‘Espic. 
- Hoëïc con suyễn nồi lén di 
đội thì chích dưới da một mũi 
évatmine, bệnh sẽ hạ ngay lức 
kljác, = + 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HÖ.HÁP. 


Ở tré con, chích từ 2tới 6 
giọt adrénaline 1000e công vói 
từ 1 tới 2 Cgr exrrait d hypephyse- 

Cüng CO thè chich sérum de 
Heckel, người lớn ống Bee, con 
nit ống 2cc. 


Trong trường hợp ngộp 
thở và mặt mày xám lại : 
Xông hơi dưỡng khí, Cho 
uống toa thuốc dưới đây ; 
Ether sulfurique Í gr 
Extrait de belladone 5 cgr 
Eau de laurier-cerise 6 gr 
Eau distillée Z 
Sirop de fleurs đ°o | aa 
ranger] 72 gr 
Cách môi gið uông môt 
muỗm cháo. ` 


Đừng bao giờ nên cho dùng 


| chloral. 


Cách chữa ngoài những 
khi lên cơn suyễn : 


Ở những người tré tuổi, ăn 
uống điều độ và vệ sinh, đừng 
dè mắc bệnh thần kinh thống 
phong, 

Ở những người có tuði, coi 
chừng bệnh đau thận kinh 
niên, 


Trong mọi trwòng họp, nên 
tránh nhüng sw thay dôi thoi 
tiét. Đừng hút thuốc, đừng 
uống rượu. Tránh những nơi 
bụi bậm. Đừng ngửi một vài 
thứ hoa ngát quá, và những 


chơi độc. Tránh những cảm 


xúc, buồn lo. 


Sống nơi thoáng khi. Ở con 
nit, nên chiếu quang tuyến 
cực tim (12 tới 15 lần). 


Đuồi binh cưng khí quản 
kinh riên : terpine, thiocol, go- 
ménol. 

Coi chừng mắc chứng r'é- 
khi-thüng (phôi nở rộng — 
Emphysème pulmonaire) Đau 
gan, Ăn không tiêu, Tử cung 
và bệnh yết đầu. 


Người binh được khuyên 
ở thành thị, trong những căn 
nhà it gió lộng và những sự 
thay đôi thời tiết không đột 


_ngột. 


Dùng iodium de potassium, 2 gr 
môi ngày, trong vòng 1 hay 2 
năm, cứ 1 ngày dùng thì nghỉ 


tám ngày. 


Ở tré con, cho tống theo 
toa dưới đây : 


lodure đe po!assiumÌ ms 

Teinture de lobélielaa 5 gr 

Sirop d“écorces d'o- 
ranges améres Í20 > 


Uống trước hai bữa ăn 
chinh, mỗi bữa một muỗm cà “ 
phê ; mỗi tháng uống 15 ngày _ 
(tré con 10, 12 tuði). 

Nếu trong một trường hop 
mà người ta bắt buộc không. 
muốn cho bệnh nhân dùng 
thuốc có chất iodure (médication 
toduré), thì phải dùng médica- 
lion antispasmodique : belladone, 
atropine, da utra VÀ dalurine, lo- 
belia infla a, grindelia robusta. 


Hoặc theo toa thuðc' Bài 
Poudre de feuill 5) 
de belladone = 

Ex rait de bella-laa TH 

done] 

Làm thành mót viên. tà 
đầu uông Í viên, sau đó uống 
2, 3 và 4 viên một ngày, Mỗi 
tháng nống lỗ ngày, 

Cũng có thê uống: belladénal 
Sandoz, 9 Viên một ngày. 

Trị theo những cách trên 


đây một thời gian khả lâu cho 
tuyệt nọc VINH 


G 
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Đề ý đến trái tim của bệnh 
nhân, trong trường hợp nếu 
tim bị giãn rộng (ditalation 
du cœur) thi phái diðu tri ngay 
báng digitaline hoặc ouabaine- 


'»— BỆNH SUYỄN KINH 
PHONG. 


(Asthme des foins — À 


d'été, Coryza spasmodique ) 


Bệnh suyễn này thường hay 
phát hiện vào mùa hè, có 
những thứ cổ mới tỏa ra một 
thứ hơi làm người ta ngửi phải 
"vá bị cẩm phong rồi lên con 
hen, Người ta gọi dó là thời 
kỳ cảm phong hơi cô (la période 
‘du rhume des foins). 


Bắt đầu mùa đó vào đầu 
tháng 5. Nhưng đó chi là 
nguyên nhân phụ, và nguyên 
"nhân chính vẫn là những 
„ người vốn mắc những bệnh 
nHư : thần kinh thống phong 
neuro-arthritisme) các bệnh 
về thanh quản, khí quản, có 
cục thịt thừa ở mũi, bệnh ngạt 
müi kinh phong (Coryza spas- 
modique) v. Y. 


Cách chira : 


Chữa như bệnh thần kinh 
thống phong : kiêng ăn uống, 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ HỘ-HẤP ` 


ăn ít thịt, không có đồ gia vị, 
không uống rugu, không hút 
thuốc v.v... 
An nhiều rau và trải cây. 
Uống thuốc nhuận trường 
mán ` sulfate de soude hoặc 
Í Zo E 
sel de Seignette, uống buði sáng 
mai môt muôm cà phé möt 
trong hai thú thuôc trén, pha 
với nước Vichy, uống 20 ngày 
liên tiếp, mỗi lần uống ba thời 
kẹ như thế. Uống nhiều nước 
suối Vichy (Célestins hoặc Hu. 
terive). i 
Tránh những nơi bụi bâm, 
những nơi nhiều mùi hoa v.v... 


Người bệnh được khuyên ở 
giữa trung tâm thành phố và 
đừng đi dạo ở những nơi 
ngoại ô, những chỗ đồng cỏ. 

- Ngoài ra, người bệnh nên 
đề vào lô mũi một miếng tam- 
pon đe ouate- 

Ngày đầu tháng nám, vào 
đầu thời kỳ hay bị cảm phong 
vì hơi cỏ, phẩn hoa đó, nên 
chích thuốc ngừa vaccin anti- 
péllinique Byla, cử hai ngày 
chích 1/2 cc. 

Ngoài ra, cùng nên, sảng và 
chiều phỏ vào môi mắt 1 giọt 


kia 


BỆNH SUYÉN 


sérum collyre. Bula, đầu ngửa 
ra đẳng säu, ngửa mặt lên 
trời chừng 1 phút sau khi rỏ 
thuốc. Trong trường hợp cơn 
suyễn có thê kéo lên được thì 
rỏ thẳng vào hai lỗ mũi từ 2 
tới 3 giọt thuốc đó. 


Hoặc nhét vào lỗ mũi thuốc 


sau đây : 


í lorñydrate đe co- 


caïne 5 cgr 
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Beurre de cacao  Ï gr 


Làm thành một bv.gi (bou- 


gie). Mỗi lỗ mũi một bu-gi. 


Nếu cơn suyén bắt đầu lên : 


Cho uống antipyrine q gr 50 


tới 2gr) hoặc aspirine (0 cgr 
tới 1 gr), Và hạ hẳn con suyên - 


đi bằng cách chích dưới da 
thuốc Evatmine Và sit vào lỗ 
mũi một thứ nước trộn chung 


sulfate d'atropine VA d‘adrénaline. 


Aë 


AN THỨ NÁM 
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AI-TINH BAO GIÁM 
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các bénh thuóc bó 


g CO QUAN SINH ĐỤC DAN ÔNG 


1 1). 00 


| QUAN SINH DUC 
ĐÀN ÔNG. 


Về hình thức, co quan sinh 

A duc đàn ông góm mól ngọc 
} quản dài từ 10 tới 12 phân, ở 
1 giữa ống ngọc quản ấy có 
một con đường ăn Hong từ 

quy đầu chạy tới nhiếp-hộ- 

tuyếu (prosta'e) và bàng quang 
(vessie). Công dụng của đường 

đó là dè đem tinh-trüng vào 

; cửa tử cung khi giao hợp vá 


d lúc thường dùng dé đi tiểu. 


Nằm ở dưới ngọc quản là 
| một cái « bi» đựng hai dịch 
hoàn (testicules = trứng giải), 


Dịch hoàn : 
Dịch hoàn là hai hòn trứng, 
co-quan chỉnh của nguyên lý 


Che : | sinh sản vi dó lá e nhà bào 
qe | chế » chế tạo ra tính trùng. nơi 
o: | đây có một đường ăn thông 


À lên nhiếp-hộ-tuyến dé hợp lại 
i với một thú nước trắng đục 


ts : Ser k lầy nhäy nữa đề thành một 
lạ: thứ tính địch hoàn toàn làm 
e ? j mầm mống của cuộc đời 


(germes de vie). 
Mỗi hòn trứng bề dái4, 5 
j 1 đhân và bề ngàng 3 phân. Hai 
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Ál TÌNH BÁO-CIÁM (1) 


dịch hoàn được bọc bởi mót 
cái bi (scrotum). 


Nhiếp hó tuyển ( Prostate ) 


Nhiếp hộ tuyến cũng là một 
bộ phận trong cơ quan sinh 
dục đàn ông, nám ở phía dưới 
bàng quang, có bôn phận bài 
tiết ra mot thứ nước nhòn 
hợp lại với tiuh-dich ở dưới 
dịch hoàn đưa lại trước khi 
bắn vào cửa mình đàn bà. 


Tỉnh trùng (Spermatozoites ) 

Tỉnh trùng là những con 
« trùng » rất nhỏ lán lón trong 
tính khí do dịch hoàn tạo ra. 
Con tỉnh trùng bề dài đo được 
4 phần 100 một ly. Chỉ mot 
giọt tinh khi thôi có thê có. 
được cả gần nửa triệu con 
tỉnh trùng. Nhờ có tính trùng 


(1) — Phần này soạn sið chỉ nói 
đại loại những điều cần thiết có liên 
quan đến những bệnh thuậc về bô 
sinh dục sau đây mà thôi. Muốn hièu 
rõ ràng tỉ mỉ xin đến đọc cuốn 
«Tim hiĉu Ái tình đề gây Hạnh 
phúc > của Trần Kháah-Quy và 
T:úc-Khanh. 


Eið 


‘184 


ÁI-TINH BẢO GIÁM 


B PLAN SINLDUC DAN ONG M 


GË appareil í genital masculin) 


: ÔNG | DÂN TINH-KHI d DỊCH-HOẨN LÉN MHIÉP-+ -HÔ: TUYỂN 


XƯỞNG MU 


BONG ĐẠI— 
( ĐANG - QUANG: 


Lô ĐAI VA XUẤT TINH-KHÍ 


“đỏ, người đàn bà mới có thể 


mang tai vá sinh sán. 
(Xem hinh vé trén) 


3. LŨ OVAN SINH DỤC 


BÁC BÀ. 


Tuy vậy, cơ quan sinh duc 
đàn bà còn hiém hóc vá té nhị 
hơn nhiều.Bởi nó là noi, chẳng 
những bắt đầu tạo ra con 


Ân. RU gr GIÁ DAI- TRĂNG 


át 
jÀ --XƯÔNG SÖNG GÚNG 


NHIÉÐ HÔ-TUYẾN 
(Prostate) 


DICH- HOÀN 


(Tes: cute} 


` TUI DUNG DICH-HOAN (Bourse). 


- Ee ` H A 
người mà còn là nơi trú án 
nuôi nẵng của cái thai ‘trong 
chin tháng mười ngày. 


Co quan dó göm có hai phán: 

10) Bó phán ngoài gôm cé 
âm-hộ và âm-đạo (la vửÌxe et 
le vagin). 

2o) Bộ phận trong gồm có 
tử cung, ống dẫn trứng và 
buồng trúng. 


CƠ QUAN SINH-ĐỤC BAN BÀ 


Âm hộ ( Vule } 

Hình thức đầu tiên ` của ám 
hộ là hai đại-âm thần tức 
hai mép cửa mình, nằm gioc 
theo phía cuối bụng thẳng 
xuống cách hậu môn chừng. 
vài phân. Bề dài của đại-âm. 
thần (grandes lèvres) do được 
8,9 phân, bề giầy chừng 2 phân 
Trên dai-ám.thán có lông mọc 
cũng như toàn thê khu mu 
(région pubienne). 


Bén trong dai ám thán là 
tiðu-ám.thán (petites lèvres 
ou nymphes), ngán hon, nhó 
hơn nằm song song theo chiều 
dai-ám.thán, Ngay đầu hai tiêu 
ám thần là cải mồng đóc 
(clitoris), cohinh cái nón khi 
hai tiểu âm thần khép lại. Hai 
tiều âm thần chính là cái cửa 
dé vào âm đạo (vagin). 


Âm đạo ( Vagin ) 


Âm đạo là một đường 
ăn,từ cửa mình vào đến cỗ 
tử.cung. Tác dụng của âm đạo 
khả cần thiết, vì nhờ con 
đường đó mà người đàn bà 
có thai, đứa trẻ khi ra chào đời 
cũngđi qua đường đó, và 
đường dó cũng chính là nơi 
dé tičt ra những chất máu 
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mỗi tháng mót lần mà người 
ta gọi là thấy kinh-nguyệt. dé 

Bề dái của âm-đạo cũng tùy 
theo loại người, nhưng trung 
bình là từ 8 tới 10 phân. Và 
bề rộng thì có thể chun giãn 
không chừng. 


Ở người thiếu nữ còn trinh; 
ngoài cửa âm đạo bị chắn bởi 
một cái màng membrane) mà 
người ta gọi là màng. trinh 
(hymen). Cái màng đó có hở 
một lỗ nhỏ, cho nên, dù ở 
nguði con: gái còn, trinh, mỗi 
kỳ kinh nguyệt, máu cũng vẫn 
chảy ra được. 


Thường thường, khi Tin 
con gái giao hợp lần thứ nhất 
cái màng dé bị rách hẳn, 
người con gái cảm thấy đau 
don và mấy giọt máu cháy ra, 


Âm đạo và lỗ đái (méat 
urinaire) là hai đường độc - 
lập cách biệt hẳn nhau. Lỗ đái. 
nằm phia trên âm đạo gần cái 
mồng đốc, ấn thẳng vào với 
bàng quang (bong dái). 


Tử dựng hay dạ con ré Ge 
lérus ou matrice ) 
Tử cung mà người ta thường 


gọi nôm na là đạ con, là một 
bộ phận nằm trong cùng, cửa 
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tử cung giáp với âm đạo. Tử 
cung nằm giữa bàng quang và 
ruột giả, bề cao đo được 6 
phân và bề rộng 4 phân. 

Tử cung là nơi nương náu 
của cái bào thai từ khi thành 
hình cho đến ngày ra chào 
dòi. 

Tử cung có một cải cửa (col 
utérin). Khi giao hợp, cửa tử 
cung sé mở ra đón những tỉnh 
trùng đực, bơi lội détim một 
cái trứng (ovule) mà kết thành 
thai. 


Ống dẫn trứng ( Lestrompes 
ulérines ) 

Người ta cũng gọi là vòi pha 
lốp(trompe de F allope. ).Ñó gồm 
có haï.cäi vòi dài tới 10 phân, 
một cái nằn phía mặt, một 
cái nằm phía trái và nằm phía 
trên tử cung. Hai ống này cé 
công dụng đưa trứng từ buồng 
trứng qua tử cung. 


Buồng trứng (Les ovaires ) 


- Hai buồng trứng của đàn bà 
cũng quan trọng như hai dịch 
hoàn của đàn ông. 

Hai buồng trứng cũng nám 
bên mặt và bên trái dạ con, dé 
sản xuất ra những viên trứng, 


ÁLTINH pe ein 


mà mỗi viên trứng là một đứa 
con sau này. Möt buồng trứng 
dái chừng 3, 4 phản và giầy độ 
2 phân. Khi còn nhỏ, mỗi 
buồng trứng có chừng 300.000 
tinh trùng cái, nhưng đến tuði 
dạy thithi chi còn chừng 40. 


008 thôi. Ngoài 30 tuði thì số 


đỏ rút bớt đi chỉ còn độ mỗi 
bên lối 40. Trước tiên, mỗi 
con tỉnh trùng cái đó nhỏ bằng 
1 phán 10 của một ly, khi 
ngwòi con gái dà toi tuôi câp 
kê thì con Goh trùng dó lón 
bằng 1 phân và thành ra cái 
trứng. Khi cái trứng đó rụng 
xuống gặp tính trùng đực thì 
kết thành thai. Nếu trong 
trường hợp 2cái frửng cùng 
chín mùi và cùng rụng một 
lúc, rồi cùng gặp gỡ các chú 
tỉnh trùng đực thì cùng kết 
thành thai, đó là sinh đôi. 
(Xem hình trang 187) 


Có kinh nguyệt ( La mens 
truaton ) 


Tại sao có kinh nguyệt ? 

Trước khicé kinh thì trong 
một buồng trứng có mót nang 
noãn lớn lên dần dần vá bài 
tiết ra một chất nang noûn tố 
(œstrone) có tính cách làm cho 
tử cung hoá to, phồng lén và 
tụ nhiều máu, 


f 
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 gaucnmt DANBA 


eg gehital féminin) 


VƯỚNG MU 
(0 dụ DEES 


BUỔNG mine Í 
ổNG DAN TRÙNG (Tompe) | / 


g Voie) - 


MÔNG 86C | 
i ( Clitoris) - | 


`. ONG söng ans 


DA CON CcZuJ 


__BAI-TRANG (Rectum) 
CỬA TÚ-CUNG 


Gel WA MANG TRÌNH. ( Emplacement de L'hymen). 


TIỂU: M THÂN (petite /ezr€} 


Khi cái nang noðn y đã 
chin mùi thì rụng và thành 
một cái- trứng (ovule). 

Nếu cái trứng vừa - rụng ấy 
gặp. con tỉnh trùng đực của 
đàn ông thì liën kết thành cái 
thai nhỏ và ở luôn 
cung. 

Chô mà cái nang noân vừa 
rụng dó, liền nầy ra mót hoàng 
vật, phát tiết chất hoàng-thể 


H 


trong tử 


tố đề làm bành trưởng tử cụng 
và giữ cái thai lại trong dạ con. 


Chất hoàng thể tổ đó côn 
có bôn phận ngăn cần không 
cho các nóðn nang khác lớn 
lên nữa đề khỏi thành có kinh 
nguyệt, Trong khi 'ấy, cái bào 
thai cũng bài tiết ra một chất 
gọi là prolan, dé giúp cho sự 
tấn triền của hoàng vật mà 
hoàng vật thì gìúp cho tử cung 
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mỗi ngày mỗi lớn ra để cho 
Cái thai ở. 


Nếu ngay tùr khi cái SE 
rụng xuống mà không gặp 
tinh trùng đực, cái trứng sé 
không gặp tri âm. lẻ loi và hết 
đất sống trong tử cung nữa, 
hoàng vật do đó cũng thất 
nghiệp mà biến mất. Khi đó, 
lần ngoài niêm mạc của tử 
cũng bong ra và máu cũng 
chảy ra ngoài cửa mình. Người 
ta gọi đó là « thấy » hay là có 
kinh nguyệt. 

Số máu chảy ra đó cũng tùy 
theo mỗi loại người : từ mấy 
chục gam toi 300 gam, nhưng 
trung bình là 150 gr. cháy ra 
từ 3 tới 5 ngày, 

- Kinh nguyệt không thể xây 
ra được nữa, nếu cải trứng 
đã thành bào thai và nằm yên 


trong tử cung. Nhưng, sau khi 


đã để rồi, mà người đàn bà 
cho con bú, những tháng đầu 
cũng không có kinh nguyệt: 
Tuy. vậy, trong thời ky đó, các 
áð; chúc kia lai có thé bát dáu 
làm việc, người đàn bà cũng 
sai có thể mang thai lại nàn 
. nữa. Nếu người đàn bà không 
cho con bú, kinh nguyệt sẽ 
“hiện ra chừng 6 tuần lễ sau 
khi đẻ: 


} 


_ ÁI-TÌNH BẢO GIAM 


Đôi vú (Les seins ) 

Sau hết, đôi vú cũng thuộc: 
bộ phận sinh dục của đàn bà. 
Mục dich chính của nó là làm 
ra chất sữa dé nuôi đửa hài 
nhi từ khi lọt khỏi lòng mẹ. 

Mỗi bên vú có một đầu vu. 
Mỗi đầu vú co từ 10 tới 20 tia 
sữa. 


Sau khi đẻ, thì hai đầu vu 


căng ra chứa đây sữa. 


Số sữa cũng tùy từng người 
it hay nhiều. 


Nhưng thường thường, một 


người dän bà trung bình, sau 


Ee dé 3 hôm, có thể mỗi lần 
cho bú có 40 gr. sữa, mỗi 
ngày 6, 7 lần ; sau tuần lễ đầu 
đó, có chừng 600.gr;, và vào 
tháng thứ sáu, có chừng: 1 lit. 


Ái ân 

- Tao hóa sinh ra bai bộ máy 
tế nhị, hoàn toàn như vậy hẳn 
phải có một mục đích ei"? 

„ Hán không ngoài: lý do sinh 
sản. Tạo hóa lại biết rằng con 
người vốn ích kỷ. Đàn ông 
phải làm lung, lo toan dé nuôi 
náng dạy dỗ những đứa con 
do chỉnh mình đề ra. Đàn bạ 
thì phải mang nặng để đau, 


công lao bú mớm. Nếu chẳng 
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có cái gì bù lại, loài người sẽ 
nản lắm. Nhưng không, phần 
thưởng của họ là sự khoái lạc, 
những ý muốn mãnh liệt và 


- những tình yêu say dăm t thuộc 


tỉnh thần. 
Do đó có ái tình, ân ái và 
vợ chồng. 
Giao hợp, do đó có hai mục 
dich: 


Sinh sán là muc dich chinh. 


Khoái lac lá muc dich phu, 


hoặc chỉ là cứu cảnh. 


Và hôn nhân là Hiën hiệu 
khôn ngoan, văn minh, có tô 
chức của loài người. 

Loài người khác loài vật ở 
chô đó. 

Bác sĩ Carnot đã nói 
vật giao cấu Ghi loài người 
mới lấy nhau. (Les bètes s’ac- 
couplent. L'homme seul se 
marie). 


: Giống 
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Ngoài ra, giao hợp trong 
hôn nhân còn là vấn đề sinh 
lý cần thiết. Những người giao ` 
hợp đúng vệ sinh và điều độ 
là những người mạnh khoẻ, 
tỉnh thần sảng suốt. Trái lại, 
nếu dâm dục quá độ, sức lực. 
sẽ hao mòn, tinh thần sé bạc 
nhược rồi sinh ra những chứng 
liệt dương, di tính, khí hư, và 
biến Rr ra nhiều binh 
nguy hiểm vô. cùng. 


Giao hợp phải' hop lyf tự 
nhiên và phải đi đến kết quả 
là sự thụ thai sinh con dé cái. 


Nếu tìm mọi cách dé đi 
ngược lại tự nhiên dé thóa, 
löng duc va trốn tránh bôn 
phản làm cha mẹ là: phan lại 
vệ sinh, phản lại tiến hóa xã 
hội và tự mình giết hại sức 
khoẻ của mình, : 


CÁC BỆNH THUOC BỘ SINH! DUC 


BỆNH LIỆT DUONG BÁT LUC 


( Anapi rodisie — Ímp i sace sexue le ) 


- Liệt đương bất lực là ngoc- 
quản (dương våt) không thể 
nào cứng lên được và do đó 
không thể nào giao-hoan duor, 
Có khi những bệnh nhân đó 
tuy bị liệt dương nhưng trong 
lòng vẫn khao khát tình dục 
và My ngọc-quản mềm mà vẫn 
xuất tỉnh khi ra như thường. 


Nguyên nhân là tại bịnh nhân 
trước kia dâm duc quá độ, 
hay thủ dâm, bị bịnh di tỉnh, 
hoặc do tinh thần xúc cảm một 
sự gì quá độ thành sợ: sệt, hốt 
hoảng v.v... Hoặc bị binh 
phong tình mà hai hòn dịch- 


hoàn thành yếu đuổi có bệnh. 


v.v... Hoặc bị trúng độc, rượu, 
á-phién, bị bịnh đường tiện 


KE NV... 


Cách chữa : 


Tìm và điều trị những 


= nguyên nhân chính : Các bịnh 
< phong tỉnh, binh thần kinh, 
- cam xúc quá độ, trúng độc 
_ (rượu, ni-cð-tin, 


thuốc phiện, ehất arsénie, chất 


móc-phin, ` 


saturne Y.V...) đường tiện (dia- 
bèe) đau nhiếp hộ tuyến kinh 
niên (prostatite chronique) VN 
Ăn đồ ăn bồ: cá biển, hột 
gà, tôm cua, thịt... 
Sống nơi thoảng khi. 


Đi du lich. si 


Quang tuyến cực tim. (Ra- 


yons ul ra-violets)- 
Thoa trên lưng bài thuốc 
dưới đây : 
T einture de noix 
vomique aa 2er 
«  decannelle 
a de cantharide 10 > 
Baume de Fioravanti 100 > 
Cho dùng acide phosphorique 
off icinal (20 toi 60 giot) phos- 
phure de zinc (2 tới 6 mặt) glucé- 
rophosphates, kola, cocas noix 00- 
mique, VÁ strychnine. 
Hoặc uống thuốc dưới đãy : 


Phosphure de zinc Ier 
Extrait de noix vom que Í egr 
> dekola 15 « 


Poudre de quinquina Q.S, 


BÉNH DI TINH 


Làm thành môt hoàn, uống miếng (tablettics) 
näm hoàn mỗi ngày (Herzen). 


Cũng có thể cho uống yohim- 


bine, l5 mgr mỗi ngày, thuốc 
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mỗi miếng 
5 mgr. 

Hoặc chích thịt thuấc Sréran- 
đrụi, 25 mgr, chích 6 ngày liên 
tiếp, môi tháng chích hai kỳ. 


BỆNH DI-TINH - 
( Spermatorrhée — Neurasthénie génital ) 


Dinh tính là một bệnh thuộc 
bộ phận sinh dục đàn ông; cứ 
một vài hôm, bệnh nhân tự 
nhiên đang nou, không mơ 
thấy giao hợp và dương vật 
cũng không cứng lên, thể mà 
tỉnh khí cứ xuất ra. 


Có khi binh cũng phát khỏi 
tù giai đoạn thứ nhất: Mộng 
tỉnh (polluiions nocturnes). Mộng 
tỉnh là khi ngủ mơ thấy giao 
hợp với đàn bà hoặc cuổi 
ngựa, đi mô tô rồi dương vật 
cứng lên dé xuất tinh. Ở những 
người khỏe, sống độc thân mà 
lâu lâu thấy như vậy, thì không 
đáng quan tám. : 


Nhưng nếu mộng tỉnh luôn 


luôn, trong người kiệt quệ, rồi 
cũng có thê tro nên di tỉnh, 


Mà khi đã di tinh thì vì tỉnh 


khí xuất nhiều nên sinh ra các 


biến chứng như nhức đầu, 


“chóng mặt, kém trí phó, đau 


Jong, xanh xao gầy yếu, suy 
nhược thần kinh (Neurasthénie) 
NV. 

\ 


CÁCH CHỮA: ` 
Giai đoạn thứ nhất ( Pre- 
mière période ) 
Tức là khi thấy mộng tỉnh 
(pollutions nocturnes) giao hop 
chóng, v.v... thì uống theo toa 
thuốc dưới đây : 
Bromuré de camphre 
Extrait de jusquiame 3» 
Extrait de belladone Is 


Làm thành một viên: trống ` 


lần lần từ 3 tới 5 viên mội 


ngày. (Herzen), 


l2cgr- 


` S 
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Giai doan thú hai (Seconde 
période ) 

Tức là sang đến thời kỳ liệt 
đương, dinh tính v.v,.. Cho 
dùng thuốc bô (noix vomique) 
cộng với phosphure de zinc, gly- 
cérophosphale de soude, Và với 
cocadylate de soude với dung 


lượng cao. Vá dùng hạch đực. 


(hormone måle) testostérone, tỪ 5 
tới 10mgr, chích thit, một tuần 
3 lần. 


Đề chữa di tỉnh (Contre 


la spermatorrhée ) 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH.DỤC 


Cho dùng Bellergal Sandoz 


(cộng với tartrate d‘ergotamine, 


gardénal) Và belledonal (3 toi 9 


„hoán mót ngày, cứ uống ba 


tuần thì nghỉ mót tuần . 


Làm theo toa thuốc dưới 
đây dé thoa lên lưng: 


Huile de muscade { 
Essence de girofle..)Jaa Sgr 


Alcoola! đe Fioravantil = 
& de genièvre |aa90> 


Thuốc đề thoa lưng, 


\ 


BỆNH SƯNG DỊCH HOÀN 
(Orchites — Orchi — épididymites ) 


Bênh sưng dịch hoàn là bệnh 
sưng hai ngọc hành (hòn giải 
testicule) phát sinh ra bói bệnh 
giang mai, bệnh làu, lao, quai 
bị, ung thư. 


Ban đầu bệnh nhân thấy 


nóng, đau rức và dịch hoàn, 


sưng lên, dé lâu không chữa, 
dịch hoàn bị mâng mủ hoặc teo 
lại, không thể làm ra chất tỉnh 
khi được nữa, bệnh nhân sẽ 
không có con được nữa. 


CÁCH CHỮA : 
1)— SUNG DỊCH HOÀN NANG 
( Orchite aigué ) 
Bệnh này do bệnh lậu íblen. 
norragie) phát sinh ra. 
Nằm nghỉ ở giường theo 
chiều nằm ngửa, đề cái bị dịch 


hoàn nám yên một chỗ trên hai | 


đùi, cho cao dän lên. Hoặc nếu 


- bệnh nhân không thể nám láu 
ở giường được thì giữ bai dịch 


BỆNH SUNG DỊCH-HOÀN ` 


hoàn im môt chỗ bằng một cái 
suspensoir hay là một cải banda- 


‘seconde 


Uống thuốc xô ngay từ đầu. 


- Đống nước nhiều. (nước Evian 


hay Vittel). 
Tắm nước nóng lâu và that 


rửa nước: nóng. 


Uống Sulfamides (8 toi 12gr 
môi ngày, uống cách nhau một 
giờ một, VỚI bicarbonale đe soude) 


Chich Pénicillihe (200. 000 u 
môi ngày, chich làm 8 lán, cách 
3 giờ một län). 


Bôi vào bi dich hoàn baume 


tranquille udditionné de laudanum , 


100/0 hoặc với pommade au sali-, 
cylate de méthyle pha theo sau 
dây : Fo? 


Re de méthyle SE 


- Vaseline 30» 


. Bói vào bị dich hoàn, đắp - 


thêm một miếng bông gön, rồi 


giữ dịch hoàn bằng cái. Sus- 
- bệnh lao. 


pensoir- 

. Nếu bị dau đớn quả vá trong 
trường hợp không ngủ được 
thì dùng thuốc nhét lỗ đít chỉ 
thống (supposiloires calments) 


"bằng opium Và belladone. Hoặc. 


chích morphine. 
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Trong trường hợp làm ung 
( En cas d'abcès ) 

Mö bäng con dao chich (bis. 
touri) hoặc bằng cải thermocau- 
lère ; nếu cái ung ở sáu. 

Trong khi bình phục cũng 
cứ giữ luôn cái suspensoir. ở đó 
chừng vài tuần, dé giữ cho bai 
dịch hoàn khỏi xê xuống và 
trở lại hình thường như cũ. 


de BI SUNG DICH HOÀN 
VÌ GIANG MAI 


( Orchite syphilitique ) 

Chich gân thuốc cụanure de 
mercure . hOẶC  novarsénobenzol, 
hoặc chích thị thuốc hudtoxude 
đe bismuth. nh và 

3)— SƯNG DỊCH HOÀN VÌ 
LAO (Orchite tuberculeuse ) 

Nghỉ. Deo suspensoir. 


Chữa nguyên nhân chính là 


Chữa điện (radiothérapie)- 


Điều tri báng éther todofor- 
mé 10°/o- 


Thymol camphré. Chlorure de 
zinc łp20. ` : 
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CÁC BỆNH, THUỘC BỘ SINH. DỤC 


BỆNH ĐAU NHIẾP-HỘ-TUYẾN 
( Prost atites. ) 


Nhiếp.hộ-tuyến là một bộ 


phận sinh dục đàn ống nằm 


ở dưới bàng quang và cũng 


__ gần ruột già có tác dụng bài 
Ñ tičtra chất nhờn dé hòa với 


tỉnh khi ở đưới dịch- hoàn đưa 
lên. Nếu nhiếp- -hộ-tuyến bỉ 
đau, bị sưng hoặc bị nhọt, bị 


ung (abcès, cancer, hypertro- 


phie de la prostate) thi khi di 
tiêu tiện hoặc đại tiện làm cho 
đau buốt và rồi mất sw sanh 
sản. Bệnh nhiếp hộ tuyển 
phát sinh ra bởi các bệnh 
phong tình, đâm dục quả độ, 
lao, nhot, ủng thư v.v... 


CÁCH CHỮA : 


1) d BỆNH ĐAU NHIẾP- 


HỘ-TUYẾN NÁNG. 
-(Prostafie aiguë ) 
Bệnh này do bệnh lậu mà 
ra, phải tìm nguyên nhân và 
chữa bệnh ấy (blennorragie). 
Trong trường hợp dau nhiếp 
hộ tuyển vì vi-trüng colibacille 
(prostatite colibacillaire) thì 
cho uống sulfamides, thiazolés 
(8 tới 12 gr môi ngày, trong 5, 
6 ngày) cho dùng thêm urofor. 


mine, acide BEA balit 


miques., í 

Tắm nước nóng vá, đề khỏi 
đau đớn, thụt rửa đại tràng 
bằng nước nóng pha laudanum. 


<2) — CÓ NHỌT, CÓ UNG 


Ở NHIẾP-HỘ.TUYẾN ` 
(Abcès de la prostate — Hy- 


pertrophie de la prostate ) 


- Đề dui sự dau đớn, sự 


sung huyết thì tám nưởe ám 
và thut rra nước nóng 50 độ, 
một ngày thụt rửa 2, 3 lần và 
dùng các thuốc chỉ thống. 
Trong trường hợp không, di 
däi được thì phải thông bọng 


đái (sondage de la Eege 
Trong trudng hop bi dái 


hán vá lén con sôt thi phái à 


giải phẫu ngay. 


Tát cả các bệnh thuộc nhiếp 


hộ tuyến cần phải thăm vào 


háu môn mới biết đích xác. 


được. 


Nếu bị nhọt ở về phía ruột 


' già thì phải mô theo phía ruột 


già (incision par le rectum). : 


BỆNH ĐAU NHIẾP-HỘ-TUYẾN 


€ 


Trong trường hợp có ung 
nơi nhiếp hộ tuyến (Hy- 
perdrophie de la prostate ) 
Cũng như bệnh trên, phải 
ăn những đồ ăn nhẹ như sữa, 
chảo, nước đường v.v., 


- Mỗi ngày chỉ cho ngủ từ 6 
giờ tới 8 giờ thôi, 

Năng di lại bách bộ. Tránh 
đừng dé nhọc mệt, bị cảm 
lạnh, và cấm hẳn sự giao hợp. 

Không được đi xe máy, 
Không nên đi xe hơi và xe lửa 
nhiều. 


Đừng dé táo, nhưng cũng 
đừng uống thuốc xô mạnh, chỉ 
uống thuốc nhuận trường nhẹ 
(laxatifs doux) vá thụt rửa ruột. 


Cử 3 giờ lại phải tống hết 
nước tiêu ở bàng quang ra. 


Bệnh chia ra ba thời kỳ : 


Thời ke thứ nhất : Còn có 
thê đi tiêu tiện được. 


Thời kỳ thứ bai : Hợi bị tiểu 
tiện. vẽ 


- Thời kỳ thứ ba : Bi hẳn tiểu 
tiện. 
Thời kỳ thú nhất : 


Thụt rửa nước lạnh. Tắm 
nước nóng vào buði trúa, 


SC GC 
Cho uống noix vomique từ 5 
pue D Sử D D 
tới 12 giọt thuốc nước, trước 
môi bữa ăn chính. 


Tránh sự tụ huyết thì thụt 
rửa nước nóng (100 gr nước 
nóng 50 độ). 


Làm theo toa thuốc chỉ 
thống dưởi, đây dé nhét hậu 
On. S d 
Extrait de belladone - legr 

(> de jusquiame ` 2 > 

Beurre de cacao - QS. 

Làm thành môt lán nhét háu 
môn. Một ngày 1 tới hai län.. 


Hoặc phải chữa điện (radio- 
thérapie}, trong trường hợp 
cần kíp. 

- Phải chích thịt những thuốc 
hach giống dwc (hormone mâle) 
nhu; testostérone, 10 mgr, hai 


ngày chích một lần, trong ba 
tuần lễ.. 


Thời kỳ thứ hai: 
Trong bàng quang (bong 
dái) dé tống nước tiêu ra. 


Phải thông sảng và chiều. Hồi - 
rửa bàng quang (lavaøe đe la 
vessie) với nước nitrate d'ar- 
gent 1 D 1000. 


Cho dùng 


testostérone ` NO. 
1 
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— 


dung lượng cao : 6 mũi 25mgr. 
Rồi sau đó 6 mỗi 10 mgr. 
Nếu cách điều trị trên đây 
Na ` o 2. De CA 
LS vô hiệu quả, phải giải phần. 


- Thời kỳ thứ ba: 

Thông bàng quang một cách 
từ từ. Mỗi ngày thông hai lần. 
a mr. Wi A à à 

| Tống hét nước tiêu trong bàng 
að quang ra.. 


ch Chich mỗi ngày 25 mgr. 
dë d à bị ` 
2 -.thuốc testostérone trong 10 ngày- 
Phải tầy trùng bàng quang 
bằng nitrate d'argent 19lo protar= 
D gol. 
À Nếu ung nhot đã làm mú 
. Da A 
nhiều, phải mö. 


3) BỆNH ĐAU NHIÉP-HO- 
TUYẾN KINH NIÊN. 


| dë ? ( Prostatite chronique } - 


Đừng dé táo bón. 
` Dùng hai toa thuốc sau đây 
À dé. làm thuốc nhét háu-mön 
à = cho khỏi dau đớn ; 
E ÔÔ 50 cgr 
lộ Extrait de belladone 15megr 
Beurre de cacao Q S. 


h ; Làm mot län suppositoire, 


+ 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH DỤC ` 


Mỗi ngày làm hai lần. (Herzen) LẠ 


nhét lỗ 


Onguent napolitain 4 cgr 
Extrait debelladone 2 > 
Beurre de cacao 2 gr 


Làm một lần suppositoire. 


Chich 100 ce permanganate de 
potasse Á p 2500, nitrate d'argent 
1p2000, váo trong bàng quang, 
sau đó bệnh nh ân sé đi dái và 
thuốc đó rửa luôn ống dái. 

Nếu bận h nhân bị đau đớn 
quá thì tắm nước nóng và 
dit thuốc chỉ thống 
(supposileire ca Imant báng extrait 
thébaïque 3 cgr- 


4) — ĐAU NHIẾP -HỘ- o 


TUYÉN VÍ LAO. 
( Prostatite tuberculeuse ) 


Thường thường không phải 
giải pháu trong trường hợp có 
nhọt lao ở: nhiếp- hộ-tuyến 
(abcès tuberculeux de la pros- 
tate). S 


Điều trị theo bệnh lao phôi 


{tuberculose pulmonaire). 


BỆNH KINH-NGUYÉT KHÔ 
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BỆNH KINH . NGUYỆT KHÓ 
( Dysménorrhées ) 


Mỗi khi có kinh nguyệt thì 
khó khăn và hay dau bụng. 

Nguyên nhân là tại dau dạ 
con, cuống tử cung bé quả 
(sténose) hay teo thất lại. 


Cách chữa : 

Chữa bằng hạch nang-nóán 
(hormone ƒoiliculaire) với độ 
lượng từ 1 tới 5mgr mỗi tuần, 
sau kỳ có kinh hai tuần lễ. 


Cũng có thể cộng thêm voi 


extrait thyroïdien (5 tói 15 cgr. 
môi ngày, trong 15 hòm). Hoặc 
extrait thymique- 

Sống ở nơi thoáng khi, Tập 
thể tháo. Tập thổ. Đừng dé 
bón táo, 


Chích hạch-hoàng-vật (hor- 


` mone du corps jaunes) progestéro= 


ne, 5mgr môi lần chích, chích 
thị. Môi tuần chích 4 mũi, 
trước khi hành kinh. 


Trong khi có kinh, nắm nghỉ 
nơi giường. Ghườm nước nóng 
trên bụng. 

Nếu đau bụng quá thì cho 
tống aspirine, thụt rửa đại tràng 
nước nóng pha Ta (25 
giot) bay nhét háu mön thuôc 
extrait d'opium (3Cgr) hoặc bella- 
done (cgr S 

Cũng nên rửa âm đạo bằng 
nước nóng và nước thuốc sát 
trùng nhẹ. 


Cho uống toa thuốc dưới đây: 


Gardénal Í cgr 
Extrait de valériane 3 >. 
Extrait craloegus 3 ¬ 
Camphre monobromé 3 > 


Làm thành một hoàn số 20. 
Môi - ngày hai hoàn, dùng 10 
ngày trước khi hành kinh. 
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CÁC BỆNH THUỘC 8Ò SINH DỤC 


BỆNH KINH NGUYỆT ÍT QUÁ 
HOẶC KHÔNG BAO GIỜ CÓ. 
E ( Aménorrhéss ) 


© Bệnh chia ra ba trường hop: 
1) — Không bao giờ có kinh 
nguyệt. 


2) Hoặc có ít quá, chóng 


quá. 


3) — Hoặc đang có rồi tắt 
: ‘hån đi. 
Nguyên nhân vi những tật 
hám sinh như màng trinh che 
kin hoặc cửa dạ con bị lấp 
fimperf oratton de l‘hymen ou du 
col). “Hoặc do các bệnh thiếu 
"máu, mập quá, lao, đau tim 
nặng, bệnh đải ra chất đường 
(diabète). Lại cüng có khi do 
bệnh thần kinh suy nhược, 
buồn rầu quả độ, ăn uống 
kham khô V.V.,.. 


Cách chữa : - : 
mm TRONG TRƯỜNG 
HOP. KHÖNG BAO GIỜ CÓ 
KINH 
( En cas 
primitive-Femme Jamais réglée) 
Tim nguyên nhân chính ; 


màng trinh che kin hay eð ei 
cung bi láp. “Thần kinh suy 


d'aménorrhée ˆ 
\ 


nhược. Thiếu máu v.. va 
ar X y à a 
Nếu màng trình hay cô từ 
cung che kin thì phải giải phẫu. 


Nếu thiếu máu thì cho dùng. 


thuốc có chất : Fer, 
hémoglobine. 

Näng táp.thé thao nhe, di 
chơi miền quê hoặc miền núi. 
Chiếu quang tuyến cực tím 
những luồng điện ngắn (ondes 


arsénic, 


courtes) VeVe: 


Chich extrait de Tebe ánlár leiki 
d“hypophyse, mỗi ngày chích. 
một mũi, trong 15 ngày. Sau 
đó dùng thuốc có chất hạch : 
extrait thyroidien (5 tới 25 cgr 
per os) trong 15 ngày. 


Dong thời điều tri trong 12 


ngày, cứ hai ngày một lần 
chích 5 mgr æstradiol, hoặc cho 
uống Distilbène, 3 mgr mỗi 
ngày 

Rồi nghỉ 5 
ngày liên tiếp, 
thuốc hạch 


ngày, chích 3 
môi ngày một 
mũi, hoàng.vật 
(hormone du corps jaune) như 
Lutogyl, 10 mër, 


; ©gcleural L hay 2 mgri 


BỆNH RINH-NGUYỆT NHIÊU QUÁ 


19) TRONG TRƯỜNG HỢP 


THỨ HAI : 


( En cas d'aménorrhée 
secondaire ). - 

Tìm chữa những nguyên 
nhân chính như : Lao, sự dau 


yếu | nòãn sào; mập bệu (obésité) 


Điều trị bằng các thú böð 


này: fer, arsénic» phosphate 0.0. 


Cho düng một thú thuốc chỉ 


thống (médication: calmante) như 


bromure,  valériane, sar đénal, 


belladone. 


Cũng chích và uống các thứ 
thuốc cé bạch như : 


EE NE PAR nn SE E 


di 
Chich © Extrait  thyroïdien, 
OEstradiol, Extrait de lobe ane 
térieur d“hypophyse, Lutogyle 
Uống : Distilbène, Cycloestrol 
Vu 
3. TRƯỜNG HỢP TÂT 
UNE HÁN. 


(à la ménopause ) 

Điều trị bằng thuốc có chất 
hạch ( médication hormonale } 
trong mt thời gian (môi tháng 
chịch hormone folliculaire 5 tời 
6 müi). Vá cộng với những 
thuốc : d'Inde, iode, 
hamamelis 0.0..e 


marron 


BÊNH KINH NGUYÉT NHIEU QUÁ 
(Ménorragies )` : DA lụa tì 


Tức là bệnh đa kinh. Mỗi 
lần thấy kinh thi ra nhiều quá, 
hoặc lâu tới 8, 9 ngày. Gó khi 
mỗi tháng thấy 2, 3 ky. 


. Nguyên nhân cũng vì những 


bệnh dau da con, hoặc nang- 
noẩn phân tiết ra lắm chất 
nang-noän tố, Hoặc tử cung 
đọng 1 nhiều mán quá (conges- 
tien utérine): De 


Cách chữa : 


Tránh tất cả các nguyên 


- nhân làm cho tử cung út đọng 
_ nhiều máu quả. 


Đừng đề táo bón. 


Trị bằng chất hạch hoàng vật 
(hormone du corps jaune} như 
lutogyl hay Progesiárone, chích 
thịt, Amar ; chích 6 mũi, chích 
vào ngày thứ 12 đến ngày thứ 24 


của vòng kinh nguyệt (cycle 
menstruel). 

Cüng có thê ‘chich 1testérone 
(Stérandrgl) chích thịt, từ 5 tới 
6 mũi 10mgr, vào ngày thứ 6 
đến ngày thứ 17 của yong kinh 
nguyệt. 

Trong mọi trường hợp, nên 
nằm nghỉ ở giường trong khi 
có kinh nguyệt, 

Và trước khi có kinh một 
tuần, cho dùng những Phận 


như : hamameliss hudratls, ergo-\ 
line» viburnum. 


BỆNH BA KINH Ở NGƯỜI 
CON GÁI DAY THÍ 


( Dans les ménorragies de la 
puberté de 


Cüng tri bäng ir. sopa. S 


ne hoác testostérone. 


CÁC BỆNH THUỘC TÒ SINH-DUÉ 


Hơn nữa, tìm cách làm che 
kinh ngừng đừng ra nhiều quá 


á báng dân chích sérum: sanguin 


frais de cheval (huyét thanh 


ngựa) từ 20 tới 30cc, trong hai ` 


tháng, chích dưới da. 


Hoặc chích extrait liquide hy- 
pophusaire Choay, N° 1, mỗi mũi 
là 1cc. Chich đưởi da, vào ngày 
đầu có kinh và ngày thứ 4, rồi 
sau dé mỗi ngày đều chích cho 
đến lúc hết kinh thì thôi, 

Hơn nữa, cách hai ngày 
chích một mũi, trong 1 tháng. 
Rồi mỗi tuần hai müi, trong 
một tháng. Và rồi mỗi tuần 
một müi, trong vòng 3 tháng: 

‘Trong trường hợp cần, áp 
dụng phương pháp sang máu 
(transfusion de sang). 


BÉNH KHÍ HU 


( Leucorrhée d 


Khi hư là các chất do đáy 
thoát ra từ tử cung hày âm 
đạo (Leucorrhée utérine, ou leu- 
corrhée vaginal). Khi hir có. màu 
trăng dục, loïng như “nước 
mũi, vàng văng và hơi dinh 


dinh Lại có khi như mủ và 
có mùi hôi. 
Khi có khí hư ra thì phải 
xem lá mắc bịnh gì ở bộ phận 
sinh dục. Vi khi hư là triệu 
chứng của những binh: 


BỆNH KHÍ HO 


Sing ám đạo — Giang mai 


— Troug ám đạo có mụn — 


dau da con — có ung nơi da 


con — hư buồng trứng v. V.. 
Cũng có khi do thiếu máu, 
gầy yếu sinh ra nữa, 


Cách chữa : 

g SA » a 

An nhiêu đồ án bo. 

Đừng làm việc nhọc mệt, 
Đừng may máy khâu, đi 
bộ xa, nhảy đầm, và không 
dược giao hop. 

Tắm nước ấm, 2 toi 3 lần 
một iuần, 

H A ` À 

Nghỉ ở miền quê, bờ bién. 

Tìm và trị những bệnh chinh 
sinh ra khi hư. 

Thựtrửa ám hó bằng những 
nước sát trùng nhẹ và nóng 
(sulfate de cuivre, sulfate de zinc, 
acide borique, borate de soude, 


lụsol; lusoformée, permanganate ` 


de potasse, eau oxygénée. 
Làm theo những toa sau đây 
Kä ° A ^ 

dé thụt rửa âm hộ : 


Borate de soude mñ: thứ 


Bicarbona des:udel 200 gr 
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Pha một muỗm lớn với 1 lit 
nước dé thụt rửa. 

Sulfate de zinc ns bội 

Bicarbonate de XII thứ 


soude fer 

Từ mót tới 2 muỗm cà phê 
pha với 1 lit nước sôi dé thụt 
rửa, 2 (Herzen) 
| Ch'orure de z'nc 200gr 

Eau distillée Q.S.p. 500 cc 

Pha mót muðmlón vói mót 
lit nước sôi dé thut rửa. 


(Herzen) 
Alan À moi thứ 
Acide borque | 150 gr 


Pha mót muôm lón với một 


, A a ® Kéi l¿ A 
lit nước sôi dé thut rửa ám. 


hộ và tử cung. (Herzen) 


Sau hết, cüng có thể bỏ một 
Viên ' métecuprol vào mót lit 
nước sôi. Hoặc từ À tới 2 am- 
poules argycuprol pha với 2 lít 
nước sôi để thụt rửa ám hộ. 

Cũng nên dùng những viên 
trứng thuốc (ovules médicamen« 
teux) đề nhét vào ảm hộ sát 
ngay liền với tử cung bằng 
thuốc Sulfamides hoặc Ovules au 
Syathol. 


l testostérone (hạch 


H 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH-DUC 


đỆNH BẰNG HUYÉT 
(. Métrorragies ). 


Là bệnh bất thình lình, 
không phải vào ngày có kinh ` 
nguyệt mà tự-nhiên máu chảy 
ra nhiền quá. ' EEN 


Nguyên nhân lá do nhiêu 
triệu chứng của nhiều bệnh 
khác nhau như; ung thư tú 
cung; dau da con, dau gan, 
bệnh giang mai, có thai ngơài 
tử cung, try thai (avorte- 
ment) thời kỳ hết kinh (méno- 


pause). 


Cách chữa : 


. Sống ở nơi thoáng khi. Tập 
thẻ dục thuy-dièn (gymnasti- 
que suédoise). 

Điều tri mỗi tháng 3 tuần, 
mỗi bữa cơm chinh cho nống 
1 hoàn thuốc gồm có : 10 cør 
exirait hypaphysaire, 30 cgr extrait 
mammaire Và Í cgr extrait thyri- 


- dien- 


Cùng có thề dùng thêm 
đực) hoặc 
progestérone (hạch hoàng våt). 

Cho chích thịt thuốc testos- 
térone với dụng lượng từ 5 TỎI 
10 mgr, trước núa kỳ kính 
nguyệt thứ nhất. 


- Cho chích thit thuốc proges- 
-#rone với dung lượng từ 2 tới 
5 mgr, vào nửa kỳ kinh nguyệt 
sau, 

Trang trường 
băng huyết kéo dài ra lâu thì 
dùng hémato-éthyrcïdien Vá từ 
10 tới 20 cgr mỗi ngày thuốc 
extrait hypophysaire- 


“Trong trưởng hop con gái 
còn trinh mà băng huyết kèm 
theo bệnh xanh xao với bạnh 
suy yếu giáp-trung-tuyển. 


(En cas de ET, 
virginales s‘accompagnant d'a- 
némie progressive avec. hypo- 
thyroïdie }. 


Näm nghi hoàn toàn. 


EE đưởi da Seene 
, 6 cgr mỗi ngày 


Chich progestérone, tes lostérone. 
Ngoài ra, cho uống huyết 
thanh ngựa : Sérum de cheval 
voi dung lượng 10 ce. môi 
ngày, uống làm hai lần. Và 
làm theo toa thuốc dưới đây : 


hợp cuộc. 


Ga 


Í 
H 


THƠI &KŸ HÉT KINH 


Poudre de 


corpsthyroïde 5 cgr 
> d' hypophyse 10 > 
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Làm thành một hoàn. Uống 
một hoàn sảng vá chiều. 


THỜI KỲ HÉT KINH 
(Ménopause — Âge Critique ) 


Thường thường người đàn 
bà đến ngoài. 40 trở đi thì 

không có kinh nữa. Nhưng 
cũng có người đến 50, 60 tuði 
má ván có kinh. 

Hoặc đến cái tuði không co 
kính nữa, hoặc là do một bệnh 
về bộ sinh dục v.v.. thì người 
dàn bà hay sinh ra lắm chứng 
như mập ü (obésité) té kinh niên 


(rhúmastisme chronique) da bụng. 


thành dày cứng ; hoặc tính tình 
hay quạu cọ, gắt gông, tức giận, 
hay chỉ Dich (áge crii/que)- 


Hoặc có khi thỉnh thoảng 
ra khi hư (/eucorrhée) và ù tai, 
chóng mặt, nhức đầu, hay ngất 
đi bất tỉnh. 


Cách chữa : 

Nghỉ ngơi thể xác và tỉnh 
thần. Mỗi ngày nên di bộ một 
chút ở nơi thoảng khi. Tập vài 
ba cử động nhẹ. Chơi vài món 


thể tháo đàn bá (sports fémi- 
nins). Thé dục Thụy điền, 
Năng chườm bụng. 
Không nên làm việc nặng 
nhọc và thức khuya. 
Đừng tắm nước lạnh và tắm 
biên. 
Ðirng án nhiën dö än bô quå 
Es án thit mö. 


“Nên uống sữa, thịt tươi, cå 
trá äng, các thứ ran, trái chin. 


Uống nước Evian, Vittel. 


Đừng ăn đồ tiêu ót, rượu 
chải nguyên chất, nước trà, cà 
phê; rượu mùi. 


Đừng dé tảo bán, Uống thuốc 
xô ¡nặn với nước Rubinat. 
Hoặc nống aloès, và 
từ 5 tới 10 cgr, 
län. 


Thỉnh tueäug 


scammonée 
môi tuần hai 


giác hơi khô 


K 


(ventouses sèches) trén ngwe và 


trén phía thán. 


_ Trong nhiều trường hợp hay 
óc ách khó tiêu và dau đớn 
khoảng bụng duði thì đặt dia 
hút máu (sangsue) vào đùi, vào 
dưới bụng, hoặc giác chích 
huyét (ventouses srarifiées). Hoặc 
nếu là người khỏe mạnh nhiều 
máu thì chích huyết (saignée). 

Cũng nên tắm hơi (bains de 
vapeur) tắm ảnh nắng (bains de 


` lumière). 


Trong trường Fop nhức 
đầu ghê góm (En cas de 
céphaée intense ) 

- Trích huyết ra (từ 100 tới 

125gr) (Saignée). 


Trong trwòng hop dđánh 
trống ngực, khó ngủ.. 
Cho uống sédobrol, gardénal, 


Valériane, valér'anates, opium, 
digitale, với độ lượng it thôi. 


Trong trường hợp bốc hỏa, 


ác mëng, buôn vô cớ, tính 


tinb quau cọ, gầy ốm, kém 


trí nhớ, thần kinh và gån 
cốt suy nhược : 


Cho dùng Bolle he Choay) 


CÁC BỆNH THUÔC BỘ SINH DUC 


thuốc dầu, chích dưởi da, trong 
ir 8 tới 12 ngày mỗi tháng. 
Sau đó, mỗi thắng 15 ngày, cho 
dùng extrait de corps jaune Choay 
(từ 4 toi 6 hoàn mỗi ngày . 

Hơn nữa, có thể chích folli- 
culihe (injectable ou per os) VỚI 
dung lượng từ 1 tới 5mgr. 
trong 15 ngày, cử 2 ngày một 
lần và theo sau đó chich pro- 
gest¿rone (1 toi 5mgr. Mỗi tuần 
3 lần). 

Nếu cầu, cộng thêm thuốc 
thyroïde, hụpophuse, 
Nà, 


surrénale 


Nếu có triệu chứng tó ra dau 
yếu noan-näng thì cho dùng 
thêm testostérone Vào thời kỳ 
đầu của cuộc tắt kinh. 


A d 


Trong trường hợp mập ú 
(obésité) hoặc bị tê kinh 
niên trong thời kỳ tắt kinh: 
Cho uống hoặc chích thịt 
thuốc formule polyopothérapique 
Byla N° 9, công VỚI extrait dˆhụ- 
pophyse, ovaire VA thyroïde. 


Trong trường hợp bäng 


huyết (E+cas de métrorrag'es) 


Chich progestérone, Í tới mgr, 
môi tuần 3 lần, chích thịt 


THỜI KỲ HẾT KINH 


Hoặc chích tes'ostérone, cũng 
theo trọng lượng như trên. 

Năm nghỉ ở giường. Nẵm 
theo chiều ngửa. Đừng đề bị 
tảo bón. Đề một véc-xi nước 
dá trên bụng. 

Cho uống từ 1 tới 3 muỗm 
cà phê môi ngày thuốc extrait 
fluide d'hamamelis virginica- 

Hoặc chích ergotine- 

Hoặc làm theo toa thuốc sau 
đây : 

1) Extrait fluide d Þystra- 


lis canadensis 


>  flu de d‘hamai “* 


melis virginica Es 
» fluide de vibur | 
num pennt folium 
Uống 20 giọt với mól chút 
nước, mỗi ngày 3 lần. 
2) Extrait fluide 
| d hydrastis 3 tới 4 gr 
Ergoline 2> 
Extrait de chanvre 
indien 
Eau distillée de 
menthe. 125 cc 
Sirop simple QS.p f 159 > 
Hai giờ uống một muðm 
(Herzen) 


J0cgr 


A===—== P EEEE E E A 


Cũng nên dùng luôn chlorure 
de calcium 4gg mỗi ngày. 

Nếu bị băng huyết, mát ra 
nhiều quá thì dé vào cửa tử 
cung một miếng gaze stérilisie 
thấm nước géla'ine 109o; hoặc 
adréralire LD. 10.000. | 

Nhiều khi phải chữa bằng 
điện (radiothérapie) hoác báng 
quang. chất (radiumthérapie) DO) 
buồng trứng: 


Đà chữa chứng khí hư 
(Contre la leucorrhée } 
Rửa âm đạo bằng nước nóng 
50 độ, rồi dé vào đó một miếng 
tím pong thấm glucérine VÀ 
lanin, đề miếng dó nguyên chỗ 
trong 24 giờ. 


Trong trường hợp thân ` 


kinh suy nhược : 
Cho nống brom re, pal4riane› 
palériantes, valérob omine Legrand 
(3 tới 4 muôn cà phê mỗi ngày, 
hoặc 8 hoàn). 
Rutonal› quiélol (2 tới 4 hoàn 
moi ngáy). 
Hoặc theo toa thuốc sau đây: 
Bromure de camphre| 
O yde de zinc na. 
Cat, ait de jusquiame, x: As 
Ext.ailde jusqu mỗi thử 
» de valér.ane 
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Làm thành môt viên. Uống 


3 viên môi ngày, 
Hoặc : 


Bromure đe camp°reÌ mỗi thử 
Waléri.ne de Dune 19 cer 


2 
Smgr 


Extrait de ju griame 
» de beliadone 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH DỤC 
» 


D de chanvre 


indien Í cgr 


Làm thành một viên. Uống 


từ 4 tới 5 viên một ngày. 
4 (Herzen). 


Tắm nước ám và trùm tấm 
drap wót. 


BỆNH KHÔNG CÓ CON 
( Stiilile ) 


Nguyên nhân bệnh Kháng 
cổ con bởi rất nhiều lý do phức 
tạp như : 


Đàn bà : Dị các bệnh nẵng 
thuộc tử cung. Không có kinh 
nguyệt (aménorrhéc). Bi các 
bệnh phong tình làm cho hư 
buồng trứng, khí hư. Bịnh 
đường tiện (diabère) mập ú 
(obésité) Bệnh bạch niệu kinh 
niên ( albuminurie chronique ) 
Bệnh lao.v...v.. 


Lại cũng có thédo sự giao 
hợp chông đúng thời kỳ rụng 
trứng. Thụt rửa âm đạo trước 
và sau khi giao hợp. 

Đàa ông: Bi đau dịch hoàn 
(orchites) nặng Liệt dương 
Bị các bệnh phong tình làm 
cho đau, lao, nhot ở nhiếp hộ 


tuyển (prostate). Tinh khí 
loïng. Ống dẫn tỉnh khí (canal 
déférent) bị nghẽn tắc, không 
có ngọc hoàn (trứng giải) bi 
di-tinh nặng v..v.., 


CÁCH CHỮA': 
Đà bà: 

“Tìm và điều trị những 
nguyên nhân chính. Ngoài ra, 
nếu thấy vô bệnh (những bệnh 
đã kế trên) mà vẫn hiếm con 
thì tức là trong các bộ phận 
sinh dục thiếu các chất hạch 
cần thiết, và trong mình thiếu 
sinh tõ E. Sẽ chữa. như sau : 


Chich ƒo!liculrne(I mgr) trong 
những ngày thứ 9, 11, và 13 
trong vòng kinh nguyệt. Hoặc 


là, cũng trong thời gian nối 


BỆNH BAU DA CON 


trên, tri theơ lối «per ‘os thuốc 
diéthylstilboestrol í mgr (œstro- 
gènes de synthèse). 

Rôi, từ ngày thứ 14 tới ngày 
thú 24 của vòng kinh nguyệt; 
chich progestérone (hạch hoàng 
vật) 5 mgr trong 2 ngày. 


Đồng thời, uống sinh tố E: 
Éphinal Reche- 


Dän ông: 
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H 
à SPAS 
Tim vá điều trị những 


nguyên nhân chính. - 
Nếu vô bệnh thì tức là dịch 


hoàn suy, tỉnh khí loãng, tinh 
trùng yếu, hạch sinh duc thiến. 


Vậy điền trị theo hai bệnh : 
Liệt dương bát lực (Anaphro- 
dise) và Di-tinh (Spermatorrhée,. 
Neurasthénie Génital). ( Coi hai 
bénh dó, có nói trong sách 
này). 


pr 


` 


BỆNH ĐAU DA CON ( TỬ CUNG) 


( Métriles ) 


Bệnh đau tử cung - phát sinh 
ra là do nguyên nhân những 
bệnh lậu, giang mai, ung thư, 
có bướu trong tử cung, “bệnh 
lao M 


-_ Bệnh phát sinh dưới nhiều 
hình thức. Đau tử cung vi 
bệnh lậu, dau cửa tử cung 
kinh niên, Đau tử cung kink 
niên — Đau tử cung xuất huyết 


(Sẽ nói riêng dưới. đây). 
Những vi #rùng thường có 


trong bệnh đau tử cung là 
gono coque,streptocoque,bacil- 
le de Kock, fréponèime, VX 


Pr 


, Nomi 


dau bệnh tử cung 
thường đau ở bung dưới, dau: 
cả sang phía lưng và khắp ch 
bộ phận siuh duc. Thường 
hay ra khi hư, hôi thối, có khi 
lần cả máu. 


Cách chữa D 


"Ay _— BỆNH , NẴNG : 
Nằm nghỉ luôn luôn ở 


giường. Nằm ngửa. 

Ăn đồ ăn nhẹ và loãng : sữa 
nước canh rau, khoai lang 
nghiền, trải cây chín, 
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Đừng dé bị táo. Uống thuốc 
nhuận trường nhẹ, huile de 
paraf fine, thụt rữa đại tràng 
bằng nước glycé ine- 

Cấm giao hợp. 

Để một sắc nước đá trên 
bụng. Chườm bụng nóng, 

Đề khỏi đau đớn, thụt rửa 
đại tràng hoặc nhét thuốc hậu 
môn chỉ thống. 

Thuốc dé thụt vào đại tràng 
dé giữ thuốc lại (lavement á 
garder): : 


Pda de ` 
Sydenham 
T'einture de el'adone 2 > 


8 gr 


Bỏ 30 giọt vào một ly décoc-. 


tion chaude de graines de lin° 


Thut mót lán. 
Và thuốc sau đây dé nhét 
hậu môn : 
Extrait t'ébaigue ` 2 cgr 
» de belladone Í > 


Antipyrine 20 cgr 
Beurre de cacao 3 gr 
Làm mótlán suppositoire : 


Mỗi 24 giờ làm 1 tới hai lần 
(Siredey). 

Đồng thời, cũng thụt rửa âm 
đạo nóng (injections vaginales 
chaudes) 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH-DỤC - 


H 
Trước khithut rửa ám đạo 
thì phải bôi vào âm đạo và âm 
30 vaseline. 


: ni di nên) ® 
Đùng một cái bốc (bock) đề 


bốc đựng thuốc. cao hơn 
giường nằm 60 em. Si 


Mỗi lần thut rửa thì dùng từ 
4 tới 10 lit nước thuốc, bai thứ . 
trộn với nhau décoction de pavot 
el de gui sauves độ nóng từ 40 
tới 45 độ. rồi cứ mỗi hai ltt 
thêm 30 Sr ísarðo ate de soude 
và 195 gr chlorure de sodium. 


Nếu ra khí hư có những mùi 
hôi thối thì thụt rửa bằng 
thuốc tím Í p 4000, liqueur de 
Labarraque Lägr pi000, eau cxy- 
génées 200 ø gr với L lit, luso forme 
1 p 100. 

Möi ngáy thut rúa 3, 4 lán. 

Trong khi thụt rửa, cầm cái 
đầu vòi thut (canule). đưa ra.. 
đưa vô, và xoay xoay. đi, cốt 
dé nước thuốc xối mạnh, rửa 
sạch mọi chỗ trong âm đạo. 


Trong trường hợp sốt nóng 
lạnh, thì dùng sulfamides « per 
‘os » voi dung lượng từ 8 tới 
10 gr mỗi ngày, rong từ 5 
tới 8 hôm. 

Nếu bệnh nặng hơn nữa, thị 
đề một miếng tám pông tám 
thuốc glycérine, trong âm đạo, 


v 


BANH ĐAU DA CON 


hoặc đặt một viên trứng 
(ovule) bằng thuốc thigénol, 
résorcine» protargol, RAY argyrol: 
Cứ dé một miếng tím Dong 
hay viên trúng thuốc (ovale 
médicamenieux) do trong âm đạo 
tr ong 8 giờ. 


Dùng thêm phương tin trị 


liệu vi trùng `. vaccins polymi- 


crobiens. 

Khi cơn nóng lạnh đã hết 
và cũng không đau đớn nữa : 
thì thụt rửa bằng nước tím 1p 
5000, rồi lắm nước ẩm. 

Sau đó, 2 lần mỗi ngày, thụt 
rửa nước nóng 45 hay 50 dó. 
Đề bốc đựng nước cao hơn 
giường 50cm, cố dé nước chảy 
chậm và lâu. ` 


2) — BỆNH ĐAU TỬ CUNG 
NĂNG VÍ BỆNH LÂU 
(Métrite aiguë blennorragique) 

Ngay từ đầu, trong những 
lúc dau đớn cũng điều trị như 
bệnh đau tử cung nặng vừa 
nói trên. 

Ngoài ra, dùng các thứ 
Sulfamides VÁ Pénicilline đề diệt 
vi trùng gonocoque. Cüng như 
cách chữa bệnh lậu. (Xem cách 
chữa bệnh đó trong phần 
e Những bệnh phong tình» ). 


3) — ĐAU CDA TỬ CUNG 
KINH NIÊN 


( Métrite chronique du li 


Cũng chữa như trên. 

Dùng it thuốc Sul famides thôi ` 
Dùng phương pháp trị liệu 
vi trùng, Stock-vaccin poly micro- í 

bien injectable Gémy N°41. 
Ngoài ra, thut rửa Am dao 
nóng 45 độ, sáng và chiều; 
bằng nước thuốc ` solations al. 
calines VÀ astringentes (alun Và 
acide borique, hoðc sulfate de zinc: 
VÀ bicarbonale de soude, hay més. . 
tacuprol). ` 


Nếu cửa tử cung bị sưng to: 
vá tụ máu, thì thut rửa bằng.. 
nước sát trùng ichtyol 2 và 50/0. 


Bói vào cô tử cung nitrate ` 
d'argent 5 hoác 109/o,, khi bôi 
thì dùng cái sonde de Playfair. 
ở đầu có sẵn miếng bông thấm . 
nước đó rồi bôi vào cửa tử ` 
cung. Tuần đầu 2 lần, rồi sau | 
mỗi tuần 1 lần. 


Hoặc có thể thay nitrate d'ar- . 
gent bằng nước thuốc okreak 

100/0, dùng một miếng gaze 
thẩm thuốc đó rồi dé tải cửa. 
tử cung trong 15 phút. Ngày. 
nào cũng làm và làm trong. 

15 hôm, 


Bo that de UNE EE ee pe do 


SS 


Khi có mọc mun, buðu hay 


bi ung thi phái giái pháu.Theo 


phuông pháp Schræder, hay 
Simon-Markwald. 


4) — ĐAU THÂN TỬ CUNG 
KINH NIÊN 


 ( Méïrite chronique du corps 


de l'utérus ) 
` Dùng Ít Sulƒamides thôi : 
' Theo tri-liéu-phäp vi trùng. 
Tây trùng âm đạo : thut rửa 


| bằng nước sát trùng nhẹ nóng 


40 dô. 
Trong trường hợp tụ huyết, 
làm ung thì đặt vào những 


miếng tăm pông có thắm nước 


glycérine, ichtyol 100/0, thigénol 
40p60, tanin 109/0. 


Hoặc dùng những viên trứng 


bằng sulfamides hay bằng 


synthol. 
 Nhing thuốc sát trùng nhẹ 


đề thụt rửa âm đạo và tử cung 


là : carbonate de soude 32/0, Ly- 
sol 19/0, permanganate de potasse 
1p400, nitrate d“argent 1/2 tói 
1p1000, chlorure de zinc 19/0; 
protargol 1 hay 59/0. 

Những miếng tăm pông dùng 
đề vào cửa tử cung và ám đạo 


CÁC BỆNH THUỘC BỘ SINH DỤC 


thì Tin thuốc glycérine iodo- 


formée. 


Trong những trường hợp có 
bướu, có ung thư ở thân tử 


cung (cancer du corps de l'utérus), - 


chữa bằng điện, bằng quang 
tuyến hay giải phẫu, 


5) — ĐAU TỬ CUNG XUẤT 
HUYẾT 


( Métrite Hémorragique ) 

Nằm nghỉ trên giường hoặc 
trên một cải ghế dài. Coi chừng 
bộ tiêu hóa. Ăn những đồ dễ 
tiêu. 3 


Trong nhiều trường hop, 
chích gân từ 10 tới 20cc. thuốc 
citraté de soude 30%/o, nếu muốn 
tránh áp lực vé mạch của 
thuốc này thì chích clisémine 
20cc., chích rất chậm, dé bệnh 
nhân nằm thẳng, 


Tìm nguyên nhân chính của 
sự băng huyết (métrorragie) Và 
chữa theo từng trường hợp. 
(Tiêu sản. Có bướu trong tử 
cung v.V...) 


Ngoài ra, chữa bằng tes osté- 
rone (Hach đực). l 

Và nếu, xuất huyết nhiều tì 
cầu cứu đến hystérectomie: 


BÉNH BAU DA CON 


ở những người đàn tạ đã 


có tuði. 
Đồ ăn : Sữa và rau. 


Dùng nitrite de soude, extrait 


de gui 10 tới 15cgr mỗi ngày, 


Nám nghỉ ở giường. Nám 
ngửa trong suốt thời gian có 


nhiều hình période (ménorragi- 


que). 

Uống Chlorure de calctum dgr, 
thuốc nước. Cộng với 30gr sirop 
d°opium, hoặc hémocalciopectine 
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Robert 3, 4 hay 6 ống mỗi ngày. 


Đặt Vào âm đạo (tampónne- 
ment vaginal) miếng tăm pông 
bằng gòn hay bằng gaze thấm 
thuốc solution de ƒerropurine : 3 vá 

100/, hoặc solutio- de gélatine 
109/o. (Đừng dùng thuốc adré- 


naline). 


Trong trường hop xuất| huyết 
nhiều quá thì “phải chữa bằng 
quang chất (Radium). Và áp 
dụng hystérectomie d'emblée. 
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BỆNH GIANG-MAI 


4 ( Syphilis ) 


D A Ei 
Bệnh giang mai gây ra bởi 
vi trùng Schaudinn. 
ị Người miền Bắc cũng gọi 
bệnh này là bệnh tim-la. 
A ae ve sæ DW 
À Bệnh Giang mai rất nguy hiém 
vì ngoài cách truyền nhièm 
2 $ ae DH ` TP 
thẳng bằng lối giao hợp, nó còn 
truyền nhiễm bằng mọi hình 
` thức. Hé người vò bệnh dùng 
ì một đồ vật gì của người mắc 
E bệnh giang mai có giây vi trùng 
á Schaudinn nhw khán mát, dao 
à ` ið. ` Ki 
cạo, quần áo v.v... là có thé 
. bi mắc bệnh giang mai. Vá, 
À nó còn sinh ra rất nhiều biến 
chứng và xâm nhập mọi bộ 


A phận trong cơ thé con người, 
H “Rất nhiều bệnh đều co thé có 


H vi trüng giang mai lọt vào và 
| hoành hành dữ dội. 
| Vi trùng giang mai lot vào 
| trong máu do một chô da bị 


1 _ xây xát hoặc những chỗ thuận 
3 tiện như mồm, mũi, mát, mi 
| mắt, đầu vú, hậu môn, ám vật, 
1 dương vật v.v... 


Bệnh Giang mai lại là bệnh 
di truyền từ bố mẹ mắc bệnh, 
i -_ sang con cải. Những cải thai 
A bi bịnh giang mai thường hay 
hi xây, dé non, hoặc có để ra 


As 


rồi cũng oặt oco, khó nuôi, 
sinh ra nhiều bệnh tật. 


Bệnh. giang mai có ba thời 
kỳ. 


Thời kỳ thứ nhất: Vi trùng 


giang mai nhiễm vào chỗ nào- 


thì chỗ đó mọc lên mót mụn. 
loét không đau lắm và cũng . 
không có nhiều mũ, nhưng - 
mụn đó sẽ khỏi sau năm, sảu. 
tuần lễ, dé lại một vết thẹo. - 
Xung quanh cái mụn chính đó, 
cũng nói lên những hạch rắn 
nhưng không đau và không vỡ. 
Thời kỳ thứ hai : Ở những 
chỗ có da non mềm như lưng, 
cô, trán, mồm, nách, hậu môn 
v..v.. nôi lên những mụn hồng 
hồng dó dó. Trong lúc dó, 
bệnh nhân bị nóng lạnh, nhức. 
đầu, tóc và lông mày rụng, 
mắt bị đau, có khi thành dai. 
Ở trong phủ tạng thì gan .và - 
lách bị sưng to. Bệnh thường 
hành dữ dội vé đêm. À 


_ 


Thời kỳ thứ ba : Bệnh phát. 


-khởi rất chậm, vào nám thứ 


hai, thử ba, hay hơn nữa. ở 
ngoài da, hay trong cô họng, 
trong lưỡi mọc những mụn dä, 


= ng A thế 


D A là ` ° D 
rồi lở loét ra vá chảy nước 


vàng. Sau đó, vi trùng giang 
mai tiến sâu vào trong mình 
và gây ra các chứng bệnh dau 
thận, đau tim, đau gan, sưng 
dạ dày, sưng xương, đau các 
bộ thận sinh dục, đau thần 
kinh v..v... 

Vi trùng giang mai còn có 
thể gây ra bệnh tê liệt; liệt nửa 


“thân mình, điện ro, trụy thai; 


sưng màng phôi w..v... 


CÁCH CHỮA : 
D) — Bệnh giang mai con 
nít (mới bị mắc hoặc di truyền) 

( Syphilis des 


(acquise ou héréditaire ). 


enfants 


An uống điều độ vá nhiều 
đồ bô. Sống nơi thoáng khi. 
Phải săn sóc đến bộ phận tiðu 
hóa... 

Uống thuốc bồ. Sirop đ°iadars 
de fer. Bài trừ bệnh xanh xao 
thiếu máu. (Anémie). 

'Cách trị thuốc giang mai 
phải kiên nhẫn và tuần tự 
theo mỗi thứ sau đây : 


Trị thuốc loại : Mercure : 
( Loại thủu ngân. ) 
Trị bằng Mercure cùng với 


NHÚNG BỆNH PHONG-LÌNH 


Arsénic, không bao giờ trị riêng. 


Dùng. onguent napolitain, dè 
thoa bóp, 1, 2, 3gr, tùy theo 
tuổi bệnh nhân :. 

Onguent napolitain : Í năm, 

20 gr.2 năm, 30 gr; 
l2năm,  4Ogr. 

Essence de menthe : 20 tới 

40 giot. 

Chia ra lám 20 phán. Môi lán 

thoa bóp 1 phán. i 


Ký thuât thoa bóp : 


Mang mót cái bao tay băng 
da br băng cao su, thám vào 
HƯỚC onguent mercuriel, mỗi lần 
thoa bóp lâu 5 phút. Không 
bao giờ thoa bóp 1 chỗ liên 
tiếp Hội lần. 


Ngày thú 1; thoa cạnh sườn 
bên trái, phía ngực. 

Ngày thứ 2, thoa cạnh bên 
mặt. 


Ngày thứ ‘3, thoa cạnh sườn 
bên trải, phia bung, 


Ngày thứ 4, thoa cạnh bên. 


mặt 

Ngày thú 5, phía đùi trong; 
bên trải. 

Ngày thú 6, phía đùi „ 
bèn mặt,. 
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_Ngày thứ 7, bắp chân mặt. 
Ngày thứ 8, bắp chân trái. 
Ngày thứ 9, cánh tay mát. 
Ngày thứ 10, cảnh: tay trải. 
hồi lại bắt đầu lại. 

Ở những con nit còn bú mẹ, 
thì trị cả đứa bé, chứ đừng trị 
người mẹ không. 

Cho uống lacta!e de mercure 
1p1000, với độ lượng 12 giọt 
mỗi một cân của da trẻ, môi 
ngày, làm ba lần, cho vào trong 
bình sữa của dira tré được 3 


tháng. Vá 10 giot cho môi mót 
cân đứa tré từ 3 tháng tới 3 


nám, Mỗi lần trị 20 ngày. 


Trong trường hợp bộ tiêu 
hóa không tiêu và những sự 
thoa bóp Với no onguent na- 
politain làm cho hại da, cũng 
như. không muốn cho chất 
mercure thấm nhiều vào các bộ 
-phận tiêu hóa thì cầu cứu đến 
chích benzoate de mercure 19/0 
với dung lượng từ 1 tới 2 mgr. 
môi một năm tuồi ; mỗi xé-ri 
chích là 20 mũi, ngày nào 
cũng chích rồi sau đó nghỉ từ 
6 tới 8 tuần lễ. 

Cũng có thê chích hule grise 
(thuốc dầu) (tuần lễ đầu tiên) 


21? 


‘chich một mũi, sê-ri là 6 mũi, 


với dung lượng Í cgr mercure 
từ 1 tới 3 tuði, 2cgr từ 3 tới 5 
tuổi, và 3 cgr mercure từ 5 tới 
8 tuôi. 


Cũng có thé chích gân thuốc 
cyanure de mercure : solution au 
millièmée,en sé um artificiel, với 
dung lượng 1 hay 2 cc ở con 

nit còn bú, và, tùy theo tuôi, 
từ 3 tới 5 cc, ở những đứa trẻ - 


Jon hơn, Mỗi xê-ri là 20 mũi, 


ngày nào cũng chích. +3 


‘Tri thuốc loại Arsénic : 


Cho uống grếpartol, 1 cgr mỗi 
một nám tuôi, môi tuần uống 
4 ngày, trị từ 8 tới 12 tuần lễ: 


Hơn nữa : chich novarséno- 
benzol. Chich một sé-ri 8 müi, 
8. ngày; rồi nghỉ từ 3 tới 4 
tuần lễ. 


Trong mót xé-ri 8. mãi dé, 
ban đầu độ lượng rất ít, nhưng 


sau chót độ He tăng dän ` 


lên cao. 


Chích, theo cân của đửa trẻ. 
với dung lượng sau đây thuốc 


novarsénobenzol : 


DI 


_NHỮNG BỆNH PHONG-TÌNH 
Trẻ con Trẻ con Trẻ con 
: 1 năm VS DCH 10 tuði 
(chừng 10 ki) (chừng 15 ki) (chừng 25 ki). 
va thứ 1: 2 cgr 5 5 cgr A cgr 
E 10 — 10 
1. 5 s ĐIỆN li An 
— 4: 10 — Tora 20 
` `1... 5. En 
— 6: 13 — 25 — 35 — 
EE 17—95 30 — 40 — 
— 8: 20 — 30 — 50 — 
(Lacapère). 


Đừng bao giờ trị thuốc 
noðursénobenzol theo lối đại 


tràng (vois rectale)-(thụt rửa 


hoặc nhét lỗ dit) Hại cho ruột 


„và nguy hiểm. 


Chích duo da hoặc chích 
thịt thuốc sulfarsénol, cho 
những con nit bé quá chưa 


chiu được sự chích gân thuốc 
d sogor trén. 


Ô con nit cön bú, ban đầu 
chích 5 mgr., và đến 5 cgr. khi 
đứa bé cân được 5 ki. 


' Chich một xê ri là 10 mũi 
sulf arsénol, rôi nghi 3 tuần lễ á 
Chữa như vậy từ Í toi | năm 
ræði. 

 Cting cóthé chich dưới da 
thuốc acétylarsan- 


Ô con nít cön bú, mũi đầu 
chích 1/2 cgr mỗi một cân nặng 
của đứa bé, mũi thứ hai, legi. 
Nếu không có dấu hiệu gì tỏ ra 
không chịu thuốc thì chích 
mũi thú ba với dung lượng 
bình thường 1cgr 1/2 mỗi một 
cân nặng. 

Chieh môt xê ri acélylarsan là 
10 mãi chích müi thú nhất, 


rồi nghỉ 4 ngày. Chich müi thứ ` 


hai, rồi lại ng! hi 4 ngày nữa, 
Sau đỏ, cứ mỗi tuần chích 1 
mili. 


Chích hết xé-ri đầu, rồi nghi ' 


3 tuần, lại bắt đầu chích xẻ ri 
thứ hai, vẫn với độ lượng là 
1cgr 1/2 mỗi một cân nặng. 
Hết xê ri thứ hai này, lại nghi 
3 tuần, và lại chích xê ri thứ 
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ba với 10 mũi, mỗi tuần một 
müi, thé là hết một năm. 


Ở con nit từ Í tuði tới 10 tuôi : 


ið ið 


Theo báng chi cách chich 
dưới dây. 


Trẻ con 1 tuôi (số cân trung bình là 10 ki) 


chích thuốc « Acéiylarsan infantile » 
Dung lượng của môi mãi chính. 


Mũi thứ 1 — Occ 5 
— Mc Jee 
— 3 1» 5 
— 4 1» 5 


nghi 3 toi 4 ngày 


—. nghỉ Fees 
Ge EE 


Còn 6 mũi nữa, mỗi tuần chích một mũi 1cc5. 


Trẻ con 5 tuôi (số cân trung bình 15 kí). 


Mũi thứ 1; 0 cc 8 k 
= 2:1 » 6 
=> D DO 
—. 32 p D 


nghỉ từ 3 tới 4 ngày 


acc Ne 
nghi 7 — 
ZE Fe 


Còn 6 mũi nữa, mỗi tuần chích 1 mũi là 2cc5. 


Trẻ con 10 tuôi (cân trung bình 25 ki) 


Mii thứ 1:0cc5 

ða 21 
3:1» 5 
— à 4:1» 5 


nghi tr 3 tõi 4 ngày E 
es nh 
nghi Pi in 
Ti còn LE 


Còn 6 mũi nữa, mỗi tuần chích 1 müilà Lech, 


Những thuốc loại Bismuth : 


Cho dùng loại bismuth dưới 
hình thức sels insolubles í tartro- 
bismuthates, iodo-bismuthées, bis- 
muih colloïdal. Chich thịt, 2 tói 
3 mgr de bismuth métalique môi 


` một cân nặng. (par kilogram- 


me de poids). 

Cũng co thể chích hụdrexude 
đe bismuth (mu!hanoÌ) tr 3 tói ` 
5 cør, Chich cách 2 ngày, một 
sê.ri là 10 mũi, chích thịt, xen 
vào với thuốc me cu.e Và arséñiCe 
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H. — Bệnh giang mai ở 
người lón (Suphils chez 
l'adulte ) 


Các cách dùng thuốc : 


.1)— LOẠI ARSÉNIC : 


Novarsénobenzol là thú thuốc 
hay những hơi mạnh. 

Độ lượng trung bình là 
1mgr mỗi một cân (là 90cgr, ở 
người 60 kí) Nhưng lúc bắt 
đầu phải chích với độ lượng 
thật it đề bệnh nhân có sức 
chịu đựng lần lần, 


Người ta bắt đầu chích 
15 cợr ; hai ngày sau đó mới 
chích 30 cgr ; 3 ngày sau 45cgr:; 
5 ngày sau 60 cør ; 7 ngày sau 
75 cgr ; ö ngày sau 90 cgr. 


Khi đã tới độ trung bình là 


90 cgr, thì cứ chích tiếp theo; 


độ đó 6 hay 7 ngày cho đến 


_ lúc bệnh nhân có trong mình 
'iất cả độ 6. vá 7 gr. de Novar 
‘tùy theo cân nặng của bệnh - 


nhân và sự chống lại của các 
cơ quan, thì thôi. 

Người lớn thì chích gân, 
Nhưng cần nhất người bệnh 
phải nhịn đói it nhất là 3 giờ 


- trước khi chích, và sau khi 
chích cũng phải nhịn thèm 3 


NHÚNG BỆNH PAONG-TINH 


giờ nữa. Sau khi chích 2 giờ 
phải xem nhiệt độ trong agười 
bệnh nhân. Trước khi điều trị 
bằng Novar, phải xem xét bệnh 
nhân cho thật kỹ. Thuốc Nooar 


rất mạnh và cấm dùng cho 


những người có bệnh đau thận 
(néphrite) yếu tim đi dái 
đường, người già yếu. 

Thuốc Sulfarsénol cũng là 
một loại arsénic, và người ta 
chích dưới da hoặc chích thịt. 
Thuốc Sulfarsénol không mạnh 
bằng Novar, nhưng chịu đựng 
được hon. 

Trước tiên chích 6cgr., rồi 
thêm lên từ 6 tới 12cgr mäi 
lần, cách từ 3 tới 8 ngày, chích 
cho tới 60cgr. Độ lượng chung 
tất cả là từ 6 tới Ver, 


Trong trường hợp rủi ro vì 
chất arsénicaux (novar ) 


( Accidents des  arsénicaux 
(novar surtout )... : 


Néu sau khi chich Novar má 
thình linh bệnh nhân bị áp lực 
mạch máu mạnh quá, có thể 
ngất đi thì chích ngay tức khắc 
ouabaine, chích gân, hoặc chích 
gân 2 giot solution d'adrénaline 
au11.000 trong euu physiologique, 


BỆNH GIANG-MAI 


Sau khi chích độ 2 hay 3 giờ, 
bệnh nhân sẽ nóng lạnh. Nếu 


nóng lạnh cử tiếp diễn, Đi 


không trị thuốc nữa. 


Những biến chứng thường 
về thần kinh, về gan, về máu. 


Cái loại thuốc Bismuth 
Các loại thuốc có chất bismuth 
không mạnh bằng loại arsénic, 
nhưng lại mạnh hơn loại mer- 
cure. Thuốc Muthanol : có chứa 
13cgr bismuth métal ở mỗi ống. 
Thuốc Jodo-bismuthate de quinine 
Hay Quinby : có chứa 7,5 cgr 
bismuth-métal ở mỗi ống. 
Thuốc Bivatol ` có chứa 7 cgr 
bismuth-métal ở mỗi ống. 


Thuốc Néo-cardul : CÓ chứa 
7, D cgr bismuth-mélaÌ ó mỗi 
„öng. 


Những thuốc trên đây, chế 
ra để chích thịt. 

Với những thuốc dầu như 
Muthanol, Quinby thì chích từ 8 
tới 15 cgr một län từ 5 tới 8 
hôm. 

Với thuốc nước ít dầu như 
Bivatol, Néo-cardyl; thi chich 7 
cgr, mót tuần hai lần, Độ 
lượng tông cộng một xê ri lá 
từ 1,5 gr tới 2, gr, 

Những người dau thận 
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không nên ding thuốc có chất 
bismuth- 


3) — THUỐC LOẠI MER- 
CURE : 


Có thể dùng thuốc loại này. 
theo nhiều lối : 


a)— Chích gâa : Người ta 
dùng cyanure đe mercur:,. môi 
ống 1 cgr.Mỗi ngày chích một 
mũi, trong 12 toi 15 ngày. 


b) — Chích thịt : Người ta 
dùng solution đe bi-iodure Í cgr 
môi ngày chích 1 mũi, trong 
20 ngày. Cũng có thể dùng ` 
thuốc dầu (huile grise) có ch ta. 
40 cgr. mercure-mélal mði xăng ` 
ti kuip ech, chich 8 cgr mót 
lần, chích mỗi tuần, trong 8 
tới 10 tuần lễ. 


©)— Uõng : Dùng thuốc 
proto-iodure de mercure (5 Cgr) 
calomel (| cgr) biiodure.de mercure 


(sirop de Gilbert). 


d — Thoa bóp ngoài da: 
Thoa bóp ngoài da thuốc 
mercure cũng theo như lối thoa 
bóp của tré con dá nói trên 
mục ` Bệnh giang mai con nit. 


Loại thuốc mercure là loại. 
thuốc vô hại nhất, người ta 
cộng với bismuth đề chữa khi 
người bệnh không chịu nồi 


d 
H 
f 


FR 


- thuốc loại arstnie- Thuốc loại 
mercure cũng có thể trị những 


người bệnh có tuôi, đã già. 

Thuốc này it gây ra nguy 
hiểm nhiều, chỉ khi bắt đầu 
chữa thì săn sóc luôn luôn 
mồm và răng để khói mắc 


ge bệnh sưng mồm, sưng lợi 
_- (Stomatite SE G Va coi 
chừng bệnh đau thận. néphrite) 


4)— THUỐC IODURE DE 


POTASSIUM. 
Thuốc này cöng là thú thuốc 


. hoàn toàn. Sức thuốc không 


mạnh. Có thể dùng từ 1 tới 2 
gr mỗi ngày cho những người 
bệnh có tuði, trong một thời 
gian đài. : 


'Hoặc cũng có thể cộng 


. chung VỚI sirop de Gilbert 
_ (préparation mercurieile). 


5 THÙỐC PÉNICILLINE. 
Hiện thuốc này trị cũng đã 


eð nhiều kết quả cho bệnh ở 
“thời kỳ thứ I, và thứ H, nhưng 


hiệu dc không được lâu. Hiên 


_ vấn đề còn đang nghiên cứn 
(La question reste actuellement 


à l‘étude). 


Cách dièu trj chung | các 
thứ thuốc ; 


| NHỨNG BỆNH PHONG-TÍNH 


` 


Cách trị bệnh giang mai là. 


phải trị chung các thứ thuốc 
với nhau thì moi có hiệu quả. 


Có hai lối trị thông thường hay ` 


nhất là cộng thuốc với nhau 
như sau: Arsénic - Bismuth và 
Arsenic - Mercure. 

Trước khi điều trị, bệnh 
nhân phải kiên nhẫn và tin 
chắc thế nào cũng khỏi nếu 
theo đúng cách trị. 


“Trước hết, phương pháp 
dùng các thứ thuốc thì đã nói 
trên. Bây giờ, nói đến cách 
dùng thuốc xen lẫn chung với 
nhau. 


Chích Noøar cho tới số độ 
lượng tông cộng là "er, thì 
chích 1 mũi một tuần sel de 
bismuth, cho tới độ lượng tổng 
cộng 1,5 gr. 

Sau đó, nghi một tháng, 
chích 1 xê ri thuốc Novar 
không thôi, và rời, lại nghỉ 
một tháng rồi chích Bísmuth 
không thôi. 


Người ta chia cách trị ra hai 


giai đoạn ` Điề ¡ trị tấn công 


(traitement d'attaque ) và 
Điều trị dai dëng, trường kỳ, 
(traitement d'entretien} 


-_ BỆNH GIANG-MAI 


Điều trị tấn công ( traite- 
ment d'attaque ) 

Đầu tiên chích novar, hoặc 
nếu bệnh nhân không chịu 
được novar thì chích 12 mũi 
cyanure de mercure. Cũng có 
thé thay rovar báng sulfarsénol 
hay cụanure de mercure, tri 
chung với bismuth- Theo 
phương Dap vừa nói trên 
đây. 


Điều trị dai dëng: cám cự 
(traitement d'entreten ) 
Phái tüy theo két quá cúa 
cuộc điều tri tấn công. Thường 
thường, người ta phải điều 
trị lối này từ năm thứ 2 tới 
năm thứ 4, Tùy theo trường 
hợp, mỗi năm phải trị 4 xê ri 


bismuth hoác mercure. 


Cách điều trị những bệnh 
nhân già và yếu : 

Đừng trị bằng thuốc Nover 
tức thuốc thuộc loại Arsénic. 
Người ta trị bằng hai thứ hợp 
lại mercuro- bismuthique, trong 


khi trị phải xem xét luôn luôn 


thận và trái tim, 


dụng ngay 


II— Bệnh giang mai ở 
người chúa ( Syphilis au 
cours de la grossesse) 

Nếu một người có thai má 
nghỉ ngờ bệnh giang mai, hoặc ` 
chữa Se hét, hay moi mäc 
thi phäi điều trị ngay từ tháng ` 


đầu có mang. Đỏ là cách hiệu... 
nghiệm dé chữa luôn cải thai 


khỏi mang bệnh giang mai di 
truyền. 

Phải điều trị tấn công ngay 
bäng hai thứ arséno - bismuthique, 


nếu người co mang không mắc - 


chứng đái ra lòng trắng trứng. 
(bạch niệu — albumtnu ri): Hai - 
thứ đó rất hợp và rất hiệu-. 
nghiệm. 

Cũng trị như đã chỉ trên rồi. - 
Sau dé, nghi môt tháng, chich by 
mót xé ri nova: khöng, rồi lại ˆ 
nghỉ một tháng và chích luôn ` ` 
môt xé ri bismuth- í 

Cuộc điều trị này phải áp ` 
từ đầu cuộc có : 
thai và muộn lắm là trước 
tháng thứ ba. 


IV.— Bệnh giang mai và 
hôn nhân. i 
Có thë được phép thành i 
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hôn trong những điện kiện 
sau đây : 

— Nếu người bệnh đã cần 
thận điều trị tấn công (traite- 
ment d“attague) Alec môt nám 
à theo điều trị trường kỳ 
(traitement d'entretien) được tir 2 
tới 3 năm. 

— Khi nào thày thuốc khám 
nghiệm dá thật hết vi trùng 
bệnh giang mai. 


Ngoài ra, nếu người bệnh 

^ Sun ` "` A ` e 
còn nghỉ ngờ về bệnh tình của 
mình thì chưa nên lấy vợ, lấy 
chồng. 


Những người đó phải thận 
trọng trong việc chăn gối. Nếu 
người đàn bà có mang trong 
thời kỳ còn nghỉ ngờ thì nên 
chữa ngay dé đứa con khỏi 
phải mắc chứng di truyền 
giang mai mà co khi còn bị 
dé non. 


NHÚNG BÉNH PHONG-TINH 


V — Ngoại khoa 


Ngoài cách thoa bóp dá kề 
trên, bệnh nhân còn nên tắm 
theo những cách sau đây: 


2 rap A Ki ` ` 
'Ở những bệnh nặng và làm 


ung lở loét thì tắm theo toa 


thuốc dưới đây : 


Trisulfure de potas- 
sium solide 100gr 


Cho thuðc vào trong mót. 


cái ve, lắc đều, rồi lúc tám 
pha voi một lit nước nóng, 


Theo từng trường hợp, tắm 
lối Barèges nhân tạo, tắm chất 
arsễnÌc› tắm lối Bourbonne, 
hay tắm lôi Plombières nhân 
tạo; tám mặn (xem mục 
« những cách tắm » trong cuốn 


này). 


BỆNH LẬU MỦ 
( Blennorragie ) 


Bệnh lậu do vỉ trùng gonoco- 


A EX Á HE? 
que gây ra ở trong lô tiêu tiện - 


của đàn ông hoặc đàn bà. 


Sau khi giao hợp với người 
có bệnh lậu, người bịnh khi đi 


đái thấy nhức buốt khô sở. Sau 
đó, nếu nặn bóp ống tiêu tiện 


thấy ở đó chảy ra mủ đặc sệt 
hoặc nhon hót. Khi mủ đã 
sinh ra nhiều, bệnh nhân tức 


nữa. Ngoài ra, 


BỆNH LẬU MÚ 


dái và mỗi khi đi tiều thấy đau 
đớn vớ cùng. Những lúc không 
đi tiêu, thì mủ thỉnh thoảng lại 
chảy ra, ri ri hoặc một it, ue 
nhiều, 

Nếu không chữa ngay bệnh 
sé thành kinh niên. Vi trùng 
gonocoque án nấp trong ống 
tiêu tiện và nhân một cơ hội 
thuận tiện nào dó nhw nhọc 
mệt, uống rượu, thức đêm v.v... 
bệnh lại phát sinh. 

Vi trùng cũng có thể ngắm 
vào máu thành bệnh sốt nóng 
lạnh. Nếu vi trùng vào bọng 
đải thì sinh ra chứng đái rắt, 
ra mủ máu. Nếu vi trùng lan 
xuống dịch hoàn thì thành bệnh 
sưng dịch hoàn và không sinh 
dé được. Nếu vi trùng nhiễm 
vào mắt thì mắt bị dui. ỡở đàn 
bà, nếu vi trùng vào tử cung 
thì thành đau tử cung. Nếu lan 
lên buồng trứng và ống dẫn 
trứng thì không sinh dé được 
vi trùng còn 
làm thành bệnh sưng khớp 
xương và thành không cử động 
được nữa. ` 
CÁCH CHỮA : 

Phải chữa ngay từ đầu. 

Cấm những sự nhọc mệt, 
đi bộ xa, nhảy đầm, đánh 
gươm, đi xe máy và giao hợp. 
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Đừng ăn những đồ có chất 
chua (acide), những món tiêu 
ớt, sò hến, cá biển, phó mát, 
măng, cà chua, rau cờ | rét 
xông, sa lát trộn (bởi lễ có 
dám chua) cam và chanh. 

Cũng droe uðng rượu chát, 
rượu mùi và rượu bia. 


Có thể uống rượu tần (Cidre) 
và nước trà loäng. 

Ngoài bữa ăn, nên uống 
nước lợi tiêu tiện (eaux diuré. ` 
tiques) như Evian, Vittel hoặc 


nước suối Vichy, Vatz. Hoặc 

theo toa thuốc sau đây : 
Bicarbonate de soude 40gr ` 
Salicylate de soude 10 > 


Cho 2 muỗm cà phê thuốc 
bột này vào 1 lit nước li-mo- 
nát dé uống trong một ngày. 

Phải rửa tay luộn và cấm 
dui tay lên mắt. 

Bệnh này chỉ chữa bằng. 
Sulfamides hay Pénicilline là 
hét ngay trong 3, 4 roày. 
Chữa bằng Sulfamides : 

Cho dùng những thuốc Sul- 
famides vòi độ lượng thật cao : 
Dagénan, 8 tới 10 gr. Thiazo- ` 
mides, 13 tới 16 gr. Sumédine, 
15 tới 20 gr mỗi ngày. 


BN áll tl 
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‘Cho uống liền liền trong 
ngày : Í viên, cách nửa giờ 
hay 1 giờ, uống với eau bicar. 
bonatée hoặc nước suối Vichy. 


Theo lối uống đó trong 3, 
4 hôm. Rồi bớt đi và thôi ca. 
“Bệnh sẽ hét từ 4 tới 8 hôm. 


Chữa bằng Pénicilline : 

Chích gân hoặc chích thịt 
(par voie intraveineuse ou 
intramusculaire) 12. 500 hoặc 
20.000 unités de pénicilline, SỐ 
lượng tông công trong 8 mũi 
một ngày 24 giờ) là từ 100. 000 
tới 160.000 unités. 


Thường ` thường, tri theo 
cách này, người ta thấy vi 


trùng Gonacoque biến mất trong 
từ 1 tới 3 ngày. i 


Trong nhiều trường hop, 
không cần nhờ đến ngoại khoa 
(traitement lo cal) làm gi, nếu 
đã chữa đúng như trên vá 
người bệnh không thấy phản 
ửng gi, VÌ sẽ phải khối (la gué- 
rison doit se produire). 


Béah lậu dai dëng ( Blen- 
prolongée ) 


norragie 


chữa trong một hai thứ 
y mà bệnh cứ däng dai 
g hết, thì cầu cửu. thêm 


ne 
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thuốc hoàn 25 cgr ; Arhéol, 2 
toi 3 gr thuốc hoàn 20 egr. Và 
thụt rửa ống tiểu tiện, hay ám 
đạo. 

Hoặc de cách điều trị rất 
hiệu nghiệm là trị một lúc cả 
hai thứ Salfamides và 
cilline. 


péni” 


Bệnh lậu kinh niên ( Blen- 
norragie chronique ) 


Cũng chữa bằng bai thú 
Sulfamides vá Pénicilline như 
trên. 

Nếu không, phải chữa nhiều 
thứ hợp lan 

- Cho uống Sulfamides với 
độ lượng cao, nếu bệnh nhân, 
không tó ra dän hièu gì là 
không chịu thuốc ngay từ đầu 
(10 tới 20 gr mỗi ngày). 


Đồng thời chích gân thêm 
thuốc ls mỗi tuần 3 lần. 


_ Cũng có thể uống Santal Í 
toi 6 gr mỗi n Ké nhiệm 9 tới 
gem a 

Trong trường hợp đau “đớn 
có thê e lỗ dit thuốc bela- 


done. valériane: VV- „tám nước 


nóng và. thụt rửa đại tràng. 


nước luudeni 
gan hết, phåi thut rửa ống 


dái bằng nước permanganate de 


BỆNH HA CAM 


bola: 0,25 p 1000 hoặc oxucu-. 


anure de mercure 0,20 p 1000. 


Dän ong thi thut vào ống 
er Sr RM * Kë Í 
Sen tiện bằng cải canule Janet. 
Đề bốc nước thuốc cao hơn 
giường 50 em, cho nước chảy 
châm, Nếu thụt thuốc vào bong 


BỆNH HẠ CAM (HỘT xoär) 
( Chancre.mou — Chancrelle ) 


Bénh ha cam, cüng là môt 
bệnh phong tình do vi trùng 
Đucreu gây ra. 

Sau khi giao hợp với người 
có bệnh hạ cam thì ở bộ phận 
kín, ở häng, có khi ở mông 
nội lén một mụn loét, chứa 
rất nhiều mủ. Trong khi ấy các 


hạch ở háng cũng nỗi lén, 


mọng đỏ rồi vỡ mủ. 


Những mụn đó làm bệnh 
nhân đau: dớn vó cùng. 
CÁCH CHỬA : 7 


Án và uống nhiều chất bồ. 
Tắm nước nóng, 
Cho uống thiazolés hay sul. 


fediazinés với áð. lượng cao: 
10 tới 15 gr mỗi ngày, 


uống 
VỚI eau. birarbonatée 
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dái thi phái dé böc cao 1 m 50. 

Đàn bà thì thụt rửa ám hộ 
nước nóng và thuốc tím pha 
loãng. Rác bột Sulfamides vào 
cửa tử cung hoặc nhét vào tử 
cùng miếng vải có thấm: thuốc 
Pénicilline. 


Khi mun loét dá vö mú thi 
Að KI là D ze 
rửa bằng nước đun sôi hoặc 
bằng éther, rồi rắc bột sulfa- 
miđes lên. Sau đó băng khô 
mụn đó lại. 


Trong trường hợp bệnh 
nặng chích thêm thuốc Dmelcos - 
1tới 3cc chích 2 ngày, 


“Trong trường hợp mụn loét 
thành sâu hườm (phagédé- 
nisme): Chích gân thuốc Dmel- 
cos rồi rắc lên mụn loét từ 10 
tới 15cgr thuốc Sk 
rồi.băng khô lại bằng thuốc 
sát trùng, sau 24 giò tháo băng 
ra, rồi hôi vaseline boriquée ; a 
lại rắc thuốc arsénobenzol. 


Những thuốc có thê* | 


eau oxygénée; chlorure del 
solution alcoolique d'acide p 
(e, Á ÿ 


(AR 
| 
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que, solulion aqueuse légèrement 

acide ou alcaline de salvarsan 5910 
hay 10 910. 

Đồng thời, tám nước nóng, 

` rửa những mụn bằng nước 

-móng 45 độ, rửa những mụn 

loét thật lâu bằng nước sát 


LES 


tr 


< Ƒ—-_ gë 
2 a 


Eg à 


NHỮNG BỆNH PHONG-TÌNH << 


trùng nhẹ. nht oxgcyañure 
1p4000. thuốc tím 1p 5000. 


Cũng có thê, trước thì băng 
ướt có thấm thuốc arsénobenzol 
19/o, rồi sau đó, băng khô 
bằng thuốc iodoforme. 


me 


i, 


Je 
4 
Mi 

|. 


PHÁN THÚ BÀY 


SANPHU VA DUC-NHI 


ll KHMMMMwHMMMMm 


VÉ-SINH KHI CÓ THAI 


MU VỆ SINH KHI CÓ THAI. 
~ (Hygiène de la grossesse ) 


Nếu, trong trường hop 
người có thai cần phải có một 
quộc đi: xa không thé tránh 
được thì trước khi di nên thut 
dé giữ. thuốc lại (lavement á SEH 


"Người mẹ muốn cho đứa 
con mình sau này được mạnh 
| Khỏe, dé nuôi và, chính người 
mẹ trong thời kỳ có thai 
không xây ra điều trắc trở gì, 


= 


cũng như lúc lâm sản được dé 
dàng thì ngay từ đầu khi có 
thai phải giữ cho đúng phép 
vệ sinh, 
Ngườicó thai phải sống ở 
nơi thoảng khí, yên tịnh. 


Không được làm việc gì mệt 
nhọc, xa hẳn công việc nơi 


nhà máy, tránh những cảm 
xúc, lo buồn: Fan 

Nên tiết chế tình dục. Tháng 
thứ 3 và thứ 7 thì nên kiêng 
hán vì giao hợp vào những 


garder) 60 giọt thuốc, laudanum. 

: Mỗi tuần nên tắm nước ấm 
1hay 2lần, và phải rửa bộ _ 
phận sinh dục luòn luôn cho 
sạch sẽ. ! 

Ding (äm douches có vòi, 
đừng tắm lạnh nơi söng. đừng 
tắm biển, nếu không có bệnh: 
khi hư, đau âm đạo, đau tử 
cung v..v.. thì đừng nên thụt 
rửa âm hó. 


Mặc quán åo rộng rãi, nhẹ 


dé LC nhàng và sạch sé. 
ì tháng đó dễ sinh ra truy thai. bừng mang coóc:xè và nên 
ti Nên đi bô thong thả. Di xe dai bụng bằng một cái giây 
1 4 Hơi êm. - lưng thung mềm đề giữ da con, ` 
| i “Đừng dixe máy. Từ tháng Án uðng những đồ bô, nhiều 
| 1 nắm trở di thì hông nên di rau vá trái cây. Ăn rất it mỡ. 
li ` 2 chơi bằng xe lửa, tàu thủy, và O những người da dày hayấm ` 
lý ì | táp thé tháo náng. ách, nên ăn rất ít thịt. Trong. | 
i! i e Ẳ © những người vốn có thói cha trường hợp nên Tông hắn VÌ, || 
í À quen tập thể thảo thường thị đồ gia vị cay nong và những Al 
N... : ` | lúc dó cũng chi nên tập mót "mon không tiêu, | | 
RP : ` vài cử động thật nhẹ vá đừng Ðùng uống cà-phê, rượu Wi 
À SL EE, | __ bao giờ nên đề cho mệt nhọc. mùi. E Se | 
nie à ’ V ` | 


„bón. Nếu cần, 
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Chi duoc uông bia, rugu 
chát loäng pha với nước, nước 
hơi giải khát v.v... 

.Muốn bồ cả mẹ lẫn cái 
thai thì dùng sinh tố C và D. 

Đừng bao giờ dé bị táo 
thụt rửa đại 
trành, nước nóng hoặc có 
pha vớt 2, 3 muôm glycérine: 
Hoặc dùng những thuốc nhuận 
trường nhẹ nhữ huile đe paraf- 
fine, megnésie calcinée, môi lần 
một muốm cà phê. Hoặc thuốc 
hoàn rhubarbe 50cgr. môi ngày 
hai lần ; hoặc sulfate de soude» 
5 tới 10 gr. 


LES S Se a à 
Cũng nên git gin cần thận 


bo vú, muốn tránh hai đầu 


vú không cọ vào ảo đầy và 
do, thì giữ bằng một cải 
soutien-gorge rấi lỏng và cé 
giây đeo lên vai. 


Hai đầu vú phải giữ hoàn 


_loàn sạch sẽ nhất là sắp đến: 


ngày dé thì phải rửa đầu vú 
luôn- bằng alcool 90 %/o pha 
với nước (1 muôm alcool 900 
pha với 2 hay 3 muỗm nước), 
Hay rửa bằng eau de cologne, 
cũng được. 


© Ba tháng sau chói, thì phẩi 
thử nước tiéu và thăm thai 


thường thường. 


SÀN-PHỤ VÀ PỤC.NHÍ 


Ở những người có những 
bệnh trước mà chưa chữa 
khỏi như giang mai, bạch niệu 
đau thận nặng, hay sáy (trụy 
thai ) để con ra không nuôi 
được v..v...thì càng phải cần 
thận và phải chữa ngay nguyên 
nhân chính từ tháng đầu có 
thai, , 


Trong trường hợp có thai 
mà bị nôn múa ( Vómis- 


sements  incoercibles de la 


grossesse ) 


Trong trường hợp nôn mía 
nhiều quá, làm bệnh nhân 
mệt nhọc, thiếu máu, gẩy 
mòn thì phải chữa ngay : 


Phải nghỉ ngơi. Uống sữa, 
ăn khoailang nghiên, rau chín, 
trái cây chín, những đồ dễ 
tiêu và nhuận trường, 


Tất cả những thuốc làm cho 
hết nôn ở những người 
thường đều it kết quả, nên 
phải chữa theo lối đặc biệt 
bệnh nôn mửa: cho người có 
thai. 


Cho uống từ 3 tới 4 viên. 
mỗi ngày thuốc belladénal San. 


doz. 
Cũng có thẻ chích dưới da 


H 
A 


VỆ-SINH KHÍ CO THAİ 


\ 


d‘atropine (114 


thuốc sulfate 
mgr). 
Chich  progestérone (hach 


hoàng vật) voi dung lượng. tử 
1 toi “5 mgr, chích. thịt trong 
hai ngày. 

Ngoài ra, thụt thuốc xð vào 
đại tràng theo toa thuốc sau 
đây : 

Follicules de séné | = 

Sulfate de soude | aa 15 gr 


Eau distillée 1000 > 
-Hoặc cho uống những thuốc 
nhuận trång: Í muðm sw/fate 
de soude hay sel de Seignette 


uống với một ly nước Vichy, 


môi buði sảng. 


Trọng trường hợp những 


thuốc trên đây dën vô hiệu. 


thì khuyên bệnh nhân nám 
nghỉ nơi giường it nhất trong 
buôi sáng, yà tắm nước ấm 


Se dan EN rán! 


láu, Däi bệnh nhân tiết thực. 


Đồng thời thụt vào đại tràng 


thuốc chloral 3, 4 vá 6 St pha 
vôi120gr sữa, mỗi 24 giờ làm 3 
lần. 

Nếu bệnh nhân có thẻ ăn 
uống được thì ban đầu cho 
uống sữa nước dá, rồi dần dän 


cho ăn lại các đồ ăn chọn loc. 


Chich dưới đa nước Sérum ` 
glucosé hay ró vào lỗ dit từng ` 


giọt một. 

Nếu tất cả những cách điều 
trị trên cũng lại vô hiệu quả. 
nữa, mà trong khi bệnh nhân 
gầy yếu quả : mất từ 35p100 tới 
40 p 100 số cân của thân thể, 
và mạch nháy trên 100 cái 
mỗi phút, thì phải áp dụng 
phương pháp để non nhân tạo 
(avortement artificiel) dé cứu 
người mẹ khỏi chết, 
đó, bệnh nôn mửa sé hết tức 
khắc. 


Và sau: 


ủy 


gây 


“Trước khi lám-sán : 


Trong 15 ngáy sau chót cúa 
“kỳ có thai, tức là trước khi đẻ 


` 


15 ngày, mỗi ngày đều rửa 
cửa mình bằng: sà bông và 
theo sau đó, thụt rửa âm đạo 
„mót lần thôi bằng nước ấm 
pha thuốc boriquéc; đề bốc thấp 
xuống cho vỏi nước Á chảy 
mạnh. 

| Người có thai phải hiểu rổ 
ngày mình có thể nằm chỗ, 
mà lo liệu trước cho mình 


mọi thứ cần dùng để đến nhà 
hộ sinh hay nhà thương dé. 


Tuần sau chót thì đến thày 
thuốc thăm thai để yên lòng 
D đứa con:minh säp cho ra 
chào dòi. , 


Sw vệ sinh về ăn uống cũng 
như mục vệ sinh khi có thai, 
đã nói trên. 


Những ngày sau chói sắp 


LÂM SÁN 


( Accouchement e SE 1 


A 


SÄN-PHU VA DỤC NHI | 


di AN 


đến ngày lâm sản thì nên ` 


dưỡng sức, nghi ngơi, đừng 6 g 
dé táo bôn. Wi d 
Nên ngẫm nghĩ rằng đó là 14 


một sự tự nhiên, ai cũng phải 
qua, chẳng đau đớn gì bao M 
nhiên. Đừng sợ hãi cũng đừng 
nghĩ rằng những giờ phút đau 
đớn sắp toi. Vá lại, sợ hãi, lo 


nghỉ, hoặc cho rằng sé dan 44. 
cũng không it gi. Việc tới sẽ M 
phải tới. EN 


Duói đây là bång lịch kê | 
rổ ngày nào, tháng nào bà co ' 
thể nằm chỗ. Thí dụ: bà có ' 
thai vào ngày 1 tháng giêng 
thì bà sẽ sinh vào ngày 8 tháng M 
10. Có thai ngày 31 tháng A ? 
giêng thì sinh vào ngày 7 tháng 
11 v.v... Ô trong bång ngày và | A 
tháng ở hàng trên in dot lá 


-ngày tháng thụ thai, còn ngày 1 


tháng in dám ở ngau hàng dưới 
đó là ngàu tháng sinh đẻ. 


LICH CHỈ NGÀY THÁNG SINH ĐẺ 
(theo dương lịch) 


a 13 14 15 16 17 18 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3] | 
1 151718 19 21 20 2223 2425 26 2128 2930 1 2 3 4 5 6 7 Tháng 11 - 
4 a 2 ja CNT 19 2002) 22 2224 05 26 21 28 ; 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50 1 2 3 4 5 — Ì Tháng 12 


4 : 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
9101 262728293031 1 2 3 4 5 | Thánggiêng] 
Mere rm S + —— $ xẻ — ————] 


| Tháng 5 
Tháng 2 


anne 


0 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 
7 28 29 3031 1 2 3 4 5 6 


8 


118 
Tháng 5. 14 15 16 
9 


Tháng 9 | 1 

Tháng 6 | 8 

ps anen 
0 


Tháng Í 

Tháng 7 

Tháng 1) 1.22 23 24 25 20 27 28 29 30 

Tháng 8 i ; 8 293031 1 2 3 4 5 6 Tháng 9 


g 10 11 12 12 14 151 | 
5 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 Tháng 10 


+ 
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Sau khi lâm sản : 

Ở những người sinh dé và 
bình thường phải nám nghỉ ở 
giường từ 10 tới 15 ngày. 
Những người khó và cần thận 
thì phải năm từ 15 toi 30 hòm. 

Nhất là 5 hôm đầu, dạ con 
chưa co xuống hết, huyết hãy 


còn ra, nếu không giữ øìn thì, 


đạ con có thể bị sa và bị bịnh 


_rong huyết. 


Cho nên, sau khi s.nh, không 
nên ngồi dạy mà phải nằm 
ngửa, hai chá.. khép lại liền 
nhau, đầu đừng gối lên cao quá. 

Mỗi ngày nên rửa âm hộ. 2, 
3län bằng một thứ nước sát 


"trùng nhẹ và cho vào âm hộ 


một miếng gaze stérilisée. 


os Phòng của người lâm sån 


phải thật sạch sẽ. 


Dù là mùa động, mỗi ngày 


_ cũng phải mở cửa sô ra nhiều 


lần, cho thoáng khi, rồi lại đóng 
lại. 


Đừng quét sàn nhà bằng chi. 


Phải lau bằng dé ướt. 


Có thể cho đứa trẻ bú 10 giờ, 
sau khi lọt lòng. 


Người mẹ se sể nghiêng về 


ES phía trái dé cho con hú vú trái, 
__ nghiêng về phía mát dé cho 


f 


SÂN-PHU VÀ DỤC-NHÌ 


bú vů bên mát. 
cạnh người mẹ, đầu áp vào 
cảnh tay người cho bủ. 

Nên khuyêu người mẹ đừng 
ngồi dạy cho con bú trong 9 
ngày đầu (ở những trường hợp 
bình thường). 


- Nhưng, người me có thể 


được ngồi day để ăn cơm từ -. 
sau ngày thứ ba trở di(é& 
trường hợp bình 


những 
thường). 

Trong ba ngày đầu, chỉ nên 
ăn những đồ nhẹ, chảo, canh, 
sữa, hột gà la coóc. 


Sau đỏ, ăn chảo, ăn cơm, 
khoai lang nghiền, hột gà, thịt. 
chiên; cå, trái cây chin. 


Bắt đầu từ ngày thử nhất 
đến ngày thứ mười, nên ăn từ 
từ thêm số lượng lên đần dần. 
Từ ngày thứ 10 trở đi, mới 
nên ăn như thường. 

Đồ uống thì nên uống nước 
lọc, nước suối, rượu chát loãng 
pha nước, bia nhẹ. Đừng uống 
rugu mùi. i 

Nču nguði me cho con bú, 
thì nên trừ bệnh tảo bằng cách. 
thụt rửa đại tràng. Nếu không - 
cho bú thì có thë uống thuốc. 
nhuận trường hoặc ‘PSS xô 


D 


Dặt đứa nno ` 


ER 
á 


LÀM SÀN 


dën người mẹ không cho 
con bú sau ngày thứ ba, nên 
xô dé cho sữa khỏi căng. Phải 
gìn giữ đầu vú cần thận. Nếu 
đầu vú bị đau hay bị nứt thì 


: phái bôi alcool 9.o hoặc eau de 


Cologne» 
Khi người sån phụ bát đầu 
ngồi dạy hoặc đi thì khuyên. 


nên đeo một cải giây nit, va 


được phép tắm một lần khi bắt 
đầu đi. : 

Nếu khi để mà lâu và khó 
khăn, thì nên uống thuốc bồ 
theo toa sau đây : 


Extrait de noix vomique 2cgr 
« fluide de quin- 


| quina 3 gr 
« « de kola4 » 
Rhum 30 >» 


Julep gemmeux dp, 150 cc 
Gù hai giờ uống mót muðm 


à 
27 
7 


ăn chảo, (Herzen). 


Muðn dé phöng bénh dau 


da con vá háu sån vi sự nhiễm 


uế lúc dé thì cho uống mỗi 
ngày 3 viên Dagénan, hay chích 
Pénicilline 200-000 unités. 
Trong trường hợp bi thiếu 
máu xanh xao (anémie) thì cho 
uống sérum hémapoiétique dee 
de cheval (huyết thanh ngựa) Í 
hay 2 ống môi ngày. Dùng 
những thuốc có sinh tổ B. sinh 
tố PP. 
Phải ăn uống đủ chất bỗ,nếu _. 
thiếu thì phải dùng thêm các 
sinh tố B. BI.C. PP. và các 


thứ bồ huyết đề tránh những o d 


bénh té pho (béri-béri) sàn 
mòn, xanh xao VV... | Xà 

Nếu muốn nhiều sữa thì 
dùng các thứ thuốc : Placen- 
todose› Placentose, Galactogène. 
Án gið heo hám véi dâu, "ope 
sữa đậu nành v,V.... 


DỤC NHI. 


TRÉ SƠ SINH 
( Nouveau-né  } 


Ngay san khi sinh, rửa mi 


Hat đứa tré bäng nước bori- 


_ quée hơi ấm, rồi khi tắm cho 
à đứa bẻ lần thứ nhất, lại lau mi 


mắt một lần thứ hai bằng 
solution boriquée ẩm, thoa nhiều 
lên mi. mát và chung quanh . 
mắt. S 


__ Đứa bé, sau khi sinh ra my 
_ giờ mới tắm bằng nước nóng 
Se Ka 36 tới 37 độ. 


Ding nên tám láu quá nám 
tặc 


__ Đề tránh những sự nhiễm uč 
"` lúc lọt lòng, thì nên rửa 
chung quanh mắt bằng xà 


bóng : vá ró vào mí mắt mấy . 


giọt nước nitrate d'argent Í p 
100 ; lau mồm và lỗ mũi bằng 
nước sát trùng nhẹ. Sau dó, 
theo toa thuốc sau đây dé thoa 


í kháp mình cho đứa bé : 


_ Feorn.ol... 5 gr 
Al ool... e 
Gin érire. jaa 50 > 


Sau khi lau mình cho khô, 
rắc khắp thân thê bột talc stéri- 
_disée Hồi băng rốn đứa bé lại. 


Mỗi ngày đều tắm và thay 
băng rốn sau khi tắm, cho tới 


__ ngày rốn rụng thì thôi, 


Đừng cầm cải cuống nhau 


mà lôi mong cho nó chóng : 
rụng, cứ dé tự nó lúc nào 


rụng thì rụng. 


_ Sau khi uống nhau rụng 
rôi, cũng: phải dé vào chỗ rún 
một miếng vải vuông và băng 
_ cho toi khi lành thẹo hoàn 
_ toàn. - À 


4 


„Sal, . 


SẢN-PHỤ VÀ DUCNHI 


Cho đứa bé bú sau khi sinh - 4 


chừng 10 giờ. 


Sự lớn của đứa bé sẽ như d | 


sau - 


Từ 25 đến 30 gr mỗi ngày. 7 


trong hai thắng đầu. 


Từ 20 đến 25 gr mỗi ngày, 
trong tháng thứ 5 và tháng ` 


thú 4, 


Từ 15 đến 20 gr môi ngày, i 
trong tháng thú 5 ne 


thú 6. 
Từ 10 đến 15 gr mỗi ngây, 


trong tháng thứ 7 và tháng = 


thứ 8 


Từ 5 đến 10 gr mỗi, ngày,. A \ 


trong những tháng cuối cùng 
của năm thứ nhất. 


Những E tré V. N. 3 mới đẻ 
ra sự cân nặng mỗi đứa tré 
một khác, tùy theo sức khoẻ 
của cha mẹ chúng. Có đứa cân 
nặng được 3k „900. Nhung cũng 
có dứa cân hặng tới 3 k. 409. 


-Vậy dưới đây là theo một 
đứa bé trung bình mới sinh. 
là 3 k, 250 gr, 5 tháng sau số 
cân gấp hai và một năm, gấp 
ba. Ge 

Nếu. nuôi ¡ đúng. cách thì số 
cân của chúng sẽ theo như. 


PIN II] AM) 


TRÈ so SINH, 


„Khi mới dé 28, k. 250 
1 tháng 3 — 400 
„2. tháng 4 — 500 
3 tháng 5 — 260 
4. tháng bu 
5 tháng 6 — 700 
6 tháng. Ÿ.— 190 
7 thẳng 711-6000 
8 tháng <7 000 
9 tháng 18 = 200 
10 tháng 8 — 500 
11 tháng 8 — 800 
12. tháng A 990 


Kbi nó được 6 tháng thì bề 
cao nó. được hơn 60 cm., 

Kii nó được một năm thì 
bề cao chừng 70 cm. 


+ 


Nên giữ gìn cho đứa bé 
khỏi bị cảm lạnh, nhưng quần 


OTO 


SỰ CHO BÚ 
( Allaitement ) á 


Cho bú bằng sữa mẹ ( allai- 
tement naturel ) 


Trừ khí người mẹ có những 
bệnh nhw đau tim, lao phôi, 
đau thận, sưng vú, thương hàn 
v.v... mới phải nuôi vú em hay ` 
bằng sua bò. Còn ngoài ra; 


áo của chúng mặc nên rộng 
rãi, vì chúng càng được tự 
do cử động bao nhiêu chúng 
càng chóng lớn bấy nhiêu.. 


Trong thắng đầu không nên 
cho đứa tré đi ngoài gió máy. 


Nhưng sang đến tháng the hai ý 


trở đi thì nên môi ngày, cho ` 


chúng ra noi thoáng khi, cé "A 


nhiðu ánh sáng it nhát lá hai 
giò, nếu trời Bến: 


Khi chúng còn non nót, khi 
Am nên ôm láy chúng, chứ 
đừng bë nách dạng cẳng 
chúng ra, về sau chúng sẽ đi 
chân vòng kiềng và lệch người 


Chỉ dé chúng xuống đất tập a Se 


di khi chúng được 10 tháng, “< 
nhưng đừng đề chúng mệt à 
quá. 7 


chỉ có sửa người mẹ mới hg? 
với đứa con. Nếu người mẹ 
không mắc những bệnh đã: hót 
trên đây, bồn phận người mẹ 
là phải cho con bú. Không thé 
có một thử sữa hay đồ ăn nào 


Sánh dược với chính sữa của. 


a 
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nguði me. Dù người mẹ mắc 
công viéc hay cô mang cüng 
vẫn cỏ thể cho con bú được it 
vá mëi co quyền cho con bú 
xam báng cách nuði vú hay cho 
bú sữa bò. Các bác sĩ đều đồng 
Ý công nhận rằng; nếu đứa 
con ngay khi ra chào dòi đến 

-_ lúe lớn mà không được bú sữa 
mẹ thường hay quặt qneo, sinh 
nhiều chừng bệnh nguy hiểm. 
Vậy, ngoài những trường hợp 
- bất đắc di, người mẹ nên chính 
mình nuôi và săn sóc lấy con 
mình. 


SÁN.PHU VÀ DỤC-NHI 


Ðó ăn của người mẹ kh 
cho con bú 
Trong phi cho con bú; người 
mẹ nên ăn những đồ lành và 
bồ ? Rượu mùi ngọt và cà phê 
uống rất ít. Nên, kiêng hẳn 
những đồ uống có tính chất 
rượu mạnh như rượu chát, 
bia, rượu tần (cidre) v.v... 
Người mẹ nên tránh những 
sự mệt nhọc và những cám 
xúc, lo nghĩ. 
Thời gian cho con bú là từ 
10 đến 12 tháng. 
Déi đây là bång kê trọng 
lượng cho con bú theo tuði : 
À 


BÁNG KÊ TRONG LƯỢNG 
CHO CON BU : 


Tubi dta bé Bo län cho |Khoảng chal Đố sữa Dë sữa cộng í 
bú 24 già bá cách nhau I lần bú lại trong 24 giðr 
Ngày thú I không | không không không 
Ngày thw 2|  6lần 3gið 10 gr 60gr 
Ngày thứ 3 kết — 20 > 129 » 
Ngày thứ10|  — a 50 dën 60gr| 350» 
Ngày thú 30 SH — 80 » 160» 600 > 
2 tang — — : 90 » 100» 600 » 
3 — Gei E 100 » 120» 100 > 
A THẾ: Au Mê bà 
ty E Nó SE TT E 
Ge? d — 130 đến 150gr| 900gr 
AN — ~ —— LH 0à 
+, a SC E E E 
g L SE Se 2 
10 — cn — 170ør 1020gr 
11 — = ES — 


Dono a 


D 


Dúa bé sinh ra tù 10 tói24 
gið mói cho nó bú. Trong 
thời gian dó, đừng cho uống 
sữa bò cũng đừng cho uống 
nước đường. 

Trước mỗi lần cho bú phải 
rửa đầu vú bằng nước acide 
borique 4p #60, sau khi bú 
cũng rửa bằng-nước đó và lau 


đầu vú cho khô và sạch. 


Sáng và chiều cũng nên rửa 
và lau miệng đứa bé cho sạch. 


Mỗi ngày chỉ cho bú từ 6 
đến 8 lần. Và nên cho bú đúng 
giờ, đề tập cho bộ phận tiên 
hoá của nó theo một sự điều 
độ nhất định. Ngoài những 
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giờ đã kê ở bång trên đây, đứa 
bé có khóc cũng mặc kệ nó, 
lâu dần nó phải quen di. 


“Không nên cho bú ban đêm. 


Mỗi lần cho bú lâu từ 10 
đến 15 phút, 

Tróng thời gian cho bú, 
người mẹ nên dé ý „đến sự tiêu 
hoá và sự mau lớn của đứa 
nhỏ ; thỉnh thoảng đem cân 
dé biết kết quả sự nuôi nẵng 
của mình. 

Nếu người mẹ không thê 
nuôi con bằng sữa mình được; 
thì mới nuôi vú. 


Cách chọn một người vú. 

Nên lựa người tuôi từ 25 
đến 35 tuôi, vừa dé được 
chừng một tháng. 

Nên cần thận xem xét người 
dé, khỏe mạnh sạch sẽ và 
không mắc những bệnh về 
tim, phôi, da dày, và nhất là 
phải có bầu sữa căng. 


Người đó phải có sửa màu 
trắng hơi phon phót xanh, 


mùi ngọt và nhiều. Khi nặn 


sữa đầu vú vọt ra những tia 
nhỏ. 


Xem đứa con của người vu 
dé có khỏe mạnh không ? 


SAN PHỤ VÀ DỤC NHI 


Nếu giao con mình cho 
người vú nuôi mà không thấy 
nó chóng lớn thì nên cho 
người vú ăn đồ bô như thịt bò 


- nấu ra-øu, chảo thịt, đậu, các 


thứ rau. Không được dùng 
những đồ uống co chất rượu. 
Tránh những món ăn cay; 
hành tỏi, rau húng, xu hào, 
rau sống trộn dám, những thứ 
đó làm cho sữa mất bản chất. 

Di dạo những nơi thoáng 
khí. Làm như vậy, mà không 
có kết quả thì nên thai người 
vú khác. 

Trong trường hop trải lại, 
sữa người mẹ hay người vu 
nhiều vì bô quá, thì mỗi lần 


cho búitđi: từ 2 đến 5 phút 


thôi 

Nên cho dùng thuốc có sanh 
tố Bvà sanh tố PP, 

Nếu đứa trẻ chậm tiêu và 
hay mửa thì phải tìm nguyên 
nhân tại nó bú nhiều quá hay 
bú không đủ bữa. 

Sữa xấu thường làm cho 
đứa trẻ sinh ra bón, gầy ốm, 
mất ngủ, mứa và kêu khóc. 


Khi người cho bú có tháng. 


(kinh nguyệt) mà đứa trẻ chưa 
sáu tháng thì nên thay người 


SỰ CHO pp, 
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vú khác nếu người vú ấy 


không đề etre a 


en o cho nó ăn nhiều quá. Nên cho 
<a neu nguoi vú có mang nó ăn theo đúng mực sau đây: 
thì cũng đừng lo ngại rằng sữa | 
x ở d H S rên S ` Lë. 5 
xáu di, nhung nén lán lán cho Ti 10 tói 12 tháng: 


ưa Į . ` V 
d Į bé di t swa le sevrage \ gá é `t lán cháo 


Nếu người cho bú thấy mét hay khoai nghiền và chừng 
nhọc vì cho bú thì nên thôi 200gr sữa, dé cho đứa trễ 
hän và cho đứa bé bú sữa bò, khối nhớ sữa. Nên tập cho nó 

Nếu sữa của người mẹ none Dinh: 
không đủ chất bỗ thì người 
mẹ nên dùng Galéga từ 3 tới To later lạ thông, 


4 gr. Cho ăn bốn bữa ; Hai bữa 


Hay theo toa thuốc đưởi đây: cơm và hai bữa sữa. 


` Extrait de galéga Cho ăn vào những giờ này ; 

Laclophosphale đe Tế í Sáng, 8 giờ. Trưa, 12 giờ. 
chauxlaa 10gr Chiều, 4 giờ. Và tối, 6 giờ. 

Teinture đe fenouil 


Những đồ ă STEE 
Sirop de sucre hững đồ ăn có thể tăng 


400» dần tùy theotuði và sức mạnh 
Từ 4 tới § muỗm cà phê mỗi của đứa bẻ. 
ngày. 


Khi đứa bé dá được 6 
tháng, thì cho dùng những đồ Cho ăn hai bữa khoai tây 
ăn nhẹ như trứng gà phasữa, nghiền,và ba bữa cháo nấu 
chảo, khoai lang tây nghiền với bắp hoặc khoai lang. 
với một hột gà. Đứa trẻ được 
Ke trở di thì từ từ cho Từ 20 tháng tới 2 tuði : 


Từ 15tới 20 tháng : 


Mói cho ăn thịt, cá, trú 

Không nên dứt sữa hẳn thịt gà. Bữa TẾ LE 
trong mùa lạnh và khi đứa trẻ thêm khoai tây nghiền. Nếu 
mọc răng, vì lúc đó đứa bé đứa tré bị bón thì có thể cho 
hay khó chịu trong người. ăn rau sá lát đã rửa nước nóng» 


3 -P À DỤC NHI : 
4 SAN-PHU VÀ DỤ l CÁCH NUÔI SÛA BÒ ` tax 
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hoặc thuốc tím cần thận, trái quả, phải xồ bằng thuốc xồ | CÁCH NUÔI SÚA BÒ í 
cáy vá bánh ngot. mặn, và nên lau vů rồi bôi | ; SE 
huile d'amande VÁ nước nông, | ( Allaitement arli ficiel ) 
Vé sinh người mẹ sau khi sáng và chiều, | Nên chọn thứ sữa tốt vẫn thâtsoi, nếu sữa đã có đường 
thôi cho con bú : Đồng thời, uống mỗi ngày 1 bản trên thị trường, hoặc sữa sẵn thì không phải. cho thêm 
. Không nên uống rượu nhiều 2gr Antipyrine- | bột bản ở nhà thuốc tây. Khi đường núa. 
Ỳ j À pha sữa, phải dun nước trong i 
ee ` Dưới đây là bảng chỉ cách thức cho bú: 
| Taði Số bình bú |Khoang choi — Số sữa Số sửa trong 
1 : . [trong 24 giờ|bú cách nhau| trong mỗi. bình một ngày ` 
P | ngày thứ 1| không | không không không 
ni ? 3) Gbinh 3 giờ 10 gr 60gr .. 
lh 1 „ôi e Kë 00900) 120% 
i Á LE E 50tới 60ør| 350» 
li | A ie 80 » 160 » 600 » 
ki á | n 90 » 100» | 600» 
ie ì L 100 » 120 » | 700» 
8 | — |130tờil50gr| 900gr 
W | T oe T 
| | yn 
: ' lê 
dë | | 
lì 
V A j 4 
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Nhó luôn luôn rửa bình sửa 
và đầu vủ cao su bằng nước 
sôi. Đừng nên dùng bình sữa 
bằng cao su, vì như vậy không 
Hop vệ sinh. Chỉ nên dùng bình 


SẰN-PHỤ VÀ. DUC:NHI 


bằng thủy tỉnh có bán sẵn nơi 
các tiệm thuốc tây bản kèm 
voi cái đầu vú bằng cao su tôt, 
mịn, lâu hư. 


SỰ CHO BÚ VÀ BỆNH GIANG MAI 
( Allaitement et Syphilis ) 


Sau khi dé, đứa bé phải bú 
sửa mẹ, mặc dầu người mẹ vô 
bệnh và đứa con có bệnh giang 
mai di truyền (syphilis congé- 
nital). (Theo luật của Baumès- 
Colles). 

Và, dù người me có mắc 
bệnh giang mai mà đứa con để 
ra tỏ ra vô bệnh, thì người mẹ 


~ Ẩ 7 Pa r 
-cüng vẫn có thê cho đứa con 


bú (Theo luát Profeta). 

Nếu người mẹ không có sữa 
thì phải nuôi bằng sửa bò. 
Nhưng không bao giờ được 
giao một đứa bé mắc bệnh 
giang mai cho bú một người vú 
khác lành mạnh không phải là 
me dé ra nó. - 


aol 


SỰ MỌC RÁNG 


( Dentilion — La poussée dentaire ) 


Khi đứa trẻ được 6 tháng thì mọc răng theo như sau : 


Từ 6 đến 8 tháng: 
Từ 9 đến 11 tháng : 


Từ 14 đến 18 tháng : 


Từ 20 đến 24 tháng . 


Từ 28 đến 30 tháng : 


2. räng cửa hàm dưới. 


răng bên hàm trên. 
d 

äng hám hàm trén. 

2 răng hám hàm duði. 


2 răng cửa hàm trên. 
3 
2 
2 


răng bên hàm dưới. 
1 


€ = 


2răng nanh hàm trên. ` 
2 răng nanh hàm dưới. 


2 răng hàm hàm trén. 
2 răng hàm hàm dưới. - 


— ns” ————m—— 


SỰ MỘC RẰNG 


Khi đứa trẻ dược 30 thẳng 
thì có 20 cái răng sữa, 


Khi đứa trẻ được từ 7 đến 
12 tuổi thì các răng sữa dần 
dần rụng và thay bằng những 
cái răng vĩnh viên. 


Khi mọc răng, hay sinh ra 
biếng ăn, gắt góng vi lợi răng 
đau có khi đứa bé di tưới, 
nóng lạnh, ho, sưng cô họng, 
VeVe ii 


Nén bôi vào chð räng săp 
mọc thuốc dưới đây : 


Tein'ure de safran 35 g. 
8 Teinture de coca 


Miel rosat 80 g. 


Khi răng đã mọc rồi mà đứa 
trẻ hay bị sưng lợi, sưng mồm 
đau răng, sún răng là tại trong 
người nó thiếu chất bö cần 
thiếtvà sữa người mẹ thiếu 
sinh tố. Lúc đó phải xem xét 
lại sữa hoặc đồ ăn của chúng. 
Nếu cần, cho uống sinh tổ A 
vä D như Vitadone Byla, vo) 
dung lượng từ 20 tới 30 giọt 
môi ngày 


5g. 


Cho đứa trẻ nhai một miếng 
racine de guimauve ; lau mồm, 
lợi và răng báng eau de Vichy. 

Trong trường hợp nếu đứa 
trẻ hay giật mình và không 
ngủ được thì bôi vào lợi và 
niču răng thuốc sau đây : 

Sfovaine 10 eer 

Teinture đe safran 10 giọt. 

Thuốc dé bot vào lợi, bôi 
nhiều lần mỗi ngày. (Herzen) 


Sirop simple 


Nän chúng không thê ngủ 
được thi cho uöng. bromu:e từ 
30 đến 40 cgr môi ngày. 

Tắm nước ám sáng và chiều, 

Nếu bị sưng niếu lợi :sát 
trùng trong miệng, Bói vào lợi 
thuốc glycérine boratée 4 p 30. 


Trong trường hop chậm 
mọc răng - 

Tìm kiếm nguyên nhân 
chỉnh như bệnh chậm lón, 


bệnh giang mai. 


Cho uống fortassan Ciba, từ 
1 tói3 muôm cà phè bó váo 
bình sữa hoặc uống voi nước 
đun sôi. 


Ngoài những bệnh má tré 
con mắc chung với người lớn 
như đã nói trong những bệnh 
thuộc từng loại có nói rõ trong 
sách này rồi, trẻ con còn có 
những bệnh riêng biệt của 
chúng. 

Dưới đây là nguyên nhân và 
cách trị từng bệnh một, 


{ Muguet) 


- Bệnh này gây ra bởi một thứ 
nấm rất nhó ở ngoài nhiễm 
vào rồi ở trong mồm mọc lên 
từng mảng: trắng như vôi. 
Bệnh có thể lan xuống cuống 
phôi, dạ dãy, ruột và thấm vào 
máu rất nguy hiểm, Những 
đứa trẻ để thiếu tháng, gầy 
yếu; ho lao, hoặc mắc những 
bệnh thuộc bộ tiêu hóa là hay 
mäc bệnh này hơn cả, 


þan SÁI VÔI 


Cách chữa : 

Vệ sinh về sự ăn uống. Sữa 
người mẹ phải có nhiều chất 
bồ. 


Rửa miệng bằng eau đe Vichy- 


Mỗi ngày bôi vào những chỗ. 


có mảng vôi trắng ở trong 
miệng thuốc dưới đây : 


SÀN:-PHỤ VÀ DỤC NHI 


NHỮNG BỆNH CỦA TRẺ CON 


Bicarbonate de 

soude 5 tới lŨgr 

Nước sôi — 

Hoặc dùng eau de chaux cũng 
được. 

Cần nhất phải cho đứa trẻ 
xúc miệng, cứ 3 giò một lần, 
bằng nước Vichy-Céle: tins, cú 
một ly thi pha với 2 muðm lón 
eau oxygénée 12 volumes không 
có cường toan (non acide) Ñếu 
khi bôi mà đứa trẻ tỏ ra đau 
xót thì bớt xuống còn một 
muỗm thôi. 

Ngoài ra, cũng có thể làm 
những bài thuốc dưới đây đề 
bôi vào miệng : 

. Glycérine boratée 1/5 25 gr 

Eau oxygénée à 10 

volumes 20 > 

Mỗi ngày bôi 4 lần bằng một 
miếng tampon de ouate. 

Perborate de soude 


Glycérine 


4 gr 
30 » 

Mỗi ngày bôi hai lần. Trước 
khi bôi lắc mạnh cho thuốc lên 
đều. 

Mỗi ngày 1 lần bôi vào lợi 
thuốc nitrate d'argent Í hay 3p 


100 > 


| 
| 


SÀI UỐN VAN 


100, hoặc thuốc đ*zrguro! 1p10. 
Nếu cuống họng bị đau thì 


cho xúc miệng và uống nước 


SÀI UỐN VAN 
( Tétanos ) 


Bénh uông ván phát sinh ra 
do mót thú vi trüng lán trong 
dát, cát, phán các giðng xúc 
vật. Vi trùng uốn ván nhiễm 
vào máu do một vết thương 
ngoài da. 


Những tré mới sinh mà 
nhiễm phải bệnh này là do 
khi cắt rốn, người ta đã cầu 
thả dùng dao do bần, hoặc 
miếng tre, miếng nứa có dinh 
vi trùng. Các trẻ con ở nhà 
quê thường hay mắc bệnh này 
lá do lẽ đó. 

Người lớn cũng có thê mắc 
chứng uốn ván. 


Bệnh rất nguy hiểm, khi 
bệnh đã phát sinh ra nặng, it 
có người được thoát khỏi 
chết. 


›Biêngở trẻ con thì bệnh 
phát hiện sau khi để từ 4 tới 
19 ngày. Ban đầu đứa trẻ bị 


. #ốt nóng tới 39, 40 độ, 2 hàm 
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Vichy. Ở những tré còn bú 
cho uống 2 muỗm cà phê 
trước và sau khi bú. 
răng nghiền chặt, há ra kho 


khăn, không thê bú được. Các 
bắp thịt ở mặt và chân tay co 


giật luôn luôn, lưng và xương ` 


sống uốn cong như tắm ván 
phơi nắng. 

Chỉ một vài hôm thì đứa bé 
qua đời. Ít khi cứu được. 


Cách chữa : 


Chỉ cho bệnh nhân uống 


sữa; nước. 

Buồng bệnh nhân phải giữ 
nhiệt độ là 30 độ. 

Chouống những thứ nước 
lợi tiều tiện. 

“Tắm nước nóng và tắm lâu. 

Nếu người bệnh có những 
vết thương ở mình kay là chỗ 
cung ron chưa khô thì đắp 
lên đó miếng vải thấm nước 
sérum antitétanique. 

Đồng thời cũng phải chích, 
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Gäng sớm càng hay, từ 150.000 
tới 200.000 unités sérum antilé- 
lanique mỗi ngày. 

Bệnh này là một bệnh nguy 
Hiểm,.. chinh thuc sérum 
antitétlanique Cüng vô công hiệu 
nếu bệnh dá phát sinh ra rồi 
và. vi trùng đã nhiễm vào 
trong máu. Cho nên phải chữa 
sớm lúc nào hay lúc ấy, Và 
phải chửa một lúc bằng ba 
cách : 

1)— Thoa dän thuốc sérum 
antilélanique vào các vết 
thương ngoài da. 

De ùn 
antilélanigus- DÒ lượng tùy 
từng trường hợp cũng như 
khi thì chích dưới da, lúc thì 
chích gân. 


SÀN PHỤ VÀ DỤC NHI 


3) — Phải chữa cả thần kinh 
bằng những thuốc ` Chloral, 
morphine, sulfate de magnésie 20 


vá 25 p 100. Xông bằng thuốc 


 chloroforme: Chich somnifène. 


sæð? 


Ở tré con moi sinh, chỉ có 
môt lối tránh bệnh sái uốn ván 
độc nhất là khi cắt rốn cho 
đứa trẻ, phải cắt bằng các thứ 
dao kéo dá nấu kỹ lưỡng. Và 
sau khi cắt rồi phải giữ rốn 
cho sạch sé. Hằng ngày nên 
rửa bằng alcool 90 rồi rắc vào 
rốn bột sát trùng như sulf ami- 
de, pénicilline... Luc nào cũng 
phải băng rốn bằng vải băng 
moi. 


BỆNH CHỐC, LỞ ĐẦU 
(Impétigo ) 


Có nhiều đứa trẻ thường hay 
mắc chứng chốc lở này. Nhất 
là con những gia đình nghèo, 
thiểu phương tiện vệ sinh và 
các chất bô, Đứa trẻ bị những 
mụn mọc nhiều trên đầu, 
chung quanh tai và mãi. Những 
mun đó rất ngứa, thường đóng 


ol DN) D H ^ 
vay, có nhiều nước vàng và 
rất hay lây. 


Các› chữa : 


Cho uống đầu gan cé thu, 


sirop iodo-tannique, sirop d‘iodure 
de fer, arsénic, cacodylate de 
soude. 


BỆNH CHÔC Lë ĐẦU 


Cho uống thuốc xô luôn. 


Chich vaccins antipuogènes VỚI 
dung lượng nhẹ. 

Hửa những mụn bằng eou 
d'Alibour, pha với một nửa 
nước đun sôi. 


Khi những mụn dà vỡ rồi, 
rửa bằng éau d'Alibour, rôi bôi 
lên, theo những toa thuốc sau 
đây : 

Acide salicylique ` ` Je 
Précipité jaune 1»50 
Huile de bou/eau blanc 4» 


V aseline 
Lanoline 


> 
|= 50» 


2 


Acide saliculique| = 
Résorcine aa 20cgr 
Oxyde jaune de 

mercure 5 gr 
Vaseline 95 » 
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3) 
Sulfate de cuivre 2 car 
Sulfate de zinc 5 » 
Nước 2 gr 
Lanoline 5 » 
V aseline j0 » 


Treng trường hợp nặng 
hơn nữa : 

Sau khi rửa bằng nitrate d'ara 
gent 1p 20 và 1p 10, thoa lên 
những mụn thuốc chế theo 
dưởi đây : 

Huile đe cade Í tết Đợi 

Oxyde jaune d'Ay- 

drargyra (750: 

Cérat sans eau 20 gr 


Chich gân thuốc sulfate de 
cuivre ammoniacal. 

Ngoài ra cũng co thé rắc lên 
những mụn, bột adiazine hay 
bột pénicilline. 


BỆNH TRÔ NON NHI ĐỒNG 


(Vomissement des nourissons ) 


Những đứa trẻ khi bú nhanh 
hay nhiều quá, thường hay trở 
ra một it sữa còn nguyên chất, 
như vậy không hề gi. Chỉ phải 
chữa là khi nào chúng trỏ ra 
những chất chua thường đóng 


lại từng mảng một và khi trở 


đứa trẻ khó chịu, ra mồ hôi 


và mệt nhọc. 


Cách chữa : 
Phải tìm những nguyên nhân 
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chính. Có khi nguyên nhân là 
do sữa xấu, không đủ chất bồ, 
“hoặc là cho bú it quá, hoặc 
dira tré nuốt phái nhiều hơi 
„trong bình và dễ chủng nuốt 
vú cao su không. 

Lại cũng có khi tré là một 
triệu chứng của những bệnh 
sưng ruột; đau dạ dày, lên ban; 
bị cúm, bệnh Dei kinh, dau 
mà; Ag ÓC.. 


Trước hét, phåi cho tiết thực 
từ 12 tới 24 giờ. Trong thời 
gian nghỉ bú đó, nhỏ vào lỗ 
dit đứa trẻ thuốc Sérum glucosé 
hay salé, hoặc chích dưới da 
thuốc trên hay Sérum đe Quinton- 

Nếu nguyên nhân là tại sïa 

của người cho bú thì thôi không 
` cho bú nữa, mà nuði bằng sữa 


bò.Nên dùng sữa tốt, sữa bội.... 


Sau mỗi lần cho bú, uống 
theo toa thuốc dưới đây : 

Papaïne 2 cgr 

Lactose 3 » 

Làm thành một gói, cho uống 
voi mót chút nước Ss0!, san 
xuôi lần bú. 


NA ni TR ae So i ï RE RAP FR 
í d Wu 


SÀN PHU VÀ DỤC NHI 


Cho uống mót lần thuốc xô: 
một muỗm cà phê huile d'aman- 
des douces, hay öcgr Calome! : 
cho uống môt muôm cà phê 
nước suối Vichy sau những lần 
bú, hoặc nước vôi (eau de chaux 
médicinale) pha với eau distillée. 

Hơn nữa, cho uố" í mỗi trước 
khi bú môt muôn cà phê citiate 
de soude 5p100. 

Hoặc pha vào bình sữa : từ 
120 tới 150gr sữa với ¡một 
muðm cháo thuốc dưới đây: 


Citrate de soude 5 gr 

Eau distillée 300 » 

Cho uống một muôm cà phê, 
một ngày ba lần, trước khi bú 
theo toa thuốc dưới dày : 


Sous-nitrate de bismuth ógr 
126 » 


Cüng có thê cho uống tein- 


ture de belladone với dụng lượng 
từ 2 tới 5 giọt tùy theo tuði, 


hoặc uống từ 2 toi 7 giọt sulfa- 
te d“atropine 1000. 

Đồng thời, băng hoặc chườm 
nóng trên bang dứa trê.. 


Julep gommeux 


BỂXH SUNG HACH 


BỆNH SUNG HACH HAI BÈN HỌNG VA SUNG HACH MỚI 
{ Huperttophies des amygdales et végétations adénoïdes ) 


Khi trong hai bén hong vá 
trong mũi ,có những hạch 
xưng lên thì đứa trẻ bị khó 
khăn trong sự ăn uống và 
không thở được. 


Nếu sưng hạch mũi thì đứa 
trẻ phải thở bằng mồm, do đó, 
bụi bậm hay theo vào phôi, 
nhiều vi trùng sẽ gây ra những 
bệnh sưng phôi, đau cuống 
phôi v.v... 


Cũng do lễ đó, đứa trẻ sinh 
ra thiếu máu, xanh xao, và dễ 
mắc những chứng bệnh khác 
như ho gà, lên ban, ho iao, 
lên đậu v.v... 


CÁCH CHỮA : 
Sưng hạch hai bên họng : 
Đừng đề đứa tré bị cẩm lạnh, 


` dáp kin cho dira tré và năng 


thoa bằng eau de Celogna- 
Thoa vào chỗ có hạch thuðe 
san đây : 
T einture d'iode 5gr 
Glycérine neutré 10 > 
Hay là Glycérine au tanin cũng 
được. 
Trong mọi trường hợp phải 
giải phẫu sắt những hạch di 


sau khi mọc từ 3 tới: 4 tuần 18. 
Trước khi giải phẫu mấy ngày, 
muốn cho khi căt khỏi ra máu 
nhiều quá thì cho bệnh nhân 
dùng Coagulène Ciba hay arréma- 
pectine Galiier (2 tới 3 ong mỗi 
ngày). 


Sau khi mö rồi, cho đứa tré 
nằm nghỉ ở giường 4, 5 ngày 
và cho nuốt từng cục nước đá, 
nhỏ và chỉ cho uống sữa, 
những đồ ăn lỏng. 


Sưng hạch mũi : 

Trảnh cho đứa trẻ đừng bị 
cảm lạnh, Đừng cho ở những 
nơi có nhiều bụi bậm. 

Mỗi ngày 5, 6 lần nhỏ vào 
hai lỗ mũi từ 4 tới 5 giọt thuốc 
sau đây : 


Solution d'adrénaline 
au 1/1000e 5 giọt 


Nước dun sôi 5 tr 

Sau đó sát trùng lỗ mũi bằng 
cách cũng nhỏ vào lỗ mũi 
sérum chloruré isotonique boraté 
3 p 100, bắt đứa tré nám, nhỏ 
bằng möt cái compte-gouttes hay 
là cải ống của Marfan. Ở những 
đứa trẻ lên tuði hơm thì dùng 


huile goménolée 1 p 100, hay 
huile résorcinée 1p50, hoặc dùng 
pom-mát chế theo sau đây : 


Vaseline 39 gr 
Acide borique 4 > 
Goménol 50 cgr 
Euca'yptol E 

Ca:nphre aa 20 > 


Hay düng theo toa sau dây 
cũng được : 


Argurol 30 cgr 
Vaseline 30 gr 
Essence đe géranium- 

rosal 2 giot 


a 2 š 

Ở những tré con lớn hơn 
nữa và ở người lớn thì nhỏ 
lỗ mũi thuốc sát trùng sau đây : 


Menthol Í gr 
Goménol (0 > 
T einture de benjoin | m 
»  d'eucalyptus aa 


Baume de Fioravanti} 30 gr 


38 một muðm cà phê trong 


N 


một nửa lít nước dun sôi, dö 
nhỏ vào lỗ mũi. 


SAN PHỤ VÀ DỤC NHI 


Trẻ con được 6 tuôi, cho xúc 
miệng sáng và chiều bằng 
nước borate de soude 40 p 1000. 

Trong những trường hợp 
nặng hơn nữa, thì xịt thuốc 
pénicilline trong một vài ngày. 

Khi hạch mũi dá mọc đầy 
đủ rồi (từ 4tói 6 tuần lễ) thì 
phải giải phẫu, cắt những hạch 
mũi đi, Công việc này phải 
làm trong lúc đứa tré không 


co nóng lạnh và muốn tránh 
sw lưu huyết nhiều thì trước 


khi mó phải tiêm phòng thuốc 
cầm huyết. 


Nếu sưng hạch mũi vì bệnh 
giang mai di truyền thì phải 
chữa thêm bệnh ấy : thoa chất 
mercurielles, Chich sels selubles de 
mercure, sulfarsénol, novarséno. 
benzol. 

Sau khi giải phẫu đứa tré 
sẽ khoẻ mạnh, hồng hào, Nếu 
nó còn yếu ót xanh xao thì 
cho dùng các thuốc bồ: Dúa 
gan cá thu, sirop isotonique, iodure 
de fer, arrhénal, vitamines A.D.C: 
glycérophosphat: de calcium. 


H 


BÉNH CHÁM LÓN 
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BÉNH CHÁM LÓN 


( Troubles 


Phải tìm và chữa những 
bệnh chính vì chậm lón là 
nguyên nhân của nhiều bệnh 
như : Bệnh phát dục bất toàn 
(Infantilisme) Trẻ con yếu ót, 
chậm lớn (Enfants débiles, 
arriérés ou retardataires) v.v. 

Nhiều khi búa tré bị những 
bệnh về bộ tiêu hoá, tràng 
nhạc, ho lao, giang mai di 
truyền, V.V. 

Ngoài những nguyên nhân 
đó, nếu đứa trẻ bị bệnh chậm 
lớn là tại ăn uống không đủ 
chất bô, và tại nuôi nẵng 
không đúng phép vệ sinh. 

Đứa trẻ chậm lớn cũng 
chậm mọc răng, chậm biết ngồi 
và đi đứng. Thân thể chúng 
gầy còm, xanh xao, bụng ông, 
da tái mét... 


Cách chữa : 
Cho đứa trẻ ngủ nhiều. 
Năng bế hay dẫn dia trẻ dj 
giao chơi ở những nơi thoảng 
khi, ở những đứa tré lón hơn 
bắt tập thể dục thụy điển, 
Buồng của chúng ngủ phải 
thật thoáng khí, dù là ban đêm 
Nếu có thể được, gửi chúng 
về nhà quê, cho ra bãi biên, 
những nơi thật có khi trời 
trong lành, Nhưng đừng bao 


đe croissance } 


giờ để chúng đi bộ hay chơi. 


đến nhọc mệt. Đừng cho ra 
biển những đứa trẻ có bệnh 
thần kinh. 


Ngoài ra, nên chữa bằng 
quang tuyển cực tim (15 tới 12 
lần) Cho tắm mán: (bain salé) 
hay tắm chất sulfureux (bain 
sulfureux). | 


2 E A 

Ở những trẻ con có bệnh 
giang mai di truyền thì chữa 
bệnh đó bằng chất Pismuth hay 


arsénicaux cùng với những 


Ææ A 
thuốc bô. 
Dè y đến sự tiêu hóa của bộ 
tiêu hóa chúng luôn luôn. 


FM 


Án những dó án: 


Sữa, hột gá, kem, cả, thịt rô 
. r s. A À ` ` 
ti, rau, các trái cây bô và lành: 


Cấm uống rượu và cà phê. 


Cho uống thuốc : glycérophos- 
phates, sirop isotonique phosphaté, 
lécithine (viên 5 egr., 3 tới4 
viên mỗi ngày) vá hưng suc 
thần kinh bằng strychnine (1 
mgr. trên ba tuôi ) Í toi 2 mgr. 
từ 5 tới 10 tuôi 

Ngoài ra, cho dùng những 
sinh tõ A và D. những thuốc 
Pantamine, Amino-vit 0.0. 
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BỆNH CAM NẴNG 


CHỮA NGƯỜI BỊ NGÂT (1) 
( Syncope ) 


- Cho người bị ngất nằm tháng. 
. người hay dé đầu hơi thấp 


Xuống một chút. Ci tất cå nút 
áo cho bệnh nhân dễ thở. 


Xông hơi vinaigre, sels anglais 


éther, nitrite d'amyle. 


Hay theo toa thuốc dưới đây: 


Alcool 10 gr 
Éther 5 » 
Menthol I» 
Pyridine 2 » 


Acide acétique cris- 


tallisable 50 giọt | 


Đồ 20 giọt thuốc trên đây lên 
một chiếc mùi xoa rồi cho bệnh 
nhân ngửi. 

Trong trường hợp cần kíp, 


thích caféine hay éther sulfurique 
‘(2 tới 8cc). 


Áp dụng lối kéo lưỡi và 
phương pháp hô hấp nhân tạo ` 
(giống như cửu người bị ngạt, 
xem cách chữa đó trong mục 
các bệnh thuộc bộ: hô hấp). 


Cũng có thé chích gân Lee 
thuốc Coramine trội 1/4 mgr 


ouabaine. 


Khi người bị ngất tỉnh lại rồi 
thì tìm những nguyên nhân 
chính gây ra bị ngất như đau 
ruột, xuất huyết trong và ngoài, 
đau tim, bị trúng độc, bị nóng 
quả độ, toàn thân đau đón, bị 
cảm xúc mãnh liệt NV. 


(1) Xem thém các bénh cấp cứu 
trong những phần khác đã nói trên rồi. 


BỆNH CẢM NẴNG 
( Coup đe soleil - Insolation ) 


Đặt bệnh nhân vào một nơi 
tâm mát, cởi những nút áo ra, 
dät trên đầu một sắc nước đá, 
Cho uống cà phê lạnh. 


Bệnh nặng : 
Cởi hết quần áo bệnh nhân 


/ 


ra rồi thoa bóp khắp cả mình ˆ 
mây bằng nước lạnh hoặc 


"nước đá. 


Cho bệnh nhân uống nước 
limonades, nước trà loðng, và, 
nếu cần, chích cho bệnh nhân 


sérum glucosé VÀ adrắnaline1000‹. 

Tắm nước 37 độ. 

Cũng có thê chích caféine và 
éther. 

dNến bệnh nhân còn có thẻ 
biết được thì cho uống éther, 
liqueur d“ Hoffmann, vá liqueur 
ammonicalé anisée. 


Trong trường hợp thân thé. 
Hd ụ rière les oreilles). Nếu bệnh 


xanh xao : 


Chich tce. thuốc dưới đây : 


Sulfate de strychnine Í cer 


> :  d'atropine Ímgr 
Trinilrine ona 
Eau distillée stéris ` 

lisée "OS p5 ce. 


Trong trường hop có trúng 
phong ( Apoplectique } , 


Dè một véc-xi nước đả trên : 


đầu. 


Chich dưới da caféine (25cgr) 
hay coramine,hOËC campho-dausse. 


D 


THÊM VAI MÔN CÁP CỨÚ: 


H 


Những người khỏe mạnh có 
sức. thì áp dụng trích huyết 
(saignée). Ô những người yếu 
thì cho dia hút máu (sangsues). 


Trong trường hợp động 
kinh, giật gân ( Conoulsions } 


Bát dia hút máu ở hai bên 


thải dương và đằng sau tai : 


(sangsues aux fempes et der- 


nhán lá người trẻ và có sức thì 
trích huyết (Saignée). 


Thutrúa thuốc xô và đề một 


véc-xi nước đá trên đầu. 


Đừng cho dùng opium và 
chloral. 

Trong trường hợp bị: ngạt 
hoi 
Áp dung phương: THẾ ho 
háp nhán tạo và kéo lun, ` — 

Bơm chất dưỡng khi... ji: 

Khi khôi say nẵng rồi nên 
nghỉ tinh thần và thể xác một 
vài tuần lễ. 


nt a sea 


VUE EE 


SAY SÖNG, SAY XE HƠI: 


SAY SÓNG, SAY XE HƠI, 
Í Mal de mer, mal 


“Khi bi say các thứ trên đây, 
nếu trong trường hợp 'thường 
thì cho uống b-llergal Sandoz» 


mỗi ngày 3 viên. 


SAY SÓNG BIËN 


( Mal de mer) Ni 


Cho uống mỗi ngày 4 viên 
ballergal Sandoz: 
Nếu đang ở trên tàu biển mà 


say sóng thì lập (túc mang 
bệnh nhân vào nằm duôi 


mở các 
quấn 


„tháng- trong phòng, 
“cửa: cho thoáng khi, 


“chững quanh người mól cái 
, băng röng bằng flanelle, quấn 


chặt, mơi bụng, nếu là đàn bà 
thi côi cóc-xé ra cho dé thở. 


"Che uống tùng. miếng môt, 
potion de Rivière, eau chlorofor- 


“mée satulée, RAY champagne. 


Cho uöng sulfate d'‘atropine 
<112mgr tới 1,1/2 mỗi ngày, hoặc 
Kari KG tục nổng bellergal, 4 


viên mỗi ngày- 


Hay, cho uông „ theo. toa 


thið c'dtrði đây : 


Clorétone 5 gr. 
` Exeipieni OS, 


MAY BAY VÀ KE LÚA. 
d automobile, d'avion, de train) 


DR Er ON NEE, 


H A ¬ Re 
. Làm thành mót viên, cứ mỗi 


nửa giờ cho uống Í viên, và có 


thẻ hơn nữa, tùy theo người 


-bệnh dé cảm thụ và tỉnh trạng 
biên co sóng nhiều. 


Nếu bệnh nhân bị nhức dän 


tñ cho uống theo toa thuốc 


sau : 
 Bi.arbonate de soude ao lạt, 
Acide tartrique 60 cgr. 


Làm thành mót gði, tiếng 


.từ 2 tới 3 gói trong 24 giò, 


uống với một chút nước 

đường nguội. 

Hoặc R À io 
Pyramidon 15 cgr. 
Wérona 25 


Lam thành một hoàn, uống 
2 hoàn cách nhau 1 giờ với 
một chút nườc „frá. (Signor et) 


Khi nào vừa nhức đầu, nặng 
đầu vừa buồn nôn mä" không 
nôn được thì uống thuốc dưới 
dav. a a 
Gel) H 

Solulion alccolique de 

triniline Í p 109  29giot, 

Eau distillée 150 gr. 


SC 


Uống từ 2t6i3 muốm cháo 
trong 24 giờ (Signoret) 


Đề chữa chóng mặt và nôn 


mửa. ( Contre đe vertige et 
les vomissements ) 


Stovaine Í gr. 
Menthol 20 cgr. 


SE. 


THÊM VAI MÔN CỬU CAP 


Sulfate d'atropine I » 
Chlorhydrate de 
morphine 20 » 
Eau chloro formée 
salurée 


30 gr. 


Uống ở tới 5 giọt nước soda, 
một ngày 5, 6lần, - (Clair) 


BỆNH SÒ MÜI, NGHẸT MO 
( Coryzas ) 


Bệnh nặng. 
' “Đừng đi ra ngoài, nếu trời 
rét và âm thấp. 
„Ngám chân vào nước hột 
cài. i 
Ngay từ dän. tổng Pancarbine, 
môi bữa 10 Sot, hoặc benzoate 
de soude từ 6 tới 8 ør., ở người 
lớn và tré con từ 3 tới 4 gr. 
cộng Với aconit đề ngừng sự 
đau đớn khó chịu. r 
Theo toa thuốc dười đây : 
Benzoate de soude 6g, 
Teinture de racines 
d'aconit Is 
Eau de laurier-cerise 3 » 


Sirop de toÌu |= 

> đe codéine laa 30 = 

Eau distillée 75 » 

Uống vào giữa những bữa 
ăn, trong 24 giờ uống 5 lần, 


Làm theo toa thuốc dưới 
đây đề ngửi : Ge 


Menthol, 50 cgr 
Eucalyptol I gr 
Goménol 2 » 
Alcool = 400 » 


Bó möt muðm cà phé trong 
một ly nước sôi, rồi xông để 
bệnh nhân ngửi. Mot ngày 
Zong 3, 4 lần. 


Hoặc làm theo toa, thuốc 


BỆNH SÖ MÜI, NGHẸT MÜI 


dwói đây dë tầm vào mùi xoa 
hay cải giấy thầm cho bệnh 
nhân ngửi : 


Acide phénique aw 


Ammoniaque aa Der 
Alcool à 900 10,» 
Nước ` 15 > 


Sau hết, nhỏ vào lỗ mũi huile 
goménolée 5 vá 10 D 100 dé 
tránh sự sung huyết vá khai 
thông (désobstruer) cho những 
lỗ mũi, khỏi bị tắc, adrénaline 
Clin 1p 1000, thuốc dầu, nhỏ 
vào lỗ mũi 3, 4 giọt; hoặc dùng 
éphédine 3 p 100 cũng được. 

Hãy dùng bột sát trùng theo 
sâu đây : 

Salicylate de naphtyle 30gr 

Đài UP đe phénglẹ 15 » 

Menthol 4» 

Chlorhydrate de.co- 

caine  20Úcgr 

Acide borique ` Der 50cgr 

Để tránh, vi xì mũi mạnh 
quả có thể biến thêm bệnh 
sưng tai (otites) thì cho bệnh 
nhân sáng và chiều hit thuốc 
tưới đây : 

Bicarbonate de soude ` Der 
250 » 


110% 


Eau oxygénée 
»  distillée 


Đề chữa bệnh nhức đầu vá 
đau đớn thì cho uống aspirine, 
1 gr 50 tới 2gr. môi ngày ; pu- 
ramidon Í gr tới 1 gr 50. môi 
ngày ; sels de quinine, 20 tới 
25 cgr. 3 lán một ngày. 
Hoặc theo toa thuốc dưới 
đây : í 

Sulfate neutre d“a- 
tropine lj3mgr 

Pyramidon 25 cgr 
Bichlorhydrate de 

quinine 20 » 

'Làm thành một hoàn, uống 
3 hoàn một ngày. 


Bệnh nghẹt müi trẻ con : 

Nhét vào bên ngoài lỗ-mñi 
pommade camphrée. 

Đề chúng thó dé vá tây 
trùng lỗ mũi thì nhỏ vào lỗ 
mũi 2 giot giucérine eucalyptolée 
hay huile goménolée 2 p 100, 
hoặc hơn nữa ad rénaline 1p 1000 
2 giọt thuốc dầu. Nhỏ vào lỗ 
mũi trước khi cho bú. 


Trong trường hợp cần, rửa 
lỗ mũi bằng nước bicarbonate 
đe soude 9 p 1000. | 

Sau khi khỏi bệnh, những 
đứa icé trên 5 tuĉi, được 
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khuyên mỗi buði sáng lau 
mình bằng nước lạnh, nhưng 
làm rất mau và lấy khăn lông 


THÊM VÀI MON CÁP CỚU 


khô và giấy lau mạnh khắp 


minh máy cho nóng lén, dụng 


ý dé đứa trẻ khỏi bị cảm lạnh. 


BỆNH THÔ HUYẾT — NON RA MÁU 
( Hématémèse ) 


Trước tät cả những vụ thô 
huyết, phải cho bệnh nhân nghỉ 
ngay, và cũng chưa cần phải 
lim ra nguyên nhân vội. Việu 
đầu tiên là phải làm ngưng sự 
xuất huyết đã. 

Rồi sau đó mới điều trị 
những nguyên nhân chính. 
Bệnh có thể là nguyên nhân 
của những bệnh này: Trong 
bao tử có ung, nhọt Uleère de 
estomac). Ung thư bao tử 
(cancer de l'estomac). Bệnh 
gan cứng (cirrhose du foie) 
bệnh hoại huyết (Scorbut) bệnh 
tử ban (Purpura) v.v... 


Cho bệnh nhân nằm ngửa 
thẳng trên giường, đừng ngồi 
day dù dé đi tiêu và cấm nói 

b A RA DH kd 
chuyện ; dó cho bao từ nghỉ 
ngơi đừng cho ăn uðng gi, chỉ 
cho néng những đồ uống lạnh 
ướp nước đá, hay cho bệnh 
nhân ngậm cục nước dá nhỏ 


dé khỏi khát, 


Đề một véc-xi nước đã lên 
phía bao tử. 

Nếu bị thổ ra nhiều huyết 
quá thì phải à kín bệnh nhân 
bằng mën, và chườm nước 
nóng. 


Cho dùng những chất bồ: 
camphre, parléine. 

Thut thuðe và đồ án vào đại 
tràng : 


Phosphate de soude 


ou sel de cuisine  2gr 
Dextrine |= 
Poptone soluble aa 20 > 
Nuóc 250 > 


Làm một lán thụt rửa (J. Ch. 


Roux). 
Duðí đây là toa thụt đồ án 


và thuốc vào đại tràng : 


Nước 300 
Hat gà No Ge 


Dextrine EE 


l 
Á 


BỆNH 1HÔ HUYÉT 


D 


Phosphate de soude\ 
Bicarbonate de soude.aa Í gr 
Laudanum de Sy- 

denham  4giot 

Rồi sau đó, ăn đồ ăn bằng 
mồm, dưới hình thức sữa pha 
đường hay pha nước đá, uống 
từ từ từng it một. 

Sau ba ngày, moi cho ăn 
cháo thịt. Rồi mỗi giờ cho uống 
một mvöm chảo sữa đường 
nước đá. Ngày hôm sau, cho 
uống sữa pha hột gà. Cá tươi, 
thịt gà, vịt, đường, nấu cháo, 
Bắt đầu từ ngìy thú tám mới 
được ăn thịt nguyên chất, 


Cách trị thuốc ( Traitement 
médicamenteux ) 

Cho uống theo toa dưới đây: 

Chlorure de calcium 4 gr 
Solution d'adrénaline 

au ICO0e 20giot 

Sirop de codéine 30 gr 

e deratarhia 20 » 


Eau distillée Q.S.p. 160 cc 


Cách hai giò cho uống một 
muỗm ăn chảo (Herzen). 
Cũng có thé chích duói da 
chlothudrate d'émétine 2cgr, mót 
ngày chích 3 toi 4 lần; hay 


chích đưởi da sérum sẵt?g!11@ an» 
lihémorragiequ: (anthéma) it 20 
tói 30cc. trong 2 tới 3 ngày ; 
hoặc hơn nữa, chich dưởi da 
hémocaletonectine hay arhémapec- . 
line, Í ống 20cc sảng và chiều. 


Cüng cho đùng thêm sinh tố 


K : prothrombine. 


Ðirng nên chich ergotine, cüng 
đừng adrénaline, bói lë làm tăng 
áp lực huyết mach (tention ar- . 
térielle). ` 

Đồng thời, nếu bệnh nhân bị 
giật gân mà muốn làm bệnh 
nhân được yên tinh hoàn toàn 
thì chich dưới da morphine VỚI 
dung lượng 1/2 cør có thể một 
ngày chích 4 lần. 

Sau khi huyết ngừng không 
ra nữa thì cho bệnh nhân dùng 
chlorú-e đe calcium hay arhêma- 
pectine, hay thụt rửa nước nóng, 
sáng và chiều, làm nhiều lần 
dé tránh những sự xuất huyết 
khác có thê sẽ xây ra. 


Đà chữa đau đớn và nôn 
múa (Contre les douleurs et 
vomisseménts ) - 


Chich atropo - morphine göm 
1/Amgr atropine,Vá 1Cgr morphine. 
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Đề chữa bi ngất di (Contre 
la syncope ) 

Xông hoi vá chich thuôc 
coramine, éther, huile camphré, 
hay camphostyl (ống 20 hay 
90cgør) vá caféine ; Xông hơi ni. 
frite d'amyle. 


Đề chữa bệnh xanh xao 
náng (Contre l'anémie aiguë ) 
„Chich gân sérum artificiel iso- 
tonique chloruré hay glacosé, với 
dung lượng từ 1/2 tới 1 iit 
trong 24 giờ, và với nhiệt độ 
từ 38 tới 40 độ. Sang máu 
(transfusion sanguine). 


THÊM VAI MÔN CỨU CẮP 


Đã chữa sự tự-kỷ thụ độc 
(Contre l'auto-intoxication ) 
Thụt rửa nước nóng pha 
glycérine, hay thụt nhiều nước 
pha thêm một maðm ăn cháo 
Rqueur de Labarraque. 


Cách trị bằng giải phẫu 
( Traitement chisurgical ) 
Nếu trong trường hợp mà 

sự xuất huyết không ngừng 

hay không bớt chút nào, thì 
đến ngày thứ 4 hay thử năm 
phải giải phẫu ngay, ` > 


_BỆNH ĐAU THẬN: 
(Néphrites ) 


Đừng Tầm thận với bộ máy 
sinh dục. Thận chỉ là một cơ 
quan của bộ tiều tiện và công 
việc chính của thận là hoạt 
động đề lọc và bài tiết những 
chất cặn và độc trong máu, 
. tổng ra do đường tiêu tiện, chứ 
không có dự phần vào việc 
sinh dục. Thận gồm cỏ hai quá 
hình bầu dục, ở giáp phía 
lưng và ai ai cũng có hai quả 
thận (reins) y như nhau, không 


kể đàn ông, đàn bà, tré con 
hay người lớn. ` 


Khi đau thận thì nước tiêu 
hóa ra vàng, đặc, có: khi có 
máu mủ, các chất lòng trắng 
trứng (albuminuri es) chất viên 
toan (acide urique) chất viên 
tố (urée) chất muối v.v. 


Nếu bị đau thận kinh niên 
thì nước, tiêu trắng, trong, 
loãng và rất nhiều, chứ không 


BỆNH ĐAU THẬN 


vàng và đặc, hoặc sâm màu. 

Nếu những chất viên tố và 
viên toan không bài tiết ra 
nước tiêu được thì sẽ thành 


chứng nhức đầu, đau lưng,. 
.mắt mờ, khó thổ và buồn nôn, 


Nếu chất muối đọng: lại 
trong người thì đi tiêu ít hoặc 
không thể tiêu tiện được, lúc 
ấy sẽ thành bệnh phù thũng, 
té bại... 

Các bệnh thận hư đều do 
những biến chứng của nhiều 
bệnh vi trùng như giang mai, 
lao, thương hàn, dịch tả, đậu 
mùa, vi trùng colibacille, tê 
bại v.v... 

Cũng có. khi bệnh gây ra bởi 
những sự thụ độc như các 
chất rượu, mercure, arsénic 


' ban miêu, phosphore V.Y... 


Cách chữa : 


Näm nghỉ noi giường. 
Tránh những sự cảm lạnh và 
làm việc gàn cốt nặng làm yếu 
trảitim và làm dó mồ hoi 
(la diaphorèse). 


DA än: 


Ít nhẩt trong từ 25 toi 30 ngày, 
chỉ uống sữa với dụng lượng 


từ 1lit rưỡi tới 2 lit mỗi 24. 
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giờ ;Cú hai giờ uống một 

chén, uống từng hóp nhỏ một. ` 
Cho uống sửa nóng hoặc 

lạnh, söng hoặc chin.. 

í Trước và sau khi uống sữa 

phải xúc miệng cần thận. bằng 

nước đun sôi, hay nước suối. 


‘Vichy hay sau boriquée- 


Giúp cho bộ tiêu hóa dễ tiêu 
bằng cách pha thêm vào ly 
sữa một muðn ăn chảo nước 
vôi (eau de chaux) hoặc pha 
vào 1 phần ba nước suối 
Vichy, hoặc cho từ 3 tới 5 gr. 
citrate de soude vào một lit sữa. 

Nếu muốn cho lợi tièu tiện 
thì pha thêm vào sữa 100 ør. 
lactose (ở trẻ con thì pha từ 30 
tới 40 ør. thôi) với một số sữa 
tương đương đề bệnh nhân 
uống trong ngày. 

Nếu uống sữa mà bệnh nhân 
bị đi ia chảy, thì cho thêm 
sous-nitrate de bismuth RAY carbo- 
nale de chaux ; nếu bị: tảo bón 
thì cho uống “thuốc xô nhẹ 
(purgatifs légers) như manne, 


magnésie calcinée- 
NGOAI KHOA 
( Localement ) 


Ap dung dät dia hút máu 
(sangsues) Giác chích huyết 


(ventouses scarifiẻes) ở khoảng 
lưng. 
Rồi giác hơi khô, gián cao 
rôp da bằng ammoniaque 
„ (vesicatoires à l‘ammoniaque)- 


: CÁCH TRI THUỐC 
ST Trattem nl médicame-teux) 


Tìm và chữa nguyên nhân 
chính. Nếu có đủ lý lề đề tin 
là do bệnh giang mai sinh ra 
thì tùy theo trường hợp dùng 
thuốc. Đau thận vì giang mai 
(Néphrite syphilitique), 

Néu dau thân nguyén nhân 
vi té (origine rhumatismale) 
thì cho dùng salicylate de soude, 
với dung lượng nhẹ khi bắt 
đầu. 

- Nén đau thận vì hư trải cật, 
vì bị cảm lạnh, bị ngộ độc thị 
cho uống thuốc lợi tiču tiện ; 
sau lactose 30 P 1000 voi du ng 
lướng từ 1/2 tới 1 lit mỗi 
ngày, 

Làm theo hai toa thuốc sau 
đây : 

Uva ursi 

Nưaác sôi 

Sirop đ°extrai! de 

Stigma es de maïs IO gr. 


10 gr. 
/000 > 


Cho uống mỗi ngày ba ly 


THÊM VÀI MÔN CẤP CỨU 


nhỏ thuốc này, toa. thuốc trẻ 
con (Comby) 

Còn người lớn thì cho uống 
theo toa sau đây : 


T héobromine 
Phosphate neu're de 


soude 25» 


Làm thánh một hoàn, uống 
4 hoàn một ngày, trong 3 tới 
4 ngày, toa thuốc của người 
lớn, 


20 eer, 


Nếu những thuốc trên đây 
không có hiệu quả và bệnh 
nhân tó ra không chịu thuốc 


thì chích thị hoặc chích gân. 


thuốc allylthéo-bromin: 30 gr. 
Hay hon nữa, cho uốnG técarine 
(homocaf éinate de sodium) từ 2 
tới 3 viên 25 cgr., môi ngày. 

Nếu cần, làm cho lợi: tiểu 
tiện bằng cách chích dưới da 
sérum glucosé hypertonique : 

Làm theo toa thuốc dëi 
đây dé tây trùng ruột: 


Benzonaphtol nier 
Bicarbona'e de soud faa 20cgr 
Làm thành một gói, uống 5 
tới 6 gói mót ngày, trong môt 
muôm sửa có đường. 
Nấu bị táo bón, 


tì thut 
thuốc xô sau đây: 


BỆNH ĐẠU THẬN 


: Follicu'es de sén w 

Sulfate de soude log 10 gr 

Nuéc sôi 39 » 

Làm một lần (hụt (trẻ con 
10 tuôi). 

Tắm nước nóng từ 38 tới 40 
độ, tấm lâu từ 20 tới 30 phút, 
san, đó trầm chặn cho nom 
người lên và uống sữa hay 
nước tisanes nóng. 


Đề chữabệnh toàn thân thủy 

thúng (Contre Ứanasarque ) 
Uống thuốc xô; Dùng thuốc 

théobromine, santhéose. 

"Đừng dùng những thuốc lợi 
tiêu tiện có chất thủy ngân 
(diurétiques mercuriels). 

Cho nống chlorure de calcium, 
với độ lượng tăng lén dần dän, 
6, 10, 12, 15 và 20ør môi ngày, 
và ăn những đồ ăn không có 


muối, uống một nửa lit sữa 


trong 24 giờ. 


Trong trường hợp bí đái, 
không tiểu tiện được 
-( Anurie ) 

Tiết thực. Đừng cho nống 

các thuốc lợi tiêu tiện với dung 

- lượng nhiều. Đừng dùng ca- 
féine sẽ làm hư trái cật. .. 
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Giúp cho thông tiền tiện bằng. 
cách trầm ướt nóng khắp mình 
bệnh nhân; Cho uống lactose 
(10gr một ngày). Chich théo- 
bromine. Thụt rửa đại tràng 
bằng nước lạnh. 


Chích sérum au phosphate de 
soude, hay sérum glucosé 25 


p1000. 


Giác khô trên lưng. Giác 


trích huyết. Đặt đỉa và nếu 


cần phải trích huyết (saignée 
générale). 


Trong trường "op bị niču 
huyết (En cas d hématurie ) 

Tiết thực. Uống nước pha 
lactose 50gr. mỗi lit, Tiết thực 
trong từ 24 tới 72 giờ. 

Giác trích huyết hoặc đặt từ 
6 tới 12 con đỉa hút máu trên: 
lưng bệnh nhân, 


Cho uống chlorure de calcium 
(3 toi 4ør thuốc nước), 


Trong trường hợp nôn mửa, 
khó thở, nhức đầu, mê 
sang, giật gắn. 
Tiết thực. Nhỏ vô đại tràng 
từng giọt möl eau  distillée ` 
thường, từ 2tới 3 lit một ngày, ` 
trong 2, 3 ngày. Rửa dạ dầy, : 
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trích huyết 200 hay 300 gr. và 
nếu cần thì chích huyết nữa- 
Xông hơi dưỡng khi. 

Thụt vô đại tràng thuốc xð 
sau đây : 


Sulfate de soude 40gr 
Follicules de séné 20 » 
1000 » 


Làm một lán thụt rửa. 


Nước đun sôi 


THÊM VAI MÔN CỨU CẤP 


Cho uống từ 4 tới 6 viên 
25cgr thuốc extrait rénal Choau- 


Đừng chích sérum artificiel 
chÏoruré.. i 


Trong trườnghợp tim bị suy 
nhược ( asthénie ccrdiaque ) 


-Chich  Ouabaïne 1/4 mgr. 
Chich huile camphrée 10p100, từ 
6 tới 10cc. Hay hon nữa, cam: 
phostyl hoác coramine- 


BỆNH NHỨC ĐẦU (ÐAU-THÖNG) 
( Céphalées ) 


Nhức đầu là triện chứng 


- hoặc là biến chứng của các 


bệnh sau đây : Thông phong, 
xanh xao, thần kinh, đau mắt, 
đau mũi, ăn uống không tiếu, 
đau thận, sốt rét kinh niên, bị 


„trúng độc, giang mai, bệnh ÉR 


huyết. 
Trong tất cå các hình thức 


đi đến bệnh nhức đầu, trước 


hết phải kiêng ding dö tỉnh 
thần bị nhọc mệt quá (surme- 


| nage EE Nén song 
noi thoáng Zil ör nhà quê, ở 


nýi. 


Để chữa những cơn nhức 
đầu thì cho uống antipyrine (gr 


“tới 1g50) pyramidon (50 tới 75 


cgr.) exalgine (25 tới 30cgr) 
phénacétine (50 tới 75cgr) aspirine 
(50 cgr tới 1gr). 


Lám theo toa thuôc sau däs: 


Pyramidon 40 cgr 
Antipyrine 30 » 
Phénacétine 25 » 
Caféine ` 10 > 


Sulfate de sparléine 2 » 


Làm thành một hoàn, uống 


PHƯƠNG PHÁP SÁT TRÙNG 


từ 2 tới 3 hoàn một. ngày. 


(Herzen) . 


Kë 
Trong lúc nhức đầu, thuốc 
sau đây cũng có thể hạ được ' 


cơn dễ dàng : 


Bromure đe laut 


Hydrate de chloral E lOgr 


Extrait de jus,uiame 10» 


Sirop Wiesen 

d'oranges amères 100gr 

Uông môt muðm cà phé trong 
con nhức đầu. 

Nếu dùng những thuốc mà 
không hiệu quả thì cầu cứu 
đến ngoại khoa: trích huyết, 
đặt đỉa hút máu, giác trích 
huyết ở thái đương và khoảng 
sau đầu (région occipitale). 


_ Sát trùng miệng (Antisepsie 
. buccale) 


Một ngày xúc miệng nhièu 
lần bằng nước sát trùng terni- 
col, 15 tói 20. giọt, trong môt 
ly nuóc nóng. 


Hay theo toa thuốc san đây ? 


| Salol Za 
` Thymol Eé í 
Menthol aa Í > 
Alcool 100. » 


' Pha môt muỗm cà phê thuốc 


he ` x ; EA 
„trén vào một ly nước đề xúc 


_ miệng. 


Mỗi ngày đánh răng bằng 
bột đánh răng sau đây : 


PHƯƠNG PHÁP SÁT TRÙNG 
( Antisepsie ) 


Acide borique fine- 
ment pülvérisé 2gr50 
Chlorate de potasse. 2 gr 


Poudre đe guïac Ion 

Craie préparée | 

Carbonate de ma- ae 
gnésie| e 

Essence de menthe QSpr 


Ở những người đang bị 
bệnh, thì xúc miệng eau oxygé- 
née pha với 4 phần nước. Hay 
- bằng một thứ sau đây : 


3p 100 


Acide Bora 
Borate de soude 2p 102. 
Boro-borax 


60p. 199 
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Phá osa'gl 0,10p. 100 
T ernicel 2ø. 100 
Liqueur de Labar- 

rague  5p.1000 


Lau môi vá lợi bằng một 
miếng bông gòn thấm eau chlo- 
ratée, cau boraiée, hay thước 
suối Vichy và, nếu cần bôi bleu 
de méthylène À p 50. 

Hay bôi lên môi vaseline bo- 
riquée hay salolée 9 p 100. Cho 
ngậm từng viên pastilles de Go- 
nacrine- 


Sát trúng bi phu hay da 
( Antisepsie cu'anée e terne } 

Tắm nước nóng, thoa xà 
bông và chải mạnh trên da 
trong 10 tới 15 và 20 phúi, sau 
đó bôi alcoo!, éther, lysol 3p100; 
lusoforme. 2 tói 5 p 1000 anicdol 
2 p 1000; hermophényl 5p 100; 
eau oxygénée Í2 vol. 

Trong trường hợp cần kíp, 
bôi teinture d'iode rồi sau đó 
chừng 5 phút lan di báng alcool. 


Trong trường bợp có những 
vết thương (ea cas de plaies) 


Rửa bằng éther hay nước 
Bakin rồi rắc bột sulfamide. 
Cũng có thể rửa thuốc sát 


THÊM VAI MÖN CAP CỨU 


trùng nóng: Lysol Í p 100 sau 
oxygénée Í ps. 

Khi băng thì băng bằng vải 
khô đã hấp thuốc. 


Sát trùng lỗ mũi (A. des 
fosses nasales) 

Nhô vào lỗ mi huile goméno- 
lée D và 10p 100, hoăc collargol 
hay protargol 1/2 vá Í p 100. 

Nhô vô hong và yčt däu 
huile phéniquée 10 p 100, môt, 
ngáy 4 lán. 

Ở những người có mang vi 
trùng méningocoques ` Cho 


9. A A ER Se 
ngửi một ngày 4, 5 lần, mỗi .. 


lần 3 phút thuốc xông hơi pha 
VỚI nước nóng sau đây : 


lode 20 gr 
Gaiacol 2 > 
Acide thym'que ` 25 cgr 
Alcool 60 250 gr 


Thuốc đề xông hơi. Nếu 
muốn xông cho con nit thì tùy 


_ theo tuôi mà bót iode và gaïacol 


đi. 


Cho.bệnh nhân xúc miệng ` ` 


bằng eau oxusénée 10e. 


Sát trùng bao tử — ruột 
(A gastro — intestinale) 
Uống thuốc xô : 


1 ' 


Si 


Sg 
S 


E 


PHƯƠNG PHÁP SÁT TRÈNG 


| Die | | 
Á Huile de ricin 30 er 
1 Salol 3 » 
|. Huile de ricin 30 gr 
- Salacétol 2 >» 
n Ằ 
KI OU trẻ con 


` uông làm một lần, 


e 


Tir 0 tói 6 tháng 

Từ 6 tới 15 tháng 
»15 tháng tới 3 tuổi 
»‹3 tuổi tới 5 tuði 
» 5 tuổi tới 10 tuôi 


Té 0 tới 6 tháng 
Từ 6 — 15 tháng 


Từ 3 tới 5 tuði 
Từ 5 tới 0 tuổi 


EN Trong nhiều trường hop, 


thut váo dai tráng nitrite d'ar- 
gent 1p 4000 hay 1 p 1000 ; 
hoëC protargol 1 p 1000. 


Ör trong cho uống. 
~ . Acide lactique 


ba, 


Nước dun sôi 1000 2 


Lë | S Hay uðng salol (2 tói 4 gr- 
AN méi „Ngáy) salicylate de bismuth 
= | (2 tới 4 gr.) salacétol (2 tới 3gr.) 

` á - galophène (3 tới 4 gr.) bétol (2 


Từ 19 tháng tới » tuôi 


10 tới lSør ` 
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Hay uðng sulfade de soude 30 
tới 40 gr. 


Hoặc uống calomel từ 10 tới 
50 cgr. Uống làm một lần, hay 
chia ra làm hai lần, cách nửa 
giờ uống một lán. 


Cho uống calomel như thufe xò, theo độ lượng sau đây, - 


Không _ 

1 tới 5 cgr. 
5 —10 — 
10 — 20 __ 
40 — 30 — 


_ Vá uống như là thuốc sát tràng, thì uống độ lượng nhẹ di : 


Không 

ðmgr (3 tới. lần) 

leør (5 tới 6 lán) 

2 cer (4 tới 5 lần) 

3cgr (6 tới 6lân) ` 
tới 3 gr.) benzonaphtol (3 tới 
4 gr.) thụmol (2 tới 4 gr.) thuốc 
viên. 


Hoặc uống 1, trong hai toa 
thuốc dưởi đây : 


Argent colloïdal l cgr 
Lactose 5.» 
Eau distillée = 

Glycérine aa Q.S, 


Lám thánh mót hoán, uðng 
từ 6 tới 10 hoàn mót ngày. 


Se Collargol : LT Er 
Elixir de garus 20>. 
` Glycérine ` 15 >» 


Eau distillée Q S.p. 90 ce 


Uống: từ 3 tới ö muỗm cháo 
môi ngày. 


Sát trùng mắt (4. oculaire) 


„ Búra mí: mắt và chung quanh 
mắt bằng nước borate đe soude 
5 p100 hay permanganate đe po- 
tasse 1 p 4000. 


Nếu moi đau mắt thì rửa 
nước oxycyanure de mercure 
1 p 5000, röi nhó váo mát thuðc 
dưới May 


„50 cgr 
10 > 


Argent colloïdal 
Eau distitlée 


Sát trùng phôi ( Antisepsie 


pulmonaire ) 


` Xịt thẳng vào mồm hay lỗ 
mũi và xông hơi sát trùng ter- 
nicol voi dung lượng 1 muỗm 
pha vào 1 lit nước. 


Uống, chích dưới da, hay 
nhỏ vào hậu môn thuốc créosote, 
créosotal, ` phosphotal, 
thiocol, came he, myrtol, eucalyp- 
tel, goménel, vá terpinol. 


gaiacol, 


- THÊM.VÀL MÔN CỬU CÁP 


Sát trùng bộ tiều tiện, 
nước đái ( Antisepsie— uri- 
naire ) 

Uống sữa. 


Cho dùng térébenthine, santal, 
hay hơn nữa urotropine Và hel- 
mitol một ngày 4 hoàn, mỗi 
hoàn 50cør. i 


Cüng có thë cho uông ua 


A 


sepiine 3 tới 4 muỗm cà phê 
môt ngày. 


Cho dùng sulfamides, thường. 
thường là thiazomide. 


Thị trường hợp cần, rửa 


ống tiểu tiện và bọng dái bằng - kì 


cau boriquée officinale, perman _. 4 


ganate de potasse 1 p 4000, nitrale 


d'argent Í p (090, 'seggepl 5 Về cải 


10 p 1000, oxgeganere de mercure 
1 p 5000. 


Sát trăng âm-hộ và âm đạo i 1 
( A. de la valoe et du vagin) ` 


Rúa ám hộ bằng xà bông. 
Sau đó, rửa tiếp theo bằng 
Dakin hay permanganate dé po- 


tasse 1 hay 2 p 1000, lysol 1p100, d 
aniodol 1p 2000, eau oxygénés ` 


12 vol. pha với mót nửa nước 
đun sôi hoặc eau boriquée. 


Nhét vào âm đạo, sát với « à 


| PHƯƠNG PHAP SÁT TRÜNG 


cửa tử cung một miếng bông 
có thấm nước glycérine à 
l'iodoforme 10 hay 20 p 100, 
hãy mercurechrome cũng được. 

“Hay hơn nữa, dùng những 
viên trứng (ovules làm bằng 
glycérine solidifiée có chứa 
tchiuol, thigénol các thú sul fami- 
des). 


Sát trùng cửa vá tử eeng 


CA du col et de la cavité 


utérine ) 


Dùng những dụng cụ riêng. 
Khi sát trùng thì dùng một 
miếng bông hấp thuốc rồi 
thấm eau oxygérée teinture 
d'iode, éther todoformé 10 p 100, 
mercurochrome- 

Hoặc rắc vó cửa tử cung bót 
todoforme hoặc thôi (insuffler) 
vào trong ngăn tử cung thuốc 
trên bằng một thứ dụng-cụ 
riêng. Rồi đặt vào đó một 
miếng tắm pông bằng gạc 
(gaze) có thuốc ode ferme, 

Cũng có thể rửa tử cung 
bằng lysol 1/2 p 100, hay eau 
oxygénée pha vói 
chin. 


Sát trùng bộ sinh dục của 
người đẻ ( À. génital des 


ac: ouchées ) 


nước đun: 


25 


Rửa âm hộ bằng nước lysol 
hay lusof orme 0, mi D 100, pes 
nước Dakin. 


Trong giữa khoảng rửa ráy 
dó, dé vào âm hộ một miếng 
gạc có hấp thuốc và một 
miếng tắm pông có thuốc sát 
trùng khô, hai háng kẹp lại dé 
giữ miếng tám pông đó. 


Nếu cần, thụt rửa âm đạo ` 
(injections vaginales) 1 tới 2 
lần trong 24 giờ, với nước sát 
trùng nhẹ : nước với boraie de 
soude 10 p 100, permanganate 
(thuốc tím) 1 p 1000, nước 
Dakin 1/4, nhớ đừng đề bốc 
thuốc cao hơn thành giường 
quá 50 phân. 

Cũng có thể theo hai toa 
thuốc sau đây đề làm thuốc 
thut : 

lode 2 gr. | 

Todtre de potassium 4 > 

Pha với một lit (nước thuốc: 
nhẹ) 

lode 3 gr. 

lodute de potassium 6 gr. 

Pha với một lít nước (thuốc 
nặng). 

Riêng sự thụt rửa Am đạo 
này sé vôich, nếu trước, khi 
đẻ và trong lúc sanh đã được - 
phòng bị và sát trùng cần thậu 
rồi. 
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` THÊM VAI MÔN CỨU EAP ˆ 


BỆNH MÁT NGU 
( Insomnie } 


Tìm và chữa những nguyên 
nhân chính : än không Dën: 
đau gan, bị bịnh thần kinh, óc 
bị mệt (surmenage cérébral) bi 
xúc động, tinh thần bất yên 
(inquiétudes morales), dau dén 
vi-dau răng, những vết thương 


"ve. Hoặc bị nóng lạnh, sung 


huyết nơi óc, đường tiện, 
giang mai V-V.» 

Trong trường hợp cần kíp 
cho dùng chất Sédatifs đề yên 
thần kinh, như bromures alca- 


‘lins,  sédobrol; sédormid hay 


gardénal vá dùng những chất 
hypnotiques : chanvre indien» 


` chloral, codéine, morphine, opium 


pavéron, oéronal, bromidta, dial; 


somnifène. 


Bệnh mát ngủ ở người 
lớn ( Insomnie des adultes ) 

"Tắm mỗi buôi chiều, trước 
khi ăn com tối, tắm thuốc lá 
cây bồ đề : (bain de tilleul, 500 
gr.) tám lâu chừng 15 phút, 
nước tắm là 36 độ. An những 
thức ăn nhẹ, không uống rượu 
chát, la-ve, cũng không uống 


cà phê. 


Di ngú sau khi án com tối 
3 giờ đồng hồ và uống : 


Bromute đe potassium| e? 
Hudrate đe WEG 
-chloral 10 er 

Éxtrait đe jusquiame 10 cgt 

Eau disiillée 150 gr. 

Mỗi tối uống 1 muðm cháo 
uống với nước có pha feuilles 
d'oranger: (lá cam). 

Trong nhiều trường hợp 
cho uống véronal VOI độ lượng 
từ 30 cgr. tới 1 gr. thuốc hoàn, 
uống với nước uóng. . 

Người bệnh cũng được 
khuyên dùng somnifène (15 tói 


25 giọt, một lần uống, uống 


với một chút nước) Hoặc 
dùng dial (10 tới20 cgr. Uống 
làm: một lần, trong lúc đi ngủ, 
với một chút nước nóng) Hay 
dùng sonéruÏ (1tói 3 viên 10 
cgr.) i , 
Dùng thuốc chi thống các bộ 
phận bằng bài thuốc dười đây: 
Gardénal Í cgr. 
Extrait de valériane 4 > 


Camphre monobromé 4 cgr, 


BÈNH MÁT NGÜ: 


Í ám thành một viên số 90. 
Uống mỗi ngày 3 viên, trước 
mỗi bữa ăn, trong một tháng. 

O những người có bệnh tim, 
thì dùng nycal (1 tới 2 viên) 

hay valbornine Rogier (4 tới 6 
viên) sự i 

Ở những người có bệnh 
thần kinh thì chữa theo bệnh 
ấy, trong trường hợp vì ưu 
sầu, tư ly (états anxieux) thi 
cho uống theo toa thuốc dưới 
đây; S 


Sirop de codéine | 60 gr: 
Ether de salfurique 5 » 
Hydrelat de valériane 60 » 
Khi di ngú uðng môt muôm 
cháo, uống với một chút nước, 


Bệnh mất ngủ ở trẻ con 
( Insomnie des enfants ) 


wë Xà ` A D 
Söng ở nhà quê hay nơi 


“thoáng khí. Tập thể dục. 


Tắm thuốc tilleul (100 gr.) 
Tắm vào buồi chiều, mỗi lần 
tắm lâu chừng 20 tới 30 phút, 
nước tắm là 36 độ; Buổi sáng 
thoa mình bằng nước nóng 

Đừng ăn nhiều, uông it 
nước, không uðng nước trà, 
cà phê. TÔM 
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Đừng để bi e bón, nếu 
cần phải rửa ruột mỗi ngày. 
Cho uống sédobrel 112 tới 1 
thanh một ngày, tùy theo tuổi; 
hay uréthane (20 cør. mỗi mót 
năm tuôi) Hay hơn nữa, cha 
uong Hydrate de chloral theo 
như dưới đây `  - 
Từ 6 tháng: 5 tới 20 cgr. mỗi 
ngày. 
Từ 6 tháng tới 1 năm : 20 tới 
30 gr mỗi ngày. 
Từ 2 năm : 30 tới 60 gr mỗi 
ngày. 
Từ 6 nám: 60cgr, tới 1 gr. 
mỗi ngày, 
Từ 12 năm: 1t6i2gr mỗi ngày. 
Cũng có thể thụt thuốc này 
vào đại tràng theo dang lượng 
dưới đây : 
Từ 1 năm : 40 cgr. 
Từ 2 năm : 75 cgr. 
Từ 3 nàm: 1 gr, 


Từ 5 nám ; 1 gr 50. 
Từ 10näm: 2 gr. 50 
— 15 — 3 gr. 


Lë R ep 
Cüng có thể cho uống codéine 
dười hình thức sirop, với dung 
lượng 2 gr. môi một uăm tuði. 
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và các thứ thuốc đã chë sẵn e 
cho các bénh thông-thuèng. 
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‘SINHT6 


OSINA TÓ 


HESE cơ „ið ta luôn luôn 
phải cần đủ một số sinh tô 
quân phân theo các loại, thì 
sự hoạt động của cơ thể moi 
được điều hòa. Nếu thiếu các 


_©hất sinh tố áy sẽ phát ra 
nhiều chung bệnh rất nguy. 


hièm. 


"Mäi ngày người ta phải án 


nhiều thứ đề có đủ các loại 
Sinb A8 cần dùng, như trong 
bữa cơm chẳng hạn, phải ăn 
món này, món khác, chứ đừng 
thấy thích một món nào, chi 
än toàn món ấy thôi, như vậy 
trong cơ thể sẽ thừa chất sinh 
tố này mà thiếu chất sinh tổ 
khác. ` 
Dirði dag. n e kè các 
doại sinh tố chửa trong các đồ 


i án vá trong thuðc. 


Sinh tö A 


“Sinh tố A rất cần cho sự lớn 


e 


„lén của cơ thê, và có thể chống 


Jai với các thú vi trùng. Su 
tõ À chữa được các bệnh như 
sâu räng,. ù tai, điếc v.v.. 
Người thiếu sinh tố A sẽ sinh 
SC Deet be Di > h Z 
ra nhiều bệnh nguy hiểm, mát 
mö và bị bệnh đau mắt có 
màng. 


. Sinh tő A có trong những 
đề ăn này : 

Rau muống — Cà chua — 
Bắp cải — Rau sá lát — Cà 
rốt — Gan bò, heo — Sữa 
bơ — Dầu gan cả thu. 

Thuốc : Amanine (5000 U, 
chích hoặc uống. ` ` 


Sinh tó BỊ 
Sinh tố BI cần cho sự tiêu 
hóa, bồ ti vị, gân cối, và dùng 
đề chữa các bệnh tê, thũng 
đau tim, biếng ăn, nhức 


xương, nhức gân, 


Sinh tố BI1.có ở. trong các 
đồ ăn sau đây : | 

Thit gà, vit, chim, khoai 
lang bi, đậu tương, đậu den, 
rau cải, rau sà lát, óc các 
giống déag vật, cảm. 

Thuôc : Bénerva, Bévitine 
(Uống hoặc chích). 


‘Sinh tó B12 
Sinh tố B12 dùng dé chữa 


các bệnh thiếu máu, xanh xao. 


Gan bò, gan heo, các thứ 
nám là những thú có nhiều 


sinh tố BIA = 


`. 


282 


` Thuốc : Vitamines B12 (uống . 


và chich). F 
Sinh tó C 

Cơ thề thiếu sinh tố C sẽ bị 
các bệnh chảy máu mũi, cam 
sâu răng, Om YẾU, trẻ con 
chậm lớn. 

Sinh tố C có nhiều tron§ 
các thứ trải như cam, bưởi, 
chanh, rau, đậu, sía tươi. 


Thuốc ` Vitascorbol, Laroscor- 
bine (uống và chích). - 


Sinh tố D 


' Sinh tố D dùng dé ngia và 
trị bệnh lao, làm. cho xương 
cốt nở nang, và có nhiệm vu 
giữ chất vôi trong cơ thê. 
 Sinh tố D có trong bơ, sữa, 
gan heo, cá, lươn, dầu cả. - 

“ Thuốc ` Ergorone; Irrastériné, 
EE (uống hay chich). 


Sinh tố E- 


Sinh tố E rất cần thiết cho . 


bộ phận sinh dục của đàn ông 
và đàn bà. Nhất là tối cần cho 
đàn bà có mang. Sinh tố E 
côn chữa được các chứng 
bệnh đàn bà như hiếm muộn 
con, hay trụy thai, ngửa âm 
hộ và kinh nguyệt thông dëu. 


SINN TÓ 


.Các đồ ăn s sau đây có nhiều 
"sinh tố E: Thịt, mỡ, bắp cải, 
rau sà lát, dàu phông; ˆ muối 
men n 

Thuốc 
chích)... 


tình là. 

Sinh tố K có công dụng cầm 

máu, có rất nhiều ó gan heo» 
gạo chưa giā, rau, dâu. 

‘Thuôc : Synkaoit, K. Trombul 
(uðng hay or e 


Sinh tó: P. P. 

Thiếu sinh tố P. P. Sẽ sinh 
ra bệnh sưng lợi, lö möm, dau 
miệng. 

jinh tố P.P. có trong các 
thực phầm: 

Thịt, lòng đỏ hột gà, bänh 
mì, sữa, bắp cải, cà tó mát, 
rau. ` ; 

Thuôc : led Nicoben 
(uðng hay chich). 

Ngoài ra, người a còn chë 

ra nhiều thứ thuốc cé chứa 
nhiều chất sinh tố khác nhau. 
trong một thứ thuốc như : Ệ 

Viladone: Bleline Superólla, 
Ultravitamtne 4, Bémax, Vitamyl, 


Bécozyme, Panvitas Kéferel, Per- 
vioral, Aminoolt 


có laat (uông A 


BẰNG KÉ CÁC THÚ THUỐC 


BẢNG KÊ CÁC THỨ THUỐC CAN DÙNG CHE SÁN 
„CHO CÁC BỆNH THÔNG THƯỜNG 
THUỐC BÖ HUYẾT 


Extrait de foie (thuốc lẫy 
ở gan): 
Campolon == Hépagyl — 
Hépatrol. 
Extrait de muqueuse gastri- 
que (lấy ở da dày): 
Hemopylore — nome 
Gastrhéma. 


re de rate (lẫy ở lá 


© Spléng — Grinhémol — 
Splénormonc. 
(Các chát sát (Fer); 
Citrate de fer. 
Cacodylate de fer. 
Glycérophosphate de fer. 
Vitamines B 12 vaC. 
Actiné, Francalcium, Foldine, 
Nucléalol, N ucléinales, Nudd. 


lách ): arsitol. 
THUỐC BỒ.. D d 
, Pancrinol =a Reoilalose = Kola-Coca. (uống). á 
Blodunamine. Potion Tod. ( uống và 
Thuốc tăng sức : chích ) 
Noix vomique. (uống) Corticossrrénal, ( E vá 
Acétate dì  Ammoniaque- chích ) 


(uong và chích) 


Sàn nh, thí ( chích ) 


THUỐC BÖ CƠ THÈ 


Dầu gan cá thu (Huile 
de foie de morue). 

Chich vá úðng các thú sinh 
tố A- B1-B2-C-D- B12 như : 


Beete af Viladone = 


` Bevitine —Vitascorbol — Asti. 
VH 


Uống và chích các thuốc 
có chất vôi (calcium) và lán 


tinh (phosphore). 


“Phosphates Gl 
— Glycérophos- 
phates de calcium. ropie 


Uống hay chích các thuốc 
Hormones ; 


- Okasa—Stérandryl — Phyto- 


génine —Pangtandine. 


THUỐC BÔ THẬN (đân ông) 


Okasa— Crinosthényl — Sté. 
randryl—Panglandine — An- 
drostine. 

Inorénol — Piurocalcine — 
Diurophylline. 


THUÖC DO TIM. 


Solu amphte ( uëng và 
chích ' gân hay dưới da). 


' Ceramine (uống hay chích). 
` 8eluphulline—Théophglline ` 


(uống và chích). 


THUỐC ĐIỀU KINH. 


Kinh nguyệt nhiều quá vá. 


không đều : 4 


Frénolutéine, 
Lutogyl. 
Sistomensine, 

ˆ Hormeflaséine. 


Kinh nguyệt it quá, er 
đều và hay đau bụng. 


Jouvence da Lys. 
` Panglandine. 
Okasa (thí đàn bê), 


oun TỔ 


Horniovariné. 
Pluriglanclulaire E, 
Agomensine. 

Th yroh ypophyso-ovarien. 
Distilbène. 


THUỐC THOA BÓP NGOÀI 
DA. 


Alcool camphré. 
Huile camphrée. : 
Salycilate de méthyle, 


Baume tranquille, (Jusqut- 
ame). 


“Thuốc xð. Purgati fs) 
Thuốc thuận tràng (Laxas 
tifs ) 
Huile đe ricin. 
Huile de paraf fine. 
Sulfate magnésie, 
Sulfate de soude. 
Séné poudre. 
Lactose. 
_ Magnésie calcinée 


THUỐC KIÉT LY. 
Dagénan, 
Ganidan. ~ 
Sulfadiaziné, 


BANG KE CAC THỨC THUOC 


Penicillin. 
Aureomycíne, 

Ti f omycine. 

Sérum antidusentérique, 
Emétine, 

Stovarsol. 

Acétylarsan. 
Nosersénobenzol. 


Rhodiacarbine. 


THUỐC NÓNG LẠNM 


Antipyrine. 
Aspirine. 
Kaimine. 
Pyramidon. 
Euquinine. 
Cryogénine. 


PHÁN THỨ wf - 


VAI PHƯƠNG-PHÁP Y.HỌC 
THỰC. HÀNH 


BANG KÊ NHÚNG THỨ THUỐC 


BANG KE NHÚNG THỨ THUỐC THƯỜNG DÙNG 
VỚI ĐỘ LƯỢNG TỐI-CAO CHO NGƯƠI LỚN, THEO 


CHẾ - DƯỢC - THU PHÁP 1937 
( Doses maxima pour les adultes des médicaments usuels ) 


d'après la Pharmacopée française de 1937. 


Những con số sau đây là chỉ 
độ lượng một lần và trong 21 
giờ. Đây là độ lượng cao nhất 
không thể tăng hơn thế được. 
Nhưng cũng có khi, nhiều Bác 
si thấy trong vài bệnh cần 
phải chữa với độ lượng cao 
hơn nữa, khi đó vi Bác-sí sé 


TÊN THUỐC 


ghi thêm vào toa thuốc mấy 
chữ này: «Toi viết độ lượng 
như vậy» (Je dis telle dose). 
Nếu không có lệnh của các bác- 
si, thì những độ lượng dưới 
đây là tối đa rồi, nên dùng 
dưới độ lượng dó một chút là 
vừa. 


ĐỘ LƯỢNG TỐI-ĐA 


Lệnh của Chế-dược-thư Pháp. 


Mật độ lượng |Độ lượng 24g. 


| gr gt 
A cétanilita 0,30 
Aspirine 1 | 6 
Aconitine 0, 0002 0, 0005 
Azotate d'accnitine | 0, 0002 0, 0005 
Adonis vernalis 1 3 
Adrénaline | 0, 001 0,120 . 
Agaric 0, 50 1,50 ~ 
Alcoolature d aconit (feuille) l 5 
Azotite d'amyle 0, 20 1, 40 
Antipyrine 4 8 
Apomorphine (chlorhydrate d‘); 0,01 0,015 
Arécoline (Bremhydrate d‘) 0, 0005 0,0015 
Argent (azotate d') 0,02 0,15 
_ Arsénieux (Anhydride) 0,005 0,015 ` 
| Atropine 0, 001 0,002 ` 
Atropine (sulfate d“) 0, 001 ‘0,002 - 
 Bromoforme 0.50 1,50 | 
Caféine 0,50 Kee 


VAI PHƯƠNG.PHÁP Y-HọC 


TÊN THUỐC ĐỘ LƯỢNG TỐI-ĐA 
Lệnh của Chế-dược-thư Pháp - | Mật độ lượng |Ðó lượng 24g. 


HH mn e 


Calomel t U 
Chloral (Hydrate de) 4 12 
Chloroforme 0, 50 3 
Cocaine (Chlorhydrate de) 0,05 0.15" 
 Codëine 0,05 0, 20 
Codéine (Phosphate de) 0,075 0,30 
Colchicine 0, 002 0,004 
Conine (bromhydrate de) ` 0, 03 0,15 
Créosote | 0,50 1,50 | 
Cuivre (sulfate de) Ee 0,75 
Cyanhydrige (Acide dissous à 2pÏ00) 0, 10 0, 50 
Cyanure de mercure 0,01 0, 04 
— de potassium 3 0,01 0,04 
Diéthylsulfone - diméthylméthane 
(sulfonal) | 2 2 
Diéthylsu!fone - diméthylméthane 
: (Trional) ?) i 2 
Digitaline cristalisée 0, 0003 0, 001 
Diméthyllamino-antipyrine (Pyramidan) ] 3 
Eau distillée de laurier-cer se 
0, 10p 100. 2 | 10 
Emitique 0, 20 0, ó0 
É hédrine 0, 08 0,25 
Extrait alcoolique d'aconit 0, 03 0,10 
se — de belladone 0,03 0, 10 
H — de colchique 0,05 ` 0, 20 
Es PEN de digitale 0,05 0, 20 
E CC de jusquiame | 0,10 0,20 
Do co ca | (0,04 0,10 
LE —  descile 0, 20 0, 50 


TÉN THUÖG 
Lénh của Chế-dược-thư Pháp 


E m———— t——— 


Extrait aqueux d’opium 

— fluide d hydratis 
Fer (arseniate de) 
Gaïacol 


Gaïacol (Carbonate de) 


Huile de croton 


— de foie de morue phosphorée . 
— phosphorếe au centième 
Hydrastine ' 
Hydrastinine E 
Hydrastinine (chlorhydrate de) 
Iodoforme 
Laudanum de Sydenham 
Mercure (benzoate de) 
(Bichlorure ds) 
e (Biiodurs de) 
SE? (Cyanure de) 
24 (Protochlorure de) 
SE (Protoiodure de) 


` 


Méthylarsinate de sodium (Arrhénal) 


Morphine (Chlorhydrate de) 
Naphtol B. ni À 
Ouabaïne 

Papavérine 

Phénacétine 

Phénol 

Phényl (salicylate de) (Salol) 
Phosphore a 


, Phosphure de zinc: 
_Piccetoxine 


2 
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ĐỘ LƯỢNG TÖI-ÐA 


Mật độ lượng |Độ lượng 24g. 


gr 
0, 30 
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TÊN THUỐC 
Lệnh của Chế-dược-thư phäp 


Ð________——————— 


Pilocarpine (Azotate đe) 
Pilocarpine (chlor. de) 
Pipérazine 
Plomb (Acét. neutre de) 
Potassium (cyanure de) 
Po:assium (chiorate de) 
Poudre d’aconit (racine) 
—  d'aconitine au centième 
— d‘azotate d'aconitine 1002 
— d'agaric 
— de belladone (feuille) 
— de cantharide 
— de digitale 


= de digitaline cristallisée 100 ` 


— de Dower 

— de jusquiame 

— de noix vomique 

— dopium 

— de rue 

— de sabine 

— de scille 

— de stramoine 

— de strophantine au centième 
Pyramidon 
Résorcine 
Quassine ` 
Salicylate de sodium 
Salicylique (Acide) 
Salol 


Santonine 


BÔ LUONG 
Mật đệ lượ.gIĐộ lượng DË Ệ 


M1 PHƯƠNG PHAP Y HỌC 


TÔI-BA i 


gr. 
0,05 
0,05 
3 
0,30 
0,04 
4 
0,30 
0,050 
0,050 
1,50. 
0,50 
0,150 
1 
0,10 
4 
0,60 
0,30 
0,09 


BẰNG KẾ NHỨNG THỨ THUỐC 


TÊN THUỐC 


Lạnh của Chế-dược-thư Pháp 


Sodium (Arséniate de) 
— (Cacodylate de) 
— Chlorate de) 
Soluté d'arsénite de potasse 
— officinale de bromoforme 
— de chlorure mercurique 


— de digitaline cristallisée 1000 


Spartíine (Sulfate de) 
Strophantins 
Strychnine 
Sizychnine (Sulfate de) 
Sulfonal 
Teinture d“aconit (racine) au 10e 
— de belladone au dixième 
— de cantharide 10è 
— de colchique au dixième 
— de digitale, au dixième 
—-  d'iode au dixième 
— de jaborandi 
— de jusquiame au 10è ˆ 
_— de ncix vomique au 108 
— đỶopium, au 108 
— de salle 


Théobromine 

Thymol 

T icnal 

Vératrine officinale 
Zinc (Cyanure de) 
Zinc (Sulfate de) 
Zinc (Valérianatende) 


— de strophantus, au 108 ' 


0, 006 


Ur 
O- 


~» + + 
B2 Un Un CA 
Un © © © 


m Un 
EA © 


© © gg 
DSL 


© 


— 


— 


OS MO ON + + © Ev + Ur Uu ON 
= z 
© 


© 


ee 
© 


~ 


A 
© 


293 


OSI E Se SESAR IR LET JEÐ | 
ĐỘ LƯỢNG TÖI-ÐA | 


Mật độ lượng |Độ lượng 24z 


294 VAI PHUONG-PHÂP Y HỌC 


TRONG LUONG CỦA NHÚNG GIỌT THUỐC NƯỚC 
CHÍNH THƯỜNG DÙNG THEO CHẾ-DƯỢC.THƯ PHÁP 
(Poids des gouttes des principaux médicaments liquides 

employés dans la pratique courante, d'après la 
Pharmacopée française) 


TÊN THUỐC của : 
í 20 ist Ï gờ-ram 
er, o - 
Alcool abeolu 0,295 68 ` 
— à 90 - 0,330 61 
— à 60 0,380 53 
Alcoola ure d'aconit (feuilles) S 0,377 53 
Ammoniaque officinale, D—O,925 ÿ 0,803 25 
CH Lie (aude) dc TEE 20 
ei — officinale, D = 
; 1,171 0,942 21 
Chloroforme anesthésique (Có chira 5gr. 
alcool éthylique trong 1000gr, chlo- 
roforme 0,335 60 
Créosote officinale, D = 1,085 | 0,487 41 
Eau distillée | © 1,000 20 
— de laurier-cer se | 0,897 02 
Elixir parégorique | | 0,375 53 
Essence de menthe poivrée 0,385 52 
Éther alcoolisé (liqueur Hoffmann} 0,267 75 
— anesthếsique officinale, D=O,720 0,214 93 
Ethyle (bromu e d‘) 0,288 69 
Eucalyptol 0,378 i 53 
Fer (perchlorure de) officinale, 
D = 1,26 1,091 18 
Lactique (acide) officinale, D = 1,24 0,515 39 
Laudanum de Sydenkam 0,468 43 


_iqueur de Fowler ` 0,592 ! 34 


Sức pang les giọt thành 


nn tie home 


CA se 


TRỌNG LƯỢNG CỦA... 


TÊN THUỐC 


aqueux 


Soluté d“arsénite de potasse 

— officinale de bromoforme 

— de digitaline cristallisée au 1000e 
Teinture d’aconit 


de belladone 

de cantharide 
de colchique 

de digitale 

de fève de saint-Ignac composée 
d'iode 

de jusquiame 
de lobélie 

de noix vomique 
d'optum 

de scille 

de strophantus 
de valériane 


Số giọt thành | 


Sức nặng của 


20 giọt 


1 gò- ram 


0,521 
0,592 
0,333 
0,356 
0,350 

_ 0,351 
0,352 
0,355 
0,351 
0,372 
0,327 
0,350 
0,351 
0,348 
0,354 
0,355 
0,351 
0,371 


38 
co 


50. 


st 


To 


87 
5t 

61” 
57: 
57 - „| 
56 
56 
57 
54 


296 


VAI PHUONG PHÁP Y HOC 


'CÁCH CHÍCH THUỐC 
( Injection des médicaments ) 


Chích thịt ( Intramusculaire ) 

Là chích ngay vào bắp thịt, 
Dùng kim hơi lớn và dài từ 4 
tới 8 phân. Cầm ống chích 
thắng và đân vào chỗ thịt 
nhiều như mông dit. 

Khi ống chích lớn quả, có 
thề cầm kim cắm vào trưởa 
rồi moi lắp ống vào sau để 
bơm thuốc. 


Nếu là thuốc có chất đầu thì 
khi cho thuốc vô ống chích 
xong rồi, nên dë một chút 
không khi ở trong ống chích 
“đề khi chích vào thịt nước 
thuốc khỏi chảy ra theo lỗ kim 
và mới dễ đây nòng ống chích. 
Khi chích, nên từ từ bơm thuốc 
tránh cho người bị chích khỏi 
đau buốt, 

Lúc rút kim ra, phải bôi 
vào chỗ chích nước cồn hay 
teinture d‘iode đề sát trùng, 
khỏi làm độc. 


Chích đưới da ( sous-cutanée, 
hụpodermique ) ` : 

Tìm những nơi không cỏ 
giây thần kinh và mạch máu 
to như hai bên vai, bắp tay 


phia trên, phia ngoài đùi, 


mòng dit. 

Khi cầm kim nên cầm hơi 
ngả xuống đề đâm luồn dưởi 
da cho khỏi vào thịt. Khi đã 
đâm vào rồi muốn chắc chän, 
kéo thử nòng ổng chích, nếu 
không, có máu theo ra thì cử 
việc đầy thuôc vào. 

Trước và sau khi chích phải 
bôi alcool hay teinture d‘iode: 


Chích gân (intraveineuse) ` 


Là chích thuốc vào thẳng 
mach máu. 


Tìm những mạch mảu to (hồi 


huyết quản) ở giữa lòng khuỷu - 


tay, mu bàn täy v.v., 
Đề bệnh nhân näm hay ngồi, 


tay duỗi ngang, đặt trên một 


cải gối bông gòn. Lấy một 
sợi giậy thung cột chặt phia 


trên tay, khoảng gần vai, rồi. 


bảo bệnh nhân nám chặt tay 
lại, cốt dé các gân nồi hẳn 
lên. Khi đã chọn được 
một gân máu to rồi, lấy bông 
gòn thấm cồn hay teinture 
d’iode thoa lên chỗ định chích. 
Sau đó, cầm ống chích ngå 


TRÍCH HUYÉT ` 


hẳn xuống, đề đâm kim luồn 
theo chiều nằm của mạch máu: 
Rút cái nòng ống chích lại 
môt chút, nếu có máu 
chạy vào ống chích tức là đã 
đâm trúng mạch máu. Bây 
giờ, chỉ có việc bơm thuốc vào. 
Ở những người chích có kinh 
nghiệm, không cần phải kéo 
nòng ống chích lại đề thử mà 
chỉ nhìn thấy một chút bọt 
dội lén đáy ống chích cũng 
biết chắc là đã đâm trúng 
mạch máu rồi. Phải đề ý cần 
thận đừng đâm mạnh và đứng 
kim dé khỏi xuyên qua gán. 
Người bị chích sẽ đau và buốt 
lắm. Khi bơm thuốc vô nhớ 
từ từ tháo sợi giây thung đã 
buộc lúc nấy để thuốc chạy 
vào tim một cách dễ dàng. 


Kim düng dé chich gán phái lá 


thử kim nhỏ và bén sác, nhọn, 


PR ORON 
ST an 


Ngoại lê? 

Số lượng thuốc chích vào 
người, thông thường nhất từ 
2cc tới 10cc. Nhưng cũng 
nhiều khi phải chích hơn số 
đó nhiều lần. Có nhiều khỉ 
phải chích tới 100 cc, và hơn 
thế nữa. Trong trường hợp 
đó, người ta dùng những dụng 
cụ riêng ;Hoặc « ống chích » là 
một cái bock có cải vòi cao sú 
ở đầu vòi co cắm cái kim chích. 
Ở đầu vòi cao su có cái vặn 
hám đề cho thuốc chảy vào 
trong người nhanh hay chậm, 
tùy ý muốn. í Hoặc « ống 
chích là một cái bình đựng 
thuốc kèm theo một vòi cao 
su mà ở đầu có cắm kim, rồi 
khi đã chích rồi, người ta 
dùng một cái quả bóng bằng 
cao su để bóp cho thuốc chạy 
vào thân thể 


peu 


TRÎCH HUYÉT 


( Saigneé 

Đó là một phương pháp lấy 

máu ở mạch máu ra. Dụng cụ 

là một thứ kim riêng dé trích 
huyết, ngắn và to lòng. 

Khi trích huyết thì để bệnh 

nhân nằm, đầu dé thẳng không 


généralé ) 


có gối. Lấy giây cao su thät 
chặt trên khoảng tay hay chân 
dé gån nổi to lên. Đoạn dám 


` cải kim vào mạch mảu, máu sé 


do dường löng kim cháy ra 
trong mót cái ly đã vạch sẵn 


A do 


phân lượng số máu định lẩy 
ra. Số máu lấy ra tùy theo 
từng bệnh đã có chỉ riêng 
trong sách này. 

- Những bệnh nhân gầy yếu, 
thiếu máu, mạch nháy yếu 
không nên trích máu. 

“Trong trường hợp không cỏ 
kim đặc biệt dé trích huyết, có 
thể dùng kim chích thường› 
nhưng phải rút máu ra bằng 
ống chích: (séringue) như khi 
ta lấy thưốc từ ống thuốc vậy, 

Ở những người không thể 
trích huyết được mà cần phải 
trích huyết mới khỏi được 
bệnh thì áp dụng lối : 


GIÁC TRÍCH HUYẾT 

(Ventouses scarifiées ) 
Đùng những cải ly bằng thủy 
tỉnh hay bằng sừng, hay bằng 
những dụng cụ riêng dé giác. 
Lấy một miếng bông gòn tầm 
alcool 900. Đốt miếng bông 
gòn đó lên rồi hơ qua vào 
lòng những ống giác, xong, 
rút mồi lửa ra rồi đặt lẹ vào 
những chỗ thịt định giác, Vi 
trong lòng giác đã có hơi lửa 
nên hút chặt thịt nội lên 
trong lòng cải chéa. Đặt như 


THÊM VAI MON CÚU CA 


vậy mót lúc, rồi lẩy những cái 
chén ra bằng cách ẩn ngón 
lay mạnh vào cạnh cái miệng 
chén, không khí ở ngoài sẽ 
theo vào, mà làm rời cái chén 
ra. Khi lấy chén ra rôi, những 
chỗ mà thị! bị hút dó, máu tụ 
lại dó lên hoặc tim bầm. Lấy 
nƯớC teinture d'iode hay acosl 
thoa lên chỗ tim đỏ đó, rồi 
lấy mũi đao nhỏ và nhọa, rạch 
nhẹ lên thành từng vết ngang, 
dọc. Sau dé, lại giác trỏ lại 
một lần nữa, máu sẽ bị húi 
ra theo những đường đã rạch 
đó. Lúc nào máu thôi chảy, 
thì thảo ống giác ra, lau hét 
máu, thoa thuốc sát trùng như 
bột sulfamides, spécillime, rồi 
buộc kin các chỗ đã trích cho 
vi trùng khỏi từ không khi 


nhập vào mà làm mé, làm dë - 


Ở những trẻ con, những 
ông già bà lão không còn da 
thị thì người ta dùng lối đặt 
những con đỉa hút máu 
(sangsues) lên những chỗ tù 


theo từng bệnh như lên dúi, 


tên lưng, lên thải dương, lên 
khoảng sau đầu v.v... (xem 
cách đặt ống giác trích huyết 
và đặt dia döt; ở mỗi bệnh 
khác nhau trong sách này). 


STEERED 
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GIÁC HƠI KHÔ 


( Ventouses sèches ) 


Cách làm cũng như lối giác 
trích huyết, nhưng ở đây 
không có rạch thịt đề hút lấy 
máu ra, mà chỉ đặt ống giác 
với công dụng hút những 
chất, hơi độc trong người ra 


— 


cho nhẹ thôi, Như vậy, chi cò 
việc đặt những ống giác cho 
thịt nồi lên trong lỏng ống 
giác, dợi một lúc, tháo ống 
giác ra là xong. Khỏi phải rạch 
thit và đặt ông giác lại một 
lần thứ hai nữa. 


THỤT RỬA ÐALTRÁNG (ÂU MON) 
( Lavement rectal ) 


Thụt rửa đại tràng là thụt 
rửa vào trong hậu môn nước 
nóng dun sôi để nguội tùy 
theo nhiệt độ mà Tịnh định 
thụt. 


Có nhiều cách thụt với mục 
đích : 


_19) Thụt nước dé rửa ruột 


và da dày (Lavement évacua- 


teur simple). 


20) Thụt thuốc xô (Lavement 


Þurgatif). 
30) Thụt thuốc hay đồ ăn để 


ga lai trong ruôt (Lavement 
médicamenteux, Lavement ali- 


mentaire à garder). 


CÁCH THUT ; 


Có nhiðu léi thut ; 


19) Dùng một cái bock bång 
thủy tỉnh Tàn kim khi, đựng 
được chừng hai lit nước. © 
cạnh dáy cải bốc đó có mót 
cải vòi ăn liền với một Ống cao 
su rỗng, dưới đầu ðng cao su 
có cắm mội cái ána báng 
sừng, có lỗ, dùng dé đút vào 
hậu môn độ hai phân. ` 


Khi thụt, bệnh nhân phải 
nằm ngửa, hai chân co lại, 


-dựng đầu gối lên. Muốn .thụt, 


thì áð nước, thuốc, hay đồ ăn 
vào cải bình rồi nhét däu 
sừng vào háu môn, nước đặt 
trên cao sẽ chảy vào ruột bệnh 
nhân. Đề bình cao thấp tùy 
theo mục đích và phương pháp 


that rửa + muðn cho nước ở 


bình chảy chậm thì đề Lốc 


SES 


300 


thấp ; muốn nước chảy le thì 
đề bốc cao. Như khithụt nước 
dé rửa thì phải đề cao bốc hơn 
thành giường là 60 em. Cốt 
đề nước doi mạnh vào ruột đề 
rửa sạch ruột và đạ dày. Khi 


. thut thuốc hay đồ ăn giữ lại 


thì dé bốc thấp hơn, cốt đề 
thuốc hay đồ ăn chảy chậm 
mà thẩm vào người dần dän. 

Bao giờ, trước khi thụt thuốc 
hay đồ ăn, cũng phải thụt rửa 
sạch ruột trước đã, rồi mới 
thụt những chất đề giữ lại sau. 


20) Hoặc dùng mót cái quả 
bóng bằng cao su ở đầu có 


. VAI PHỬƠNG-PHÁP Y-HỌC 


cắm cái ống nhỏ. Khi muốn 
lấy nước, thuốc hay đồ ăn, thì 
bóp mạnh cái quả bóng, đoạn 
đề đầu ống vào bình nước hay 
thuốc ; bỏ tay ra, quả bóng 
sẽ phình ra từ từ và hút thuốc 
vào trong quả bóng. Lúc muốn 
thụt thì nhét đầu ống vào hậu 
môn, bóp mạnh quả bóng, 
thuốc hay née sé vào từ từ 
trong ruột. * 

3') Hoặc người ta dùng một 
cái ống chích cũng như ống 
chich thuốc nhưng lớn hơn 
nhiều và khi lấy nước hay 
thuốc và thụtrửa cũng y như 
lúc chích thuốc vậy.. 


THUT RỬA ÂM-BẠO VÀ TỬ-CUNG 


(Injections vaginales — Í. intra-utérine) 


Cách làm cũng giống như 
thụt rửa đại tràng. Mục đích 
dé làm sạch âm đạo và tử cung. 

Khi thụt đề rửa thì dùng từ 
1 toi 2 lit nước pha với các 
thứ thuốc sát trùng nhẹ. 

Nếu thụt thuốc dé giữ. lại 
(injection à garder) thì số thụt 
sé it di, độ 50, 60 cc, 


.Tùy từng trường hợp hụt 


nóng, ám, hoặc lạnh. Nhưng 


bao giờ cũng phải là nước đã 
đun sôi, 


Khi thụt, bệnh nhân nằm 
ngửa, hai chân dạng ra, đầu 
gối co lai. Khi thụt nước 
nóng thì bốc dé cao hon thành 
giường 50 cm, nhưng nếu thut 
nước hơi lạnh thì dé cao hơn 
thành giường 60cm, 


EE 


THUỒC NHÉT HẬU MÔN 


en, 


THUỐC NHÉT HẬU -MÔN 
( Suppositoires ) 


Ngoài những cách uống 


- thuốc, chích thuốc, thut thuốc 


v.v... người ta dùng lối nhét 
thuốc vào hậu môn. 


Nhất là thơ nhỉ, uống thuốc, 
chúng hay nôn, chich thì dau 
nên đùng cách suppositoire 
rất êm ái và rất hiệu nghiệm. 
Từ cách nhét thuốc xô, tới 
thuốc chỉ thống (đỡ đau = 
suppositoires calmants) đến 
các thứ thuốc bö, thuốc chữa 
bệnh v.v... Ô nhà thuốc tây 
thường bán sẵn các loại thuốc 
supposifoires này. Hoặc nếu 
mang một toa thuốc lại, họ sẽ 
chế rất chóng theo toa. 


Có những bệnh như cắt ruột 
dư, mồ dạ dày, bệnh nhân 
không thể ăn uống và cũng 
không thể thụt thuốc và đồ ăn 
được trong mấy ngày, người 
ta thường dùng lối supposi- 


toires này rất công hiệu. 


Ở đàn bà, ngoài cách dùng 
chung thuốc nhét hậu môn 


trên, còn có thể dùng thuốc 
bằng cách nhét âm đạo hay 
tử cung (suppositoires vagi- 
nals), Nếu nhét vào cửa tử 
cung hay tử cung thì người ta 
chế theo hình thức như viên 
trứng (ovules). Những ovules 
này nhà thnốc thường cũng 
có bán sẵn hoặc sẵn sàng dé 


chế theo toa... Phần nhiều 


những viên trứng này đều làm 
bằng thứ thuốc sát trùng như 
Pénicilline, sulfamides, synthol 
V.V.. và môt vài thú chỉ 
thống đề bệnh nhân khỏi đau. 


Những viên trứng này cũng 
cùng một mục đích và công 
hiệu như đặt vào âm-đạo hay 
tử cung những miếng tăm. 
bông hay miếng gạc (gaze sté. 
rilisée) có tầm thuốc. (Xem 
cách chỉ rô ràng, ti-mi, trong 
các bệnh về tử cung và âm. 
đạo có nói trong sách này). 


PHAN THỨ XI 


THU THÁI THEO Ÿ 


MUON 


N 


Các cụ xưa thường nói e Mót 
của một con không ai từ ». 


“Câu ấy bây giờ chỉ còn nghĩa 
tương đối của nó thôi, Nước 
ta ngày nay tuy chưa đến nỗi 
vì vấn đề sinh để nhiều quá 
.mà bị nạn nhân mãn hăm dọa 
như Nhật bân, Trung hoa v.v.. 


Nhưng vì tình trạng kinh tế, 


cảng ngày càng thér khó khăn, 
các thành phố cứ äng dân số 
lên mãi nên tuy chưa phải là 
vấn đề xã hội nhưng còn là 
vín đề gia đình cả nhân, Có 


“nhiều gia đình ở châu thành 
mà bà vo cứ SÒN SÒN mgr năm 


một hay ba nếm hai đã bắt đầu 
lo lắng cho đồng lương của 
mình thì có hạn mà con cái 
thì cứ thi nhau chui ra, Cơm 
sữa, quần áo, xe cð,nhá trường 
mỗi đứa con là mỗi gánh nặng, 
Vì thế, họ đã bắt đầu hạn chế 
sinh dé. Nhưng làm sao để 


THỤ THAI THEO Ý MUÓN 


hạn chế ? Có người hàng năm 
mới gần vợ một vài lần, Thế 
mà bà vợ vẫn có thai, 


Lai có người thì tìm cách 
« thủ dâm chung » (L'onanis. 
me conjugal). Nghĩa là họ vẫn ` 
giao hợp những tìm cách cho 
tinh trùng Không vào được tử 
cung như lỐi; e jeu. de bidet » 
(Rửa ráy hay thut rửa sa í khi 
giao hợp) hoặc lối : “pot de 
colle » (cüng: goi là condom là 
một cái túi bọc lấy đương vật 
đề cho tỉnh khí không vào tử. 
cung được, hoặc đàn bà thị. 
dùng lối « stérilet» (một dụng 
cụ bằng kim khí hoặc bằng 
chất celluloïd má người đàn 
bà dát ở cửa tử cung dé ngăn 
tinh trùng); hay là dùng lối 
(éponge vaginale» (dùng môt 
miếng bọt bề nhét vào cửa tử 


cung sau khi buộc một soi 


dây đề tiện rút ra), 
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Tất cả những lối trên đây 
đều nguy hiểm vì đều có nghĩa 
là thủ dâm. Nhất là Iði Sterilet 
thì có khi làm rách cô tử cung. 


Chương này được viết ra 
chính là đề cho những cặp vợ 
chồng muốn tránh sự có con 
hoặc muốn giao hợp mà có con 


ngây. 


Tất nhiênnó sẽ không ' ích 
lợi cho những vợ chồng mà 
một trong hai người bj binh 
không con. Như trường hợp cặp 
vợ chồng Bác sỉ nọ hay bà 
Hoàng Hậu Soyara hiếm hoi 
kia. Khoa học cũng bất lực, 


Phương pháp thụ thai theo 
ý muốn này của bác sỉ Ogino 
và Knauss được bác sí Carnot 


công nhận và cắt nghĩa rành - 


ré giản dị theo hai phương 


- diện lý-thuyết vá thực hành, 


Bất cứ một: cặp. vợ chồng 
nào làm theo cũng thấy có kết 


quả như ý muốn. 


1 )— Phương điện lý thuyết 
khoa học. 

Người ta cần phải biết thời 
kỳ nào có thể thụ thai, thời kỳ 
nào không. 

Khi có cuộc giao hợp, có ba 


THỤ THAI THEO Ý MUÓM 


điều kiện thiết yếu cần cho sw 


thu thai. 


1')— Một con tỉnh trùng còn 
sống (đơn vị đực). 


2)— Con tỉnh trùng đó gặp 
một cái trứng đề kết thành 
thai (đơn vị cái), 


3')— Và cái trứng này pia 
còn söng. 


Như vậy ba câu hỏi được 
đặt ra : 

1')— Sau khi giao hợp con 
tỉnh trùng còn sống à trong 
bộ phận người đàn bà bao lâu? 

2.) Ở thời kỳ nào của vòng 
kinh nguyệt mà cái trứng rụng 
ra từ buồng trứng ? 


3)— Từ khi cái trứng rụng 
ra khỏi buồng trứng nó sống 
được bao GE nữa? 


Khoa học và y học trả lời 
những câu hỏi ấy như sau : 


1)— Những con tỉnh trùng 
thường thường sống được 3 
ngày trong bộ phận sinh đức 
của người dàn bà, 


2')— Sự. rụng trứng xây ra 
từ ngày ihứ 16 đến ngày thứ 
12 trước kỳ kinh nguyệt sắp 
đến, 


TÂN Y DƯỢC THUC NGHIỆM 


3')— Khi cái trứng rụng 
nếu khòng gặp tỉnh bi nà đề 
thụ thai, th: nó chỉ sống được 
tối đa là 24 giờ đồng Ho. 

Như vậy người ta dá kết 
luận một cách không sai rằng: 


Chỉ có 8 ngày đề thụ - 
thai trước 11 ngàu khi có 
kinh nguyệt. 


Đề khỏi trừu tượng hóa vấn 
đề, chúng tôi trình bày dưới 
đây hai cái bing. 
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Bảng thứ nhất dùng cho 


những người đàn bà có kỳ 
kinh nguyệt đúng và bản thứ 


hai cho những người có kinh 


nguyệt bất thường, nghỉa là 
tháng dài, tháng ngắn, tháng 
sớm tháng trễ, 


Người muốn áp dụng chỉ cần 
cỏ trong nhà một quyên lịch 
kiều Agenda, và ghi theo nb 
bảng sau đây một cách cân 
thận thế nào cũng có kết quả 
một cách chắc chắn. 


BÁNG THÚ I 
Kinh nguyệt đều là 27 ngày 


THÁNG SÁU | + THÁNG BẢY 


không thụ: 
thai 11 ngày 


EN nað 
Ngày kinh nguyệt kỷ tới 


Muốn tính ngày có thẻ thụ thai chí cần tính ngược bằng lịch 


từ ngày thứ 12 đến ngày thứ 19 tính từ ngày kinh nguyệt ký tới 
theo mũi tên : 
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Eáng dính 


KE WEB 


Những chữ sai hoặc lộn 


sufamides 
démétine 

\ 
laumer-ceries 
limolade — 
lod& ` de plom 
teintur de noix 
aimbe 
cacomel 
cabonate de bismuth 
bis-ta-ma 
novacaine 


B omure de potassium 
T m térébenthiné 

I fusé de polygala 

La par il 

noix vom que 

sé um a tificiel 

Teintu e de co a 
chlorh date de cocaine 
Ac-de borique 


Peptone soluble 


teinture de noix 


- Tắm térébenthiné 


Xin sửa lại ` 


sulfamides 
d‘émetine 
laurier-cerise 
limonade 


iodure de plomb 


amibe 
Calomel S 
Carbonate de bismuth 
bis-ka-ma 


Novocaïne 


L 
Bromure de potassium 


Infusé de polygala 
L'appareil — 
noix vomique 
sérum artificiel 
Teil dre de coea 
Chlorhydrate de cocaïne 
Acide borique 


Pepto ne solable 
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Leef Er BẢN 2S LA 

Ghen và Yêu (lin 4) XuânĐào 27ả. 
Làm thế nào đề ăn cần, ở kiệm (hét) 

Muốn đậu đệ thất ©  Wú-hứu-Tiềm 15d. 
Muốn hát đúng 1 bánnhac ` P.H.A. 124. 1 
Thư từ đơn tín (Anh- Pháp- Việt) | Nhém giáo sư. 254114 
Quốc văn Đồng Âu Mót nhóm Giáo-vién 10d. 
Anh Viêt thương mai Mót Mi gido-sw 40d. 

_ Tiếng Anh. tiếng Pháp I lộ Cường lớn, 

-° Tiếng Anh, tiếng Pháp HỆ » 18d. i 
vì + Tân Y-Dược thực-nghiệm Trán-khánh-Quy 


— Việt-Ngữ Chánh-tả tự vi Lé-ngoc- Trụ ` 120ả. 
lệ, fe ^. Je, 


Si 


RÄ e SẮP XUẤT BẢN 


Mì ki, 'Kim chỉ nam của nhà d p 
ee - thương mại (Nhóm Gido-sæ thương mai) 


ve 


_ Tâm hiều Ái tình đề xây ` 
| dựng hạnh phúc (T.K. Oe và Trde KNE] 


Bi quyết, đề thành người Vợ tốt, Mẹ hiền (X. Ð. ) 


Her, ZS và. chứa bệnh bằng Tinh thần ˆ 


t dè thành công trong sw nghiêp 


_ Giấy r phép. in lần thú hai 
1M..." En : 
: 185/ TXB ngáy 11- 10-1956 f já bày + 


